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CHƯƠNG V 


BA-DẬT-ĐÉ 


I. CÓ Ý VỌNG NGỮ” 

A. DUYÊN KHỞI 

[634a9]Một thời, đức Phật ở Thích-súy-sấu,” trong vườn Ni-câu- 
loại, nước Ca-duy-la-vệ. Bây giờ trong dòng họ Thích có người con 
trai nhà họ Thích tên là Tượng Lực” có tài đàm luận, thường cùng 
Phạm-chí ngoại đạo luận bàn. Trường hợp bị thua, liên nói ngược 
lại điêu đã nói trước. Giữa Tăng, khi hỏi đên việc ây thì Tượng Lực 
cũng nói ngược lại lời đã nói trước. Ở giữa chúng, biêt nhưng ông 
vân nói đôi. Các Phạm-chí thường biêm nhẽ răng: 

“Sa-môn Thích tử không có tàm quý, thường nói lời vọng ngữ, mà 
tự xưng là ta phụng hành chánh pháp. Nhưng nay như vậy có gì là 
chánh pháp? Luận bàn không hơn, liên nói ngược lại điêu đã nói 
trước. Khi ở trong chúng Tăng, được hỏi đên thì cũng nói ngược lại 
điêu đã nói trước. Ở trong chúng, biêt nhưng vẫn nói đôi.” 

Trong SỐ các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, quở trách Thích tử Tượng Lực: 


' C£ Ngũ phân 6 (tr.37b14); Tăng kỳ 12 (tr.324c07); Thập tụng 7 (tr.63b16); Căn 
bản 25 (tr.760b16). Päl, Pacifiya |. Misavada,Vin.1v. 2. 

? Thích-súy-sấu ##3##ÿ#Ÿ (Pãli. Sa##&esu), giữa những người họ Thích; không phải 
địa danh. Các Bộ khác đều nói Phật tại Xá-vệ; Päli cũng vậy. 

3 Tượng Lực #'?. Ngũ phần 6 (tr.37b15): tỳ-kheo pháp sư Sa-lan ¿xÉf yb ứ # 
3 Rằ. Tăng kỳ 12 (tr.324c08): Trưởng lão Thi-li-da-bà &+ Ƒ #|R3È; Thập 
tụng 7 (tr.63b22): tỳ-kheo họ Thích Ha-đa 3T 9# ##-ƒ }yb É; Căn bản 25 
(tr.760b17): duyên khởi từ Tôn giả La-hầu-la #$‡ ##### (Cụ thọ La-hỗ-la), 
nhưng chưa chế giới; cho đến duyên khởi bởi tỳ-kheo Pháp Thủ ¿#3 5 mới 
chế giới. Pãli: Haf£hako Sakyaputo. 
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“Sao thầy cùng Phạm-chí ngoại đạo luận bàn, trường hợp bị thua, 
liền nói ngược lại điều đã nói trước. Giữa Tăng, khi hỏi đến việc ấy 
thì cũng nói ngược lại điều đã nói trước. Ở giữa chúng, biết nhưng 
vẫn nói dối?” Khi ấy các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ 
dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch 
lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ. ĐứcThế Tôn vì nhân duyên này 
tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách tỳ-kheo Tượng Lực: “Việc ông 
làm là sai quấy, chẳng phải oai nghị, chăng phải pháp sa-môn, 
chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều không 
nên làm.” 


“Tỳ-kheo Tượng Lực, sao cùng Phạm-chí ngoại đạo luận bàn, 
trường hợp bị thua, liền nói ngược lại điều đã nói trước? Giữa 
Tăng, khi hỏi đến việc ấy thì cũng nói ngược lại điều đã nói trước. 
Ở giữa chúng, biết nhưng vẫn nói đối?” 


Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ- 
kheo Tượng Lực rồi, bảo các tỳ-kheo: “Đây là người si, là nơi 
trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở 
đi, Ta vì các tỳ-kheo [634b] kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến 
câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, biết mà nói dỗi, ba-dật-đề ` 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Biết mà nói dối: không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không 
xúc giác nói xúc giác, không hay biết nói hay biết, thấy nói không 
' Ba-dật-đề. Thập rựng 7 (tr.63c19): “Ba-da-đ 4X #‡, tội danh; có nghĩa là 
thiêu đốt, ngăn bít. Nếu không sám hối, có thể chướng ngại đạo.” Pãli: pãciffiya. 
° Thấy, nghe, xúc giác, hay biết, Hán: kiến, văn, xúc, tri R,M]#3#e, cũng thường 
nói là kiến, văn, giác, tri. Tăng kỳ: kiến văn tri thức R,M]#ešX\. PAli: đi/ham, 


sutam, mutam, viññam, điều được thây (bởi mắt, điều được nghe (bởi tai), điều 
được giác tri (bởi mũi, lưỡi, thân), điêu được nhận thức (bởi ý). 
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thấy, nghe nói không nghe, xúc giác nói không xúc giác, hay biết 
nói không hay bit. 

Thấy: thây bởi thức con mắt. 

Nohe: nghe bởi thức của tai. 

Xúc: xúc giác bởi ba thức: mũi, lưỡi và thân. 

Hay biết: hay biết bởi ý thức. 

Không thấy: trừ nhãn thức ra, còn lại năm thức kia. 

Không nghe: trù nhĩ thức ra, còn lại năm thức kia. 

Không xúc giác: trừ ba thức ra, còn lại mắt, tai và ý. 

Không hay biết: trừ ý thức ra, còn lại năm thức kia. 

Nếu người nào không thấy, không nghe, không xúc giác, không 
hay biết mà nói như vậy: “Tôi thấy, nghe, xúc giác, hay biết”; biết 
mà nói đối, ba-dật-đề. 

Nếu người nào không thấy, không nghe, không xúc giác, không 
hay biết, mà trong đó có tưởng thây, tưởng nghe, tưởng xúc, tưởng 


biết, mà lại nói, “Tôi không thấy, không nghe, không xúc, không 
biết”; biết mà nói đối, ba-dật- đề. 


Nếu người nào không thấy, không nghe, không xúc, không biết, mà 
trong ý sanh nghi nhưng lại nói như vây, “Tôi không có nghỉ”, rồi 
nói “Tôi thấy, tôi nghe, tôi xúc, tôi biết”; biết mà nói dối, ba-dật-đề. 


Nếu người không thấy, không nghe, không xúc, không biết, mà 
trong ý có nghi nhưng lại nói “Trong đây tôi không nghỉ”, rồi nói 
“Tôi không thấy, không nghe, không xúc, không biết”; biết mà nói 
dối, ba-dật-đề. 

Nếu người không thấy, không nghe, không xúc, không biết, mà 
trong ý lại không nghi, rồi nói, “Tôi có nghi ngờ rằng tôi thấy, tôi 
xúc, tôi biết”; biết mà nói đối, ba-dật-đề. Trong ý không nghỉ ngờ 
rằng: “Tôi không thấy, tôi không nghe, tôi không xúc, tôi không 
biết”, nhưng lại nói “Tôi có nghi ngờ rằng, tôi không thấy, không 
nghe, không xúc, không biết”; biết mà nói dối, ba-dật-đè. 
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Điêu này nên nói rộng: Trước đó khởi lên ý nghĩ, “Fa sẽ nói dôi.” 
Khi nói dôi, tự biệt là nói dôi; nói dôi rôi, biệt là nói dôi: Cô ý nói 
đôi, ba-dật-đê. 

Trước đó khởi lên ý nghĩ, “Fa sẽ nói đôi.” Khi nói dôi, tự biệt là 
nói đôi; nói đôi rôi, không tự nhớ là đã nói dôi: Cô ý nói dôi, phạm 
ba-dật-đê. 

Trước đó không khởi lên ý nghĩ, ˆ “Ta sẽ nói dối.” Khi nói dối, biết 
là nói dối; nói đối rồi, biết là nói đối: Cố ý nói dối, ba-dật-đè. 


Trước đó không khởi lên ý nghĩ nói đối. Khi nói dối, biết là nói 
dối; nói dối rồi, không nhớ là nói dối: [634c] Cố ý nói dối, ba-dật- 
đề. Cái được thấy có khác, cái được nhìn nhận có khác, cái được 
ham muôn có khác, cái được xúc có khác, cái được tưởng có khác, 
cái được tâm tưởng có khác,' những việc như vậy đều là nói dối. 
Giữa đại chúng, biết mà vẫn nói dối, ba-dật-đề. Nói rõ ràng thì 
phạm ba-dật-đề; nÓI không rõ ràng, phạm đột-kiêt-la. Khi thuyêt 
giới cho đên ba lân hỏi, nhớ nghĩ mình có tội mà không nói, phạm 
đột-kiêt-a. 

Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: không thấy nói không thấy; không nghe nói không 
nghe; không xúc nói không xúc, không hay biết nói không hay biết; 
thấy nói thấy; nghe nói nghe; xúc nói xúc, hay biết nói hay biết; ý 
tưởng có thấy, nói có thấy, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


'C£ Päli, Vin.iv. 2, nói đối với bảy hình thức về một trong bốn chức năng nhận 
thức: trước khi nói dối, trong khi nói dối, sau khi nói dối đều biết rõ mình sẽ, 
đang và đã nói dối; (cố ý) diễn tả sai lạc quan điểm, sự tán thành, sở thích và ý 
hướng; (...) vinidhaya difthim, vimidhaya khantim, vinidhãaya ruc”m, vinmidhãya 
bhaãvam. 
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II MÁNG NHIÉẾC? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo khi giải quyết việc tranh cãi, mạ 
nhục tỳ-kheo bằng giống loài.” Tỳ-kheo hỗ thẹn, quên trước quên 
sau nên không nói được. 

Trong các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Sao nhóm sáu tỳ-kheo giải quyết việc tranh cãi lại mạ nhục tỳ- 
kheo băng giông loài, khiên cho tỳ-kheo hô thẹn, quên trước, quên 
sau không nói được?” 

Lúc bấy giờ các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế 
Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp 
Tăng tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo, sao giải quyêt việc tranh 
cãi lại mạ nhục tỷ-kheo băng giông loài, khiên họ hô thẹn quên 
trước quên sau không nói được?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: “Thuở xa xưa, tại nước Đắc-sát-thi-la,ˆ có 
người bà-la-môn nuôi một con bò, ngày đêm cho ăn, vuôt ve, chải 


? Các bộ giống nhau, ba-dật-đề 2. 
R „ Chúng loại mạ Tế 3ã TỆ Š. Xem giải thích nơi phần giới tướng. 

* Đắc-sát-thi-la quốc ƒ##| ƒ äŸ BỊ. Ngũ phần: Đắc-xoa-thi-la #‡ # Ƒ š#. Päli: 
Takkasila, thủ phủ của Gandhãra, nổi tiếng về giáo dục. Được đề cập rất nhiều 
trong các chuyện tiền thân. 

Ÿ Päli, con bò tên là Nandivisäla. 
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chuốt. Lúc ấy, cũng tại nước Đắc- sát-thi-la, có ông trưởng giả! đi 
khắp hang cùng ngõ hẻm lớn tiếng rao rằng: 


“A1 có con bò nào đủ sức mạnh, cùng con bò của tôi đấu sức kéo 
100 xe, tôi sẽ cá 1.000 lượng vàng.” 

Con bò của người bà-la-môn nghe rao như vậy, tự nghĩ: “Người bà- 
la-môn này ngày đêm hết lòng nuôi nắng ta, vuốt ve, chải chuốt ta. 
Nay ta nên đem hết sức mình ra kéo đề lấy 1.000 lượng vàng kia, 
[635a1] ngõ hầu trả ơn người này.” 

Con bò nghĩ xong liền nói với người bà-la-môn rằng: 

“Ông chủ có biết chăng? Trong nước Đắc-sát-thi-la có ông trưởng 
giả rao răng, ai có bò cùng với bò của ông đâu sức kéo 100 xe, ông 
chịu mât 1.000 lượng vàng. Ông chủ có thê đên nhà ông trưởng giả 
kia nói, “Lôi có con bò có thê cùng với bò của ông đâu sức kéo 100 
xe, với sô vàng cá là 1.000 lượng. ”” 

Người bà-la-môn nghe xong liền đến nhà ông trưởng giả nói, “Tôi 
có con bò với sức mạnh có thê cùng với con bò của ông đấu sức 
kéo 100 xe, số vàng cá là 1.000 lượng. Ông trưởng giả trả lời, 
“Nay chính là lúc." Người bà-la-môn liên dặt con bò của mình đem 
đên đê cùng đâu sức với con bò của ông trưởng giả, kéo 100 xe đê 
lây 1.000 lượng vàng. Khi ây có nhiêu người đứng xem. Trước đám 
đông, người bà-la-môn dùng lời mạ nhục, gọi con bò băng cách 
kêu: 

“Một Sừng,` kéo đi!” 

Con bò của người bả-la-môn nghe lời mạ nhục liền xấu hồ nên 
không ra sức kéo đê cạnh tranh cùng đôi thủ của mình. Do đó, con 


! Pãli, se//h¡, nhà phú hộ, hay đại thương ø1a. 

? Päli, sahassena abbhutam karoti, đánh cuộc một nghìn. Không nói “một nghìn” 
cái gì. Bản dịch Anh phỏng định: #ahãpapa (tiền vàng). Ngũ phần 6 (tr.37c21), 
50 tiền vàng. Căn bản 15 (tr.765a22), 500 tiền vàng. 

3 Hán: nhất giác — ñi, tên gọi diễu cợt con bò. Pãli: &/a, không sừng; bò cụt 
sừng. 
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bò của ông trưởng giả thắng cuộc, con bò của người bà-la-môn bại 
trận. Người bà-la-môn phải mất 1.000 lượng vàng. 

Bấy giờ, người bà-la-môn nói với con bò của ông ta rằng: 

“Ngày đêm ta nuôi nắng, vuốt ve, chải chuốt, với hy vọng ngươi sẽ 
vì ta đem hết sức lực đề thắng con bò của ông trưởng giả. Nhưng 
tại sao sự việc hôm nay ngược lại, khiến ta phải mất 1.000 lượng 
vàng?” 

Con bò liền nói với bà-la-môn rằng: “Trước đám đông ông nhục 
mạ tôi, ông bảo tôi là 'Một Sừng, kéo đi!” Tôi rất lấy làm xấu hồ 
đối với mọi người. Do đó, tôi không thể dùng hết sức để cùng cạnh 
tranh với con bò kia được. Nếu ông có thể thay đồi cách gọi, đừng 
đem tên gọi hình tướng, mà nhục mạ tôi, thì ông cứ đến nói với ông 
trưởng giả rằng, “Bò của tôi có thể cùng bò của ông đấu sức, kéo 
100 xe với giá đầu gấp đôi là 2.000 lượng vàng.”” 


Người bà-la-môn nghe xong liền nói với con bò của ông rằng: 
“Chớ đề ta mất thêm 2.000 lượng vàng nữa.” 

Con bò trả lời với người ba-la-môn răng: 

“Trước đám đông ông đừng nhục mạ tôi, gọi tôi là “Một Sừng, kéo 
đi! Mà trước đám đông ông nên khen ngợi tôi, bảo tôi kéo cho 
giỏ1; ông gọi sừng tôi rât xinh đẹp.” 

Bấy giờ, người bà-la-môn đến nhà ông trưởng giả nói rằng: 

“Nay bò của ông có thể cùng bò của tôi đấu sức kéo 100 xe với số 
vàng đánh cá là 2.000 lượng, dưới sự chứng kiên của nhiêu người.” 
Ông trưởng giả nói: “Thật đúng lúc.” 

Khi ấy, người bà-la-môn trước đám đông khen ngợi con bò của ông 
răng, “Kéo giỏi lên! Cặp sừng xinh đẹp ơi!) 

Con bò nghe lời khen như vậy liền đem hết sức mình để đấu với 
con bò kia, nên con bò của người bà-la-môn thăng cuộc, con bò của 
ông trưởng giả thua trận. Người bà-la-môn thu được 2.000 lượng 
vàng.” 


Luật tứ phần 2 T22. 635b 


Lúc bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo rằng: 
[635b] “Phàm người ta khi muốn nói phải nói lời khéo léo, không 
nên nói lời xâu ác. Nói lời khéo léo là thiện. Nói lời xâu ác là tự 
gây phiên não cho mình. Bởi vậy cho nên, các tỳ-kheo, súc sanh bị 
người mạ nhục, còn tự xâu hô không thê dùng hệt sức mình đê kéo 
xe, huông là đôi với người mà bị kẻ khác hủy nhục làm sao không 
hỗ thẹn! Nhóm sáu tỳ-kheo này là những người SI, khi giải, quyết 
việc tranh cãi lại mạ nhục các tỳ-kheo băng giống loài, khiến cho 
họ hồ thẹn, quên trước, quên sau không nói được.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đên câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, nhục mạ bằng giống loài, ba-dật-đẻ. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Nhục mạ người bằng giống loài: như nói, “Ngươi sanh trong gia 
đình dòng họ thâp hèn, hành nghê cũng thâp hèn, kỹ thuật công xảo 
cũng thâp hèn.” Hoặc nói, “Ngươi là người phạm tội; ngươi là 
người nhiêu kiệt sử; ngươi là người mù, ngươi là người trọc mà...” 
- Thấp hèn: là dòng dõi chiên-đà-la, dòng dõi hốt rác, dòng dõi thợ 


' Hán: chủng loại huỷ tỷ ngữ 4Ê 3ñ 9J#$#. 7ăng kỳ 12 (tr.325b28): chủng loại 
hình tướng ngữ 4Ê3ñ7⁄H3#; có 7 cách: chủng tánh, nghề nghiệp, tướng mạo, 
bệnh tật, tội, bệnh, kết sử (ô nhiễm). Pali (Vin.iv. 4): ømasavada. Có 10 cách 
mắng nhiếc: bằng gia đình (Z2), tên tuổi (nãmena), tộc họ (gofena), nghề 
nghiệp (kammena), công xảo (sippena), chứng (bệnh) tật (bzđhena), dấu hiệu 
(ingena), phiền não (thói xấu) (kilesena), tội lỗi (ãpafiyä), và sự hèn hạ 
(hmena). 
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đan,” dòng dõi thợ đóng xe.” 

- Họ thấp hèn: chỉ những họ Câu-tấu, Câu-thi, Bà-tô-trú, Ca-diếp, 
A-đề-lị-dạ, Bà-la-đọa.” Hoặc chăng phải họ thấp hèn mà tập làm 
theo kỹ thuật thâp hèn, tức thành họ thâp hẻn. 

- Nghê nghiệp thấp hèn: tức là mua bán heo, đê, giết bò, thả chim 
ưng, chim diêu, thợ săn, chài lưới, làm giặc, bắt giặc, thủ thành, coi 
ngục. 

- Kỹ nghệ thấp hèn: như làm nghề thợ rèn, thợ mộc, thợ gốm, thợ 
da, thợ hớt tóc, thợ đan nia.` 

- Phạm tội: phạm ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, ba-dật-đề, ba-la-đề- 
đê-xá-mI, thâu-lan-giá, đột-kiêt-la, ác thuyết. 

- Kết: từ sân nhuế cho đến 500 kết sử. 

- Mù lòa:" mù lòa, gù, què quặt, câm điếc và các tật bệnh khác. 
Hoặc tỳ-kheo mắng nhiếc các tỳ-kheo khác rằng, “Thầy sanh nơi 
nhà t1 tiện; hành nghiệp thâp hèn, kỹ thuật thâp hèn. Thây phạm tội, 
thây bị kêt sử, thây là kẻ trọc đầu mù lòa...” Mạ nhục như vậy. 
Hoặc mạ nhục ngay trước mặt, hoặc mượn lời dụ đê mạ nhục, hoặc 
tự so sánh đê mạ nhục. 

- Mạ nhục ngay trước mặt: như nói, “Ngươi sanh trong nhà Chiên- 
đà-la, sanh trong nhà hôt rác, sanh trong dòng thợ đan, dòng thợ 
đóng xe, họ Câu-tâu, Câu-thi, Bà-tô-trú, Ca-diệp, Đê-lê-dạ, Bà-la- 
đọa.” Hoặc người kia vôn không phải dòng họ thâp hèn mà tập làm 
theo kỹ nghệ thâp hèn tức thành họ thâp hèn, như nói, “Ngươi là 
người mua bán, người giêt bò, heo, dê. Ngươi là người làm nghê ăn 


* Trúc sư chủng ††#f'4Š: thợ làm đồ tre. Pãli: vepa/äii. 

3 Xa sư chủng -# Éñ4Ẽ. Päli: rathakãrajãti. 

* Câu-tấu 3Jz*, Câu-thi 39, Bà-tô-trú š##t #, Ca-diếp 3%, A-đề-lj-dạ E14 
#4jX, Bà-la-đọa 3#3#š Fñ. Päli, giòng họ có thấp và cao. Giòng họ thấp: Kosiya, 
Bharaah-ja; giòng họ cao: Gotama, Moggeallana, Kaccayana, Vasitha. 

Ÿ Hán: bá ki $# #. Pãli: na/akãra, nghề đan/dệt cói. 

° Manh hạt 7 #È, chỉ chung các khuyết tật và các chứng bệnh. 


Luật tứ phần 2 T22. 635c 


trộm, bắt kẻ trộm. Ngươi là người giữ thành, giữ ngục, là người thợ 
rèn, [635c] làm đồ mộc, làm lò gốm, làm thợ giày, thợ hớt tóc. 
Ngươi là người phạm ba-la-di, tăng-g1à-bà-thi-sa, ba-dật-đề, ba-la- 
đè-đề-xá-ni, thâu-lan-giá, đột-kiết-la, ác thuyết. Ngươi là người từ 
kết sử sân nhuế, cho đến là người 500 kiết sử. Ngươi là người trọc 
đầu mù lòa, què quặt, điếc câm và là người có các bệnh hoạn 
khác...” 

- Mượn dụ để mạ nhục: như nói, “Ngươi giống như Chiên-đà-la, 
giống như dòng hốt phân, giống như dòng thợ đan, giống như dòng 
đóng xe. Ngươi giống như dòng họ Câu- tấu, giống như dòng họ 
Câu-thi, Bà-tô-trú, Ca- diếp, Đề-lê-dạ, Bà-la- đọa. Ngươi giông như 
người mua bán heo, dê; giông như người giết bò; giống như người 
thả chim ưng, chim diêu; giông như người lưới cá, thợ săn; giông 
như kẻ trộm, như người bắt kẻ trộm, giông như người giữ thành, 
giữ ngục; giống như người làm đồ góm, giông như người làm giày 
dép, giông như người thợ hớt tóc; giông như người phạm ba-la-di, 
giông như người phạm tăng-già-bà-thi-sa, giông như người phạm 
ba-dật-đề, giống như người phạm ba-la- đè-đè-xá-ni, giông như 
người phạm thâu-lan-giá, giông, như người phạm đột-kiết- la, giống 
như người phạm ác thuyết, giỗng như người kiết sử, giống như 
người mù lòa, giống như người không có tóc, giống như người què 
chân, giống như người câm điếc...” 

- Tự so sánh để mạ nhục: như nói, “Tôi không phải dòng Chiên-đà- 
la, tôi không phải dòng hốt phân, tôi không phải dòng thợ đan, tôi 
không phải dòng đóng xe. Tôi không phải dòng họ Câu-tấu, dòng 
họ Câu-thi, Bà-tô-trú, Ca-diếp, Đề-lê-dạ, Bà-la-đọa; cũng không 
phải người mua bán heo đê, giết bò, thả chim ưng, chim diêu, lưới 
cá, thợ săn, làm giặc, bắt giặc, giữ thành, giữ ngục, thợ rèn, thợ 
mộc, thợ đan, đóng xe, thợ lò gốm, thợ giày, thợ cạo... Tôi không 
phải là người phạm ba-la-di, phạm tăng-g1à-bà-thi-sa, phạm ba-dật- 
đề, phạm ba-la-đề-đề-xá-ni, phạm thâu-lan-giá, phạm đột-kiết-la, 
phạm ác thuyết. Tôi chẳng phải bị kiết sử, tôi chăng phải là người 
trọc đầu, mù lòa, quẻ quặt, điếc câm...” 
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Nếu tỳ-kheo đem giống loài mà mạ nhục, nói như trên, phạm ba- 
dật-đê. Nêu đem giông loài đê mạ nhục, nói rõ ràng phạm ba-dật- 
đê, không rõ ràng phạm đột-kiêt-a. 

Hoặc là nói thiện pháp để mạ nhục ngay trước mặt, hoặc mượn dụ 
để mạ nhục, hoặc tự so sánh để mạ nhục. 


- Dùng thiện pháp để mạ nhục: như nói, “Ngươi là người a-lan-nhã, 
hành khất thực, hành mặc y vá', cho đến người ngồi thiền.” 


- Dùng thiện pháp mạ nhục ngay trước mặt: như nói, “Ngươi là 
[636a1] người a-lan-nhã, hành khât thực, hành mặc y vá, cho đên 
người ngôi thiên.” 

- Mượn dụ để mạ nhục: như nói, “Ngươi tợ như người a-lan-nhã, 
hành khât thực, hành mặc y vá, cho đên người ngôi thiên.” 

- Tự so sánh để mạ nhục: như nói, “lôi chẳng phải là người ở a- 
lan-nhã,... cho đến người ngồi thiền.” 


Nếu tỳ-kheo dùng thiện pháp mạ nhục ngay trước mặt, mượn dụ đề 
mạ nhục, tự so sánh để mạ nhục; nói mà rõ ràng phạm đột-kiết-la, 
không rõ ràng cũng phạm đột-kiết-la. 

Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: cùng có lợi cho nên nói, vì pháp cho nên nói, vì 
luật cho nên nói, vì giáo thọ cho nên nói, vì thân hậu cho nên nói, 
hoặc vì vui chơi mà nói, hoặc vì nói lỡ miệng do lộn thứ tự lời,” 
hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, hoặc muôn nói việc này 
nhăm nói việc khác; tât cả không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Bổ nạp y, đây chỉ cho y phấn tảo; tỳ kheo hành đầu đà chỉ khoác y phấn tảo. 
? Đoạn trên: tật tật ngữ (thuyêt), nói nhanh vội. 


Luật tứ phần 2 T22. 636a 


HI. NÓI LY GIÁN 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô- -độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo truyền rao lời nói bên này bên 
kia; truyền lời nói kín đáo của người này đến nói người kia; truyền 
lời nói kín đáo của người kia đến nói người này. 

Họ cứ làm như vậy mãi, đưa đến tình trạng trong chúng chưa có 
đấu tranh liền sanh ra sự đấu tranh này, và đã có sự đấu tranh rồi thì 
không thê châm dứt được. 


Các tỳ-kheo đều nghĩ: “Do nhân duyên gì trong chúng Tăng vốn 
không có sự đấu tranh mà nay lại có sự đấu tranh này, và đã có sự 
đâu tranh rôi thì sao không châm dứt được?” 

Các tỳ-kheo tìm biết là do nhóm sáu tỳ-kheo này truyền rao lời nói 
bên này bên kia, nên đưa đên tình trạng trong chúng Tăng có sự 
đầu tranh, việc tranh cãi này vôn trước đây không có, nay lại có, và 
khi đã có sự đâu tranh rôi thì không thê châm dứt được. 

Khi ấy trong chúng có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa 
học giới, biệt hô thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Sao các thầy truyền rao lời nói bên này bên kia, đưa đến tình trạng 
trong Tăng có sự đâu tranh, việc tranh cãi này vôn trước đây không 
có nay lại có, và khi đã có sự đâu tranh rôi thì không châm dứt 
được? “ 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách 
đây đủ. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 


3 Ngũ phân tr.38a20; Tăng kỳ tr.326b7; Thập tụng tr.66al; Căn bản 26 tr.767c20. 
Vin. 1v. 12. pãcittiya 3. 
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“Sao các ông truyền rao lời nói bên này bên kia, đưa đến tình trạng 
trong chúng Tăng trước không có đâu tranh, nay lại sanh ra đâu 
tranh, và khi đã có đâu tranh thì không châm dứt được?” 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 
sáu tỳ-kheo rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Các ông nên lắng nghe! Xưa kia, có hai con ác thú làm bạn với 
nhau, một con sư tử tên là Thiện Nha,' [636b] con thứ hai là hỗ tên 
Thiện Bác,” ngày đêm cùng rình bắt các con nai. 


Khi ấy, có một con dã can thường đi sau hai con thú này, ăn thịt dư 
còn lại của chúng để sống. Bấy giờ, con đã can kia lén lút suy nghĩ: 
“Nay ta không thể cứ đi theo sau mãi thế này. Bằng phương tiện thế 
nào ta phải làm để hai con ác thú này cùng loạn đâu với nhau khiến 
cho chúng không còn đi với nhau nữa." Nghĩ xong, dã can liền đến 
chỗ con sư tử Thiện Nha nói như vầy: 
“Này Thiện Nha! Tôi nghe con cọp Thiện Bác nói rằng, “Chỗ sanh 
của ta hơn hết; dòng họ của ta hơn hết; hình sắc của ta hơn nó, thế 
lực của ta hơn nó. Tại sao vậy? Vì hàng ngày ta được thức ăn bổ, 
ngon. Sư tử Thiện Nha đi theo sau ta ăn thức ăn còn dư lại của ta để 
sông.” Dã can liền nói kệ: 

Hình sắc và nơi sanh, 

Sức mạnh cũng lại hơn; 

Thiện Nha không sánh kịp. 

Thiện Bác nói như vậy. 
Thiện Nha nghe xong hỏi dã can rằng: “Do đâu mà ngươi biết 
được? “ 
Dã can trả lời: “Hai ông cùng tập hợp lại một chỗ, gặp nhau thì sẽ 
tự biết rõ điều này.” 


' Thiện Nha -ÝŠ #. Thập tụng 9 (tr.66a27): Hảo Mao 3£. 

? Thiện Bác -#†Ÿ. Ngữ phản 6 (tr.38b05): Thiện Trảo -S©ÐÊ. Thập tụng 9 
(tr.66a27): Hảo Nha 3Ÿ 3. Căn bản (tr.76§c11): con cọp vằn tên Thiện Bác -š#-##, 
và con sư tử tên Thiện Nha -š- . 
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Lúc bấy giờ, con dã can lén lút nói với Thiện Nha xong, liền đến 
cọp Thiện Bác nói rằng: 

“Ông biết chăng! Sư tử Thiện Nha đã nói như vầy, “Hiện tại chủng 
tánh và chỗ sanh của ta, tất cả đều hơn nó, thế lực cũng hơn. Tại 
sao vậy? Vì thường ta ăn thức ä ăn ngon; cọp Thiện Bác chỉ ăn thức 
ăn dư còn lại của ta để sống. ° Dã can liền nói kệ: 


Hình sắc và nơi sanh, 

Sức mạnh cũng lại hơn; 

Thiện Bác không sánh kịp. 

Thiện Nha nói như vậy. 
Thiện Bác nghe xong hỏi: 
“Tại sao ngươi biết được việc ấy?” 
Dã can trả lời: 
“Hai ông cùng tập hợp lại một chỗ, gặp nhau thì sẽ tự biết rõ điều 
này.” 
Sau đó, hai con thú cùng tập họp lại một chỗ, cùng nhìn nhau với 
cặp mặt sân hận. Sư tử Thiện Nha liên nghĩ, “Fa không thê không 
hỏi trước khi hạ thủ cọp. 
Bấy giờ, sư tử Thiện Nha hướng đến cọp Thiện Bác nói kệ rằng: 

Hình sắc và nơi sanh 

Sức mạnh cũng lại hơn 

Thiện Nha không băng ta 

Thiện Bác có nói không? 
Thiện Bác tự nghĩ rằng, “Chắc là do dã can gây sự loạn đấu giữa 
chúng ta. Cọp Thiện Bác nói kệ đê trả lời cho sư tử Thiện Nha 
răng: 

Thiện Bác không nói vậy: 

Hình sắc và nơi sanh, 

[636c]| Sức mạnh cũng lại hơn; 

Thiện Nha không thê sảnh. 

Nếu nhận lời vô ích, 
18 


T22. 63óc Chương v. Ba-dật-đề 


Tin theo lời bỉ thử, 

Tự phá hoại tình thâm, 

Bèn thành kẻ oan gia. 

Bằng lẽ thật để biết; 

Phải diệt trừ sân não. 

Đây là lời thành thật, 

Khiên ta được lợi ích. 

Nay nên khéo hàng phục, 

Ti rừ diệt ác tri thức. 

Cần giêt đã can này, 

Chính nó gây loạn đâu. 
Sư tử Thiện Nha liền giết dã can.” 
Lúc bấy giờ, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Hai con thú này bị con dã can phá, nên khi họp nhau một chỗ, gặp 
nhau mà không vui, huông là đôi với người, bị người khác phá rôi, 
làm sao không bực lòng? Nhóm sáu tỳ-kheo, sao gây loạn đâu bên 
này bên kia, việc tranh cãi này trước đây không sanh ra nay lại sanh 
ra, và khi đã có việc tranh cãi rôi thì không thê châm dứt?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 
“Đây là người sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vầy”: 


Tỳ-kheo nào, nói hai lưỡi,` ba-dật đề. 


' Tăng kỳ 12 (tr.326b19): truyện kế trong “Tam thú bản sanh kinh”; không nêu 
chỉ tiết. 

? Ngũ phân, nt.: “Nói hai lưỡi khiến tỳ-kheo loạn đấu.” Căn bản: ly gián ngữ ä&È 
Rị sẽ. PAHI: bhikkhupesufña, lời nói ly gián tỳ-kheo. 
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B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Hai lưỡi:' gây chuyện cho tỳ-kheo loạn đấu với tỳ-kheo, tỳ-kheo- 
nI, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-d-ni ,ưu-bả-tắc, ưu-bà-di, quôc 
vương, đại thân, ngoại đạo, dị học sa-môn, bà-la-môn. 


Ty-kheo-ni lại loạn đâu với tỳ-kheo-mi, thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa- 
đi-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quôc vương, đại thân, ngoại đạo, dị học 
sa-môn, bà-la-môn, tỳ-kheo. 


Thức- -XOa-ma-na lại loạn đấu với thức-xoa- ma-na, sa-di, sa-di-nI, 
ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, dị học sa- 
môn, bà-la-môn, tỳ-kheo, tỳ-kheo-m. 


Sa-di loạn đâu với sa-di, sa-di-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quôc vương, 
đại thân, ngoại đạo, dị học sa-môn, bà-la-môn, tỳ-kheo, tỳ-kheo-mi, 
thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-dI-nI. 


Uu-bà-tắc lại loạn đâu với ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quôc vương, đại 
thân, ngoại đạo, [637al[ dị học sa-môn, bà-la-môn, tỳ-kheo, tỳ- 
kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di-n1, ưu-bà-tăc. 

Uu-bà-di lại loạn đâu với ưu-bà-di, quôc vương, đại thân, ngoại 
đạo, dị học sa-môn, bà-la-môn, tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ma- 
na, sa-dI, sa-di-nI, ưu-bà-tăc. 

Quôc vương lại loạn đâu với quôc vương, đại thân, ngoại đạo, dị 
học sa-môn, bà-la-môn, tỳ-kheo, ty-kheo-mi, thức-xoa-ma-na, sa-dI, 
sa-dI-nI, ưu-bà-tăc, ưu-bà-dI. 

Đại thân lại loạn đâu với đại thân, ngoại đạo, dị học sa-môn, bà-la- 
môn, tỳ-kheo, tỳ-kheo-mi, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, ưu-bà- 
tắc, ưu-bảà-di, quôc vương. 


' Pãli, có hai hình thái ly gián ngữ (dvihäkärehi pesuñfñam hofi): nói với mục 
đích gây cảm tình, nói với mục đích gây cha rẽ. 
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Tất cả ngoại đạo sa-môn, bà-la-môn lại loạn đấu với tất cả ngoại 
đạo sa-môn, bà-la-môn, tỳ-kheo, ty-kheo-mi, thức-xoa-ma-na, sa-dI, 
sa-di-ni ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quốc vương, đại thần. 

- Loạn đấu: như người nào đó nói, “Ông là dòng dõi Chiên-đà-]a, 
dòng dõi hốt phân, dòng dõi thợ đan, dòng dõi đóng xe, họ Câu- tấu, 
Câu-thi, Bà-tô-trú, Ca- diếp, Đẻ-lê-dạ, Bà-la-đọa, mua bán heo đê, 
giết bò, thả chỉm ưng, lưới chim, thợ săn, làm giặc, bắt giặc, giữ 
thành, giữ ngục, thợ rèn, thợ giày, thợ cao; ông phạm ba-la-di, 
tăng-già-bà-thi-sa, ba-dật-đề, ba-la-đề-đèề-xá-ni, thâu-lan-giá, đột- 
kiết-la, ác thuyết.” 

- Nói kết sử: từ sân nhuế cho đến 500 kết, trọc đầu, mù lòa, quẻ 
quặt, điếc câm. Tỳ-kheo nào phá hoại đều là tỳ-kheo loạn đấu. Nói 
rõ ràng phạm ba-dật-đề, nói không rõ ràng phạm đột-kiết-la. 
Ty-kheo-ni ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la, 
đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: vì phá ác tri thức, phá ác bạn đảng, phá phương 
tiện phá hoại Tăng, phá việc trợ giúp. để phá hoại Tăng, phá hai 
người ba người tác yết-ma, phá tác yết-ma phi pháp, yết-ma phi 
luật; hoặc vì người phá Tăng, phá tháp, phá miêu, phá Hòa thượng, 
đồng Hòa thượng, phá A-xà-lê, đồng A-xà-lê, phá tri thức, phá thân 
hữu, phá những người nói nhiều mà vô nghĩa, vô lợi, muốn dùng 
phương tiện làm việc vô nghĩa; phá những người như vậy thì không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


? Tức là, thuật lại lời của người này cho người kia. Päli, có 10 loại nói ly gián, 
như 10 loại nói ác khẩu mạ ly: từ chuyện bêu xấu dòng họ, cho đến mắng chửi. 
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IV. NGỦ CHUNG BUÒNG NGƯỜI NỮ? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ, Tôn giả [637b| A-na-luật từ nước Xá-vệ đên nước 
Câu-tát-la, giữa đường, đến nơi thôn không có trú xứ của tỳ-kheo,ˆ 
hỏi thăm, “Có ai cho tôi chỗ trọ?” Tôn giả nghe người ta nói nơi 
kia có nhà của dâm nữ thường cho khách tạm trú ban đêm.” Bấy 
giờ, ngài A-na-luật đên nhà dâm nữ, hỏi: 

“Thưa đại tỷ, tôi muốn xin trọ lại một đêm, có được không?” 

Dâm nữ nói: “Được! Nhà rộng, Tôn giả cứ tùy ý nghỉ.” 

Tôn giả A-na-luật bước vào nhà, trải tọa cụ bằng cỏ, xếp tréo chân 
ngôi, nhât tâm tư duy, buộc niệm trước mặt. 

Hôm ấy, cũng có các trưởng giả ở nước Câu-tát-la có việc cần cũng 
đến nơi thôn đó tìm nơi nghỉ lại đêm. Họ cũng được nghe nhà dâm 
nữ kia thường tiếp khách tạm trú. Các trưởng giả đến nhà đó, hỏi: 


“Chúng tôi cần nghỉ lại một đêm, cô có thể cho chúng tôi tá túc 
được không?” 

Dâm nữ trả lời: 

“Trước đây tôi đã hứa cho một sa-môn ở lại. Các ông hỏi vị sa-môn 
ây, có thê được cùng nghỉ thì các ông cứ nghỉ.” 

Các trưởng giả đến chỗ Tôn giả A-na-luật nói rằng: 

“Chúng tôi đã xin người chủ nhà được ở lại một đêm và đã được sự 
châp thuận. Vậy chúng ta cùng nghỉ, không có gì trở ngại?” 


' Ngũ phân 8 (tr.59b09), ba-dật-đề 56; Tăng-kỳ 19 (tr.381c28), ba-dật-đề 69; 
Thập tụng 16 (tr.112c22), ba-dật-đề 65; Căn bản 40 (tr.849b25), Ba-dật-đề 65. 
Pal, Vnn. 1v. 17, Pãciftiya 6. 

? Thập tụng: tụ lạc không có tăng phường. 

3 Päli: một người nữ có dựng một phúc đức xá (Zvasahägãra), nhà trọ miễn phí. 


22 


T22. 637c Chương v. Ba-dật-đề 


Tôn giả A-na-luật trả lời: 

“Tôi đã trải nệm cỏ rồi. Nhà còn rộng, các ông cứ tùy ý nghỉ, chớ 
nghĩ ngại. w 

Lúc â Ấy, các trưởng giá. liền vào nhà. Vì bạn bè các trưởng giả nhiều 
nên ngôi quá chật. Bấy giò, dâm nữ thấy vậy sanh lòng thương 
mến, trong lòng nghĩ răng, “Vị A-na-luật này là con nhà hào quý, 
từ lâu quen sung sướng không thê chịu khổ được. Nay cùng với các 
trưởng giả chung nhà quá chật.” Nghĩ vậy, bèn đi đến chỗ A-na- 
luật, nói rằng, “Tôn giả từ lâu quen sung sướng không thể chịu khổ 
được. Nay cùng với các trưởng giả chung nhà quá chật. Tôn giả có 
thể vào trong buồng! tôi nghỉ được không?” Tôn giả trả lời đồng ý. 
Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật vào trong buồng, nơi chỗ ngồi đó, xếp 
tréo chân ngôi, buộc niệm trước mặt. Lúc ây trong nhà dâm nữ, đèn 
thắp suôt đêm không tắt. 

Đầu đêm, dâm nữ đến chỗ Tôn giả A-na-luật nói rằng: 

“Gần đây có các trưởng giả bà-la-môn có nhiều của cải quý báu, 
đên nói với tôi, “Cô có thê làm vợ tôi? Tôi liên nói với các trưởng 
giả ây răng, “Các ông xâu xí lăm. Tôi không thê làm vợ các ông. 
Nêu là người xinh đẹp, tôi sẽ làm vợ họ." Tôi xem Tôn giả tướng 
mạo xinh đẹp. Tôn giả có thê làm chông tôi được không?” 

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật tuy nghe những lời nói ấy nhưng vẫn 
lặng thinh không trả lời và cũng không [637c| nhìn ngó. Tại sao 
Và, Vì Tôn giả đã chứng đắc giải thoát vô thượng gôm cả hai 
phần” . Đến cuối đêm, lúc bình minh sắp xuất hiện, cô ta lại nói với 
A-na-luật răng: 


' Nguyên Hán: xá nội 4Ä; chính xác, nên hiểu là buồng trong. Päli: mañcakam 
abbhanfararmn, giường ở buồng trong. 

° Hán: nhị câu giải thoát —#####.. Tức với tâm giải thoát và huệ giải thoát. A- 
la-hán chứng đắc diệt tận định, gọi là có câu (phần) giải thoát. Xem Câu-xá 
(T22n1558, tr.131b26). PäH: „Ðbhafobhaga-vimuffa, cŸ D.n. 71; MAI 477; S.I. 
191. 
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“Các trưởng giả dòng bả-la-môn có nhiều của cải quý báu nói với 
tôi: “Cô vì tôi làm vợ.” Tôi dứt khoát không hứa khả. Nhưng Tôn 
giả với nhan mạo đoan chánh, có thể vì tôi làm chồng được 
không?” 

Tôn giả A-na-luật cũng lại im lặng, không trả lời và cũng không 
nhìn ngó cô ta. Tại sao vậy? Vì chính Tôn giả là người đã chứng 
đắc giải thoát vô thượng gồm cả hai phần. 

Lúc bấy giờ, dâm nữ liền thoát y đến trước mặt và năm Tôn giả. 
Tôn giả liền dùng SỨC thần túc vụt mình lên hư không. Dâm nữ 
thấy vậy. hết sức xấu hồ, vì sự lõa hình của mình, bèn ngồi xôm 
xuống; rồi vội vàng lấy áo che thân lại. Xong xuôi, chắp tay ngửa 
mặt lên không trung, hướng về Tôn giả A-na-luật nói: 

“Con xin sám hối! Con xin sám hối!” Nói như vậy ba lần. Rồi, 
thỉnh nguyện Tôn giả trở lại chỗ ngồi. 

Tôn giả hạ mình, ngồi trở lại chỗ ngồi như cũ. Người dâm nữ này 
đảnh lễ đưới chân Tôn giả xong, lui ngồi qua một bên. Tôn giả vì 
cô mà nói các pháp vi diệu, như ý nghĩa về bó thí, về trì giới, VỀ ý 
nghĩa sanh thiên. TP giả chê trách dục là bất tịnh, là thấp hèn, là 
hữu lậu, là kết phược.” Tôn giả khen ngợi sự an lạc của xuất ly, ích 
lợi của giải thoát. 

Lúc Ấy, dâm nữ liền từ chỗ ngồi dứt hết trần cầu, được sự trong 
sạch của con mắt pháp. Khi dâm nữ thấy pháp, đắc pháp rồi, thỉnh 
nguyện, “Nguyện xin Tôn giả chấp thuận con được làm người ưu- 
bà-di, quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay trở đi, suốt đời không sát 


* Hán: dục bất tịnh độ hữu lậu phược #£:#J#È Zjñ#Ÿ. Cf Päli, Mahãvagga, 
Vin. 1. 16: Đhagavd... anupubbiún katham kathesi seyyathidan dãnakatham 
silakatham sagsa-katham, kamanamy admavam okaram samRilesam nekkhamme 


ãnisarmsam, “°... rồi Thế tôn tuần tự thuyết pháp, nói về bó thí, về trì giới, về sinh 
thiên, vê sự nguy hiêm, sự thâp hèn, sự ô nhiêm của các dục, và sự ích lợi do 
thoát ly dục. 


* C£. A.i.80, duemani ... sukhãni... kãmasukhanca nekkhammasukhañca, cô hai 
sự khoái lạc: khoái lạc do dục vọng, và khoái lạc do thoát ly. 
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sanh cho đến không uống rượu. Ngày hôm nay, xin Tôn giả nhận 
lời thỉnh cầu thọ thực của con.” Tôn giả mặc nhiên chấp thuận. 
Người dâm nữ kia biết Tôn giả đã mặc nhiên chấp nhận lời thỉnh 
cầu rồi, liền sửa soạn đồ ăn thức uống ngon bổ để cúng dường. Tôn 
giả thọ thực xong, cô lấy một chiếc ghế nhỏ đến ngồi trước Tôn giả 
A-na-luật. Tôn giả vì cô mà nói các pháp, dùng nhiều hình thức 
khuyến dụ, khiến cho lòng cô sanh hoan hý. Thuyết pháp xong, 
Tôn giả rời chồ ngồi ra về. Về đến Tăng già-lam, đem nhân duyên 
này nói với các tỳ-kheo một cách đầy đủ. 


Khi ấy, trong chúng có vị thiểu dục tr túc, sống hạnh đầu-đà, ưa 
học giới, biết hỗ thẹn, cơ hiềm A-na-luật rằng: 

“A-na-luật, sao thầy cùng với phụ nữ ngủ chung buồng?”' 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo. 
Ngài biệt mà vẫn hỏi A-na-luật: 

“Thật sự ông có một mình cùng với người nữ ngủ chung buồng hay 
không?” 

A-na-luật thưa: 

“Thật vậy, bạch đức Thế Tôn!” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện [638a1] quở trách A-na- luật 
răng: 

“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. A-na-luật sao lại cùng với phụ nữ ngủ chung 
buông?” 

Lúc bẩy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách A-na- 
luật rôi, bảo các tỳ-kheo: 


' Nguyên Hán: đồng thất E] #, chung nhà. Chính xác, chung buông. Päli: 
sahaseyya. 
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“Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, cùng với phụ nữ ngủ một buông, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Phụ nữ: người nữ có hiểu biết,” mạng căn chưa đoạn. 


Buông:` xung quanh có tường vách ngăn che, bên trên có lợp; hoặc 
trước trống, không có bức vách; hoặc có vách nhưng bên trên 
không che lợp; hoặc tuy có che nhưng không giáp hết; hoặc tuy có 
che khắp nhưng có chỗ trống. Đó gọi là nhà. 


Hoặc tỳ-kheo đã ngủ trước, phụ nữ đến sau; hoặc phụ nữ đến trước, 
tỳ-kheo đến sau; hoặc hai người cùng đến. Nếu nghiêng mình mà 
năm, hông dính chiếu, phạm ba-dật- đề. Mỗi lần trở mình là một ba- 
dật-đê. 


Nếu cùng thiên nữ, a-tu-la nữ, long nữ, dạ-xoa nữ, ngạ quỷ nữ, 
chung nhà mà ngủ, đột- kiết-la. Trong loài súc sanh cái, có khả năng 
biến hóa hay không có khả năng biến hóa, ngủ chung buồng, đột- 
kiết-la. Nếu cùng với người huỳnh môn, hai căn, ngủ chung buồng, 
đột-kiết-la. Ban ngày, phụ nữ đứng, tỳ-kheo nằm đột-kiết-la. 


* Hán: hữu tri 2 #ø. Ngữ phẩn: nữ sơ sanh cho đến 2 căn. 7ăng kỳ: nữ, là mẹ, chị 
em gái, lớn hay nhỏ, tại gia hay xuất gia. Thập rung: nữ loài người, phi nhơn, súc 
sanh. Căn bản: nữ, đàn bà hay con gái, đối tượng có thể hành dâm. C£. định 
nghĩa của Pali, Vin. 1v. 20: (...) mamussithí na yakkhf na oeff na 
tiracchãnagafa..., nữ thuộc loài người, không phải yakkha, không phải quý, 
không phải súc sanh. 

* Hán: thất . Thập tụng: xá #. Các bộ khác đều nói là /hái. Päli: seyya, buồng 
ngủ; định nghĩa: hoặc được che lợp kín; hoặc được bao che kín; hoặc che lợp 
một phân; hoặc bao quanh một phân. 
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Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la, 
đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nêu tỳ-kheo không biết trong nhà kia có phụ nữ 
mà ngủ, hoặc tỳ-kheo đến trước, phụ nữ đến sau, tỳ-kheo không 
biết; hoặc nhà có lợp mà chung quanh không có ngăn, hoặc lợp hết 
mà ngăn phân nửa, hoặc lợp hết mà ngăn một ít, hoặc ngăn hết mà 
không lợp, hoặc ngăn hết mà lợp một ít, hoặc nửa lợp, nửa ngăn, 
hoặc một ít lợp một ít ngăn, hoặc không lợp không ngăn, nơi đất 
trống thì không phạm. Ở trong nhà này, hoặc đi, hoặc ngồi cũng 
không phạm, hoặc đầu bị choáng váng té xuống đất, hoặc bị bệnh 
mà nằm thì không phạm; hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị người trói, 
hoặc mạng nạn, tịnh hạnh nạn cũng không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


V. NGỦ CHUNG BUỎNG VỚI NGƯỜI CHƯA THỌ 
CỤ TÚC” 

A. DUYÊN KHỞI 

1. Sự kiện sáu tỳ kheo 

Một thời, đức Thế Tôn ở tại thành Khoáng dã.” Bấy giờ, nhóm sáu 

tỳ-kheo cùng với các trưởng giả ngủ nơi nhà giảng.” 


* Ngũ phân 6, (tr.40a7), ba-dật-đề 7; Tăng kỳ 17, (tr.365b03), ba-dật-đề 42; Thập 
tụng 15, (tr.105b09), ba-dật-đề 54; Căn bản 39, (tr.83§c07), ba-dật-đề 54. Päli: 
Pác. 5. sahaseyya, Vm. 1V. I5. 

” Khoáng Dã thành Wš#ƒ3X. Ngũ phần mí., A-trà- ấp [3-f†Š,. Tăng kỳ mí, 
Khoáng Dã tinh xá JŠ#ƒ3‡ð4+. Thập tụng m., A-la- quốc T3 8 BỊ. Căn bản 
ní., Phật tại Thất-la-phiệt thành  ÄÊ4X33, (Xá-vệ). Päli, nt., đjaviyam viharafi 
aggaälave cetiye, trú tại Ã]lavi, trong ngôi miễu lớn của Ä]avi. 

® PRli, navakã bhikkhi... upãsakehi saddhim..., các tân tỳ-kheo... cùng với các 
cư Sĩ. 
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Lúc Ấy, trong nhóm sáu, có một vị khi ngủ với tâm tán loạn [638b| 
không hề hay biết gì, lăn mình qua, hình thê loã lồ. Lúc ấy có tỳ- 
kheo lấy y tủ lại. Sau đó lại lăn mình nữa, lộ hình như trước. Một 
tỳ-kheo khác cũng lấy y tủ lại. Vị ấy giây lát lại lăn mãi, dựng hình 
lên. Các trưởng giả thấy liền sanh cơ hiềm, cười lớn, chế giêu. 


Bấy giờ, vị tỳ-kheo ngủ kia thức dậy, trong lòng hồ thẹn, sắc mặt 
bạc nhợt. Các tỳ-kheo cũng hồ thẹn. Trong số ây có vị thiêu dục tri 
túc, biết tàm quý, sống đầu-đà, ưa học giới, hiềm trách tỳ-kheo này 
rằng, “Sáu tỳ-kheo này sao lại cùng với các trưởng giả ngủ chung?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Này nhóm sáu tỳ-kheo, sao các ông cùng với 
các trưởng giả ngủ chung?” Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số 
phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, bảo các tỳ-kheo: 
“Sáu tỳ-kheo này là những người sĩ, là nơi trồng nhiều giỗng hữu 
lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo 
kết giới, gôm mười cú nghĩa, cho. đến cẩu, chánh pháp tồn tại lâu 
dài.” Muôn nói giới nên nói như vây: 

T)ỳ-kheo nào, cùng ngủ chung với người chưa thọ đại giới, 

ba-dật- đề. 


2. Sự kiện la-hầu-la 


Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Một thời, đức Phật ở nước 
Câu-thiệm-tỳ. ' Các tỳ-kheo nói như vây, “Đức Phật không cho 


' Câu-thiệm-tỳ quốc 3# # BỊ. Ngũ phần nt., tại nước Câu-xá-di, vườn Cù-sư-la 
34⁄8 BỊ  ứỊ Xổ l6]. Tăng kỳ ní., nhân duyên tại Ca-duy-la-vệ. Thập tụng ni, 
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phép chúng ta cùng ngủ chung với người chưa thọ đại giới. Vậy 
bảo La-vân” đi chỗ khác.” 

La-vân không có nhà để ngủ, phải đến ngủ nơi nhà vệ sinh. Khi ây 
đức Phật biết, liền đến nơi nhà vệ sinh, "tầng hắng. La-vân cũng 
tăng hằng lại. Đức Thế Tôn biết mà vẫn có hỏi: 


“AI ở trong này?” 

La-vân trả lời: 

“Con là La-vân.” 

Lại hỏi: 

“Con làm gì ở đây?” 

Đáp rằng: 

“Các tỳ-kheo nói, không . cùng với người chưa thọ cụ túc giới 
ngủ chung, nên đuôi con ra." 

Đức Thế Tôn liền nói: 

“Các tỳ-kheo này sao lại ngu si, không có từ tâm, đuôi trẻ nít ra 
khỏi phòng? Đó là con của Phật, mà không thâu rõ được ý Ta hay 
sao? “ 

Đức Phật liền đưa ngón tay bảo La-vân nắm và dẫn vào phòng, cho 
ngủ đêm đó. Sáng sớm, tập hợp các tỳ-kheo, Ngài bảo răng: 

“Các ông không có từ tâm, nên mới đuôi con nít đi. Đây là con của 
Phật,` mà không thâu rõ được ý Ta hay sao?” Từ nay trở đi, cho 


Phật tại Xá-vệ. Căn bản m., Phật tại Kiều-thiểm-tì, trong vườn Diệu âm j§ P # 
3-3 BỊ. PälI: Kosambi. 

? La-vân: La-hầu-la (Rãhula). 

3 Ý nói, Sa-di đã xuất gia, không còn nhận cha mẹ ngoài đời, mà là con của Phật. 
Không chỉ riêng La-hầu-la là con Phật. 

* Ngũ phần m. (tr.40b17): “Sao bầy cáo lại đuôi sư tử?” Thập tụng ni. (tr.105c11): 
“Sa-di này không cha mẹ. Nếu các ngươi không thương tưởng che chở, làm sao 
sống nổi?” Căn bản mí. (tr.839c02): “Các cầu tịch (tức sa-di) không có cha mẹ. 
Duy chỉ các ngươi, những người đồng phạm hạnh, phải thương yêu che chở .” 
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phép các tỳ-kheo cùng [638c] người chưa thọ đại giới cùng ngủ hai 
đêm. Nêu đên đêm thứ ba khi dâu hiệu bình minh chưa xuât hiện 
nên thức dậy tránh đi. Nêu đên đêm thứ tư, hoặc tự mình đi, hay 
bảo người chưa thọ đại giới đi. '“ 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

T)ỳ-kheo nào, ngủ chung với người chưa thọ đại giới, quá 

hai đêm, đến đêm thứ ba,` ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Người chưa thọ (đại) giới: trừ tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ngoài ra đều là 
người chưa thọ đại gI1ới. 
Ngủ chung buông: Như trước đã nói." 
Nếu tỳ-kheo đến trước, người chưa thọ đại giới đến sau; người 
chưa thọ giới đến trước, tỳ-kheo đến sau; hoặc cả hai đều đến một 
lượt, nêu hông chấm đất là phạm, nghiêng mình một chút phạm. 
Nêu nam cõi trời, nam a-tu-la, nam càn-thát-bà, nam dạ-xoa, nam 
ngạ quý và trong loài súc sanh có thê biên hóa hay không thê biên 
hóa, cùng ngủ quá hai đêm, ba đêm, phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, ba-dật-đè, thức-xoa-ma-na, sa-dIi, sa-di-nI, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 


' Tăng kỳ ni. (tr.365c11): “được phép ngủ chung buồng ba đêm; bốn đêm thì nên 
biệt trú.” 

? Ngũ phân, Thập tụng, Căn bản, “quá hai đêm, ba-dật-đề.” Tăng kỳ: “quá ba 
đêm, ba-dật-đề.” Päli: w/aridiraffatirattam, “quá hai hoặc ba đêm”; được hiểu là 
“từ hai đến ba đêm”. Giải thích ý nghĩa để chấp hành, Päli, Vin.iv. 17, nói: “Nếu 
đã trải qua hai đêm, thì đến đêm thứ ba nên ra đi trước khi có dấu hiệu bình 
minh.” 

3 Đồng thất túc E] # 73, ba-dật-đề 4 trước. Pãli: sahaseyyarn kappeyya. 
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Sự không phạm: nêu tỳ-kheo trước không biết ở tại ấy, mà người 
chưa thọ giới đến sau; hoặc người chưa thọ giới đến trước, mà tỳ- 
kheo đến sau; hoặc nhà có lợp mà bốn phía không ngăn che; hoặc 
lợp hết mà ngăn che một nữa, hoặc ngăn che hết mà lợp một phân; 
hoặc ngăn phân nửa lợp phân nửa; hoặc ngăn một phân, lợp một 
phần; hoặc chỗ đất trống không; hoặc ngồi, hoặc đi kinh hành; tất 
cả đều không phạm. Hoặc đầu bị choáng váng té xuống đất; hoặc 
bệnh nằm, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, 
tịnh hạnh nạn, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


VI. ĐỌC KINH CHUNG" 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở thành Khoáng dã. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo 
cùng các trưởng giả tập hợp tại giảng đường tụng kinh Phật, cao 
tiêng lớn giọng như âm thanh bà-la-môn đọc sách không khác, làm 
loạn tâm các vị tọa thiên. 

Trong số các tỳ-kheo đã nghe có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, cơ hiêm nhóm sáu tỳ-kheo, “Sao 
lại cùng các trưởng giả tập hợp nơi giảng đường tụng kinh như âm 
thanh bà-la-môn đọc sách?” 

Lúc Ấy, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Sao các ông lại cùng với trưởng giả tập hợp nơi [639al| giảng 
đường tụng kinh, âm thanh như bà-la-môn không khác?” 


! Các bộ, ba-dật-đề 6. Päli, Pãc. 4 Padasodhammasikhä. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Đây là những người sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


T)ỳ-kheo nào, tụng đọc chung với người chưa thọ giới, ba- 
dật-đề? 


B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Người chưa thọ đại giới: như giới trước (tức ngoài tỳ-kheo và tỷ- 
kheo-nI ra). 
Củ nghĩa, phi cú nghĩa, cú vị, phi cú vị; tự nghĩa, phi tự nghĩa.` 
- Cú nghĩa: là cùng người đọc tụng, không trước, không sau, như 
tụng: 

Chớ làm các việc ác, 

Hãy làm các điêu lành; 

Tự lăng sạch tâm ÿ, 

Chư Phát dạy như vậy. 
- Phi cú nghĩa: như một người nói “Chớ làm các việc ác” chưa 
xong, người thứ hai nói lại câu “Chớ làm các việc ác.” 


? Thập tụng 6, em cú pháp dạy người chưa thọ cụ túc...› 

3 Ngũ phần 6, cú pháp: cú (PÄli: pada), vị (PÄli: vyañjana) và tự Pãli: akkhara) 
tức câu, âm tiết (vì tiếng Phạn đa âm tiết) và từ ngữ. Thập fụng 6, cú pháp: túc cú 
(mệnh đề trọn), bất túc cú (mệnh đề không trọn); túc tự (từ ngữ trọn, đa âm tiết), 
bất túc tự (từ ngữ không trọn), túc vị (âm tiết trọn), bất túc vị (âm tiết không 
trọn). PalI: azpda, tùy cú, người trước đọc dứt câu người sau lặp lại. anvakkha, 
tùy tự, người trước đọc dứt một từ, người sau lặp lại. aubyafjjana, tùy VỊ, người 
trước vừa dứt một âm tiết, người sau lặp lại. 
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- Cú vị: hai người cùng tụng, không trước không sau, như tụng, 
“Mặt vô thường. Tai vô thường. Cho đên, ý vô thường.” 

- Phi cú vị: như một người chưa nói xong “Mắt vô thường...”, 
người thứ hai lập lại lời nói trước, “Mặt vô thường...” 

- Tự nghĩa: hai người cùng tụng, không trước không sau, như tụng, 
“A-la-ba-giá-na. 

- Phi tự nghĩa: như một người chưa nói xong âm “A...”, người thứ 
hai lập lại âm “A...” trước đó. 

- Cụ pháp: lời Phật nói, Thanh văn nói, Tiên nhân nói, Chư thiên 
nÓI. 

Nếu tỳ-kheo cùng người chưa thọ đại giới đồng tụng một lời nói, 
hai lời nói, ba lời nói, hoặc truyền trao bằng miệng, hoặc truyền 
trao bằng chữ viết, tất cả nêu rõ ràng, phạm ba-dật-đề; nói không rõ 
ràng, phạm đột- kiết-la. 

Cùng thiên tử, a-tu-la tử, dạ-xoa tử, long tử, càn-thát-bà tử, súc 
sanh có thê biên hóa, tụng một lời nói, hai lời nói, ba lời nói, dù nói 
rõ ràng hay không rõ ràng đêu phạm đột-kiêt-la. Nêu vị thây không 
đạy răng: 

“Để tôi nói xong ông sẽ nóï”, thì thầy phạm đột-kiết-la. 

Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la, 
đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: “Tôi nói xong rồi, ông mới nói.” Một người tụng 
rồi, một người chép. Hoặc hai người đông nghiệp đồng tụng: hoặc 
nói giỡn chơi, hoặc nói vội vàng, “hoặc nói một mình, hoặc nói 
trong mộng, hoặc muốn nói việc này lại nói việc khác. Tất cả 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


* Xem cht. Ch ba-dật-đề 2. 
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VII. NÓI THÔ TỘI' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật. Bấy giờ, tại thành La- 
duyệt có tỳ-kheo đang hành [639b| ba-lợi-bà-sa, ma-na-đỏa, nên 
ngôi dưới hêt. Nhóm sáu tỳ-kheo hỏi các bạch y răng: 

“Các người có biết tại sao người đó lại ngồi dưới chót không?” 

Các bạch y thưa: 

“Chúng con không biết.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo nói: 

“Người ấy phạm tội như vậy. Do phạm tội như vậy nên chúng Tăng 
phạt khiên ngôi dưới hêt.” 

Vị tỳ-kheo có lỗi nghe, lấy làm hồ thẹn, và các tỳ-kheo khác khi 
nghe những lời này cũng hô thẹn. Trong sô đó có vị thiêu dục tri 
túc, sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, cơ hiêm nhóm sáu 
tỳ-kheo: “Sao lại đem việc tỳ-kheo phạm tội thô ác nói với người 
bạch y?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Sao các ông lại đem việc tỳ-kheo phạm tội thô ác nói với người 
bạch y?” Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, bảo các tỳ-kheo: 

“Đây là những người sĩ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


' Ngũ phân 6, ba-dật-đề 9; Tăng kỳ 14, ba-dật-đề §; Thập tụng 10, ba-dật-đề §. 
Căn bản 27, ba-dật-đề 7. Päli, Pãc. 9 Dufthullãrocana. 
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Muốn nói giới nên nói như vây': 
Tỳ-kheo nào, có f)È-kheo phạm tội thô úc, đem nói với người 
chưa thọ đại giới, ba-dật-đề. 
Khi đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi, bấy giờ CÓ tỳ- 
kheo hoặc không biết thô ác, hay không thô ác, sau mới biết là thô 
ác; hoặc có người đã tác pháp sám hối ba-dật-đề, hoặc có người lo 
sợ. Đức Phật dạy: “Không biệt thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, biết tỳ-kheo phạm tội thô ác, đem nói với 
người chưa thọ đại giới, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. 
Bấy giờ, Tôn giả Xá- lợi-phất được Tăng sai đến giữa triều thần của 
vua và trong nhân dân kể rõ tội lỗi của Điều-đạt, rằng những gì 
Điều-đạt làm, đừng nói đó là Phật, Pháp, Tăng, nên biết đó là việc 
làm của Điều- đạt, Tôn giả Xá- lợi-phất nghe xong liền sanh lòng 
cần thận và lo sợ.” Các tỳ-kheo biết như vậy, nên đến bạch đức Thế 
Tôn. Đức Thê Tôn dạy: 
“Chúng Tăng sai thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, biết t)-kheo khác có tội thô ác, đem nói với 
người chưa thọ đại giới, trừ tăng yêt-ma, ba-dật-đê. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Chưa thọ đại giới: (ngoài tỳ-kheo, tỳ-kheo-mi ra) như giới trước. 
Tội thô ác: ba-la-di, [639ec] tăng-già-bà-th1-sa. 
' Ngũ phân và Tứ phân, giới được kết ba lần. Thập tụng, kết một lần. Căn bản, 
kết hai lần. PZ/¡, một lần. 


? Xem Ch.ii, Tăng-già-bà-thi-sa 10. 
* Hán: uý thận 1Ä. 
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Tăng: đồng nhất yết-ma, đồng nhất thuyết giới. 

Nếu tỳ-kheo biết vị khác có tội thô ác, đến nói với người chưa thọ 
đại giới, trừ Tăng yêt-ma, ba-dật-đê. Nói rõ ràng, ba-dật-đê; không 
rõ ràng, đột-kiêt-la. 

Ngoài tội thô ác ra, đem các tội khác nói với người chưa thọ đại 
giới, đột-kiêt-la. 

Tự mình phạm tội thô ác đem nói với người chưa thọ đại giới, đột- 
kiêt-la. Trừ ty-kheo, ty-kheo-mI, đem tội thô ác của người khác nói 
với người chưa thọ đại giới, đột-kiêt-la. 

Tội thô ác tưởng là tội thô ác, ba-dật-đề. Tội thô ác mà nghị, đột- 
kiêt-la. Chăng phải tội thô ác mà tưởng là tội thô ác, đột-kiêt-la. 
Chăng phải tội thô ác mà nghị, đột-kiêt-Ìa. 

Ty-kheo-nl, ba-dật-đề, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự. không phạm: nếu không biết, hoặc Tăng Sai. Thô ác mà tưởng 
chăng phải thô ác, hoặc bạch y trước đó đã biệt tội thô ác này rôi, 
thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


VI. NÓI PHÁP THƯỢNG NHÂN 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở tịnh xá Lầu các, bên bờ ao Di hầu, tại Tỳ-xá- 
ly. Bấy giờ tỳ-kheo nơi vườn Bà-cầu, đối với người chưa thọ đại 
giới mà tự nói mình chứng ngộ pháp thượng nhân. Vì nhân duyên 
này Phật tập hợp Tăng tỳ-kheo, biết mà cố hỏi tỳ-kheo nơi vườn 
Bà-cầu: “Có thật như vậy không?” 


* Tăng kỳ 13, Thập tụng 10, ba-dật-đề 7; Ngũ phân 6, Căn bản 27, ba-dật-đề 8. 
Päii, Pãc.8 Bhita-rocanasikhä. Tham chiếu Ch.i ba-la-di iv. 
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Thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, có thật như vậy.” 
Đức Phật quở: “Các ông là người si. Nếu là thật đi nữa còn không 
đem nói với người, huông chi là không thật.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo nơi 
vườn Bà Câu, rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, đối với người chưa thọ đại giới mà tự nói 
mình chứng ngộ pháp thượng nhân, nói răng, “Tôi thấy 
điêu này, tôi biêt điều này. Nêu đây là sự thật, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Chưa thọ đại giới: như giới trước. 
Pháp về con người:` giới của con người, uẫn của con người, xứ của 
COn người. 
Pháp thượng nhân:” chỉ cho các pháp xuất yêu. 
Tự mình nói: nói mình đắc thân niệm, thiện tư duy, có giới, có 
dục,Š có không phóng dật, có tinh tân, có định, có chánh định, có 
đạo, có tu hành, có trí tuệ, có kiên, có đắc, có quả. Nêu vị ây thật sự 
có điều này, mà đến người chưa thọ đại giới nói rõ ràng, phạm ba- 
dật-đề; nói không rõ ràng đột-kiết-la. 


° Hán: nhân pháp, trong quá nhân pháp ‡Š Ä ‡⁄ (thượng nhân pháp) PI. 
wuftarimanussa-dhamma). Xem giải thích, Ch.1 ba-la-dI 4 

° Giới ÄÖ*, ấm Ä!2, nhập ^^, hay giới (Pãli. đ;Z/„), uẫn (khandha), xứ 
(ayatana). 

Nguyên Hán: quá nhân pháp i8 ^_;%. 

ở Dục, chỉ dục trong bốn thần túc. 
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Nếu dùng dấu tay, chữ viết, hoặc [640a1] ra hiệu khiến cho người 
biết rõ ràng, ba-dật-đẻ, không rõ ràng, đột-kiết-la. 

Nếu hướng đến các trời, a-tu-la, dạ-xoa, càn-thát-bà, rồng, nga quÏ, 
súc sanh có thể biến hóa mà nói pháp thượng nhân, dù rõ ràng hay 
không rõ ràng đều phạm đột-kiết-]a. 

Nếu thật sự đã đạt được pháp thượng nhân, lại hướng đến người đã 
thọ đại giới, nhưng họ chẳng đồng ý mà nói thì phạm đột-kiết-la; 
hoặc tự xưng là “Tôi đã đạt được căn, lực, giác, đạo, thiền định, 
giải thoát, nhập tam muội”; hướng đến người mà nói thì phạm ba- 
dật-đẻ. 

Ty-kheo-ni, ba-dật-đề, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu là Tăng thượng mạn; hoặc tự nói là do nghiệp 
báo chứ không nói là do mình tu mà được; hoặc thật sự đã đạt được 
pháp thượng nhân, đến tỳ-kheo đồng ý mà nói; hoặc nói căn, lực, 
giác, đạo, giải thoát, nhập tam muội, mà không nói với người là 
“Tôi chứng đắc”; hoặc nói đùa giỡn, nói một mình, nói trong mộng, 
muốn nói việc này lại nói việc khác. Tất cả đều không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


IX. THUYÉT PHÁP QUÁ NĂM LỜI! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, Tôn giả Ca-lưu-đà-di, vào lúc thích hợp, khoác y, 
bưng bát, đến nhà một trưởng giả. Trước mặt bà mẹ chồng, ông ghé 
bên tai nói pháp cho con dâu. Bà mẹ chồng thấy vậy liên hỏi con 
dâu: “Vừa rồi tỳ-kheo nói gì vậy?” 


' Ngũ phân 6, ba-dật-đề 4; Tăng kỳ 13, Thập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 5; Päli, 
Pac. 7 Dhammmadesanasikha. 
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Con dâu trả lời: “Iỳ-kheo nói pháp cho con nghe.” 

Bà mẹ chồng nói với con dâu rằng: 

“Nếu nói pháp thì phải nói lớn cho chúng ta cùng nghe. Sao lại ghé 
bên tai nói cho một mình cô nghe thôi?” 

Con dâu nói: 

“Vừa rồi tỳ-kheo nói như chuyện anh em không có gì khác. Đâu có 
điêu gì là lôi!” 

Lúc ấy, tỳ-kheo khất thực nghe được, liền quở trách Ca-lưu-đà-di, 
“Sao Tôn giả lại ghé tai nói pháp cho con dâu trước mặt bà mẹ 
THUng” 

Khi ấy, tỳ-kheo khất thực xong trở về trong Tăng-già- lam, đem 
nhân duyên này nói đầy đủ cho các tỳ-kheo nghe. Trong số đó có vị 
thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- đà, ưa học giới, biết tàm qUÝ, CƠ 
hiệm Ca-lưu-đà-di: “Sao lại ghé tai nói pháp cho con dâu trước mặt 
bà mẹ chông?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, biệt 
mà ngài cô ý hỏi Ca-lưu-đà-di: 

“Thật sự ông có ghé tai nói pháp cho con dâu trước mặt bà mẹ 
chông?” 

Thưa rằng: “Có thật như vậy.” 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn [640b] dùng vô số phương tiện quở trách 
Ca-lưu-đà-di: 

“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao lại ghé tai nói pháp cho con dâu trước mặt bà 
mẹ chông?” 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca- 
lưu-đà-di rôi, bảo các tỳ-kheo: 
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“Ca-lưu-đà-di này là người sỉ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các t-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo nào, nói pháp cho người nữ, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. 
Bấy giờ, có người nữ thỉnh cầu các vị tỳ-kheo rằng: 
“Cúi xin chư tôn vì chúng con nói pháp.” 
Lúc ấy các tỳ-kheo đều có tâm dè dặt về việc Thế Tôn chế giới, tỳ- 
kheo không được nói pháp cho người nữ. 
Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách 
đây đủ. Đức Thê Tôn bảo: 
“Từ nay trở đi, cho phép các tỳ-kheo nói pháp cho người nữ năm, 
sáu lời.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, nói pháp cho người nữ nghe quá năm, sáu 
lời, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Tỳ-kheo lại có tâm đè dặt, vì 
không có mặt người nam có hiêu biệt nên thôi, không nói pháp cho 
người nữ. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi, nếu có mặt người nam có trí, cho phép nói pháp cho 
người nữ quá năm, sáu lời.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)ỳ-kheo nào, nói pháp cho người nữ quá năm, sả lời, trừ 
có mặt người nam có hiểu biết, ba-dật-đề. 
Khi ấy có các người nữ thỉnh các tỳ-kheo rằng: 
“Bạch Đại đức, xin ngài trao năm giới cho con.” 
Các tỳ-kheo có tâm dè dặt vì không có mặt người nam có hiểu biết, 
nên không trao năm giới cho người nữ. Đức Phật dạy: 
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“Từ nay trở đi cho phép không có mặt người nam có hiểu biết vẫn 
được trao năm giới cho người nữ.” 

Bấy giờ, có người nữ thỉnh các tỳ-kheo: 

“Đại đức vì con nói pháp năm giới.” 

Bấy giờ, không có mặt người nam có hiểu biết, tỳ-kheo có tâm dè 
đặt, không nói pháp năm giới cho người nữ. Đức Phật bảo các tỳ- 
kheo: “Pừ nay trở đi, cho phép các tỳ-kheo, không có mặt người 
nam có hiệu biệt, được nói pháp năm giới cho người nữ.” 

Khi ấy, các người nữ muốn thọ pháp bát quan trai, các tỳ-kheo có 
tâm dè dặt, vì không có mặt người nam có hiêu biệt, nên không 
đám cho thọ thực pháp. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo không có mặt người nam có 
hiệu biệt, [640c] được trao pháp bát quan trai cho người nữ.” 

Khi ấy, các người nữ thỉnh các tỳ-kheo: 

“Đại đức vì con nói pháp bát quan tra.” 

Khi ấy không có mặt người nam có hiểu biết, tỳ-kheo có tâm dè 
đặt, không nói pháp bát quan trai. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo, không có mặt người nam có 
hiệu biệt, được nói pháp bát quan trai cho người nữ.” 

Lúc ấy các người nữ bạch các tỳ-kheo: 

“Đại đức, chúng con nghe pháp bát thánh đạo.” 

Khi ấy không có mặt người nam có hiểu biết, tỳ-kheo có tâm dè 
đặt, không nói pháp bát thánh đạo. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo, không có mặt người nam có 
hiệu biệt, được nói pháp bát thánh đạo cho người nữ.” 

Khi ấy có các người nữ bạch với các tỳ-kheo: 

“Đại đức, xin ngài vì con nói mười pháp bất thiện.” 

Khi ấy không có mặt người nam có hiểu biết, tỳ-kheo có tâm dè 
đặt, không nói pháp mười bât thiện. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
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“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo, không có mặt người nam có 
hiệu biệt, được nói pháp mười bât thiện cho người nữ.” 
Khi ấy có các người nữ bạch các tỳ-kheo: 
“Đại đức, vì chúng con nói mười pháp thiện.” 
Khi ấy không có mặt người nam có hiểu biết, tỳ-kheo có tâm đè 
đặt, không nói mười pháp thiện. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo, không có mặt người nam có 
hiệu biệt, được nói mười pháp thiện cho người nữ.” 
Khi ấy có những người nữ đến vấn nghĩa các tỳ-kheo. Tỳ-kheo có 
tâm dè dặt, không nói pháp mười bât thiện. Đức Phật bảo các tỳ- 
kheo: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo, không có mặt người nam có 
hiệu biệt, các tỳ-kheo được trả lời sự vân nghĩa của người nữ. Nêu 
họ không hiêu nên vì họ nói rộng ra.” 
Từ nay trở đi, muốn nói giới nên nói như vây: 

T)ỳ-kheo nào, nói pháp cho người nữ quá năm, sáu lòi, trừ 

có mặt người nam có hiểu biết, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Người nữ: nghĩa cũng như trước. 
Năm lời: sắc vô ngã; thọ, tưởng, hành, thức vô ngã. 
Sáu lời: mắt vô thường: tai, mũi, lưỡi, thân, ý vô thường. 
Người nam có hiểu biết: hiểu rõ việc thô ác hay không thô ác. 
Tỳ-kheo nói pháp cho người nữ quá năm sáu lời, trừ có mặt người 
nam có trí, nói rõ ràng phạm ba-dật-đê, không rõ ràng phạm đột- 
kiết-]a. 


' Tăng k}: ngũ lục ngữ ##zx$#, có 2 loại: trường cú và đoản cú. Trường cú, như 
“chư ác mạc tác.” Đoản cú như “Mắt là vô thường.” 
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Đôi với thiêu nữ, a-tu-la nữ, long nữ, dạ-xoa nữ, càn-thât-bà nữ, 
ngạ quỷ nữ, súc sanh cái có thê biên hóa, vì chúng nói pháp quá 
năm sáu lời, rõ ràng hay không đêu phạm đột-kiêt-la. 

Trong loài súc [641a1| sanh, loài không thê biên hóa, vì chúng nó 
nói quá năm sáu lời đêu phạm đột-kiêt-a. 

Ty-kheo-ni, ba-dật-đê. Thức xoa ma na, sa-di, sa-di-nmi, đột-kiêt-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: chỉ nói năm sáu lời, nêu nói quá mà có mặt người 
nam có hiệu biệt. Không có mặt người nam có hiêu biệt mà trao 
năm giới cho ưu-bà-di, nói pháp năm giới, trao pháp bát quan trai, 
nói pháp bát quan trai, nói bát chánh đạo, nói pháp thập bất thiện, 
và người nữ vân nghĩa, không có mặt người nam có hiểu biết vẫn 
được trả lời. Nếu họ không hiểu được, vì họ nói rộng ra. Hoặc nói 
đùa giỡn, nói vội vàng, nói một mình, nói trong mộng, muôn nói 
việc này lại nói việc khác. Tât cả đêu không phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chê giới; si cuông, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


X. ĐÀO PHÁ ĐÁT' 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở thành Khoáng dã. Bấy giờ nhóm sáu tỳ-kheo 
vì đức Phật sửa chữa giảng đường, đào đất xung quanh giảng 
đường.” Các cư sĩ thấy chê bai: “Sa-môn Thích tử không biết xấu 
hồ, đoạn mạng sống của kẻ khác; bên ngoài tự xưng là ta biết chánh 
pháp, cứ xem việc hôm nay, có gì là chánh pháp? Tự mình đào đất, 


I2? 


đoạn mạng sông của các loài khác! 


! Pãli, Pãc. 10 Paứhavikhanana. Ngũ phần 8, ba-dật-đề 59; Tăng kỳ 19, ba-dật-đề 
73; Thập tụng 16, Căn bản 41, ba-dật-đề 73. 
? Ngũ phân, ní.: Phật từ Câu-tát-la đến ấp A-trà-tỳ. Các tỳ-kheo sửa chữa nhà cửa 
để đón Phật. 7ăng kỳ, ø.: doanh sự tỳ-kheo. 
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Các tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, khiển trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Sao vì đức Phật sửa chữa giảng đường mà lại tự tay đào đất để các 
trưởng giả cơ hiềm?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quây, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Sao lại tự mình đảo đât, khiên cho các trưởng 
giả cơ hiêm?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo, 
rồi bảo các tỳ-kheo răng: “Đây là người sĩ, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, tự tay đào đất, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. 
Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo sửa chữa giảng đường, chỉ sai người 
đào đât, bảo răng: “Đào chô này, bỏ chỗ này.” Các trưởng giả thây 
rôi cơ hiêm: “Sao sa-môn Thích tử không biệt hô thẹn, sai bảo 
người [641b] đào đât, đoạn mạng sông của loài khác, không có từ 
tâm. Bên ngoài tự xưng là ta biệt chánh pháp, cứ xem việc hôm 
nay, có gì là chánh pháp? “ 
Lúc bẩy giờ, các tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, 
sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, khiên trách nhóm sáu 
tỳ-kheo: “Fại sao sửa chữa giảng đường của Phật, lại chỉ bảo sai 
người đào đât, bảo răng: “Đào chỗ này, bỏ chỗ này;” khiên cho các 
trưởng giả cơ hiêm?” 
Quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, vị thiêu dục đến chỗ đức Thề Tôn, 
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đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này 
bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn liên tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quây, 
chẳng phải oai nghị, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh 
hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao sửa 
chữa giảng đường lại chỉ sai người đào đất, bảo rằng: “Đào chỗ 
này, bỏ chỗ này;” khiên cho các trưởng giả cơ hiêm?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo, 
rôi bảo các tỳ-kheo răng: 
“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới”: 

T)-kheo nào, tự tay đào đất, hoặc sai người đào,' ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Đát: đất đã đào hay đất chưa đào.” Nếu đất đào rồi trải qua bốn 
tháng mưa thâm trở lại như cũ, hoặc lây bừa bừa, hoặc dùng xuông 
đào, hoặc dùng vô đập, hoặc dùng liêm, dao cất; cho đên dùng 
móng tay bâm làm cho đât bị tôn thương, tât cả đêu phạm ba-dật- 
đê. Lây nọc đóng vào đầt, ba-dật-đê. Đôt lửa trên đât, ba-dật-đê. 
Đât hay có ý tưởng là đât, ba-dật-đê. Nêu không dạy răng: “Xem 
cái này, biết cái này!”” phạm đột-kiết-la. 


' Ngũ phẩn 8 (tr.60c22): “sai người đào, hoặc bảo đào chỗ này.” Tăng kỳ 19 
(tr.384c): “Sai người đảo, hoặc chỉ điểm chỗ đào.” 7hập f„ng: “Chỉ dạy người 
khác đảo, bảo, Ngươi hãy đảo chỗ này.›” 
"nh ăng kỳ ni, hai loại đất: sanh ®%, chỉ đất tự nhiên; ứác †F: đất nền để canh tác. 
Thập tụng nt., hai loại đất: sinh địa 3È, đất sinh sản vào tháng § ở những nước 
có mưa nhiều; ở nước mưa ít, tháng 4 đất sinh sản. Bá: sinh địa 2 *3È,, ngoài 
SH địa ra. PalI, Vin. 1v. 33: /đfã ca pathavĩ ajãtã ca pathavi. 

` Ngũ phần r.: “Hãy biết cái này, hãy xem cái này. Tôi cần cái này. Cho tôi cái 
này.” CẾ PälI: zmam jãna, imam dehi, imam ahara, tmìnã attha, tmam kappam 
karohi, “Hãy nhận rõ cái này; hãy cho đi cái này; hãy mang đi cái này; tôi cần 
cái này; hãy làm cho cái này hợp thức.” 
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Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu có nói, “xem cái này, biết cái này!” Hoặc kéo 
cây, kéo tre, hoặc rào ngã đỡ lên; hoặc lật đá đề lây phân; hoặc bờ 
đất bị sập; hoặc lấy đất ổ chuột; hoặc dọn đất nơi chỗ đi kinh hành; 
hoặc dọn đất trong nhà; hoặc dọn chỗ tới lui kinh hành; hoặc quét 
đất; hoặc cây tích trượng chống xuống đất; hoặc không cố ý đào. 
Tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. Ì 


XI. PHÁ HOẠI THỰC VẬẠT” 


A. DUYÊN KHỞI 

[641c7|Một thời, đức Phật ở thành Khoáng dã.” Thế Tôn vì nhân 
duyên trên tập hợp các Tăng tỳ-kheo, bảo răng: 

“Có một tỳ-kheo ở nơi Khoáng dã, khi sửa chữa phòng ốc, cố ý tự 
tay mình chặt cây phải không?” 

Thưa: “Bạch đức Thế Tôn, thật vậy, có chặt.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách: 

“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao sửa chữa phòng ôc lại tự tay chặt cây? “ 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ- 
kheo: 


' Bản Hán, hết quyền 11. 

“Các bộ: ba-dật-đề 11. Ngữ phần tr. 4lc5; Tăng kỳ tr. 339a6; Thập tụng tr. 
74c22; Căn bản tr. 775c1L1. Vịn. 1v. 34 Pãc. I1. bhufagãma. 

Ỷ Khoáng dã *##. Ngữ phân, A-trà-tỳ ấp FI3+f Ẻ,. Tăng kỳ: Khoáng dã tỉnh xá 
lề #ƒ‡Ä 2+. Thập tụng: A-la-tỳ f[š# 1#. Căn bản: Phật tại Thất-la-phiệt. Nhân 
duyên: Mạc-ha-la bí sô 3:31] 3š 3: 5. 
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“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở ổi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo nào, phá hoại mắm giống thực vật," ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Thực vật (quỷ): không phải loài người. 


Mâm giống (thôn):” chỉ chung cho tất cả cỏ cây. Chặt đốn cho nó 
ngã xuông nên gọi là phá hoại. 


Mầm giống (thôn), có năm loại: củ, nhánh, lóng, phú la, hạt.” 


- C: như loại ha-lê-đà, củ gừng, ưu-thi-la, mậu- -tha- trí-tra, lư-kiện- 
đà-lâu và các loại củ khác có thê sanh ra mầm cây. ” 


* Nguyên Hán: quỷ thần thôn #8,2}3†; do dịch nghĩa đen. Päli, bu/agãma, chủng 
loại (hạt giống) có mầm sóng; Vin.A., (iv.761) giải thích: jãyani vaddhani jãtã 
vaddhita cati affho, chúng sinh sản, tăng trưởng, và những cái đã sinh sản, đã 
tăng trưởng. Ngũ phân 6, sát sinh thảo mộc š# + 3# &. Tăng kỳ 14: hoại chủng tử 
phá quỷ thôn 3# 4£ -ƒ Z# #,3†; giải thích: quỷ thôn, chỉ cây cối, cỏ các loại. Thập 
tụng: chước bạt quỷ thôn chủng tử Z†3# 8,3}‡4#-Ÿ; giải thích: quý thôn, các loại 
cỏ, cây, chỗ y trú của chúng sanh như thần cây, thần suối v.v. Căn bản 27: hoại 
chủng tử hữu tình thôn 3##$ -ƒ 2ï lã Ỷ. P8li: bhifagãmapätavyatäya. 

Ÿ PÄli: gãma, thôn â ấp, tụ lạc. 

° Hán, năm loại giống: căn chủng, chi chủng, tiết sinh chủng, phú la chủng, tử tử 
chủng. †4Ê3+L## ð§ +46 ð 3Ä46-ƒ -j 4£. Ngũ phân ni, bốn loại: từ rễ, từ cọng, 
lóng, quả ‡4Š-ƒ # ‡Ê-ƒ 46-ƒ 4ƒ. Tăng kỳ ní, năm loại: từ rễ, từ cọng, 
ruột, lóng, quả ‡##Ê š 4Ê +›4Ê ñh4Ê-ƒ 4£. Thập tụng 12, năm loại: từ rễ, từ cọng, 
lóng, tự rụng, từ quả ‡É#Z-ƒ # 4 -ƒ 8h 4Ê-ƒ H #4 1§-† T t46-7. Päll: mulabjam, 
mầm từ rễ, khandhabjam, mầm từ thân, pha|ubjam, mầm từ đốt, agsabƒÿam, 
mầm từ đọt, bỹabÿam, mầm từ hạt giống. 

7 Ha-lê-đà "J #\FÈ (PAli: ha1idđi: củ nghệ), ưu-thi-la # Ƒ 3Š (Päli: „sira: hương 
căn), mậu (ha?)-tha-tri-tra #("J?)4,# *£, (Skt. afvisa, PäH: afivisã, mạch 
đông?), lư-kiện-đà-lâu /š ‡# F#‡# (). 
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- Nhánh: như loại liễu, xá-ma-la, bà-hê-tha' và các loại nhánh khác 
có thê sanh ra cây con. 


- Lóng: như loại hoa tô-man-na, tô-la-bà, bồ-hê-na, la-lặc-liệu” và 
các loài từ lóng khác có khả năng sanh ra cây. 

- Phú la:` như loại cây mía, tre, lau, củ ngó” và các loại phú-la khác 
có thê sanh ra cây. 

- Hại: như các loại hột sinh ra cây. 

Các loài đang có sự sống hay tưởng đang có sự sống, tự mình cắt 
đứt sự sông, hoặc sai người khác chặt đứt sự sông, hoặc tự tay sao, 
hoặc sa1 người sao, hoặc tự tay nâu, hoặc sai người nâu, ba-dật-đê. 
Nếu nghi đang có sự sống, tự tay chặt đứt, sai người chặt đứt sự 
sông; tự mình sao, sai người sao, tự tay nâu, sai người nâu, đột- 
kiêt-la. 

Đang có sự sống tưởng là chăng có sự sống, tự tay chặt đứt, sai 
người chặt đứt sự sông, cho đên nâu, đột-kiêt-Ìa. 

Chăng có sự sống tưởng là có sự sống, tự tay chặt đứt, sai người 
chặt đứt sự sông, cho đên nâu, cũng phạm đột-kiêt-la. 

Chăng CÓ SỰ sống mà nghi, tự tay chặt đứt, [642a1] sai người chặt 
đứt sự sông, cho đên nâu, cũng phạm đột-kiêt-la. 

Cỏ cây bảy thứ sắc: xanh, vàng, đỏ, trăng, đen, xanh nhạt, tía. Cây 
cỏ đang tươi sông khởi lên ý nghĩ cây cỏ tươi sông, tự tay chặt đút, 
sai người chặt đứt, cho đên nâu, ba-dật-đê. 


' liễu #P, xá-ma-la 4J#ÖŠ, bà-la-hê-tha 3È##ñ&†h.(?). Thập tụng mí, giông từ 
cọng: thạch lựu 3#, bồ-đào ñj 3] (nho), dương liễu 2#, sa-lặc ¿3». Päli: 
assattho nigrodho pilako udumbaro kacchako kapithano. 

? Tô-man-na #£ Š #R (Skt. sưnanas; Päli: sumana, tố hương, nhục quan hoa, 
tương tợ hoa mồng gà), tô-la-bà #š šŠ# 3# (Phiên phạn ngữ, T54n2130, tr.1049a16: 
dịch là hảo đắc 3Ÿ#, Skt. su/abha?), bồ-hê-na 3ð ñ&ZƑ (2), la-lặc-liệu ## #»3* (2). 
3 Phú la # ‡#. Pali: pha|ubamm: ucchu, ve[u, nãjo, mía, tre và lau. 

* Cam giá +† ÿ# (mía), trúc vĩ T# (tre và lau) ngẫu căn 3š‡# (ngó sen). 
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Nghi là cây cỏ đang tươi sống, tự tay chặt, sai người chặt, cho đến 
nâu, ba-dật-đề. Cây cỏ đang tươi sống tưởng chẳng phải cây cỏ tươi 
sống, tự tay chặt, sai người chặt, cho đến nấu, đột-kiết-la. 

Chẳng phải cây cỏ đang tươi sống tưởng là cây cỏ tươi sống, tự 
mình chặt, sai người chặt, cho đến nấu, đột-kiết-la. Nghi là chẳng 
phải cây cỏ đang tươi sông, tự tay chặt, sai người chặt, cho đến 
nấu, đột-kiết-la. 

Đóng nọc trên cây, ba-dật-đề. Dùng lửa đốt trên cây cỏ đang tươi 
sống, ba-dật-đề. Chặt cây cỏ đa phần đang tươi sống, ba-dật-đề. 
Chặt cây cỏ phân nửa khô, phân nửa đang tươi sống, đột-kiết-la. 
Nếu không nói: “Xem cái này, biết cái này!” đột-kiết-la. Tỳ-kheo- 
ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: có nói, “Xem đây, biết đây!" Nếu chặt cây cỏ khô 
héo vì dọn rào dậu, dẹp đá gạch nên kéo cành tre, cày trên cỏ cây 
tươi sống; hoặc vì lấy phân, hoặc cỏ bò lấp đường dùng gậy vẹt cho 
trống để đi; hoặc dùng gạch đá làm trụ mà thương tôn đến cây cỏ; 
hoặc dọn đất đi kinh hành; hoặc quét chỗ thường đi tới đi lui; hoặc 
nhằm cỏ cây sống mà chặt, hoặc dùng cây gậy chống xuống đất mà 
cây cỏ bị đứt tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XII. NÓI QUANH Š 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở vườn Củ-sư-la, tại Câu-thiểm-tỳ. Bấy giờ, 
Tôn giả tỳ-kheo Xiển-đà” phạm tội. Các tỳ-kheo hỏi: 

* Thập tụng 12, Căn bản 28: ba-dật-đề 13. Các bộ khác: ba-dật-đề 12. Päli, Pãc. 
12 anñavadaka. 


° Xiến-đà tỳ-kheo R] FèyÈ #. Xem chiii, Tăng-già-bà-thi-sa xiii. Ngữ phẩn: 
Nhóm sáu tỳ-kheo phạm tội. 
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“Thầy có tự biết là mình phạm tội không?” 

Xiển-đà đem những việc khác đề trả lời với các tỳ-kheo: “Thầy nói 
với ai vậy? Nói chuyện gì? Luận bàn về lý lẽ gì? Nói với tôi hay 
nói với ai? Ai phạm tội vậy? Tội do đâu sanh? Tôi không thấy tội. 
Sao nói tôi có tội?” 

Các tỳ-kheo nghe như vậy, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ hiềm tỳ-kheo Xiên-đà: 
““lại Sao thầy tự biết phạm tội, mà khi các tỳ-kheo hỏi, lại đem các 
việc khác để trả lời với các tỳ-kheo, răng: “Thầy nói với ai vậy? 
Nói chuyện gì? Luận bàn về lý lẽ gì? Nói với tôi hay nói với ai? Ai 
phạm tội vậy? Tội do đâu sanh? Tôi không thấy tội. [642b] Sao nói 
tôi có tội?”” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo Xiên-đà: 

“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này Xiển-đà tỳ-kheo, tại sao ông phạm tội, khi các 
tỳ-kheo hỏi: “Thầy tự biết có tội không?? Ông lại đem những việc 
khác để trả lời với các tỳ-kheo rằng: “Thầy nói với ai vậy? Nói 
chuyện gì? Luận bàn về lý lẽ gì? Nói với tôi hay nói với ai? Ai 
phạm tội vậy? Tội do đâu sanh? Tôi không thấy tội, sao nói tôi có 
tội?” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Xiển-đà 
tỳ-kheo rồi, bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi cho phép Tăng tác bạch rồi nên gọi đương sự làm 
pháp dư ngữ.' Nên tác bạch như vây: 


' Tứ phẩn (tr.642b10): Đương danh tác dư ngữ # #†E#*3#. Thập tụng 12 
(tr. (ng, ức thức pháp ‡Š3X\3*. Căn bản 28 (tr. 778Đ7), tác yết-ma ha trách #8 
/‡[ Ẵ. Päli (Vin.iv. 35): aãñavãdakam ropefu, khiên trách sự nói lảng. 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo Xiển-đà này phạm 
tội. Các tỳ-kheo hỏi, “Thấy có tự biết là mình phạm tội 
không?" Xiên-đà đem những việc khác để trả lời với các tỳ- 
kheo, “Thây nói với ai vậy? Nói chuyện gì? Luận bàn về lý 
lẽ gì? Nói với tôi hay nói với ai? 4i phạm tội vậy? Tội do 
đâu sanh? Tôi không thấy tội, sao nói tôi có tội?" Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận sẽ gọi Xiễn- 
đà tỳ-kheo đến làm pháp dư ngữ. Đây là lời tác bạch. ”? 


“Tác bạch như vậy gọi là pháp dư ngữ.” 
“Từ nay trở đi Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, nói dự ngữ, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. 
Bấy giờ Tôn giả tỳ-kheo Xiển-đà bị chúng Tăng cắm chế không 
được nói dư ngữ, sau đó lại gây phiên nhiêu chúng Tăng băng cách 
kêu đến thì không đến, không kêu lại đến;” nên đứng lên thì không 
đứng lên, không nên đứng lên lại đứng lên; nên nói thì không nói, 
không nên nói lại nói. 
Các tỳ-kheo nghe vậy, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, cơ hiêm Xiên-đà tỳ-kheo: “Tại 
sao sau khi chúng Tăng tác pháp dư ngữ rôi lại cô ý gây phiên 
nhiêu chúng Tăng băng cách kêu đên thì không đên, không kêu lại 
đên; nên đứng lên thì không đứng lên, không nên đứng lên lại đứng 
lên; nên nói thì không nói, không nên nói lại nói?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ đưới chân Phật rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 


? Thập tụng, Căn bản, Pali, đều nói yết-ma bạch nhị. 
3 Thập tụng: Xiển-na (đà) trở chứng băng cách im lặng không trả lời khi các tỳ 
kheo hỏi. 
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Đức Thê Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách [642ec| tỳ-kheo Xiên Đà: 
“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này Xiến-đà tỳ-kheo, tại sao sau khi chúng Tăng 
chế cấm tác pháp dư ngữ, rồi lại cố ý gây phiền nhiễu chúng Tăng 
bằng cách kêu đến thì không đến, không kêu lại đến; nên đứng lên 
thì không đứng lên, không nên đứng lên lại đứng lên; nên nói thì 
không nói, không nên nói lại nói?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Xiển-đà tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi, cho phép Tăng tác bạch rồi, gọi tỳ-kheo Xiển-đà 
đến tác pháp xúc não' như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tỳ-kheo Xiển-đà, Tăng gọi 
đên tác pháp dự ngữ rôi lại xúc não chúng Tăng băng cách 
kêu đên không đên, không kêu lại đên; nên đứng lên không 
đứng lên, không nên dứng lên lại dứng lên; nên nói không 
nói, không nên nói lại nói. Nêu thời gian thích hợp đôi với 
Tăng, Tăng chấp thuận, chê câm t)-kheo Xiên-đà gọi là tác 
pháp xúc não. Đây là lời tác bạch. ” 
“Bạch như vậy TỒi, gọi là tác pháp xúc não.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)-kheo nào, nói dự ngữ và gây phiền nhiễu người khác, 
ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 


' Xúc não #Šlq. Thập tụng: ức thức pháp đối với việc im lặng gây phiền nhiễu. 
PaII, nt.: vihesakain ropetu, khiền trách sự gây não loạn. 
* PRli: rnhibhñto sangham viheseti, gây phiền nhiễu Tăng bằng thái độ im lặng. 
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Dự ngữ: Tăng chưa tác bạch mà nói lãng, như nói, “Thầy nÓI VỚI 
a1? Nói chuyện gì? Bàn luận chuyện gì? Nói với tôi hay nói với a1? 
Tôi không thấy tội này.” Nói như vậy đều phạm đột-kiết-la. Nếu 
tác bạch rồi mà nói như vậy, tất cả đều phạm ba-dật-đề. 

Gáy phiển nhiễu” Nếu trước khi tác bạch, gọI đến thì không đến, 
không gọi mà đến; nên đứng lên thì không đứng lên, không nên 
đứng lên lại đứng lên; nên nói thì không nói, không nên nói lại nói; 
tất cả đều phạm đột-kiết-la. Nếu bạch rồi mà nói như vậy, tất cả 
đều phạm ba-dật-đề. Nếu Thượng tọa kêu đến mà không đến, phạm 
đột-kiết-]a. 


Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: nghe lại lời nói trước không hiểu vì có sự mập mò, 
cho nên hỏi lại: “Thầy nói với ai?.. cho đến, Tôi không thấy tội 
này.” 

Nếu vì sự tác yết-ma phi pháp, yết-ma phi tỳ-ni; hoặc Tăng, hoặc 
chùa tháp, hoặc Hòa thượng, đồng Hòa thượng, hoặc A-xà-lê, đồng 
A-xà-lê, hoặc tri thức quen biết cũ, [643a1] muốn làm yết-ma 
không lợi ích, không đem lại sự hòa hợp, khi ây gọi đến mà không 
đến, thì không phạm. 


Nếu vì sự tác yết-ma phi pháp, yết-ma phi tỳ-ni; hoặc Tăng, hoặc 
chùa tháp, hoặc Hòa thượng, đồng Hòa thượng, hoặc A-xà-lê, đồng 
A-xà-lê, hoặc tri thức quen biết cũ, muốn làm yết-ma không lợi ích, 
khi ấy muốn biết lời dạy, tuy bảo đừng đến, mình lại đến, thì không 
phạm. 


' Dư ngữ 4‡3#. Trong giới văn, dị ngữ #$#. Päli: añãavãdaka, sự nói lảng, nói 
quanh để chối tội.ả 

° Hán: xúc não 8ñ. Päli: vihesako, sự gây rối: ở giữa Tăng khi được hỏi về sự 
vi phạm mà cố tình im lặng đề gây phiền nhiễu Tăng. 

3 Thập tụng: Tăng chưa tác pháp ức thức mà im lặng để gây phiền nhiễu, đột- 
kiết-la; đã tác ức thức, ba-dật-đẻ. 
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Hoặc nhất tọa thực, hoặc không tác pháp dư thực mà ăn, hoặc bệnh, 
tuy được bảo đứng lên mà không đứng lên, vần không phạm. 

Hoặc nhà bị sập đồ, hoặc bị cháy, hoặc rắn độc vào nhà, hoặc gặp 
giặc, hoặc hô lang, sư tử, hoặc bị cường lực bắt dân đi, hoặc bị 
người khác trói, hoặc mạng nạn, hoặc phạm hạnh nạn; tuy bảo 
đừng đứng lên mà đứng lên, thì không phạm. 

Hoặc được người hỏi Xếi ác tâm, hoặc hỏi pháp thượng nhân, bảo, 
“Thầy hãy nói điều này”; khi ấy không nói vẫn không phạm. 


Hoặc khi tác yết-ma phi pháp, yết-ma phi tỳ-ni; hoặc Tăng, hoặc 
chùa tháp, hoặc Hòa thượng, đồng Hòa thượng, hoặc A-xà-lê, đồng 
A-xà-lê, hoặc tri thức quen biết cũ, muốn làm yết- ma không lợi ích; 
khi ây bảo đừng nói mà nói, không phạm. 

Hoặc nói nhỏ, hoặc nói vội vàng, hoặc nói trong mộng, hoặc nói 
một mình, hoặc muôn nói việc này nhâm nói việc kia thì không 
phạm. 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XII. NÓI XẤU TĂNG SAIf 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt. 
Bấy giờ, tôn giả Đạp-bà-ma-la Tử” được Tăng sai phụ trách việc 
phân phối ngọa cụ cho Tăng và thỉnh Tăng đi thọ thực. Khi â Ấy, các 
tỳ-kheo Từ và Địa, ° đứng nơi khoảng cách Tôn giả trong tầm mắt 


thấy mà tai không nghe, cùng nhau bàn nói: “Đạp-bà-ma-la Tử có 
thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bât minh.” 


* Pãli. Pãc. 13 „jjhãpanaka. Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 12. 

” Xem Chiii, tăng-già-bà-thi-sa viii & ix. 

° Ch.ii, tăng-già-bà-thi-sa viii. Tăng kỳ 14: Ưu-ba-nan-đà. Căn bản 28: Hai tỳ- 
kheo Hữu và Địa cùng bàn chuyện với Ô-ba-nan-đà. 
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Các tỳ-kheo nói: “Đạp-bà-ma-la Tử này được chúng giao phụ trách 
việc phân phôi ngọa cụ cho Tăng và mời Tăng đi thọ thực. Các 
thây chớ nên nói tôn giả là người có thiên vị, có giận hờn, có sợ 
hãi, có bât minh.” 

Tỳ-kheo Từ và Địa trả lời: 

“Chúng tôi không nói trước mặt mà cơ hiềm nơi chỗ khất kín.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiệm trách tỳ-kheo Từ, Địa: 

“Tôn giả Đạp-bà-ma-la Tử này được chúng giao phụ trách việc 
phân phôi ngọa cụ cho Tăng và mời Tăng đi thọ thực. Sao các thây 
lại nói Tôn giả là người có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bât 
mình?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo Từ, Địa: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Thế nào, tỳ-kheo Từ, Địa, Đạp-bà-ma-la Tử 
này được chúng giao phụ trách việc phân phối ngọa cụ cho Tăng và 
mời Tăng đi thọ thực; [643b| sao các ngươi lại nói ông ây là người 
có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bât minh.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo Từ, Địa rồi 
bảo các tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo Từ, Địa này là người ngu si, trồng nhiều giống hữu lậu, 
lần đầu tiên phạm giới này.” Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết 
giới, tập mười cú nghĩa, cho đến, chánh pháp cửu trú.” 


' Căn bản, ní. đối diện nói xấu. 
? Căn bản ní., Phật khiến Tăng tác yêt-ma ha trách cho Từ, Địa, sau đó mới chê 
ĐIỚI. 
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Muốn nói giới, nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào biễm nhẽ, ba-dật-đề 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Các tỳ-kheo Từ, Địa sau 
đó lại tạo phương tiện khác. Ở chỗ Đạp-bà-ma-la Tử mà nghe 
nhưng không thây, họ nói với nhau: “Đạp-bà-ma-la Tử này là 
người có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bât minh.” 
Các ty-kheo nói với Từ, Địa rằng: 
“Phật há đã không chế giới rằng, biếm nhề là phạm Ba-dật-đề hay 
sao?” Tỳ-kheo Từ, Địa trả lời: 
“Chúng tôi không biếm nhẽ, mà là mạ lị.”Ỷ 
Các tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, chỉ trích tỳ-kheo Từ, Địa răng: 


“Tôn giả Đạp-bà-ma-la Tử này được chúng giao phụ trách việc 
phân phối ngọa cụ cho Tăng và mời Tăng đi thọ thực, sao các thầy 
lại mạ lỊ tôn giả? “ 

Các tỳ-kheo quở trách rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp các 
Tăng tỳ-kheo, quở trách tỳ-kheo Từ, Địa: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Đạp-bà-ma-la Tử này được chúng giao phụ 
trách việc phân phối ngọa cụ cho Tăng và mời Tăng đi thọ thực, 
sao các ông lại mạ lỊ.” 


* Hán: cơ hiềm ‡3X##. Ở đây, nói xấu sau lưng. Mgñ phẩn, vu thuyết ‡#Z; nói 
xấu. 7ăng &), hiềm trách #É'ÄÏ. Thập tụng, sân cơ RÄ‡3X, giận hờn mà chỉ trích. 
Căn bản, hiềm hủy 3#Ê9%. Päli: „jhãpanaka, sự bêu xấu hay nói xấu; giải thích 
(Vin.iv. 38): “Muốn làm cho người đó xấu hồ, mắt danh dự; gây khó khăn cho 
người đó.” 

* Căn bản ní., đỗi diện nhưng không gọi thắng tên mà giả thác sự kiện khác. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo Từ, Địa rồi 
bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi, Ta vì các Tỳ-kheo kết giới: 

Tỳ-kheo nào, biễm nhẽ và mắng chửi, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Hoặc biếm nhẽ trước mặt, hoặc mạ lị sau lưng. 
- Biểm nhẽ trước mặt: là đứng nơi địa điềm có thê thấy mà không 
nghe, mà nói “có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bât minh.” 
- Mạ lị sau lưng: là đứng nơi chỗ tai có thể nghe, mắt không thấy, 
mà nói “có thiên vị, có giận hờn, có sợ hãi, có bât minh.” Tỳ-kheo 
chê bai và măng chửi tỳ-kheo, nói rõ ràng phạm ba-dật-đê, nói 
không rõ ràng đột-kiêt-la. Nêu Thượng tọa bảo người chê bai và 
măng chửi, nêu nhận lời chê bai và măng chửi, thì phạm đột-kiêt- 
la. 
Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: người kia thật có việc như vậy, tức là có thiên vị, 
có giận hờn, [643c| có sợ hãi, có bât minh. Sợ sau đó có sự hôi hận 
nên nói đê khiên như pháp mà phát lô; khi ây nói, “có thiên vị, có 
giận hờn, có sợ hãi, có bât minh”, thì không phạm. Hoặc nói vui 
chơi, nói một mình, nói trong Ti muốn nói việc này lại nhằm 
nói việc khác thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Thập tụng: sân cơ sai hội nhân ñÄ3  $^., giận hờn mà nói xấu người được 
Tăng sai, hay chức sự Tăng. Nêu không phải là chức sự Tăng sai, phạm đột-kiêt- 
la. 
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XIV. TRÁI TOAẠ CỤ TĂNG KHÔNG CÁT? 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một trưởng giả muốn thỉnh 
chúng Tăng dùng cơm. Trong thời gian chờ đợi cho đến giờ ăn, lúc 
ây có nhóm mười bảy tỳ-kheo mang tọa cụ của Tăng đem trải nơi 
đất trống, rồi kinh hành, chờ đến giờ ăn. Khi đến giờ, không thu 
dọn tọa cụ của Tăng, liền đến chỗ mời ăn, nên tọa cụ của Tăng bị 
gió thôi, bụi đât phủ lên, trùng chim căn phá hư hại, nhơ nhớp 
không sạch. 

Các tỳ-kheo thọ thực xong trở về trong Tăng-già-lam, thấy tọa cụ 
của Tăng bị gió thôi, bụi đât phủ lên, trùng chim căn phá hư hại, ô 
uê không sạch, liên hỏi răng: 

“AI đã trải tọa cụ của Tăng mà bỏ đi không thu dọn, khiến gió thối, 
bụi đât phủ lên, trùng chim căn phá hư hại, nhơ nhớp không sạch?” 
Chư Tăng nói: 

“Nhóm mười bảy tỳ-kheo đó trải.” 

Trong số các tỳ-kheo nghe chuyện, có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, cơ hiểm nhóm mười bảy tỳ- 
kheo: 

“Sao các ông trải tọa cụ của Tăng mà bỏ đi không thu dọn, để gió 
thôi, bụi đât phủ lên, trùng chim căn phá hư hại, nhơ nhớp không 
sạch thê này?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm mười bảy tỳ-kheo răng: 


? Các bộ khác, như Tứ phân. Pal: Paác l4. mañcã (pathama- 
senasanasikkhaphadam) 
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“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông mang tọa cụ của Tăng trải mà 
bỏ đi không thu dọn, gió thối, bụi đất phủ lên, trùng chim căn phá 
hư hại, nhơ nhớp không sạch?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm mười bảy tỳ- 
kheo rồi bảo các tỳ-kheo: 

“Đây là những người sỉ, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là những 
kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi Ta vì các ty-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo. nào, mang giường dây, giường gỗ, hoặc ngọa cụ, 
đệm ngôi" của Tăng, bày nơi đất trồng hoặc bảo người bày, 
khi bỏ đi không tự mình dọn cất, không sai người dọn cất, 
ba-dật- đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Vật của chúng Tăng, dành cho Tăng, thuộc về Tăng. 

- Vật của Tăng: vật đã xả |644al] cho Tăng. 

- Vật dành cho Tăng: vật vì Tăng mà làm nhưng chưa xả cho Tăng. 
- Vật thuộc về Tăng: vật đã nhập vào Tăng, đã xả cho Tăng. 
Giường. đây:” có năm loại, giường nằm chân xoay, giường nằm 


chân thắng, giường nằm chân cong, giường nằm ráp mộng, giường 
nằm không có chân. 


' Thăng sảng, mộc sảng, ngọa cụ, tọa nhục #ö/R /KE\#L##$. Tăng kỳ: ngọa 
sàng, tọa sàng, nhục, châm ñ\Jk 2# J/š3§24+: giường nằm, giường ngồi, đệm, gồi. 
Thẳng sàng #8/k. Chỉ các loại giường nắm. Tăng kỳ: ngọa sàng EÑJ§. Thập 
tụng: tế thằng sàng ###8 JE. PRli: mañca, giải rằng có bốn loại: mmasãraka, trường 
kỷ; bundikabaddha, giường trải vạt; kujirapadaka, giường chân cong (chân quỳ); 
ãhaccapadaRa, giường chân ráp (tháo gỡ được). 
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Giường gổ:` cũng như vậy. 

Ngọa cụ: hoặc dùng để ngồi, hoặc dùng để năm. 

Đệm: dùng để ngồi. 

Nếu tỳ-kheo đem giường nằm, ghế ngồi, ngọa cụ, nệm ngồi của 
Tăng bày nơi đất trống, hoặc bảo, người bày; khi đi, nêu ở đó có 
cựu trú tỳ-kheo hoặc Ma-ma- -đề,ˆ hoặc người quản sự, nên nói, 
“Nay tôi giao cho ông. Ông coi sóc giữ gìn cho.” Nếu không có 
người nào thì phải dọn cất nơi chỗ văng rồi đi. Nếu không có chỗ 
văng, mà tự biết chỗ đó không bị phá hoại, được an ôn, thì lấy cái 
thô (xấu) phủ lên trên cái tốt rồi đi. Nếu đi rồi về lại liền thì đi. Nếu 
mưa gâp vê gấp, tọa cụ không bị hư hoại thì nên đi. Nếu mưa vừa, 
về lại kịp thì nên đi. Nếu mưa lâm râm đi một chút về kịp thì nên 
đi. Vị Tỳ-kheo kia nên tuần tự làm theo phương tiện như vậy rồi đi. 
Không theo phương tiện như vậy mà đi; khi bắt đầu ra khỏi cửa, 
ba-dật-đề. Nêu một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, ý muốn đi 
mà không đi lại hối hận, tất cả đều đột-kiết-la. 


Nếu hai người cùng ngồi trên giường nằm, ghế ngồi, vị hạ tọa phải 
thu dọn rôi đi. Hạ tọa nếu có ý nghĩ là để Thượng tọa dọn cất, 
nhưng cuối cùng Thượng tọa không dọn cất thì hạ tọa phạm ba-dật- 
đề và còn trái với oai nghi nên phạm thêm đột-kiết-la. Thượng tọa 
có ý nghĩ là để hạ tọa đọn cất, hạ tọa không dọn cất thì Thượng tọa 
phạm ba-dật-đề. 


Ỷ Mộc sàng ZkK/Š. Tăng kỳ: tọa sàng 4*JÈ. Thập tụng: thô thằng sàng #š#8 7E. 
PalI: pithanm. 

` Ma-ma- -đễ Ƒ#J#*?; Tăng sử lược (T54n2126, tr. SiieV0 “Chùa lập ba giềng 
mối.. . Tiếng Phạn nói, Ma-ma- đề #Ê „Ngữ, Tất-thế-na : &®##ZR, Yết-ma-na-đà #3 
#3; Hoa nói là Tự chủ -Ÿ *, Thượng tọa _ÈJ#, Duyệt chúng 3#...” Theo 
đó, Ma-ma-đề có thể phiên âm không chỉnh của [vihãra-]svãmin: chủ tỉnh-xá, 
hay chủ chùa. 

Ÿ Kinh doanh nhân ###^_, hay doanh sự tỳ-kheo, tức vị tri sự của Tăng, Skt. 
karma-dãna. 
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Nếu hai người đồng đi một lượt, không ai trước ai sau mà không 
dọn cất thì cả hai đều phạm ba-dật- đề. 

Ngoài ra cho đến giường dây, giường nằm, ghế ngồi, ghế dựa để 
tắm, hoặc lớp trong hay lớp ngoài của ngọa cụ, hoặc đồ trải đất, 
hoặc lấy dây buộc bằng lông hay dây gai bỏ nơi đất không thu đọn 
mà bỏ đi, tất cả phạm đột-kiết-la. 


Nếu trải ngọa cụ của Tăng nơi đất, không thu dọn mà vào phòng 
ngồi tư duy cũng phạm đột-kiết-la. 


Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la, 
đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nêu lấy 8!ường dây, giường cây, ghế ngôi hoặc 
chế dựa, ngọa cụ, nệm ngồi của Tăng, tự mình bày nơi đất, hoặc sai 
người bày, khi đi có nói với vị cựu trú, hoặc Ma-ma- -đề, người quản 
sự, g1ữ gìn vật này thu dọn g1úp. 

Nếu không có ai thì thu xếp nơi chỗ vắng [644b] rồi đi. Nếu không 
có chỗ văng an toàn mà tự mình biệt chỗ nào đó không bị quên 
mât, không sợ hư nát thì dùng vật thô phủ lên trên vật tê mà đi. 

Nếu đi rồi trở về liền, hoặc gặp mưa to gió lớn, đi gấp về gấp được, 
hoặc mưa vừa vừa, vừa đi vừa trở vê, hoặc mưa lâm râm đi thong 
thả trở về kịp, theo thứ tự phương tiện rôi đi thì không phạm. 

Hoặc bị thế lực trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không làm 
theo thứ tự như vậy, thì không phạm. Hoặc hai người cùng ngôi 
trên một giường dây, vị hạ tọa thu dọn. 

Ngoài ra cho đến các loại giường không khác như giường gỗ, 
giường dây, ghê ngôi, ghê dựa, ghê ngôi tăm, hoặc lớp trong hay 
lớp ngoài của ngọa cụ, hoặc đô trải đât, dây buộc lông mịn, bỏ nơi 
đât thu dọn mà đi. 

Hoặc nơi đất trồng trải tọa cụ của Tăng, thu dọn rồi vào phòng tư 
duy thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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XV. TRẢI NGỌA CỤ TRONG PHÒNG TĂNG' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ có vị tỳ-kheo khách nói với các vị tỳ-kheo cựu trú 
răng: 

“Tôi trải ngọa cụ trong phòng của Tăng kế bên đề nghỉ.” 

Sau đó, không nói với vị tỳ-kheo cựu trú mà đi. Ngọa cụ của Tăng 
bị hư mục, trùng kiến cắn biến sắc. Trong những lúc tiểu thực, đại 
thực, nói pháp ban đêm, nói giới, vị cựu trú tỳ-kheo không thấy VỊ 
khách tỳ-kheo có mặt, nên vị tỳ-kheo cựu trú nghĩ: “Sao không 
thây vị tỳ-kheo khách? Phải chăng vị ây qua đời, hoặc đi xa, hoặc 
trả lại giới đê làm bạch y, hoặc bị cướp bất, hoặc bị ác thú ăn, hoặc 
bị nước trôi?” Vị cựu trú liền đến phòng đó, thấy ngọa cụ của 
chúng Tăng bị hư mục, trùng kiến cắn biến sắc. Thấy như vậy rồi, 
vị cựu trú hiềm trách vị tỳ-kheo khách kia rằng: 

“Sao tỳ-kheo khách nói với tôi là dùng ngọa cụ của chúng Tăng trải 
trong phòng kê bên đê ngủ, khi ra đi lại không nói với tôi, khiên 
cho tọa cụ của chúng Tăng bị trùng kiên căn phá biên sắc hư mục?” 
Trong số các tỳ-kheo nghe, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, cơ hiêm tỳ-kheo khách kia răng: 

“Sao khách tỳ-kheo nói với cựu trú ty-kheo là lấy ngọa cụ của 
chúng Tăng trải trong phòng kê bên đê ngủ, khi ra đi lại không nói 
với tôi, khiên cho tọa cụ của chúng Tăng bị trùng kiên căn phá biên 
sắc hư mục?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo khách: 


' Các bộ như nhau. Päli. Pãc. 15. sesepya (dufiyasenäsana-sikkhäpadain). 
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“Việc ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, [644c] chẳng phải hạnh tùy thuận, 
làm điều không nên làm. Sao ông ta bày ngọa cụ của chúng Tăng 
trải trong phòng kế bên để ngủ, khi ra đi lại không nói với cựu trú 
tỳ-kheo, khiến cho tọa cụ của chúng Tăng bị trùng kiến cắn phá 
biến sắc hư mục?” 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ- 
kheo khách, rồi bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sỉ này, là nơi 
trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở 
đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, 
chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo nào, ở trong phòng của Tăng, trải ngọa cụ của 
Tăng, hoặc tự mình trải, hoặc bảo người trải, hoặc ngôi, 
hoặc nằm, khi đi không tự dọn cất, không bảo người dọn 
cắt, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Vật của chúng T‹ ăng: như trước đã nói. 
Ngoa cụ, giường nằm, ghế ngồi, đệm nằm, tọa cụ, gối, đồ trải dưới 
đất, cho đến đồ nằm bằng lông, mà tỳ-kheo kia nếu muốn trải ngọa 
cụ của chúng Tăng trong phòng của Tăng, hoặc tự mình trải, bảo 
người trải, hoặc ngồi, hoặc nằm, khi đi không tự dọn cất, không sai 
người dọn cất. Trong đó, nếu có cựu trú tỳ-kheo, có người kinh 
doanh, hoặc Ma-ma-đế, nên nói, “Dọn cất giùm tôi.” Trong trường 
hợp không có người để giao phó mà không sợ mất, nên di chuyên 
giường ra cách vách, kê chân giường lên cao, đem gối, nệm, ngọa 
cụ để bên trong, rồi lấy ngọa cụ khác phủ lên trên mà đi. Nếu sợ bị 
hư hoại thì nên lấy ngọa cụ, nệm kết lông, gối, máng, lên trên giá 
móc áo, dựng đứng giường lên mà đi. Tỳ-kheo kia nên làm như vậy 
rồi mới đi. Nếu không làm như vậy mà đi, ra ngoài giới, phạm ba- 
dật-đẻ. 
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Một chân ngoài giới, một chân trong giới, rồi ăn năn không đi, tất 
cả đều phạm đột-kiết-la. Nếu tính đi mà không đi, đột-kiết-la. Nếu 
đi rồi về liền, hoặc hai đêm ở ngoài giới, đến đêm thứ ba, bình 
minh chưa xuất hiện, hoặc tự mình về trong phòng, hoặc sai người 
đến, hoặc nói với Ma-ma-đề, hoặc vị tri sự rằng, “Thầy coi chừng 
vật này.” Nếu tỳ-kheo đi ra, ngủ ngoài giới hai đêm, đến đêm thứ 
ba khi bình minh chưa xuất hiện, không tự mình về trong phòng, 
không sai người nói: “Thầy coi chừng vật này”, phạm ba-dật-đề. 
Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: nếu tự tay trải ngọa cụ của chúng Tăng, hoặc sai 
người trải để ngồi hoặc nằm. Khi đi nơi đó có cựu trú tỳ-kheo hoặc 
Ma-ma-đề, hoặc vị tri sự, [645al] nói rằng: “Thầy coi chừng vật 
này; ở trong đây mà làm Ma-ma- -đề.” Nếu không có người để giao 
phó mà đoán biết không bị hư hại thì dời giường cách vách, đem 
ngọa cụ gối, nệm để lên trên giường, phủ hai lớp rồi đi. Nếu sợ bị 
hư hoại thì nên đem ngọa cụ máng trên giá y, dựng đứng giường 
lên rồi đi, làm như vậy rồi đi thì không phạm. 

Nếu phòng xá bị sập đồ, lửa cháy, rắn độc ở bên trong, trộm cướp, 
hỗ lang, sư tử, kẻ có cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn, hoặc không lâu sẽ trở ngại, hoặc ngủ ngoài giới hai 
đêm, đến đêm thứ ba, bình minh chưa xuất hiện, tự mình về hoặc 
sai người nói với cựu trú tỳ-kheo, “Thầy coi chừng vật này mà làm 
Ma-ma-đề.” Hoặc bị thủy đạo trở ngại, hoặc trên tuyến đường có 
giặc cướp, hỗ lang, sư tử, hoặc nước lụt, bị kẻ thế lực cầm giữ, 
hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, mà hai đêm ở ngoài 
giới, đến đêm thứ ba, bình minh đã xuất hiện tự mình không đến 
được, không thê sai người đến nói: 

“Thầy coi chừng vật này mà làm Ma-ma-đề giùm tôi. Tất cả không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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XYVI. CHEN LÁN CHỖ NGỦ' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo“ và nhóm mười bảy tỳ-kheo ở 
tại nước Câu-tát-la, trên tuyên đường đi đên nơi tụ lạc khác, nơi đó 
không có trú xứ của tỳ-kheo. Lúc này, nhóm mười bảy tỳ-kheo nói 
với nhóm sáu tỳ-kheo răng: 

“Các thầy hãy đi trước tìm chỗ nghỉ ngơi.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo nói rằng: 

“Các ông tự đi tìm. Chúng tôi dính gì đến việc các ông?” 

Nhóm sáu tỳ-kheo là bậc Thượng tọa của nhóm mười bảy tỳ-kheo, 
nên nhóm mười bảy mới thưa với nhóm sáu tỳ-kheo như vây: 


“Các thầy là Thượng tọa đối với chúng con. Thượng tọa nên tìm 
nơi nghỉ trước. Chúng con sẽ tìm sau.” 

Nhóm sáu tỷỳ-kheo bảo: 

“Các ông hãy đi. Chúng tôi không cần tìm chỗ nghỉ.” 

Lúc ấy, nhóm mười bảy tỳ-kheo liền đi tìm nơi để nghỉ. Tìm xong, 
tự trải ngọa cụ nghỉ ngơi. Nhóm sáu tỳ-kheo biệt nhóm mười bảy 
tỳ-kheo đã tìm ra được chỗ nghỉ và đã trải ngọa cụ rôi, đên bảo 
răng: 

“Các ông đứng lên. Phải theo thứ tự lớn nhỏ mà nghỉ ngơi.” 

Nhóm mười bảy nói: 

“Chúng con không thê đứng lên để nhường cho các thầy được.” 
Nhóm sáu hỏi rằng: 


“Các ông nay bao nhiêu tuôi?” 


' Tứ phần & Pãli, giống nhau: ba-dật-đề 16. Ngữ phân, Tăng kỳ, Thập tụng, Căn 
bản: ba-dật-đề 17. Päli. Pãc. 16. anupakhaja. 
* Thập tụng, nguyên nhân do Ca-lưu-đà-di. 
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Nhóm mười bảy thưa: “Các trưởng lão thật sự là bậc Thượng tọa 
của chúng con. Trước đây, chúng con đã thưa với các trưởng lão là 
đi tìm nơi nghỉ ngơi trước. |645b] Sau đó, chúng con sẽ tìm chỗ 
nghỉ ngơi. Nay chúng con tìm rôi, không thê nào dời đi được.” 

Khi ấy nhóm sáu tỳ-kheo cưỡng bức, trải tọa cụ vào giữa để ngủ. 
Nhóm mười bảy tỳ-kheo lớn tiêng la răng: 

“Chư tôn đừng làm vậy! Chư tôn đừng làm vậy! “ 

Lúc Ấy, các tỳ-kheo nghe được. Trong số các tỳ-kheo nghe đó, có 
vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, cơ 
hiềm nhóm sáu tỳ-kheo rằng: “Này nhóm sáu tỳ-kheo, sao nhóm 
mười bảy tỳ-kheo tìm chỗ nghỉ trước, các thầy đến sau lại cưỡng 
bức trải ngọa cụ vào giữa để ngủ?” 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quây, chằng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này nhóm sáu tỳ- 
kheo, sao nhóm mười bảy tỳ-kheo tìm chỗ nghỉ trước, các thầy đến 
sau lại cưỡng bức trải ngọa cụ vào giữa để ngủ?” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 
sáu tỳ-kheo rồi, bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo nào, nơi chỗ nghỉ của tỳ-kheo đã đến trước, mình 
đến sau cỗ chen vào khoảng giữa trải ngọa cụ để nghỉ, với 
ý nghĩ rằng: “Người kia nếu hiểm chật thì tự tránh đi nơi 
khác; hành động với nhân duyên như vậy chứ không gì 
khác, chẳng phải oai nghỉ, ba-dật-đề. 
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Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ-kheo 

không biết trước đó chô này đã có vị nào tìm nghỉ hay chưa tìm 

nghỉ, sau đó mới biệt là có người tìm trước, nên tác pháp sám hôi 

ba-dật-đê, hoặc có ý dè dặt. Phật dạy: 

“Không biết thì không phạm.” 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, đã biết đó là chỗ nghỉ của t)-kheo đến trước, 
mình đến sau cỗ chen vào khoảng giữa trải ngọa cụ để 
nghỉ, với ý nghĩ rằng: “Người kỉa nếu hiềm chật thì tự 
tránh đi nơi khác; ` hành động với nhân duyên như vậy chứ 
không gì khác, chăng phải oai nghĩ, ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Khoảng giữa: tức một bên đầu, một bên chân hay một bên của hai 

bên hông. 

Ngọa cụ: trải cỏ, trải lá lên mặt đất, trải dạ để nằm. 

Tỳ-kheo nào đã biết tỳ-kheo khác chọn chỗ nghỉ rồi, mình đến sau 


cô chen vào giữa trải ngọa cụ để nghỉ; tùy theo mỗi lần trở mình, 
[645c] hông dính giường, phạm ba-dật-đề. 

Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la, 
đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: trước không biết, hoặc nói với người năm trước, 
hoặc cửa mở, hoặc nơi rộng rãi không trở ngại, hoặc có người thân 
cũ. Người thân cũ nói răng: 

“Cứ trải bên trong ngủ đi. Tôi sẽ nói với người chủ cho.” Hoặc bị té 
xuống đất, hoặc bị bệnh xoay chuyền ngã lên trên. Hoặc bị thế lực 
bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn tất cả không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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XVIHL. ĐUÔI TỲ KHEO RA NGOÀI! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo và nhóm mười bảy tỳ-kheo từ 
thị trân Khoáng dã nước Câu-tát-la, trên đường đi đên một trú xứ 
nhỏ.” Lúc ấy, nhóm mười bảy tỳ-kheo nói với nhóm sáu tỳ-kheo 
răng: 

“Quý trưởng lão tìm nơi trải ngọa cụ trước đi.” 

Nhóm sáu bảo: 

“Các ông cứ tự đi! Chúng tôi dính gì đến việc các ông?” 

Nhóm sáu tỳ-kheo là bậc Thượng tọa đối với nhóm mười bảy tỳ- 
kheo, do vậy nhóm mười bảy thưa: 


“Quý trưởng lão là bậc Thượng tọa của chúng con. Quý ngài nên đi 
trải ngọa cụ trước, chúng con sẽ trải sau.” 

Nhóm sáu nói rằng: “Các ông cứ đi. Chúng tôi không trải.” 

Nhóm mười bảy tỳ-kheo thích sạch sẽ, vào chùa quét phòng xá cho 
sạch, trải ngọa cụ tôt, ngủ nghỉ ở đó. 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo biết nhóm mười bảy tỳ-kheo đã vào 
chùa quét dọn phòng xá sạch sẽ, trải ngọa cụ tôt rôi, liên vào phòng 
nói răng: 

“Trưởng lão, hãy đứng dậy. Theo thứ tự mà ngồi.” 

Nhóm mười bảy tỳ-kheo thưa rằng: 

“Chúng con không dậy.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo liền hỏi: 

“Các ông nay bao nhiêu tuổi?” 


' Ngũ phân, Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 16. Pãli, như Tứ phần. Päli, 
Pac. l7. n/kkaddhana. | 
? Päli, Vin.iv. 43: các tỳ-kheo này dọn tỉnh xá lớn gần Kỳ hoàn để an cư. 
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Nhóm mười bảy tỳ-kheo thưa: 

“Quý trưởng lão thật sự là bậc Thượng tọa đối với chúng con. 
Nhưng trước đây chúng con đã thưa, chư Thượng tọa hãy trải ngọa 
cụ trước. Chúng con theo thứ lớp sẽ trải sau. Nay chúng con đã 
ngồi rồi; không thể dậy được. Lúc này trời đã tối rồi, tất cả nên 
cùng ngủ đi.” 

Lúc bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo với ý giận, không vui, dùng sức 
mạnh xô kéo nhóm mười bảy tỳ-kheo, đuôi họ ra khỏi phòng. 
Nhóm mười bảy tỷ-kheo cao giọng kêu la: 

“Chư hiền, đừng làm vậy! Chư hiền, đừng làm vậy!” 

Lúc ấy, có tỳ-kheo phòng gần nghe, liền hỏi: 

“Các thầy cớ gì kêu to tiếng như vậy?” 

Nhóm mười bảy tỳ-kheo trình bày đầy đủ sự việc. Trong số người 
nghe đó, có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết 
tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao các ngài giận, không 


vui, dùng sức mạnh xô kéo nhóm mười bảy tỳ-kheo, đuổi họ ra 
khỏi phòng của Tăng?” 


Bấy giờ, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ [646a1] dưới 
chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ 
lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp 
Tăng tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Này nhóm sáu tỳ-kheo, tại sao các ông giận, 
không vui, dùng sức mạnh xô kéo nhóm mười bảy tỳ-kheo, đuôi họ 
ra khỏi phòng của Tăng?” 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm 
sáu tỳ-kheo rồi, bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
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Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo nào, giận tf)-kheo khác, không vui, tự mình kéo ra 


hay bảo người khác kéo 0-kheo ấy ra khỏi Tăng phòng, 
ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Tăng phỏng: cũng như trước. 
Tỳ-kheo nào giận tỳ-kheo khác, không vui, tự mình kéo hoặc bảo 
người kéo tỳ-kheo ây ra khỏi phòng Tăng, tùy theo sự lôi kéo nhiêu 
hay ít, tùy thuộc vào việc ra khỏi phòng, ba-dật-đê. Hoặc kéo nhiêu 
người ra khỏi nhiêu cửa, phạm nhiêu ba-dật-đê. Hoặc kéo nhiêu 
người ra một cửa, phạm nhiêu ba-dật-đê. Hoặc kéo một người ra 
nhiêu cửa, phạm nhiêu ba-dật-đê. Hoặc kéo một người ra khỏi một 
cửa, phạm một ba-dật- đề. Nếu cầm đồ của người khác ra ngoài, 
phạm đột-kiết-la. Hoặc cầm đồ của người khác quăng ra ngoài cửa, 


phạm đột-kiết-la. Hoặc đóng cửa để người ở ngoài, phạm đột-kiết- 
la. 


Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la, 
đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: không có tâm giận hờn, đi ra theo thứ tự; hoặc 
cùng ngủ hai đêm, đến đêm thứ ba bảo người chưa thọ giới đi ra; 
hoặc vì người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, hoặc vì người bị cử 
tội, hoặc vì người bị tẫn, hoặc đang bị tẫn, vì những nhân duyên 
như vậy, hay có mạng nạn, phạm hạnh nạn, đuổi hạng người như 
vậy thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Tăng kỳ cớ chỉ tiết: “...cho đến, bảo tỳ-kheo: Ông hãy đi ra!” Thập tụng 
he thêm: “...ĐI ra, sĩ nhân ! Không nên ở đây.” Căn bản thêm: “Trừ duyên cớ 


khác...” PalI: sii.60IBB vihãrä, (kéo) ra khỏi tỉnh xá của Tăng. 
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XVIIIL.GHÉ NGÒI KHÔNG VỮNG ' 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có các tỳ-kheo ở trên lầu gác,“ ngôi trên giường 
chân ráp,` không được an toàn lắm, phía dưới gác có tỳ-kheo đang 
ngủ. Vì sàn gác mỏng nên chân giường bị sút, rơi xuống trúng tỳ- 
kheo bên dưới bị thương đến chảy máu. Tỳ-kheo bên dưới ngửa 
mặt lên giận dữ mắng: 

“T-kheo gì mà ở tầng gác trên, ngồi trên giường chân ráp không 
an toàn khiến cho giường sút chân, [646b] đả thương thân tôi đến 
nỗi chảy máu?” 


Các tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sông hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo kia, “Sao tỳ- 
kheo ở trên tầng gác, ngồi trên giường chân ráp không an toàn 
khiến chân giường sút ra, rơi trúng thân hình của tỳ-kheo kia làm bị 
thương đến chảy máu?” 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo kia rằng: 


“Việc ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tủy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao tỳ-kheo ở trên tầng gác, ngồi trên giường chân 


! Các bộ như nhau. Pãc. 18. vehãsakuji. 

* Trùng các '# BỊ. Päli: „ari-vehäsa-kujï, nghĩa không rõ, có lẽ chỉ tầng trên của 
gác cao, hay gác lửng; Ngữ phần: trùng các ốc #B/; nhà có gác cao. Thập 
tụng 11 (tr.79a22): “Một người được chỗ trên gác; một người được chỗ dưới 
gác.” Cf. Nam Truyền, Luật đang 2: “Một tỳ-kheo ở trên lầu, một tỳ-kheo ở dưới 
lâu.” 

3 Thoát cước sàng J#J#/k. PAli: đhaccapädakam mañcarn, giường có chân tháo 
gỡ được. Ngũ phần 6 (tr.44b18): tiêm cước sàng ® J##/È, giường chân nhọn. 
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ráp không an toàn khiến chân giường sút ra, rớt trúng thân hình của 
tỳ-kheo kia làm bị thương đên chảy máu?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo kia rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, hoặc trong phòng, hoặc trên tầng gác, nằm 

hay ngôi ` trên giường, ghế bằng chân ráp, ba-dật đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Nhà:` chỉ cho phòng Tăng hay phòng riêng. 
Tâng gác:" người đứng dưới không đụng đầu. 
Giường chân ráp: loại giường chân giáp vào lỗ mộng. 
Tỳ-kheo ở trên tầng gác, hoặc ngồi hay nằm trên giường chân ráp, 
tùy thuộc vào hông dính nơi giường, hay tùy theo sự trở mình, 
phạm ba-dật-đê. Trừ giường chân ráp ra, hoặc giường độc tọa, 
hoặc giường một tâm ván, hoặc gIường tắm,Š tất cả đều phạm đột- 
kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la, 
đó gọi là phạm. 


* Ngũ phân thêm: dụng lực toạ ngoạ # 2 *#4, dùng sức ngồi hay nằm. Căn 
bản: LỚN Lộ thân tọa ngọa 2£ 'Ÿ 4*EA, buông người ngôi hay năm. 
* Hán: xá $; trong giới văn nói là phỏng Ö. 
° Trùng các ®# BỊ. Pali: vehäsakui, giải thích: majjhimassa pIurisassa 
asisaghaffã, (gác cao) mà một người cao trung bình đứng không đụng đầu. Căn 
hờn: trùng phòng 'Š #, giải thích: “tầng gác cao nguy hiểm, hư mục." 

7 Độc tọa sàng 3ð 4*/š. Có lẽ chỉ một loại ghế ngồi cho một người. 

ở Dục sàng 34/š. Ghế nhỏ, để ngồi mà tắm. 
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Sự không phạm: nêu ngồi giường chân xoay, giường chân thăng, 
giường chân cong, giường không chân, hoặc giường chân lớn, hoặc 
giường chân ráp mà có buộc cân thận, hoặc trên tầng gác có ván 
lót, hoặc cây chạm hoa đề che, hoặc phủ dày, hoặc lật ngửa giường 
mà ngồi hay tháo chân giường mà ngôi, tất cả không phạm. 

Người không phạm: phạm đầu tiên khi chưa kết giới, si cuồng, loạn 
tâm, thống não bức bách. 


XIX. DÙNG NƯỚC CÓ TRÙNG! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở tại nước Câu-thiêm-di.ˆ Bấy giờ có tỳ- 
kheo Xiển-đà” xây cất nhà lớn,” tự mình lấy nước có trùng hòa vào 
bùn, và bảo người hòa. Các trưởng giả thấy thế hiềm trách rằng, 
“Sa-môn Thích tử không biết tàm quý, không có từ tâm, [646c] hại 
mạng chúng sanh. Bên ngoài tự nói, ta tu chánh pháp, nếu nhìn vào 
việc hiện tại thì đó có chi gọi là chánh pháp? Dùng nước có trùng 
hòa vào bùn, và bảo người hòa, hại mạng chúng sanh.” 

Trong các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Xiên-đà rằng: “Sao xây 
cất phòng ốc, lấy nước có trùng hòa vào bùn, hay bảo người hòa, 
hại mạng chúng sanh?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách Xiến-đà rằng: 

“Việc ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 


' Ngũ phân, ba-dật-đề 20. Pãli, Pãc. 20 sappanaka. Các bộ khác, như Tứ phần. 
° Päli: Phật tại ÄÃJavï (Khoáng đã). 

3 Xem Ch.ii. Tăng-già-bà-thi-sa xiii. Tăng kỳ, doanh sự tỳ-kheo 2# 3# tt ứ. 

* Đại ốc % #. Ngũ phần: đại phòng xá x3. 
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không nên làm. Này Xiển-đà! Sao xây cất phòng ốc, lấy nước có 
trùng hòa vào bùn, hay bảo người hòa, hại mạng chúng sanh?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Xiên-đà rồi bảo 
các tỳ-kheo: “Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, tự mình dùng nước có trùng hòa vào bùn, 
hoặc sai người hòa, ba-dật đê. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo 
trước đó chưa biệt nước có trùng hay nước không có trùng, sau đó 
mới biệt là nước có trùng, nên có vị làm pháp sám ba-dật-đê, hoặc 
có vị vì dè dặt. Phật dạy: “Không biệt, không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, biết nước có trùng, mà tự mình rưới lên bùn 
hoặc cỏ, ` hoặc bảo người rưới, ba-dật đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Nếu biết nước có trùng, mà dùng cỏ hay đất ném vào trong đó, ba- 
dật-đề. Ngoài nước ra, nêu nước trái cây, nước trái cây trong,” 
trong dấm, trong nước ngâm gạo mà có trùng, tự mình hoặc bảo 
người tưới lên bùn hoặc cỏ, ba-dật-đê. 
Nếu tự mình hoặc bảo người dùng đất hoặc cỏ bỏ vào nước trái 
cây, nước trái cây trong, dâm, nước ngâm gạo mà có trùng, ba-dật- 
đề. 


È Ngũ phân thêm: “hoặc uống, hoặc dùng vào các việc khác...” Căn bản thêm, 
*.,.hoặc hòa với phân bò...” PälI: „am vã maffikam vã siñceyya, tưới lên cỏ 
hoặc đất sét (hay đất bùn). 

° Lạc tương và thanh lạc tương ñ# 3É ;š đá 3# 
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Nếu nước có trùng, tưởng là nước có trùng, ba-dật-đề. Nước có 
trùng mà nghĩ, đột-kiêt-la. Nước không có trùng, tưởng là nước có 
trùng, đột-kiêt-la. Nước không có trùng mà nghi, đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: không biết là có trùng: nghĩ rằng không có trùng: 
hoặc là trùng lớn, dùng tay khua động khiên cho nó tránh đi; hoặc 
là nước đã lọc tưới đât, hoặc sai người tưới; tât cả đêu [647a1] 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XX. CÁT NHÀ LỚN! 
A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Củ-sư-la, nước Câu- thiêm-tỳ. Bấy 
giờ, Tôn giả Xiến-đà tỳ-kheo xây cất phòng xá lớn, cỏ lợp còn dư, 
lợp thêm, lợp đến lớp thứ ba rồi mà vẫn còn dư. Khi ấy Xiên-đà có 
ý nghĩ rằng: “Ta không thê thường xuyên đến nơi đàn-việt cầu xin 
cỏ.” Bèn tiếp tục lợp mãi, cho đến lúc (không chịu được nổi), nhà 
bị sập. Các cư sĩ thấy thê chê trách: “Sa-môn Thích tử không biết 
tàm quý nên cầu xin không chán. Bên ngoài tự xưng rằng, ta biết 
chánh pháp. Như nay xem ra thì có gì là chánh pháp? Làm phòng 
xá lớn, lợp mãi không thôi, đến nỗi nhà bị sập. Dù đàn-việt muốn 
cho, nhưng người nhận phải biết đủ chứ!” 


Trong các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách Xiển-đà: “Sao cất phòng 
xá lớn, lợp mãi không thôi khiến cho nhà bị sập đỗ?” 


' PRli, Pãc. 19: mahallaka-vihära. Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 19. 
CÝ. Ch.1, Tăng-già-bả-thi-sa v1. | 
? Ngũ phẩn: có thí chủ cất cho. Tăng kỳ, Xiễn-đà đi khuyến hoá đề cất phòng. 
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Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo Xiên-đà: 

“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng. phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này Xiến Đài Sao cất phòng xá lớn, lợp mãi không 
thôi khiên cho nhà bị sập đô?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Xiển-đà tỳ-kheo 
rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Xiến-đà tỳ-kheo, kẻ ngu sỉ này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các t-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo nào, làm phòng xá lớn, cánh cửa, khung cửa số và 
các thứ trang trí, chỉ dẫn lợp” tranh ngang bằng hai, ba 
lớp;` nếu lợp quá, ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 


3 Ngũ phân: “...từ đất bằng, đắp lên đến chỗ chừa cửa số, khiến cho hết sức bền 
chắc, bên trên lợp ba lớp...” Thập fụng: “...dựng nhà lớn, đắp vách chừa cửa, 
trên đặt rường, dọn đất thật chắc, nên lợp hai, hay ba lớp...” Căn bản: “... ở bên 
phên cửa nên đặt thanh xà ngang và khung cửa số; đặt đường thoát nước. Khi 
dựng vách, nếu là đất bùn, nên đắp hai, ba lớp, cho đến xà ngang...:” 

* Hán: chỉ thọ phú 3#‡#2Ÿ, chỉ dẫn người khác lợp. Päli: adhi//häatabbam, được 
lợp theo quy định. 

Ÿ Tăng kỳ thêm “...nên làm (trụ) nơi chỗ đất ít cỏ...” Pãli: appaharite thifena, 
“dựng trên chỗ ít cỏ tươi.” Căn bản: “...ở hai bên khung cửa nên đặt ngạch 
ngang, và các cửa số, đồng thời đặt lỗ thoát nước; khi dựng tường, nếu là bùn 
sình, đắp hai, ba lớp, ngang đến chỗ ngạch ngang thì thôi...” 
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Phòng xá lớn:` là nhà dùng nhiều vật liệu. 

Các thứ trang trí khác: tức là chạm trỗ, vẽ vời. 

Lợp:” có hai loại, lợp bề dọc, lợp bề ngang. 

Tỳ-kheo kia chỉ dẫn lợp hai lớp rồi, khi lớp thứ ba chưa XOng, nên 
đi đến chỗ mắt không thấy, tai không nghe. Nếu lợp hai lớp rồi, lớp 
thứ ba chưa xong mà tỳ-kheo không đi đến chỗ mắt không thấy, tai 
không nghe, khi lớp thứ ba lợp xong, phạm ba-dật-đê. Nêu bỏ chô 
tai nghe, đên chô mặt thây, bỏ chô mất thây, đên chỗ tai nghe, 
[647b[ tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: chỉ bảo lợp lớp thứ hai xong, lớp thứ ba lợp chưa 
xong bèn đi đên chỗ mặt không thây tai không nghe. Nêu đường 
bộ, đường thủy bị đứt đoạn, nạn giặc, nạn ác thú, nước lụt, hoặc bị 
thê lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; chỉ bảo 
lợp xong lớp thứ hai đên lớp thứ ba chưa xong, khi ây không đi đên 
chỗ mắt không thây tai không nghe; tât cả đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXI. GIÁO GIỚI NI KHÔNG ĐƯỢC TĂNG SAT 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ cùng với đại chúng tỳ-kheo gôm năm trăm vị. Các ngài 
hạ an cư ở đó. Họ đều là những vị nôi tiêng như Tôn giả Xá-lợi- 
phât, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Đại Ca-diêp, Tôn giả Đại 


' Đại xá k4. Trong giới văn: đại phòng xá. Tăng kỳ, Thập tụng: đại phòng 
z. Căn bản: đại trú xữ X‡‡ƑŠ. PäII: mahallakam...vihãram. tình xá cỡ lớn. 

” Phú ẩ. 

3 Các bộ giống nhau. Pãc. 21. ovãda. 
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Ca-chiên-diên, Tôn giả Kiếp-tân-na, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la, Tôn 
giả Ma-ha Châu-na, Tôn giả A-na-luật, Tôn giả Ly-việt, Tôn giả À- 
nan, Tôn giả Nan-đà, Tôn giả Na-đê cùng với năm trăm vị như vậy. 

Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Đại Ái Đạo, tỳ-kheo-ni Sai-ma, tỳ-kheo-ni 
Liên Hoa Sắc, tỳ-kheo- -ni Đề-xá Cù-đàm-di, tỳ-kheo-ni Ba-lê-giá- 
la-di, tỳ-kheo-ni Tố-di, tỳ-kheo-ni Sổ-na, tỳ-kheo-ni Tô-la, tỳ- 
kheo-m Giá-la-di, tỳ-kheo-ni Bà-giá-la, tỳ-kheo-ni Thi-la-bà-giá- 
na, tỳ-kheo-ni A-la-bà, ty-kheo-ni Ma-la-ty, tỳ-kheo-ni Châu-nê, 
tỳ-kheo-m Bà-nê. Cùng năm trăm tỳ-kheo-m như vậy; Đại AI Đạo 
là vị đứng đâu. Tât cả đêu an cư trong vườn vua,ˆ nước Xá-vệ. 

Lúc bấy giờ, Đại Ái Đạo” đi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 
chân Phật, rôi ngôi qua một bên. Sau khi ngôi, Đại AI Đạo bạch 
đức Thê Tôn răng: 

“Cúi xin đức Thế Tôn cho phép các tỳ-kheo thuyết pháp giáo giới 
cho chúng tỳ-kheo-m.” 

Đức Phật bảo Đại Ái Đạo Cù-đàm-di rằng: 

“Từ nay cho phép các tỳ-kheo thuyết pháp giáo giới cho tỳ-kheo- 


35 


n1. 

Đại Ái Đạo đảnh lễ dưới chân Phật rồi cáo lui. Lúc bẩy giờ, đức 
Thê Tôn bảo A-nan răng: 

“Từ nay trở đi, Ta cho phép theo thứ lớp mà sai Thượng tọa đại tỳ- 
kheo giáo giới cho tỳ-kheo-ni và thuyêt pháp cho họ.” 

Lúc bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe đức Phật dạy rồi, liền đến chỗ tỳ- 
kheo Ban-đà” thưa rằng: 


* Vương viên # lỊ. Päli: Rđjakãrãma, khu vườn gần Jetavana do vua Pasenadi 
lập, phía đông nam Xá-vệ. Pãli không nói chỉ tiết này. 

* Đại Ái Đạo % #‡#. Ngũ phân: Ba-xà-ba-đề 3š Bä| 3 3£. Căn bản: Đại Thế Chủ 
X#t+. 

° Ban-đà ##È. Thập tụng: Ban-đặc Ä#3‡#. Päli: Cữja-Panthaka (Châu-lợi Bàn- 
đà-g1à). 
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“Trưởng lão, ngài đi giáo giới và thuyết pháp cho tỳ-kheo-ni.” 
[647c] Ban-đà nói với A-nan rằng: 
“Tôi chỉ tụng được một bài kệ. Làm sao giáo giới tỳ-kheo-ni? Làm 
sao thuyết pháp?” 
Tôn giả A-nan lại nói với Ban-đà: 
“Trưởng lão, ngài đi giáo giới và thuyết pháp cho tỳ-kheo-ni.” 
Ban-đà lại bảo A-nan rằng: 
“Tôi chỉ tụng được một bài kệ. Làm sao giáo giới tỳ-kheo-ni? Làm 
sao thuyêt pháp?” 
Lần thứ ba, Tôn giả A-nan lại thưa với Ban-đà rằng: 
“Đức Thế Tôn có dạy, sai tỳ-kheo bậc Thượng tọa giáo giới tỳ- 
kheo-ni và thuyêt pháp cho họ. Vậy trưởng lão nên giáo giới tỷ- 
kheo-mi và thuyêt pháp cho họ.” 
Lúc ấy, Tôn giả Ban-đà im lặng vâng lời Phật. 
Nhóm sáu tỳ-kheo-ni khi nghe tin Tôn giá Ban-đà tỳ-kheo theo thứ 
tự ngày mai sẽ đên giáo thọ; họ nói với nhau, “Ban-đà ngu ám này, 
chỉ tụng được một bài kệ. Tụng xong chắc chăn sẽ nín thinh. Còn 
gì đê nói nữa?” 
Sáng sớm hôm đó, Tôn giá Ban-đà khoác y, bưng bát, vào thành 
Xá-vệ khất thực; rồi trở về trong Tăng- già-lam, sửa lại y phục, dẫn 
theo một tỳ-kheo, đến chỗ tỳ-kheo-ni an cư trong vườn vua. Các tỳ- 
kheo-nI từ xa trông thây Tôn giả Ban-đà đên, tât cả đêu ra trước 
đón rước, có vị phúi bụi y phục, có vị bưng bát, trải tọa cụ, có vị 
chuẩn bị nước sạch và đồ rửa chân. Tôn giả Ban-đà liền đến chỗ 
ngồi an tọa. Các tỳ-kheo-ni đều sắp hàng đảnh lễ dưới chân ngài, 
rôi ngôi qua một bên. 
Lúc bấy giờ Đại Ái Đạo bạch với Tôn giả Ban-đà rằng: 
“Bây giờ chính là lúc thích hợp. Xin ngài giáo giới và thuyết pháp 
cho các tỳ-kheo-m.” 
Tôn giả Ban-đà liền nói bài kệ: 
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Người chứng tịch tịnh thì hoan hỷ; 

Thấy pháp, được an vui. 

Thể gian không sân, tôi hoan lạc, 

Không tốn hại chúng sanh. 

Thế gian vô đục, tôi an lạc, 

Ra khỏi các ái dục. 

Nếu điểu phục ngã mạn 

Ấy là lạc đệ nhất! 
Tôn giả Ban-đà nói bài kệ này xong liền vào đệ tứ thiền. Lúc ấy, 
nhóm sáu tỳ-kheo-ni cùng nhau trêu cợt rằng: 
“Trước đây tôi đã nói lời này: “Ban-đà tỳ-kheo là người s1, chỉ tụng 
được một bài kệ. Nếu đến nói cho chúng ta, thì khi nói xong bài kệ 
ấy rồi, có gì để nói nữa? Quả như lời nói, hiện tại ngài ấy đang im 
lặng.” 
Khi ấy, các tỳ-kheo-ni La-hán nghe Ban-đà nói xong, tất cả rất vui 
mừng, vì biết Ban-đà [648a1] có đại thần lực. Rồi Đại Ái Đạo lại 
thỉnh Tôn giả Ban-đà giáo giới, thuyết pháp cho các tỳ-kheo-ni. 
Ban-đà tỳ-kheo lại cũng đọc lại bài kệ đã đọc rồi vào đệ tứ thiền trở 
lạ, ngồi im lặng. 
Lúc ấy, nhóm sáu tỳ-kheo-ni lại cùng nhau bàn tán: “Tôn giả Ban- 
đà là người ám độn, chỉ tụng được một bài kệ. Nếu đến nói cho 
chúng ta, thì khi nói xong bài kệ ấy rồi, có gì để nói nữa? Quả như 
lời nói, hiện tại ngài ấy đang im lặng.” 
Ở đây chỉ có các tỳ-kheo-ni La-hán mới biết Ban-đà là vị A-la-hán 
có đại thần lực. Bấy giờ, Tôn giả Ban-đà khởi lên ý nghĩ: “Nay ta 
nên quan sát tâm niệm của môi người khi nghe ta nói có hoan hỷ 
hay không?” 
Sau khi quan sát, Tôn giả thấy tâm niệm của các tỳ-kheo-ni hoặc có 
người hoan hỷ, hoặc không có người hoan hỷ. Tôn giả liền nghĩ lại: 
“Nay ta nên làm cho họ tỏ dấu hiệu hối hận.” Tôn giả liền thăng lên 
hư không, hoặc hiện thân nói pháp, hoặc ấn hình nói pháp, hoặc 
hiện nửa thân nói pháp, hoặc không hiện nửa thân nói pháp, hoặc từ 
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thân tuôn ra khói lửa, hoặc không hiện như vậy. Tôn giả Ban-đà ở 
trong hư không vì các tỳ-kheo-ni hiện các thần biến để nói pháp 
rồi, liền từ hư không mà đi. 

Lúc bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo sai người tin cậy đến nói với nhóm 
sáu tỳ-kheo-ni rằng: 

“Theo thứ tự, chúng tôi sẽ giáo giới thuyết pháp cho các tỳ-kheo- 
n1.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo-ni liền bạch với Tăng tỳ-kheo-ni: “Theo thứ tự 
nhóm sáu tỳ-kheo sẽ đến giáo giới, thuyết pháp.” 

Đêm đã qua, sáng sớm hôm đó, nhóm sáu tỳ-kheo khoác y, bưng 
bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Khất thực xong về lại trong Tăng- 
già-lam, sửa soạn y phục, nhiếp trì oai nghi, đến chỗ các tỳ-kheo-ni 
an cư trong vườn nhà vua, an tọa nơi tòa. Khi ấy các tỳ-kheo-ni 
kính lễ dưới chân rồi, tất cả đều về chỗ mà ngồi. 

Khi nhóm sáu tỳ-kheo giáo giới tỳ-kheo-mi, lại đem những chuyện 
linh tình khác mà nói, không luận bàn đến giới, định, trí tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiến; không luận bàn đến thiểu dục tri túc, sự 
xuất yêu, sự tấn tu, xả ly, hướng đến pháp thiện, không ở chốn náo 
nhiệt, luận mười hai nhân duyên; mà chỉ luận bàn câu chuyện về 
vua chúa, về nhân dân, về quân mã, luận về đấu tranh, chuyện về 
đại thần, chuyện cưỡi ngựa, chuyện phụ nữ, chuyện tràng hoa, 
chuyện tiệc rượu, chuyện dâm nữ, chuyện giường năm, chuyện V 
phục, chuyện ăn uống ngon bổ, chuyện tắm ao [648b| vui chơi, 
chuyện chòm xóm, chuyện linh tinh, chuyện tư duy thế sự, chuyện 
vào biên cả. ` 

Trong khi luận bàn những vẫn đề như vậy, hoặc giỡn cười, hoặc 
múa hát, hoặc đánh trống, khảy đàn, thổi tù và, hoặc làm tiếng kêu 
chim không tước, chim hạc, hoặc cùng chạy, hoặc đi một chân, đi 
cà nhót, hoặc đánh trận giả. 


! Các đề tài được gọi là tạp luận hay súc sinh luận, PälI: /zœcchãna-katha, cẼ 
D.1. 7, 178, 179, liệt kê 28 loại. C£ Hán, TI, tr.896b. 
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Nhóm sáu tỳ-kheo-ni nghe thấy những việc như vậy rất là hoan hỷ, 
nói răng: 

“Nhóm sáu tỳ-kheo giáo thọ như vậy là hết sức thích hợp.” 

Các vị tỳ-kheo-ni La-hán vì lòng cung kính nên im lặng không nói. 
Rôi thì, Đại AI Đạo đên chỗ đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
đứng qua một bên. Trong giây lát, bạch đức Thê Tôn: 

“Theo thứ tự, nhóm sáu tỳ-kheo đến giáo thọ tỳ-kheo-ni lại đem 
bao nhiêu việc khác ra mà nói, không nói giới, không luận vê 
định... cho đên không nói tránh chỗ ôn ào, và không luận bàn vê 
mười hai nhân duyên, mà chỉ luận bàn câu chuyện về vua chúa, cho 
đên chuyện tư duy thê sự, chuyện vào biên cả. Rôi lại cười g1ỡn ca 
múa... cho đên việc đi một chân, đi cà nhót, cùng đánh trận giả.” 
Lúc bẩy giờ, Đại Ái Đạo bạch đức Thế Tôn rõ ràng mọi viỆc TỒi, 
đảnh lễ dưới chân Phật và cáo lui. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, biết mà ngài vẫn hỏi nhóm sáu tỳ-kheo rằng: 


“Có thật sự các ông giáo giới tỳ-kheo-ni như vậy chăng?” 
Nhóm sáu tỷỳ-kheo thưa: “Bạch đức Thế Tôn, thật có như vậy.” 
Đức Thế Tôn quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rằng: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Sao các ông lại giáo thọ tỳ-kheo-nI như vậy?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi ở trong chúng Tăng nên sai người giáo thọ tỳ-kheo- 
ni băng cách bạch nhị yêt-ma. Nên sai vị có khả năng yêt-ma, dựa 
vào sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận sai t)-kheo tên là..., giáo thọ f)ỳ- 
kheo-ni. Đây là lời tác bạch. ” 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng sai f}-kheo này tên 
là..., giáo thọ fỳ-kheo-nl. Cúc trưởng lão nào cháp thuận 
Tăng sai fÈ-kheo tên là..., giáo thọ tỳ-kheo-ni thì m lặng. 
VỊ nào không đồng ý xin Hói. ” 
“Tăng đã chấp thuận sai t)-kheo tên là..., giáo thọ tỳ-kheo- 
nỉ vo Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. ” 
Khi ấy nhóm sáu tỳ-kheo nói rằng: “Tăng không sai chúng ta giáo 
thọ tỳ-kheo-m.” 
Rồi họ ra ngoài giới, cùng tác pháp sai lẫn nhau đi giáo thọ tỳ- 
kheo-mI. Sau đó, họ sai người đên nói với nhóm sáu tỳ-kheo-n1: 
“Hãy vì chúng tôi thưa với Ni Tăng [648c| rằng, nhóm sáu tỳ-kheo 
được Tăng sai sẽ đên giáo giới tỳ-kheo-nI.” 
Các tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu- đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỷ-kheo 
rằng: “Tăng không sai các thầy giáo thọ tỳ-kheo-ni. Sao ra ngoài 
giới cùng nhau sai giáo giới tỳ-kheo-ni, rôi sai người nói với tỳ- 
kheo-ni răng, Tăng đã sai chúng tôi giáo giới tỳ-kheo-n1?” 
Lúc ấy, nhóm sáu tỳ-kheo-ni vì nhóm sáu tỳ-kheo mà bạch với 
Tăng tỳ-kheo-ni răng: 
“Chúng Tăng đã sai nhóm sáu tỳ-kheo giáo giới tỳ-kheo-n1.” 
Khi ấy, Đại Ái Đạo nghe nói như vậy, liền đến chỗ đức Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân Phật; đứng qua một bên, đem nhân duyên này 
bạch đây đủ lên đức Thê Tôn, rôi đảnh lễ và cáo lui. 
Lúc bấy giờ, các (ÿ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân 
Phật, rôi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo, Ngài biết mà vẫn hỏi nhóm sáu tỳ-kheo rằng: 


“Các ông thật sự có ra ngoài giới cùng sai lẫn nhau giáo thọ Tăng 
tỳ-kheo-ni không?” 
Nhóm sáu thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, thật như vậy.” 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
răng: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Thật là những người si. Tăng không sai giáo 
thọ ty-kheo-ni mà sao lại ra ngoài giới cùng sai lân nhau giáo thọ 
tỳ-kheo-ni, rôi lại sai người nói với nhóm sáu tỳ-kheo-nmI răng, “Vì 
chúng tôi thưa với ni Tăng, Tăng sai chúng tôi giáo thọ tỳ-kheo-nl, 
nay chúng tôi sẽ đên giáo thọ Tỳ-kheo-n1?”” 
Đức Thế Tôn quở trách rồi bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi, nếu có tỳ-kheo thành tựu mười pháp,' nhiên hậu 
mới được giáo thọ tỳ-kheo-m. Mười pháp là: Giới luật đây đủ; đa 
văn, tụng thuộc luật của hai bộ; quyêt đoán không nghi; khéo 
thuyêt pháp; tộc tánh xuât gia; nhan mạo đoan chánh, chúng tỳ- 
kheo-ni thây liên sanh tâm hoan hỷ; đủ khả năng vì chúng tỳ-kheo- 
ni nói pháp khuyên bảo khiến họ hoan hỷ; không vì Phật xuất gia 
mặc pháp phục mà phạm trọng pháp; đủ hai mươi tuổi, hoặc hơn 
hai mươi tuổi. Đủ những điều kiện như vậy mới cho giáo giới tỳ- 
kheo-nI. 
“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo-ni kết giới, gồm mười cú nghĩa, 
cho đến cáu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)ỳ-kheo nào, không được Tăng sai mà giáo giới t}-kheo-ni, 

ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 

Tăng: cùng một thuyết [649a1] giới, cùng một yết-ma. 
Sai: trong Tăng được sai bằng bạch nhị yết-ma. 


! Pali: § đức tính. 
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Giáo thọ: dạy tám điều không thê vượt qua.” Tám điều ấy là: 

1/ Tỳ-kheo-ni dù một trăm tuổi hạ, khi thấy tỳ-kheo mới thọ giới 
cũng phải đứng dậy đón chào, lễ bái, mời ngôi. Pháp này nên tôn 
trọng cung kính tán thán; trọn đời không được trái phạm. 

2/ Tỳ-kheo-ni không được mắng tỳ-kheo, không được phi báng nói 
phá giới, phá kiên, phá oal nghi. Đây là pháp nên tôn trọng, cung 
kính, tán thán; trọn đời không được trái phạm. 

3/ Tỳ-kheo-ni không được cử tội tỳ-kheo nói, “Việc thầy đã làm 
như vậy, việc thây đã làm không phải vậy.” Không được tác pháp 
tự ngôn, không được ngăn người khác tác pháp mích tội.” Không 
được ngăn tỳ-kheo thuyêt giới, tự tứ. Tỳ-kheo-ni không được nói 
lỗi lâm của tỳ-kheo. Tỳ-kheo được nói lôi lâm của tỳ-kheo-ni. Đây 
là pháp nên tôn trọng, cung kính, tán thán; trọn đời không được trái 
phạm. 

4/ Thức-xoa-ma-na đã học những điều cần học rồi, phải đến chúng 
Tăng câu thọ đại giới. Đây là pháp nên tôn trọng, cung kính, tán 
thán; trọn đời không được trái phạm. 

5/ Nếu tỳ-kheo-ni phạm trọng pháp, phải nửa tháng đến trong hai 
bộ Tăng hành pháp ma-na-đỏa. Đây là pháp nên tôn trọng, cung 
kính, tán thán; trọn đời không được trái phạm. 

6/ Tỳ-kheo-ni mỗi nửa tháng phải đến trong chúng Tăng cầu thỉnh 
vị giáo thọ. Đây là pháp nên tôn trọng, cung kính, tán thán; trọn đời 
không được trái phạm. 

7/ T-kheo-ni không nên an cư nơi không có tỳ-kheo. Đây là pháp 
nên tôn trọng, cung kính, tán thán; trọn đời không được trái phạm. 
8/ Tỳ-kheo-ni hạ an cư xong phải đến trong chúng Tăng cầu ba 
việc tự tứ là thây, nghe và nghi. Đây là pháp nên tôn trọng, cung 
kính, tán thán; trọn đời không được trái phạm. 


? Bát bất khả vi pháp ^`ZE "T3Ÿ š*; tức § kỉnh pháp. 
` Tự ngôn vả mích tội: 2 trong 2 diệt tránh. 
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Khi thuyết giới, Thượng tọa nên hỏi: 
“Chúng tỳ-kheo-ni có sai vị nào đến thỉnh giáo thọ 
không?” 
Nếu có, liền đứng dậy bạch với Tăng rằng: 
%T)-kheo-ni Tăng hòa hợp, xin lễ dưới chân Tăng t)-kheo, 
câu thính người giáo giới. ” 
Khi thuyết giới, Thượng tọa nên hỏi rằng: 
“Có vị nào đi giáo giới f)-kheo-ni2” 
Nếu có người thì nên sai. Nếu người giáo giới tỳ-kheo-ni nhiều, thì 
nên hỏi vị sứ giả của Tăng tỳ-kheo-nI răng: 
“Trong chúng Tăng có nhiều vị giáo giới tỳ-kheo-ni, vậy cô 
thính vị nào 2” 


5 %*% 


Hoặc ni kia thưa: “Con xin thỉnh thây gì đó. 
Hoặc vị sứ giả của ni nói: “Con xin ty theo xử phân của Tăng. ” 
Như vậy thì Tăng nên theo thứ tự, sai các vị đã thường giáo thọ tỳ- 
kheo-mi đi giáo thọ. 

Tỳ kheo [649b] được sai đúng giờ hẹn mà đến. Tỳ-kheo-ni cũng 
phải đúng giờ hẹn mà nghĩnh đón. Nêu tỳ-kheo đúng giờ hẹn mà 
không đên thì phạm đột-kiêt-la. Đên giờ hẹn mà tỳ-kheo-ni không 
đón cũng phạm đột-kiết-la. Khi nghe vị giáo thọ đên, tỳ-kheo-ni 
phải ra nửa do- tuần để đón, cung câp những thứ cần dùng, có đủ đồ 
để rửa; nấu cháo, các thức ăn uông. Nếu ni không sửa soạn đầy đủ 
như vậy thì phạm đột-kiết-la. 


Nếu không được Tăng sai, hoặc chẳng phải ngày giáo thọ mà đến, 
vì ni nói Tám pháp không thể vượt qua, phạm đột-kiết-la. 


Nếu không được Tăng sai mà đến nói pháp, thì phạm ba-dật-đề. 
Nếu Tăng tỳ-kheo bệnh, (ty-kheo-m) nên sai người đến hỏi thăm. 
Nêu tỷ-kheo không hòa "hợp, chúng không đây đủ, (ty-kheo-n) 
cũng nên sai người đên lễ bái thăm hỏi. Nêu không làm như vậy, 
phạm đột-kiêt-la. Nêu tỳ-kheo-ni Tăng bệnh, (ty-kheo) cũng nên 
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sai người đến làm lễ thăm hỏi. Nếu chúng tỳ-kheo-ni không hòa 
hợp, chúng không đầy đủ, (tỳ-kheo) cũng nên sai người đến làm lễ 
thăm hỏi. Không làm như vậy phạm đột-kiết-la. Ty-kheo-mi, đột- 
kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: chúng Tăng sai giáo thọ tỳ-kheo-ni; khi thuyết 
giới Thượng tọa hỏi: “Có ai sai tỳ-kheo-ni đến (thỉnh giáo giới) 
không?” Nếu có, vị ấy đứng dậy bạch Tăng rằng: “Tăng tỳ-kheo-ni 
hòa hợp, lễ dưới chân Tăng tỳ-kheo, cầu xin người giáo thọ tỳ- 
kheo-ni.” Thượng tọa nên hỏi Tăng: “VỊ nào có thể giáo hồi tỳ- 
kheo-ni?” Nếu có thì nên sai vị ấy đến giáo thọ. Nếu có nhiều 
người có thê đến giáo thọ, thì Thượng tọa nên hỏi nĩ: “Muốn thỉnh 
vị giáo thọ nào?” Nếu tỳ-kheo-ni thưa: “Chúng con xin được thỉnh 
vị Tăng có tên như vậy.” Tăng nên theo sự yêu cầu mà sai. Hoặc 
tỳ-kheo-ni thưa, “Chúng con nhất trí theo sự phân định của Tăng.” 
Lúc bấy giờ, Tăng nên theo thứ tự sai trong số những vị thường đã 
giáo thọ ni. Chúng Tăng nên ấn định thì giờ để đến. Tỳ-kheo- m 
theo giờ ấn định mà nghĩnh đón. Khi vị giáo thọ tỳ-kheo-ni đến, ni 
chúng phải ra nửa do- tuần để nghĩnh đón; an trí chỗ ngồi, sửa soạn 
đồ đề rửa, nấu cháo, đồ ăn thức uống. Hoặc được Tăng sai, đến 
ngày hội họp vì nói tám pháp, không trái phạm. Nên theo thứ tự 
đến nói pháp. Hoặc chúng Tăng bệnh, tỳ-kheo-ni gởi thư đến lễ bái 
chúng Tăng. Chúng Tăng không đầy đủ, biệt bộ, bộ không hòa hợp, 
(tỳ-kheo-ni) nên gởi thư đến lễ bái. Hoặc tỳ-kheo-ni bệnh, hoặc 
chúng không đầy đủ, không hòa hợp, (tỳ-kheo) cũng gởi thư đến lễ 
bài hỏi chào Ni Tăng. Hoặc đường thủy bị trở ngại, đường bộ bị 
hiểm nạn, giặc cướp, hồ lang, sư tử, nước lớn, bị thế lực bắt, bị trói 
nhốt, [649c|[ mạng nạn, phạm hạnh nạn, không thê gởi thư đến lễ 
bái hỏi chào, những trường hợp trên đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách.' 


' Bản Hán, hết quyền 12 


S7 


Luật tứ phần 2 T22. 649c 


XXIH. GIÁO THỌ NI SAU MẶT TRỜI LẶN! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ, Tôn giả Nan-đà được chúng Tăng sai giáo thọ tỳ- 
kheo-ni. Giáo thọ tỳ-kheo-mI xong, Tôn giả ngôi im lặng. 

Bấy giờ Đại Ái Đạo thưa: 

“Tôn giả Nan-đà, chúng con muốn được nghe pháp. Xin Tôn giả vì 
chúng con mà nói thêm nữa.” 

Tôn giả Nan-đà nói pháp cho họ xong, cũng ngồi im lặng. 

Đại Ái Đạo lại thưa thỉnh lần nữa: 

“Chúng con muốn được nghe pháp. Xin Tôn giả vì chúng con mà 
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nÓI. 

Tôn giả Nan-đà thuyết pháp cho họ với âm thanh tốt nên thính giả 
thích nghe. Vì vậy mãi đến mặt trời lặn mới thôi. 

Khi tỳ-kheo-ni ra khỏi tịnh xá Kỳ-hoàn để về thành Xá-vệ thì cửa 
thành đã đóng, không vào được, phải dựa vào hào ở ngoài cửa 
thành mà nghỉ đêm. Sáng sớm, cửa thành vừa mở thì các cô ni vào 
trước. Các trưởng giả thây thế, đều nói, “Sa-môn Thích tử không có 
tàm quý, không có hạnh thanh tịnh. Tự xưng rằng ta tu chánh pháp. 
Như vậy thì có gì là chánh pháp? Các ông xem những tỳ-kheo-nI 
này, suốt đêm cùng ngủ với tỳ-kheo, sáng ngày họ mới cho ra về.” 
Các tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Nan-đà rằng, “Sao 
thầy thuyết pháp cho tỳ-kheo-ni mãi cho đến mặt trời lặn, khiến 
cho các trưởng giả chê trách?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 


' Các bộ đều như nhau: ba-dật-đề 22. Pãc. 22. z//hangaia. 
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Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo. 
Ngài biệt mà vẫn [650a1] hỏi Tôn giả Nan-đà: 

“Thật sự ông có giáo giới cho tỳ-kheo-ni đến mặt trời lặn hay 
không?” 

Tôn giả thưa: “Bạch đức Thế Tôn, có thật như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Tôn giả Nan-đà: 
“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này Nan-đà, sao ông thuyết pháp giáo giới cho tỳ- 
kheo-ni mãi đên mặt trời lặn?” 

Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ-kheo: 


“Nan-đà kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo nào, tuy được Tăng sai, nhưng giáo thọ tỳ-kheo-mi 
cho đến mặt trời lặn,' ba-dật-đề 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Tăng: như giới trước. 

Giáo thọ: trong chúng Tăng, được sai bằng pháp bạch nhị yết-ma. 


Vị tỳ-kheo được Tăng sai giáo thọ tỳ-kheo-ni nên trở về trước khi 
mặt trời lặn. Nếu tỳ-kheo nào giáo thọ tỳ-kheo-ni cho đến mặt trời 
lặn, ba-dật-đề. Trừ giáo thọ ra, nếu dạy kinh, tụng kinh hoặc tham 
vấn bao nhiêu việc khác cho đến mặt trời lặn, đột-kiết-la. Trừ tỳ- 
kheo-ni ra, nếu vì các phụ nữ khác tụng kinh, dạy kinh, tham vẫn 
việc khác đến mặt trời lặn, đột-kiết-la. 


' Tăng kỳ 15: “... từ sau mặt trời lặn cho đến trước khi bình minh xuất hiện...” 
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Mặt trời lặn tưởng là mặt trời lặn, ba-dật- đề. Nghi là mặt trời lặn, 
đột-kiêt-la. Mặt trời lặn tưởng là mặt trời chưa lặn, đột-kiêt-la. Mặt 
trời chưa lặn tưởng là mặt trời lặn, đột-kiêt-la. Nghi là mặt trời 
chưa lặn, đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: giáo thọ tỳ-kheo-mi, mặt trời chưa lặn liền dừng. 
Trừ phụ nữ ra, nêu vì người khác dạy tụng kinh, thọ kinh, hoặc 
tham vân việc khác, không phạm. 

Nếu nói pháp trên thuyền đò, tỳ-kheo-ni nghe cùng với khách lái 
buôn đồng hành ban đêm; hoặc đên trong chùa tỳ-kheo-mi nói pháp; 
hoặc đến ngày thuyết giới, ni đến đrong Tăng thỉnh vị giáo thọ, gặp 
khi nói pháp ni liền nghe; tất cả đều không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXIII. GIÁO THỌ NI VÌ LỢI DƯỠNG!" 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ có tỳ-kheo-ni nghe vị giáo thọ sư đên, nghĩnh đón 
cách nửa do- tuần, sắp đặt phòng xá, chuẩn bị cơm, cháo, đồ ăn, 
thức uống, giường, tọa cụ, nơi tắm rửa. 


Lúc bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo nghĩ rằng, [650b] “Các tỳ-kheo kia 
không sai chúng ta đi giáo thọ tỳ-kheo-ni.” Rồi sanh tâm ganh ghét, 
nói răng, “Các tỳ-kheo kia giáo thọ tỳ-kheo-ni không phải với tâm 
chân thật, mà chỉ vì đồ ăn, thức uống, nên giáo thọ tỳ-kheo-ni tụng 
kinh, thọ kinh tham vấn.” 


' Ngũ phần 7 (tr.46c22), Tăng kỳ (tr.347b25): ba-dật-đề 24; Thập tụng (tr.82c1), 
Căn bản (tr.804b26): ba-dật-đề 23. Vin. iv. 57. Pãc. 24 đmisa. 


90 


T22. 650b Chương v. Ba-dật-đề 


Bấy giờ, trong số các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học gIỚiI, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo, “Sao lại nói như vậy, rằng, “Các Tỳ-kheo kia không sai 
chúng ta đi giáo thọ tỳ-kheo-ni." Rồi sanh tâm ganh ghét, nói rằng, 
“Các ty-kheo kia giáo thọ ty-kheo-ni không phải với tâm chân thật. 
Mà chỉ vì đồ ăn, thức uống, nên giáo thọ tỳ-kheo-ni tụng kinh, thọ 
kinh tham vấn. "?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo, sao các ông lại nói rằng, 
“Các tỳ-kheo kia không sai chúng ta đi giáo thọ tỳ-kheo-ni.” Rồi 
sanh tâm ganh ghét, nói rằng, “Các tỳ-kheo kia giáo thọ tỳ-kheo-ni 
không phải với tâm chân thật. Mà chỉ vì đồ ăn, thức uống, nên giáo 
thọ tỳ-kheo-m tụng kinh, thọ kinh tham vẫn.”?? 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T; }-khe0, nào, nói với các fÈ-kheo nhự vậy: “T)-kheo vì sự 

ăn uống” mà giáo thọ tỳ-kheo-ni, * ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo-ni: nghĩa như trên. 


° Ngũ phần: “vì lợi dưỡng.” Thập tụng: “vì ứài lợi” PÄli: ãmisahefu, “vì lợi lộc 
vật chất.” 
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Tỳ-kheo kia nói như vầy: “Các tỳ-kheo vì sự ăn uống nên giáo thọ 
tỳ-kheo-mi. Vì sự ăn uông nên dạy tụng kinh, tham vân.” Nói rõ 
ràng phạm ba-dật-đề; không rõ ràng phạm đột-kiêt-Ìa. 

Ty-kheo-nl, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: việc kia sự thật là như vậy, vì sự ăn uống nên giáo 
thọ tỳ-kheo-mi, vì sự cúng dường ăn uông nên dạy tụng kinh, thọ 
kinh, tham vấn. Hoặc nói đùa giỡn, nói một mình, nói trong mộng, 
muốn nói việc này nhằm nói việc khác; tất cả không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXIV. CHO Y CHO TỲ-KHEO-NI" 


A. DUYÊN KHỞI 

[650c2]Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, có một tỳ-kheo khất thực, oai nghỉ đầy đủ. Lúc â Ấy, có một 
tỳ-kheo-ni gặp ông, liền sanh thiện tâm, nhiêu lần thỉnh vị tỳ-kheo 
kia, nhưng vị tỳ-kheo kia không nhận lời. 

Một thời gian sau, chúng Tăng Kỳ-hoàn chia y vật. Tỳ-kheo kia 
đem phân y của mình ra khỏi cửa ngõ Kỳ-hoàn thì lại gặp tỳ-kheo- 
ni này vừa mới đên. Tỳ-kheo kia nghĩ răng: 

“T-kheo-ni này nhiều lần mời ta mà ta không nhận lời. Nay ta nên 
đem phân y này trả lễ sự mời thỉnh kia. Nhưng chăắc cô không nhận. 
Việc này cũng đủ đáp trả nhau.” Nghĩ xong, tỳ-kheo kia nói với tỳ- 
kheo-ni răng: 

“Đại muội, đây là phần y của tôi. Đại muội cần thì có thể lấy 
dùng.” 


' Ngũ phân, Thập tụng: ba-dật-đề 26; Tăng kỳ: ba-dật-đề 2§; Căn bản: ba-dật-đề 
24. Vi. 1v. 59. Pãc. 25. civaradãna. 
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Tỳ-kheo-ni liền nhận. Tỳ-kheo kia hiềm trách tỳ-kheo-ni này răng, 
“Ta đã nhiều lần nói với người khác rằng, “Tỳ-kheo-ni này nhiều 
lần thỉnh tôi. Đem phần ăn của cô để dành cho tôi, tôi không nhận. 
Do đó tôi nghĩ rằng, tỳ-kheo-ni này nhiều lần thỉnh tôi, đem phần 
ăn của cô đề dành cho tôi, tôi không nhận; nay tôi đem phần y này 
biếu cho tỳ-kheo-ni này với ý nghĩ rằng, cô cũng không nhận, đủ để 
đáp trả nhau. Nhưng cô lại nhận. ”” 

Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri 
túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ- 
kheo kia rằng: “Sao tỳ-kheo đem y cho tỳ-kheo-ni mà tâm không 
xả, lại đi nói với người khác?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo kia: “Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghị, 
chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng. phải hạnh 
tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao tỳ-kheo cho y đến tỳ-kheo- 
ni mà tâm không xả, lại đi nói với người khác?” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, 
là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, cho y đến t)-kheo-ni, ba-dật-đề. 
Thể Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Trong số tỳ-kheo có vị đè dặt, 
không dám cho y đên tỳ-kheo-nmi thân lý, bạch Phật. Phật dạy: 
“Từ nay trở đi [651a1] được phép cho y tỳ-kheo-ni thân lý, nêu cho 
y tỳ-kheo-ni không thân lý, ba-dật-đê.” 
Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ trong Kỳ-hoàn, hai 
bộ Tăng cùng phân chia y vật, phân y của tỳ-kheo thì tỳ-kheo-ni 
nhận được; phân y của tỳ-kheo-mi thì tỳ-kheo nhận được. 
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Lúc tỳ-kheo-ni nhận lộn phần y đó bèn mang đến trong Tăng-già- 
lam bạch các tỳ-kheo: 
“Đại đức, đem y này trao đôi được không?” 
Tỳ-kheo trả lời: 
“Này các cô, chúng tôi không được phép cho y đến tỳ-kheo-ni 
chăng phải thân quyên.” 
Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 
“Từ nay trở đi, nếu là trao đổi, cho phép cho y đến tỳ-kheo-ni 
chăng phải thân quyên.” 
Từ nay trở đi nên nói giới này như vây: 

T)ỳ-kheo nào, cho y đến t)-kheo-ni chẳng phải thân quyến, 

trừ trao đôi, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Thân quyến, chẳng phải thân quyền: như đã giải trước. 
Y: có mười loại như trước đã nói.” 
Trao đổi: đem y đồi y, đem y đổi phi y, đem phi y đổi y, đem kim 
đổi dao hoặc chỉ may, cho đến một ngọn cỏ thuốc. 
Nếu tỳ-kheo cho y cho tỳ-kheo-ni chẳng phải thân quyến, trừ trao 
đôi, ba-dật-đê. 
Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-dI-nI, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: cho y cho thân quyến, cùng nhau trao đổi, hoặc 
cho tháp, cho Phật, cho Tăng; tât cả không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Xem Ch.iv. Ni-tát-kỳ iv. 
* Xem Ch.iv. Ni-tát-kỳ ¡. 
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XXV. MAY Y CHO TỲ-KHEO-NI 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp- cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có tỳ-kheo- -niˆ muốn may tăng- giả-lê; vì cần may y 
nên đến trong Tăng-già-lam, thưa với Tôn giả Ca-lưu-đà-di: 


“Thưa Đại đức, con đem vải may yŸ này đến, muốn may tăng-già- 
lê. Xin Tôn giả may cho con.” 

Ca-lưu-đà-di nói: “Tôi không thể may được.” 

Cô mi hỏi: “Tại sao Đại đức không may cho con?” 

Ca-lưu-đà-di nói: “Các cô ưa đến hối thúc nên tôi không may.” 
Tỳ-kheo-nI thưa: 

“Con không đến hồi. Khi nào Đại đức may xong cũng được.” 
Ca-lưu-đà-di trả lời: “Được.” 

Tỳ-kheo-ni trao vải y cho Ca-lưu-đà-di rồi về. 

Ca-lưu-đà-di có tay nghề cao về pháp may y, liền cắt may. Ca-lưu- 
đà-di vẽ hình nam nữ giao hợp may vào y. Khi cô ni đên trong 
Tăng-già-lam, hỏi Ca-lưu-đà-di răng: 

“Thưa Đại đức, pháp y của con may xong chưa?” 

Ca-lưu nói: “Xong rồi.” 

Tỳ-kheo-ni thưa: [651b] “Nếu xong, cho con nhận.” 

Ca-lưu-đà-di xếp y lại cho cô ni, và dặn rằng: 


' Ngũ phân, Thập tụng: ba-dật-đề 27. Tăng kỳ: ba-dật-đề 29. Căn bản: ba-dật-đề 
25. Vin. 1v. 61. Pac. 26 civarasibbana. 

* Tăng kỳ: tỳ-kheo-ni Thiện Sinh -#+yÈ # #,, vợ cũ của Uu-đà-di. Thập tụng: 
Quật-đa tỳ-kheo-ni 3# Z rb ứ 7É, quen biết cũ với Ca-lưu-đà-di. Căn bản: Cắp-đa 
bí-sô-ni #t # 3: 9 #É. 

* Ngũ phân: Uu-đà-di ‡Ê Fề %. Pali: Udãyin, khéo may y. 

* Y ;àï, bản Cao Ly: &#†; Tống-Nguyên-Minh: 3Ÿ. 
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“Này cô, y này không được tự tiện mở ra xem; cũng không được 
đưa cho người xem. Khi bạch thời đến” mới đem ra mặc, và khi đi 
phải đi sau tỳ-kheo-ni Tăng. 

Tỳ-kheo- ni y theo lời dặn, không mở ra xem, cũng không nói cho 
ai biết. Một thời gian sau, khi bạch thời đến, cô ni liền mặc y này 
và đi sau Tăng tỷ-kheo-ni. Các cư sĩ thấy tất cả đều cơ hiềm, Cười 
chê, hoặc vỗ tay chỉ trỏ, hoặc gõ cây, hoặc huýt gió, hoặc lớn tiếng 
CƯỜI fO, HÓI: 

“Mọi người hãy xem y mà tÿỳ-kheo-ni này khoác! Mọi người hãy 
xem y mà Tỳ-kheo-mi này khoác!” 

Khi Ấy, tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba- đề” thấy vậy, rồi, liền bảo tỳ- 
kheo-ni này răng: TH: cởi chiếc y ấy và xếp lại gấp!” 


Cô ni liền cởi và xếp, vắt trên vai mà đi, sau khi thọ thực xong, về 
lại trong Tăng-già-lam, tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đê bảo tỳ-kheo- 
ni này răng: Lây chiêc y mà cô vừa mặc khi nãy đem cho tôi xem!” 
Cô ni kia liền đem chiếc y ấy ra trình. Bà hỏi: 

“A1 may y này cho cô?” 

“Thưa, ngài Ca-lưu-đà-di may.” 

“Sao cô không mở ra xem hay đưa cho đồng bạn coi thử may có 
tôt, có bên chăc hay không?” 

Lúc ấy tỳ-kheo-ni mới đem lời đặn của Ca-lưu-đà-di thưa lại đầy 
đủ. 

Khi ấy, trong chúng tỳ-kheo-ni có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách Ca-lưu-đà-di: “Tại 
sao may y cho tỳ-kheo-nI lại may như vậy?” 


Ÿ Hán: bạch thời đáo # ‡#|. Đoạn sau nói sau khi ăn xong trở về. Vậy, đây chỉ 
sự báo hiệu đã đến giờ đi thọ thực. Có lẽ Päli: yadã bhikkhuni-sangho ovãdam 
ãgacchari, khi nào chúng ty-kheo-mi đi nghe giáo giới. 

° Ma-ha Ba-xà-ba-đèề J#*T »t Bi 2# ‡€; trước kia nói là Đại Ái Đạo % #‡É. 
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Lúc bấy giờ, tỳ-kheo-ni bạch lại các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo liền đến 
bạch đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo, biệt mà Phật vân hỏi Ca-lưu-đà-di răng: 

'“Thật sự ông có may y cho tỳ-kheo-nI như vậy không?” 
Ca-lưu-đà-di thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, thật như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 
“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 


sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao may y cho tỳ-kheo-nI lại may như vậy?” 


Quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo nào, may y cho t)-kheo-ni, ba-dật-đề. 
Thế Tôn đã vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. [651c] Các tỳ-kheo dè 
dặt không dám may y cho tỳ-kheo-ni thân quyên, đên bạch Phật. 
Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép tỳ-kheo may y cho tỳ-kheo-ni thân quyền.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo nào, may y` cho tỳ-kheo-ni không phải thân quyến, 
ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Chẳng phải thân quyến, thân quyến: như trên đã nói. 
Y: Có mười loại như đã giải ở trước. 


' PRli: sibbeyya vã sibbäpeya vã, may và khiến (người khác) may. 
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Nếu tỳ-kheo kia may y cho tỳ-kheo-mi không phải thân quyền, tùy 
theo đao cắt rọc nhiều hay ít, phạm ba-dật- đề. Cứ một lần may, mỗi 
mũi kim là một phạm ba-dật- đề. 


Hoặc mặc thử để xem, hoặc kéo ra ủi cho thắng, hoặc dùng tay 
vuôt, hoặc kéo góc cho ngay, hoặc kêt, hoặc viên, hoặc cột chỉ, 
hoặc nôi chỉ; tât cả đêu phạm đột-kiêt-]a. 

Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: may y cho tỳ-kheo-ni thân quyến; may cho Tăng, 
may cho tháp; hoặc mượn mặc rôi giặt, nhuộm trả lại cho chủ, thì 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXVI. NGỎI VỚI TỲ-KHEO-NI Ở CHỖ KHUẤT? 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Bây giờ, có Tôn giả Ca-lưu-đà-di tướng mạo xinh 
đẹp và tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà cũng có dung nhan xinh đẹp khác 
người. Cả Ca-lưu-đà-di và tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà đêu có dục ý 
với nhau. 

Một buổi sáng nọ, Ca-lưu-đà-di khoác y, bưng bát, đến chỗ Thâu- 
la-nan-đà. Cả hai người cùng ngồi một chỗ ở ngoài cửa. Các cư sĩ 
thấy thế, cùng nhau cơ hiềm, nói với nhau rằng: “Mọi người xem! 
Hai người này cùng ngồi với nhau giống như đôi vợ chồng, cũng 
như cặp uyên ương.” 


? Ngũ phân, Tăng kỳ: ba-dật-đề 25; Thập tụng: ba-dật-đề 2§; Căn bản: ba-dật-đề 
29. Vin. 1v. 68. Pac. 30. rahonisa77a. 
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Lúc bẩy IỜ Các tỳ-kheo nghe, trong số đó có VỊ thiêu dục tri túc, 
sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách Ca-lưu-đà- 
dị: “Sao lại cùng với tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà ngôi chung một 
chỗ ở bên ngoài cửa?” 
Bảy gIỜ, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo. Phật biệt mà vần hỏi Ca-lưu-đà-di: 
“Thật sự ông có cùng với tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà ngồi chung 
một chỗ ở bên ngoài cửa hay không?” 
Ca-lưu-đà-di thưa: 
“Kính bạch đức Thế Tôn, có thật như vậy.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 
[6Š52a1] “Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Sao lại cùng với tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà 
ngôi chung một chỗ ở bên ngoài cửa?” 
Quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, một mình cùng với một f)-kheo-ni ngôi chỗ 
khuát kín, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo-ni: nghĩa như trước. 


' Nguyên văn không có. Nhưng trong phân thích từ có, nên thêm vào cho đủ. 
Xem phân thích từ. 
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Một chỗ:” chỗ chỉ có một tỳ-kheo và một tỳ-kheo-ni. 

Chỗ khuất kín`: chướng ngại khuất kín đối với sự thấy, khuất kín 
đôi với sự nghe. 

Khuất kín đối với sự thấy là bị bụi, bị sương, hoặc khói, mây hay 
bóng tôi làm không thây. 

Khuất kín đối với sự nghe là chỗ cho đến cả tiếng nói với giọng 
bình thường vân không nghe được. 

Ngăn che: hoặc do cây, đo tường, do bờ rào, màn vải hay do các 
vật khác làm chướng ngại không thây được. 

Nếu tỳ-kheo một mình ở chỗ khuất kín, cùng ngồi với một tỳ-kheo- 
ni, ba-dật-đề. Hoặc mù mà không điếc, điếc mà không mù, phạm 
đột-kiết-la. Cùng đứng, phạm đột-kiết-la. 

Ty-kheo-nl, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu khi ấy tỳ-kheo có bạn, hoặc có người trí, phải 
có cả hai điêu này: không mù, không điệc, hay không điệc không 
mù; hoặc trên lộ trình đi qua mà bị xỉu té, hoặc bị bệnh ngã xuông, 
hoặc bị thê lực bắt, hoặc bị trói nhôt, hay mạng nạn, phạm hạnh 
nạn, tât cả đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


? Nhất xứ —JŠ; không có trong giới văn. Ngũ phân, Thập tụng, Căn bản: độc 3Ä, 
một mình.PälI: eko ekãya, một người với một người. 

3 Bình chướng xứ Z##FšJÈ, trong giới văn: bình xứ #ÈJÈ. 

* Chướng FŠ; từ được giải không có trong giới văn. 
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XXVII. HẸN ĐI CHUNG ĐƯỜNG VỚI 
TỶ-KHEO-NI' 
A. DUYÊN KHỞI 
Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo cùng với nhóm sáu tỳ- 
kheo-ni ở tại Câu-tát-la du hành trong nhân gian.” Các cư sĩ thấy 
cùng nhau cơ hiềm, “Sa-môn Thích tử không có tàm quý, không tu 
phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng ta tu chánh pháp. Như vậy có gì là 
chánh pháp? Trong khi cùng với tỳ-kheo-ni du hành trong nhân 
gian, nêu khi ham muốn nỗi lên, thì xuông ngay bên đường chứ 
gì?” Các tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giỚi, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo: “Sao lại cùng du hành trong nhân gian với nhóm sáu tỳ-kheo- 
ni?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp [652b] Tăng tỳ- 
kheo, quở trách khách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai 
quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải 
tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao 
lại cùng du hành trong nhân gian với nhóm sáu tỳ-kheo-n1?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rồi, bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp 
tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
' Ngũ phần (tr.48a17), ba-dật-đề 2§; Tăng kỳ (tr.348b1), ba-dật-đề 26; Thập tụng 
(tr.82c2), ba-dật-đề 24; Căn bản (tr.806a19), ba-dật-đề 26. Vin. ¡v. 62. Pãc. 27 


samnvidhana. 
* Ngũ phân 7 (tr.48b24) các tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni ở Ma-kiệt-đà. 
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T)ỳ-kheo nào, cùng đi với tfỳ-kheo-ni khoảng cách từ một 
thôn dên một thôn, ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, các tỳ-kheo không 

cùng hẹn trước với tỳ-kheo-nI, mà tình cờ gặp giữa đường, vì e sợ, 

không dám cùng đi. 

Đức Phật dạy: 

“Không hẹn trước thì không phạm.” 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

T)ỳ-kheo nào, cùng hẹn và cùng đi với t)-kheo-ni khoảng 
cách từ một thôn dên một thôn, ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có số đông tỳ-kheo ở 

nước Xá-vệ muôn đên Tỳ-xá-ly. Trong lúc đó cũng có sô đông tỳ- 

kheo-ni ở nước Xá-vệ cũng muôn đên Tỳ-xá-ly, nên các tỳ-kheo-ni 
thưa hỏi các tỳ-kheo răng: 

“Đại đức muốn đi đâu?” 

Các tỳ-kheo nói: “Chúng tôi muốn đến Tỳ-xá-ly.” 

Tỳ-kheo-ni thưa: “Chúng con cũng muốn đến đó.” 

Các ty-kheo bảo: 

“Này các cô, nếu các cô muốn đến đó thì, một là các cô đi trước, 

chúng tôi đi sau; hai là các cô đi sau, chúng tôi đi trước. Tại sao 

vậy? Vì đức Thê Tôn đã chê giới, chúng tôi không được cùng ổi 
một đường với tỳ-kheo-m.” 

Các tỳ-kheo-ni liền thưa: 


“Như vậy chư Đại đức là bậc tôn kính đôi với chúng con. Xin các 
Ngài đi trước, chúng con sẽ đi sau.” 


Các tỳ-kheo-mI đi sau, bị giặc cướp đoạt hết y bát. Các tỳ-kheo đem 
việc này bạch lên đức Thê Tôn một cách đây đủ. Đức Thê Tôn dạy: 


“Từ nay trở đi, hoặc cùng đi với khách buôn, hoặc nếu nơi nghĩ 
ngờ có kinh sợ, cùng đi không phạm.” 
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Từ nay nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, cùng hẹn và cùng đi chung đường với f}- 
kheo-mi từ một thôn đên một thôn, trừ trường hợp khác, ba- 
dật-đề. Trường hợp khác là, cùng đi với khách buôn; hoặc 
khi có nghỉ ngờ, có kinh sợ. Đó gọi là trường hợp khác. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Hẹn: cùng bảo nhau đi đến thôn đó, thành đó, quốc độ có. 
Chỗ có nghỉ ngờ:ˆ nghi có giặc cướp. 
Kinh sợ: là chỗ có [652e] giặc cướp. 
Đường: là khoảng cách giữa hai thôn có ranh giới cho lỗi đi.” 
Nếu tỳ-kheo hẹn và cùng đi một đường với tỳ-kheo-ni cho đến ranh 
giới giữa hai thôn, tùy theo sô chúng nhiêu và phân giới nhiêu hay 
ít, mỗi mỗi đêu phạm ba-dật-đê. Chăng phải thôn mà đi chô đông 
không, cho đến mười dặm, phạm ba-dật-đề.ˆ Chưa đến một thôn 
hay ít hơn mười dặm, phạm đột-kiêt-la. Nêu đi trong phạm vi một 
phân giới chung cho nhiều thôn, phạm đột- kiết-la. Phương tiện 
muốn đi, cùng hẹn chuẩn bị hành lý, tất cả phạm đột-kiết-la. 


Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-dI-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 


' Ngũ phân: hoặc có nhiều đồng bạn. 7ăng kỳ, Căn bản: không có yếu tố này. 
Thập tụng: hoặc đường đi cần có nhiều đồng bạn. Päli: sz/hagamaniyo hoi 
maggo säsaikasammato sappafibhayo, đường đi nguy hiểm, không an ninh, cần 
đi với một thương đội. Päli: sư/hø, có nghĩa là gươm dao, cũng có nghĩa là 
thương đội, Anh dịch (Horner) hiểu là “cần đi với vũ khí”. 

° Hán: hữu nghi xứ Ä‡##JÈ. Cụm từ không có trong giới văn. Giới văn nói: 
nhược nghi 3%. PälI: sãsañikasammaio. 

3 Tăng kỳ 15 (tr.34§c7): đường, tính từ 1 câu-lô-xá đến 3 do-diên (do-tuần). 

3 Tăng kỳ mt, Thập tụng 11: đoạn đường không có thôn xóm, đi hết I câu-lô-xá là 
1 ba-dật-đẻ. 
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Sự không phạm: không cùng hẹn; có nhiều bạn cùng đi; chỗ có sợ 
hãi, có nghi ngờ; hoặc đên nơi đó được an ôn; hoặc bị thê lực bắt, 
hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; tât cả không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXYVIIIL ĐI CHUNG THUYÊN VỚI TỲ-KHEO-NI 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỷỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo và nhóm sáu tỳ-kheo-ni” đi 
chung trên một thuyên xuôi ngược dòng nước. 

Các cư sĩ thấy cơ hiềm, cùng nhau họ bàn tán: “Sa-môn Thích tử 
không biết tàm quý, không tu phạm hạnh. Bên ngoài tự xưng, ta tu 
chánh pháp, như vậy có gì là chánh pháp? Trong khi cùng tỳ-kheo- 
ni đi chung trên một thuyền xuôi ngược dòng nước, nêu khi ham 
muốn nỗi lên thì dừng thuyền bên cạnh bờ sông mà tuỳ ý chứ gì?” 


Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiểu dục tri 
túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 
sáu tỳ-kheo: “Sao lại cùng với nhóm sáu tỳ-kheo-nI đi chung trên 
một thuyền xuôi ngược dòng nước?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 


Ì Ngũ phần, ba-dật-đề 29. Tăng kỳ, ba-dật-đề 27. Thập tụng 12, ba-dật-đề 25; 
Căn bản 23, ba-dật-đề 27. Pãli: Pãc. 28. nãvãbhiruhana. 
° Thập tụng 12: các tỳ-kheo-ni đồng bọn của Đề-bà-đạt-đa. 
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điều không nên làm. Sao lại cùng với nhóm sáu tỳ-kheo-ni đi chung 
trên một thuyên xuôi ngược dòng nước?” 
Đức Thế Tôn quở trách rồi, bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở ổi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, đi chung thuyễn với t)-kheo-ni, ngược dòng 
nước hay xuôi dòng nước, ba-dật-đề. 
Thế Tôn [653a1] vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, các tỳ-kheo 
vì không hẹn mà gặp, nên e sợ. Đức Phật dạy: 
“Không hẹn thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, cùng hẹn và cùng đi chung thuyền với tỳ- 
kheo-ni, ngược dòng nước hay xuôi dòng nước, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Lúc ấy có số đông tỳ-kheo 
muôn từ bờ bên này vượt qua bờ bên kia sông Hăng. Vào thời điêm 
ấy, có sỐ đông tỳ-kheo-ni cũng muốn từ bờ bên này vượt qua bờ 
bên kia sông Hằng, nên các tỳ-kheo-ni đến thưa: 


“Chư Đại đức muốn đi đâu?” 

Tỳ-kheo nói: “Chúng tôi muốn qua sông Hằng.” 

Tỳ-kheo-ni thưa hỏi: “Chúng con có thê cùng qua được không?” 
Các tỳ-kheo nói: 

“Các cô qua trước, chúng tôi qua sau. Nếu không thì các cô qua 
sau, chúng tôi qua trước. Tại sao vậy? Vì đức Thê Tôn chê giới, 
không được đi chung một thuyên với tỳ-kheo-ni qua sông. Cho nên 
không được.” 


Ty-kheo-ni thưa: “Chư Đại đức là bậc tôn kính của chúng con. 
Thỉnh các ngài qua trước, chúng con sẽ qua sau.” 
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Lúc Ấy, vào mùa hạ, mưa lớn, nước lớn, thuyền đến bờ bên kia, 
trong khi chưa trở lại thì trời đã sâm tôi. Các tỳ-kheo-mi phải ngủ 
lại bờ bên này, đêm ây gặp phải giặc cướp. Các tỳ-kheo đên bạch 
với đức Phật, Phật dạy: “Cùng qua ngang thì không phạm.” 
Từ nay trở đi ta sẽ kết giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, cùng hẹn và cùng đi chung thuyền với tỳ- 
kheo-ni, ngược dòng nước hay xuôi dòng nước,` trừ sang 
ngang, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Cùng hẹn: cũng như trước. 
Thuyền: như trước đã giải.” 
Nếu tỳ-kheo nào hẹn và đi chung thuyền với tỳ-kheo-mi, đi ngược 
dòng hay xuôi dòng nước, trừ qua ngang, nếu vào trong thuyền, ba- 
dật-đề. Một chân trong thuyền, một chân ngoài đất, hoặc phương 
tiện muốn vào mà không vào, hoặc cùng hẹn chuẩn bị hành trang, 
tât cả đêu phạm đột-kiêt-]a. 
Ty-kheo-nl, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la, đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: không hẹn, hoặc ngang qua đến bờ bên kia (đò 
ngang); hoặc vào trong thuyên, thuyên sư lạc hướng phải đi ngược 
dòng, hay đi xuôi dòng nước; hoặc đên bờ bên kia được an ôn; hoặc 
bị thê lực bắt, hoặc bị trói, mạng nạn, phạm hạnh nạn, tât cả không 
phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Căn bản: hoặc duyên ba ?# 3Ÿ, hoặc tố lưu 3fzš. Giải thích: đuyên ba, đi xuôi 
dòng: /ố ru, đi ngược dòng. 
? Các đoạn trên, không thấy định nghĩa liên hệ. 
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XXIX.THỨC ĂN DO TỲ-KHEO-NI KHUYÉN HÓA! 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bây giờ, [653b| trong thành Xá-vệ có một cư sĩ thỉnh 
ngài Xá-lợi-phât và Mục-liên thọ thực. 

Đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị đầy đủ các thức ăn ngon, sáng ngày trải tọa 
cụ tôt, sửa soạn chô ngôi, cho đên lúc đi báo giờ.” 


Lúc bấy giờ, tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà trước đó có thân quen với 
nhà cư sĩ. Sáng hôm đó, Thâu-la-nan-đà khoác y, bưng bát, đến nhà 
cư sĩ kia; thấy cư sĩ đã trải nhiều tọa cụ tốt nơi đất trống rồi, liền 
hỏi cư sĩ răng: 


“Trải nhiều tọa cụ như thế này là muốn thỉnh các tỳ-kheo phải 
không?” 

Cư sĩ trả lời: “Đúng như vậy.” 

Cô hỏi: “Thỉnh những tỳ-kheo nào?” 

“Thưa, tôi thỉnh ngài Xá-lợi-phất và Mục-liên.” 

Tỳ-kheo-ni nói răng: 

“Những vị được thỉnh đó đều là những người hèn mọn. Trước kia, 
nêu hỏi tôi thì tôi sẽ vì cư sĩ thỉnh những vị rồng trong loài rồng.” 

Cư sĩ hỏi rằng: 

“Rồng trong loài rồng là những vị nào?” 

Tỳ-kheo-ni trả lời rằng: 

“Như Tôn giả Đề-bà-đạt, Tam-văn-đà-la-đạt, Khiên-đà-la-đạt-bà, 
Cù-bà-ly, Ca-lưu-la-đè-xá...”” 


' Các bộ, ba-dật-đề 30. Pãli. Pãc. 29 bhikkhuniparipäcitain. 
? Bạch thời đáo # !Ÿ #|. Pãli: kãlam ãroceti. 
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Trong khi cô đang nói thì ngài Xá-lợi-phất và Mục-liên vừa đến 
nơi. Tỳ-kheo-ni vừa thấy liền trở lời, nói với cư sĩ rằng: 


“Rồng trong loài rồng đã đến.” 

Cư sĩ liền hỏi tỳ-kheo-ni rằng: 

“Vừa rồi cô nói là hạng người hèn mọn, sao bây giờ cô lại nói là 
rông trong loài rông? Từ nay trở đi cô đừng đên nhà tôi nữa.” 

Lúc bấy giờ cư sĩ thỉnh hai ngài ngồi. Hai ngài đến chỗ ngồi an tọa. 
Cư sĩ đem những đô ăn, thức uông ngon ngọt, bô dưỡng cúng 
dường. Hai ngài thọ thực xong, thu dọn chén bát Ti, thí chủ đảnh 
lễ dưới chân, lây cái ghế nhỏ ngồi qua một bên, bạch rằng: 


“Con muốn được nghe pháp.” 

Hai ngài vì gia chủ nói các pháp vi diệu, khuyến khích khiến cho 
họ hoan hỷ. Vì thí chủ nói pháp rồi, hai ngài từ tòa cáo lui, về lại 
trong Tăng- già-lam. Đến chỗ đức Thể Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi qua một bên. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả Xá-lợi- 
phát và Mục-liên: 


“Hôm nay hai thây thọ thực có được đầy đủ không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-liên bạch Phật rằng: 

“Thức ăn tuy đầy đủ nhưng khi chúng con ở nhà cư sĩ thì vừa là 
hạng người hèn mọn, vừa là rồng trong loài rồng.” 


Đức Phật hỏi rằng: 
“Vì sao có việc như vậy?” 
Hai Tôn giả đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên đức Phật rằng: 


“Đó là Đề-bà-đạt khiến tỳ-kheo-ni bè đảng khuyến hóa sự cúng 
dường đê được nhận âm thực.” 


3 Đề-bà-đạt 3# 3Ÿ, Tam-văn-đà-la-đạt <= Bï Fè ##‡, Khiên-đà-la-đạt-bà 25k ‡# 
‡‡ 4, Cù-bà-ly #3#äÊ, Ca-lưu-la-đề-xá 3» št‡#‡2-. Xem Ch.ii. Tăng-già-bà- 
thi-sa x & cht.123, Đề-bà-đạt-đa và đồng bọn. 
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Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, biết mà 
Ngài vẫn [653c] hỏi tỳ-kheo bè đảng của Đê-bà-đạt-đa: 
“Thật sự các ông có sai tỳ-kheo-mi đến nhà đàn-việt khen ngợi các 
ông đê khuyên hóa thức ăn hay không?” 
Các tỳ-kheo bẻ đảng thưa: 
“Kính bạch đức Thế Tôn, có thật như vậy.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo bè đảng 
Đê-bà-đạt-đa rắng: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông sai tỳ-kheo-mi khuyên hóa đàn- 
việt để nhận thức ăn của họ?” 
Quở trách tỳ-kheo bè đảng của Đề-bà-đạt-đa rồi, đức Phật bảo các 
tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, sai tỳ-kheo-ni khuyến hóa, nhận được thức 
ăn, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ-kheo 
không biệt có khuyên hóa hay không khuyên hóa, sau đó mới biệt 
nên hoặc có vị tác pháp sám ba-dật-đê, hoặc có vị nghi ngờ. Đức 
Phật dạy: “Trước đó không biệt thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, đã biết tỳ-kheo-ni giáo hóa,' nhận được thức 
ăn, ba-dật-đề. 


' Giáo hoá ‡4È., trên kia nói là khuyến hoá šŠ#4È.. 
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Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, trong thành La- 
duyệt có đại trưởng giả là thân hữu tri thức của Lê-sư-đạt,' nói 
răng: “Nêu Đại đức Lê-sư-đạt đên thành La-duyệt thì chúng ta sẽ vì 
việc mới đên của Lê-sư-đạt mà cúng dường chúng Tăng.” 
Tỳ-kheo-ni, người trong nhà của trưởng giả nghe lời nói ấy, im 
lặng đê bụng. 

Sau đó, khi Tôn giả Lê-sư-đạt đến thành La-duyệt. Tỳ-kheo- -m 
nghe Tôn giả Lê-sư-đạt đến, liền đến nói với trưởng giả rằng: 
“Trưởng giả muốn biết không? Lê-sư-đạt đã đến thành La-duyệt.” 
Ông trưởng giả liền sai người tin cậy đến trong Tăng-già-lam thỉnh 
Tôn giả và chúng Tăng nhận bữa cơm cúng dường sáng ngày mai. 
Trong đêm đó trưởng giả sửa soạn đầy đủ các thứ đồ ăn thức uống 
ngon ngọt bô dưỡng, sáng sớm, khi đên giờ, mời các ngài thọ thực. 
Lúc ấy, các tỳ-kheo khoác y, bưng bát, đến nhà ông trưởng giả an 
tọa nơi chỗ ngồi. Ông trưởng giả đến chỗ Lê-sư-đạt nói rằng: 


“Chính vì Tôn giả nên tôi cúng dường chúng Tăng bữa trai hôm 


Là) 


nay. 
Lê-sư-đạt hỏi ông trưởng giả: “Tại sao biết tôi đến đây?” 

Ông trưởng giả trả lời: “T-kheo-ni được gia đình tôi cúng dường 
báo cho biệt.” 

Lê-sư-đạt nói với ông trưởng giả rằng: 

“Nếu [654a1] thật như vậy thì tôi không thê ăn thức ăn này.” 

Ông trưởng giả thưa: 

“Không phải do cô tỳ-kheo-ni này nói nên tôi thiết lập bữa ăn hôm 


nay, mà chính trước đây tôi có thệ nguyện, nêu Tôn giả đến thì tôi 
thiết trai cũng đường cho chúng Tăng.” 


LêÊ-sư-đạt nói với ông trưởng giả: 


! Lê-sư-đạt $#} Éf t‡ 
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“Tuy ông có nguyện như vậy nhưng tôi cũng không thể nhận ăn 
bữa ăn hôm nay được.” 
Lê-sư-đạt liền thôi không ăn. 
Lúc bấy giỜ, Các {y-kheo đến bạch lên đức Phật một cách đầy đủ, 
đức Phật bảo: “Nêu trước đó đàn-việt đã có ý thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, ăn thức ăn được biết là do tỳ-kheo-ni khen 
ngợi giáo hóa, trừ đàn-việt có chủ ý trước, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Giáo hóa:` như nói, “Vị này sống a- luyện nhã, sông với hạnh khất 
thực, mặc y phấn tảo, tác pháp dư thực” rôi không ăn, nhất tọa 
thực,` nhất đoàn thực,” Ở nƠI gÒ mả, ngồi nơi đất trống, ngồi dưới 


gốc cây, thường ngồi không năm, trì ba y, tán thán kệ, đa văn pháp 
sư, trì luật, tọa thiền... 

Thức ăn: đồ ăn nhận được khoảng từ sáng đến trưa. 

Tỳ-kheo kia ăn thức ăn được biết là do tỳ-kheo-ni giáo hóa, mỗi 
miếng nuốt là phạm một ba-dật- đề. Trừ thức ăn bằng cơm ra, các 
thứ khác được biết do khuyến hoá mà được, như áo lót, đèn dầu, 
dâu thoa chân, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. Biệt là giáo hóa, tưởng 
giáo hóa, ba-dật-đê. Giáo hóa mà nghi, đột-kiêt-la. Không giáo hóa 
tưởng giáo hóa, đột-kiêt-la. Không giáo hóa mà nghi, đột-kiêt-la. 


? Tăng kỳ: trừ cựu đàn-việt ‡'# ‡ð4k 

ở Trong giới văn, tán thán giáo hoá đŸ3⁄;‡‡t; các bộ: tán thán đŸ#⁄; Päli: 
bhikkhuni-paripacita, gầy ảnh hưởng bởi tỳ-kheo-n1. 

* Dư thực pháp #‡-#'3+; xem ba-dật-đề 36. 

Ÿ Nhất tọa thực, ăn chỉ một lần ngồi, tức ăn một bữa. CẼ. Trung A-hàm 50 (T1, 
tr.744b1 1); c£. ba-dật-đề 37. Pãli, ekãsana-bhojana, M.1.124. 

5 Nhất đoàn thực —‡Ÿ`, mỗi lần ăn một vắt cơm. 

7 Thường tọa tùy tọa “É 2# Rễ 2#. 
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Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-dI-nI, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc không biết, hoặc đàn-việt có ý trước; hoặc 
giáo hóa mà tưởng là không giáo hóa; hoặc tỳ-kheo-ni tự làm, đàn- 


VIỆt khiến tỳ-kheo-ni phụ trách, không cố ý giáo hóa mà khất thực 
được; tất cả không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXX. ĐI CHUNG ĐƯỜNG VỚI NGƯỜI NỮ” 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ, có người Tỳ-xá-ly gả con gái cho người nước Xá- 
vệ. Sau đó, nàng dâu cùng mẹ chông cãi lộn, nên cô trở vê bôn 
quôc. 


Ngay lúc ấy, Tôn giả A-na-luật cũng từ nước Xá-vệ muốn đến 
nước Tỳ-xá- ly. Lúc ây, người phụ nữ kia hỏi tôn giả A-na-luật 
rằng: “Tôn giả muốn đến đâu?” 


Tôn giả trả lời: “Tôi muốn đến Tỳ-xá-ly.” 

Người phụ nữ liền thưa: “Cho con đi theo được không?” 

Tôn giả chấp thuận. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả A-na-luật cùng người phụ nữ này đi chung 
một đường. 


Lúc người phụ nữ ra đi thì trước đó phu chủ của cô đã không có ở 
nhà. [654b] Ngày hôm sau trở về nhà, không thấy vợ mình đâu, 
liền hỏi bà mẹ rằng: 


“Vợ của con làm gì? Ở đâu?” 


' Ngũ phân, ba-dật-đề 67, Tăng kỳ, ba-dật-đề 6§; Thập tụng, ba-dật-đề 70; Căn 
bản, ba-dật-đề 70; Pãli. Pãc. 67. samwidhãna. 
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Bà mẹ ông trả lời: 

“Nó cãi lộn với ta, bỏ nhà trốn đi rồi. Không biết hiện ở đâu.” 

Bấy giờ người phu chủ vội vã đuổi theo. Trên đường đi bắt gặp 
được vợ. Ông chồng đến hỏi Tôn giả A-na-luật rằng: 

“Tại sao ông dẫn vợ của tôi chạy trốn?” 

Lúc ấy A-na-luật liền nói: 

“Thôi! Thôi! Đừng nói vậy. Chúng tôi không có vậy đâu!” 

Ông trưởng giả nói rằng: 

“Tại sao nói không như vậy? Hiện tại ông cùng đi chung với vợ 
tôi!” 

Vợ ông ta nói với chồng rằng: 

“Em cùng Tôn giả này đi, cũng như anh em cùng đi. Không có gì là 
tội lôi.” 

Người chồng nói rằng: 

“Hôm nay người này dẫn mày chạy trốn cho nên mới nói như vậy.” 
Người đàn ông ấy vừa nói xong liền đánh Tôn giả A-na-luật gần 
chêt. 

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật liền bước xuống đường, vào nơi chỗ 
vắng vẻ, kiết già phu tọa, thắng mình chánh ý, buộc niệm trước 
mặt, nhập hỏa quang tam-muội. Lúc ấy trưởng giả thấy vậy liền 
khởi thiện tâm, ông nghĩ răng: “Nêu Tôn giả A-na-luật này từ nơi 
tam-muội! xuât, thì tôi sẽ lễ bái sám hôi.” 

Khi ấy Tôn giả A-na-luật từ tam-muội xuất, ông trưởng giả bèn 
thưa đề sám hôi: 

“Cúi xin Đại đức nhận sự sám hối của con.” 

Tôn giả A-na-luật chấp nhận sự sám hồi của ông. Lúc ấy trưởng giả 
kính lễ dưới chân Tôn giả xong, ngôi qua một bên. Tôn giả vì 
trưởng giả nói các pháp vi diệu khiên ông ta phát tâm hoan hỷ. Nói 
pháp xong, Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy đi. 
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Lúc bẩy giờ, Tôn giả A-na-luật thọ thực xong, đến trong Tăng-già- 
lam, đem nhân duyên này kê đây đủ lại cho các tỳ-kheo. 
Trong sỐ các tỳ-kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách A-na-luật: “Sao ngải 
A-na-luật lại một mình đi chung một đường cùng với người phụ 
nữ?” 
Lúc bấy giờ, các (ÿ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân 
Phật, rôi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo, biết mà Ngài vẫn hỏi A-na-luật: 
“Thật sự ông có đi chung một đường với người phụ nữ hay 
không?” 
Tôn giả thưa: 
“Kính bạch đức Thế Tôn, có thật như vậy. “ 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách A-na-luật rằng: 
“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao ông đi chung một đường cùng với người nữ? “ 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách A-na-luật TÔI, 
[654e[ nói với các tỳ-kheo: 
“A-na-luật này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
ban đâu. Từ nay trở đi Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười cú 
nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, đi chung đường với người nữ, nhẫn đến trong 

khoảng giữa hai thôn, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Lúc ấy có các tỳ-kheo 
không hẹn nhưng giữa đường tình cờ gặp, vì e sợ, không dám đi 
chung. 
Đức Phật dạy: “Không hẹn thì không phạm.” 
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Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

1ỳ-kheo nào, cùng hẹn và đi chung đường với người nữ, 

nhẫn đến trong khoảng giữa hai thôn,` ba-dật-đề 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Người nữ: như trước đã nói. 
Cùng hẹn: cũng như đã nói trước.” 
Đường: như trước đã giải." 
Nếu tỳ-kheo hẹn và đi chung đường với người phụ nữ, nhẫn đến 
khoảng giữa hai thôn, tùy theo giới vức hoặc nhiêu hay ít, môi môi 
đêu phạm ba-dật-đê. Nêu trong khoảng đông trông không có thôn 
mà đi khoảng mười dặm, phạm ba-dật-đê. 
Nếu đi chưa tới một thôn, hay chưa tới mười dặm, phạm đột- kiết- 
la. Nếu đi chung trong phần giới của thôn, phạm đột- kiết-la. Nếu 
phương tiện muôn đi mà không đi, hoặc hẹn chuẩn bị mà không đi, 
tất cả đều phạm đột-kiết-la. 
Ty-kheo-ni, đột kiết la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc trước đó không cùng hẹn; hoặc việc cần đến 
đó được an ôn, hoặc bị cường lực bắt, hoặc bị trói, hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn, tât cả không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Hán: nãi chí thôn gian Z? £ ‡† RÌ. Pãli: autamaso gãmanfarampi. 
ˆ Xem ba-dật-đề 27. 
ở ibid. 
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XXXIL. LỮ QUÁN MỘT BỮA ĂN" 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ nước Câu-tát-la có thôn không có trú xứ,ˆ nên 
có cư sĩ xây cất trú xứ” cho tỳ-kheo, thường cung cấp đồ ăn, thức 
uống. Nếu trụ nơi trú xứ này sẽ được nhận sự cúng dường một bữa 
ăn. 

Lúc bấy giờ có nhóm sáu tỳ-kheo muốn đến thôn không có trú xứ 
nước Câu-tát-la. Khi đến trú xứ kia trải qua một đêm. Nhóm sáu tỳ- 
kheo nhận được đồ ăn thức uống ngon ngọt bổ dưỡng. Lại qua đêm 
thứ hai cũng nhận được đồ ăn thức .uông ngon ngọt bổ dưỡng, nên 
nhóm sáu tỳ-kheo khởi lên ý nghĩ răng: “Sỡ dĩ chúng ta du hành là 
vì thức ăn. Nay thì đã được.” Rồi họ thường xuyên ăn ở trú xứ này. 

Bấy giờ, các cư sĩ đều cùng cơ hiềm, “Sa-môn Thích tử này không 
biết chán, không biết đủ, không biết tàm quý. Bên ngoài [655a1] tự 
xưng ta biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Họ thường 
xuyên đến nhận thức ăn ở nơi trú xứ này. Làm như chúng ta phải 
thường xuyên cung cấp thức ăn cho sa-môn Thích tử này. Bản 
nguyện của chúng ta là cung cấp cho những vị tạm trú một đêm mà 
thôi.” 

Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo nghe được; trong đó có vị thiểu dục tri 
túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm 
sáu tỳ-kheo rằng: “Nhóm sáu tỳ-kheo, sao các Thầy cứ ở nơi trú xứ 
này đề nhận thức ăn hoài vậy?” 


È Ngũ phân, ba-dật-đề 33; 7ăng kỳ, ba-dật-đề 31; Thập rụng, ba-dật-đề 32; Căn 
bản. ba-dật-đề 32. Päli Pãc. 31 ãvasafhapinda. 

° Tức không có tỉnh xá của Tăng. 

3 Thập tụng 12: phước đức xá 38‡Š' (nhà từ thiện), với phụ chú (tr.89c25): 
“Chính xác, gọi là nhất túc xứ —f3/Š (chỗ ngủ trọ một đêm).”. Päli: 
ãvasathapinda, lữ xá có bỗ thí thức ăn. 
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Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo rằng: “Việc các ông làm là sai quấy, chăng 
phải oai nghị, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, 
chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao các ông 
cứ ở nơi trú xứ này đề nhận thức ăn hoài vậy?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trông nhiêu 
giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp 
tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo nào, nơi trú xứ cho một bứa, chỉ nên nhận một 
bữa; nêu nhận quá một bữa, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi- 
phât ở nước Câu-tát-la du hành cũng đên nơi thôn không có trú xứ 
ây, trụ lại một đêm, sáng ngày nhận được thức ăn ngon. 
Hôm ấy, Tôn giả lâm bệnh nhưng nghĩ, đức Thế Tôn đã chế giới, 
tỳ-kheo nơi ngủ trọ một đêm chỉ nhận một bữa ăn, nêu nhận quá, 
ba-dật-đê. Vì vậy, dù bị bệnh, Tôn giả vân dời đi chỗ khác. Do vậy 
bệnh tình càng nguy kịch. Lúc bây giờ, các tỳ-kheo đên bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép tỳ-kheo bệnh nhận quá một bữa ăn.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, nơi trủ xứ cho một bữa, í)-kheo không bệnh 
chỉ nên nhận một bữa; nêu nhận quá một bữa, ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 


1)-kheo: nghĩa như trước. 
Trụ xứ: nơi đỗ được ở một đêm. 
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Bữa ăn: nhẫn đến bữa ăn đúng thời. 

Bệnh: rời khỏi thôn đó thì bệnh bị tăng. 

Nếu tỳ-kheo không bệnh, đối với nơi nghỉ tạm một đêm đó, mà 
nhận quá bữa ăn, mỗi miêng ăn phạm một ba-dật-đê. Ngoài thức ăn 
ra, nhận các thứ áo lót, dâu thăp đèn, dâu thoa chân, tât cả phạm 
đột-kiêt-la. Tỳ-kheo-mi, ba-dật-đê. Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di-nI, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nghỉ một đêm nhận một bữa ăn; bệnh thì được 
nhận hơn một bữa ăn. Nêu cư sĩ mời: [655b| “Mời Đại đức ở lại. 
Con sẽ cúng thức ăn. Chúng con vì sa-môn Thích tử cho nên thiệt 
lập nơi nghỉ đêm này và cung câp đô ăn thức uông. Nêu không có 
sa-môn Thích tử thì cũng sẽ cúng cho người khác vậy.” 

Hoặc đàn-việt theo thứ tự mời thọ thực, hoặc các cậu, các cô, các 
chị, các bà theo thứ tự mời thọ thực thì không phạm. Hoặc hôm nay 
thọ của người này, ngày mai thọ của người khác. Hoặc bị nước lụt, 
đạo lộ gặp nguy hiểm; hoặc có giặc cướp, hồ lang sư tử, hoặc bị thế 
lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, nhận quá 
bữa ăn không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXXII. TRIÊỄN CHUYÊN THỰC' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành 
La-duyệt-kỳ. Từ thành La-duyệt, đức Thê Tôn cùng với chúng đại 
Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị du hành trong nhân gian. 
Vào lúc đó, trong nước mùa màng không thu hoạch được, giá lúa 
gạo tăng cao, khất thực khó khăn. Người người có sắc diện đói. 


' Ăn nhiều lần. Ngữ phần, Thập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 31; Tăng kỳ, ba-dật-đề 
32; Päli, Pãc. 33 paramparabhojana, ăn từ chỗ này đến chỗ khác. 
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Bấy giờ, có năm trăm hành khát đi theo sau đức Thế Tôn. Lúc ấy, 
có người bả-la-môn tên là Sa-nậu” vận chuyền năm trăm cỗ xe chở 
đầy đồ ăn thức uống đi theo sau đức Thế Tôn, hết mùa đông đến 
mùa hạ, chờ ngày nào không có ai cúng thì thiết trai cúng dường 
Phật và Tăng. 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn, từ nước Ma-kiệt-đà, tuần tự giáo hóa 
đến quốc giới của A-na-tần-đầu.` Nhân dân trong nước kia tranh 
nhau cúng dường thức ăn cho Phật và Tăng tỳ-kheo, không có ngày 
nào thiếu văng. Người bà-la-môn chờ mãi không có ngày trông nào 
để thiết trai cũng đường, liền đến chỗ Tôn giả A-nan thưa với Tôn 
giả rằng: 

“Tôi là Sa-nậu có chở đầy đồ ăn thức uống trong năm trăm cỗ xe. 
Đã trải qua cả mùa đông sang mùa hạ, theo sau đức Thế Tôn, chờ 
ngày nào không có người cúng thì thiết trai cúng dường. Song đến 
nay tôi vẫn chưa cúng dường được vì không có ngày nào mà không 
có người cúng. Chúng tôi là người thế tục, có nhiều việc khó khăn; 
hoặc phải phục dịch theo lệnh nhà quan, cho đến đối với ngày đoán 
Sự phải có mặt, lại phải lo liệu lý vê gia nghiệp, và phải cung cấp 
của cải gạo thóc cho nhà quan. Mãi chạy theo những công việc 
công có tư có nên không hè có thời gian dừng nghỉ. Cúi xin Tôn giả 
vì tôi bạch lên đức Phật. Đức Phật dạy thế nào chúng tôi sẽ phụng 
hành thế đó. Nếu đức Phật và Tăng không thể nhận phẩm vật cúng 
dường của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ dùng thức ăn hiện ở trên năm 
trăm chiếc xe này, trải trên đường đi. Cầu Phật và Tăng bước lên 
trên mà đi qua, tức là nhận sự cúng dường của chúng tôi rôi vậy.” 


° Sa-nậu 3} %. Ngũ phân " nhân duyên từ một người làm mướn nghèo khó. 
Thập tụng 12: một tiểu nhi mồ côi làm thuê. Päli (Vin.iv. 75): aññafarassa 
daliddassa kammakärassa. 

3 A-na-tần-đầu #T 3š3ã5ã. Cf. Mahävagga 6, Vin.i. 220: Andhakavindha, một thị 
trấn trong vương quốc Magadha. 
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Tôn giả A-nan bảo: 

“Chờ một chút. [655e] Tôi vào bạch đức Thế Tôn ngay bây giờ.” 
Bấy giờ Tôn giả đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi 
đứng qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn: 
“Kính bạch đức Thế Tôn, có bà-la-môn Sa-nậu vừa đến chỗ con 
thưa như vầy, “Tôi có chở đầy đồ ăn thức uống trong năm trăm cỗ 
xe. Đã trải qua cả mùa đông sang mùa hạ, theo sau đức Thế Tôn, 
chờ ngày nào không có người cúng thì thiết trai cúng dường. Song 
đến nay tôi vẫn không được cúng dường, vì không có ngày nào mà 
không có người cúng. Chúng tôi là người thế tục, có nhiều việc khó 
khăn; hoặc phải phục dịch theo lệnh nhà quan, cho đến đối với 
ngày đoán sự phải có mặt, lại phải lo liệu lý vê gia nghiệp, và phải 
cung câp của cải gạo thóc cho nhà quan. Mãi chạy theo những công 
việc công có tư có nên không hê có thời gian dừng nghỉ. Cúi xin 
Tôn giả vì tôi bạch lên đức Phật. 

Đức Phật dạy thế nào chúng tôi sẽ phụng hành thế đó. Nếu đức 
Phật và Tăng không thê nhận phâm vật cúng dường của chúng tôi, 
thì chúng tôi sẽ dùng thức ăn hiện ở trên năm trăm chiêc xe này, 
trải trên đường đi. Câu Phật và Tăng bước lên trên mà đi qua, tức là 
nhận sự cúng dường của chúng tôi rôi vậy.” Con có nói với người 
bà-la-môn Sa-nậu răng, “Chờ tôi một chút. Tôi vào bạch đức Phật.” 
Cho nên con đên thưa, xin tôn ý đức Thê Tôn.” 

Lúc bấy giờ, đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Ông có thể đến nói với người bà-la-môn, sáng mai đem đồ âm 
thực đó nâu thành cháo cúng các tỳ-kheo ăn trước khi thọ bữa ăn 
chính.” 


Bấy giờ, Tôn giá A-nan vâng lời Phật dạy, liền đến chỗ người bà- 
la-môn nói rằng: “Ông có thê dùng những thức ăn ấy nấu cháo 
cúng các tỳ-kheo ăn trước khi thọ bữa ăn chính.” 


Bấy giờ người bà-la-môn quan sát thấy trong những thứ đã được 
cúng dường không hè có bánh, nên trong đêm ấy sửa soạn các loại 
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mỹ vị như: dầu bơ, hạt vừng, sữa tươi, nước sạch, gừng, tiêu, tất 
bạt” để nấu các loại cháo và làm các thứ bánh.” Đêm đã qua, Sa-nậu 
đem cháo cúng dường Phật và Tăng tỳ-kheo. Song các tỳ-kheo 
không dám thọ nhận, và nói với bà-la-môn rằng: “Đức Thế Tôn 
chưa cho phép tỳ-kheo nhận bơ dầu cho đến ba món thuốc” mà nấu 
thành cháo.” 


Bấy giờ, các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch lên đức Phật một 
cách đây đủ. Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo nhận dầu bơ cho đến ba món 
thuốc nấu thành cháo đê ăn. Ăn cháo có năm điều lành: Trừ đói, trừ 
khát, làm tiêu thức ăn qua đêm, điều hòa tiểu tiện và trừ bệnh 
phong. An cháo có năm việc hay như vậy.” 

Bấy giờ, người bà-la-môn đem bánh” dâng. Các tỳ-kheo không dám 
nhận và bảo người bà-la-môn răng: 

“Đức Thế Tôn chưa cho phép tỳ-kheo nhận bánh.” 

Các ty-kheo liền đến bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay cho phép các tỳ-kheo nhận bánh đề ăn.” 

Bấy giờ, [656a1] các cư sĩ ở nước A-na-tân-đầu nghe đức Thế Tôn 
cho phép nhận bánh và cháo đê ăn, đêu hêt sức vui mừng, họ nói 
với nhau: 

“Chúng ta có cơ hội được làm phước cúng dường.” 

Sau khi họ cúng dường xong, lại có một vị đại thần mà tín tâm 
nông cạn, thây đức Phật và chư Tăng nhận được nhiêu phâm vật 
cúng dường, bèn nói như vây: 


' Tất bạt ‡# #, loại cỏ có bông trắng trổ vào mùa xuân, dùng làm thuốc. Không 
rõ PäÌI. 

? Päli, nt., yãguñca madhugolakafñca, cháo (sữa cháo) và kẹo mật (mật viên). 

3 Tức gừng, tiêu và cỏ tất bạt. 

Ỹ Không rõ loại bánh gì. PälI, nt. zmadhugolaka, mật hoàn. 
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“Đây không phải là thửa ruộng ít phước. Trong lúc gạo khan hiếm 
mà đức Phật và Tăng tỳ-kheo nhận được phâm vật cúng dường 
nhiêu đên như thê này. Nay ta nên săm sửa các loại đô ăn thức 
uông ngon bô cúng dường môi vị một tô thịt.” 

Bấy giờ, vị đại thần liền sai người đến trong Tăng-già-lam thưa: 
“Bạch Đại đức Tăng, cúi xin quý ngài ngày mai nhận lãnh bữa 
cúng dường của tôi.” 

Đêm ấy đại thần cho sửa soạn các loại đồ ăn thức uống ngon ngọt 
bô dưỡng và sáng ngày đi báo đã đên giờ. 

Hôm đó, đức Thế Tôn ở lại Tăng-già-lam; sai người nhận phần ăn.” 
Bấy giờ, có các cư sĩ nơi nước A-na-tân-đầu trước đó đã nghe đức 
Phật cho phép các tỳ-kheo ăn cháo, nên trong đêm đó cũng sửa 
soạn các thứ cháo như trên đây đủ, sáng sớm đem đên trong Tăng- 
già-lam dâng cúng các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo trước đó cũng đã nhận 
sự mời ăn của người khác, và lại ăn loại cháo đặc này, sau mới đên 
nhà vị đại thân. Khi ây vị đại thân tín tâm mỏng ây dâng các loại đô 
ăn thức uông lên các tỳ-kheo, các tỳ-kheo nói: 

“Thôi, thôi, sớt một ít thôi!” 

Vị đại thần thưa các tỳ-kheo: “Tôi vì các ty-kheo nên săm sửa các 
thứ đô ăn thức uông ngon bô dâng cúng, môi vị một tô thịt. Các Đại 
đức chớ nên nghĩ răng lòng tin mỏng mà không dùng cho no. Quý 
ngài cứ ăn. Tôi cũng có tín tâm vậy.” 

Các ty-kheo bảo: “Không phải vì vậy mà chúng tôi dùng ít đâu. Vì 
nhân dân trong thành nghe tin đức Phật cho phép các tỳ-kheo ăn 
cháo và bánh, nên đêm vừa rôi họ đã săm sửa đây đủ các thứ dâu 
bơ, hạt vừng, sữa tươi, nước sạch, gừng, tiêu, tât bạt đê nâu cháo. 
Sáng ngày đã đem đên trong Tăng-già-lam dâng cúng các tỳ-kheo. 
Chúng tôi đã ăn cháo trước rôi nên bây giờ không thê ăn nhiêu 
được. Đại thân chớ nên ngại như vậy.” 


Ÿ Thỉnh thực ‡ï `. 
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Bấy giờ, vị đại thần tín tâm nông cạn liền cơ hiềm rằng: 

“Tôi cố tâm vì | chúng Tăng làm các thứ đồ ăn thức uống ngon bồ 
cúng dường mỗi vị một tô thịt với ý nghĩ, mong muốn chúng Tăng 
dùng hết. Sao chư Tăng lại ăn cháo đặc trước khi đến thọ thực 
chúng tôi?” 

Bấy giờ, vị đại thần sân hận, liền cất đi các thứ bánh thịt, những thứ 
mỹ vị; chỉ bô thí cơm canh mà thôi. Rôi vị đại thân liên đi đên chỗ 
đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rôi ngôi qua một bên, bạch 
Phật răng: “Vừa rôi con thiệt trai cúng dường: được phước nhiêu 
hay tội nhiêu?” 

Đức Phật bảo vị đại thần: 

“Sự cúng dường mà ông sửa soạn mang lại phước rất nhiều. [656b] 
Chính đó là nhân lành đê sanh thiên. Các tỳ-kheo dù chỉ nhận một 
vắt cơm của ông đi nữa, nhưng phước đức ây cũng vô lượng.” 

Rồi đức Thế Tôn tuần tự nói các pháp bố thí, trì giới, sanh thiên. 
Ngài quở trách dục là tai hại, là ô uế;' khen ngợi ích lợi thiệt thực 
Của sự xuất ly, và giải thoát. Đức Phật vì Đại thần nói các pháp này 
rồi, ngay nơi chỗ ngôi, vị đại thần đoạn trừ các trần cấu, đặng sự 
trong sạch của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, ở trong chánh 
pháp mà được tăng thượng quả.” Ông bạch Phật rằng: 


“Từ nay trở đi con xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Xin nhận con làm 
người ưu-bà-tắc; trọn đời không sát sinh, cho đến không uống 
rượu. 6 


Sau bữa ăn, đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo. 
Phật biệt mà vân hỏi các tỳ-kheo: 


' Hán: thượng hữu lậu _È ® 3ñ. Cf PAli: kãmãnam ädimmavam okäram 
sarmkilesam, sự tai hại, tháp hèn và ô nhiễm của các dục. Có lẽ Hán dịch tương 
đương: pakjiliftha, ô nhiễm. 

: Tăng thượng quả *ý ZX; chỉ quả Thánh. Đây chỉ quả Tu-đà-hoàn. Chính xác, 
nên hiểu: ở trong Chánh pháp mà đạt được sự vô uý. 
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“Sáng sớm hôm nay các ông ăn cháo đặc của người khác rỒi, sau 
đó mới thọ thực do vị đại thân dâng cúng phải không?” 

Đáp: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, thật như vậy.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn mới dùng vô số phương tiện, quở trách các 
tỳ-kheo răng: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Các ngươi ngu s1, sao lại ăn cháo đặc trước rôi 
mới nhận sự cúng dường? Không được, đã nhận lời thỉnh trước mà 
còn ăn cháo đặc. Cháo đặc là cháo lấy cọng cỏ kẻ ngang qua mà 
nó không hiệp lại. Cháo như vậy không được ăn, nêu ăn thì trị như 
pháp.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn từ nước A-na-tần-đầu du hành trong 
nhân gian cùng với chúng tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị. 
Bấy giờ trong nước gặp lúc lúa thóc khan hiếm, khất thực khó 
được. Người người có sắc diện đói. Nhưng lại có năm trăm hành 
khât thường đi sau đức Thê Tôn. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn tuần tự du hành trong nước Ma-kiệt-đà, trở 
về thành La-duyệt. Trên đường đi đức Phật và chúng Tăng nhận 
được nhiêu sự cúng dường. Trong thành La-duyệt có một vị nhạc 
sư tín tâm nông cạn, thây đức Phật và Tăng tỳ-kheo nhận được 
nhiều sự cúng dường liền nghĩ rằng: “Đây không phải là thửa ruộng 
ít phước. Trong khi lúa gạo khan hiếm thế này mà Phật và Tăng tỳ- 
kheo nhận được quá nhiều phẩm vật cúng đường. Hôm nay ta hãy 
dùng vật sở hữu trong một năm, săm sửa các đô ăn thức uông béo 
bô đê cúng dường Phật và Tăng tỳ-kheo, riêng môi vị một tô thịt.” 
Nghĩ xong liên đên trong Tăng-già-lam bạch với các tỳ-kheo răng: 
“Sáng mai tôi xin được cúng dường một bữa ăn.” 


3 Trù chúc ##1#5; trên nói là nùng chúc 3š Z1. 
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Rồi trong đêm đó, ông sắm sửa mọi thức ăn ngon bổ xong, sáng 
ngày nhạc sư đên báo các ngài đã đúng giờ ăn. Bây giờ, trong thành 
La-duyệt nhăm ngày tiệt hội, các cư sĩ tranh nhau đem cơm, lương 
khô,' cơm khô, cá và thịt đến trong Tăng-già-lam để dâng cúng các 
tỳ-kheo. Các tỳ-kheo nhận được thức ăn và ăn, xong sau đó mới 
đên thọ thỉnh nơi nhà nhạc sư. [656c| Bây giờ nhạc sư đích thân 
tiêp các đô ăn thức uông đê cúng dường. Các tỳ-kheo nói: 

“Thôi, thôi, cư sĩ đừng sớt nhiều thức ăn quá! “ 

VỊ nhạc sư nói: 

“Tôi tích lũy vật sở hữu một năm, cô tâm vì Tăng tỳ-kheo săm sửa 
những thức ăn ngon bô đê dâng cúng mỗi vị một tô thịt. Xin quý vị 
đừng nghĩ răng tín tâm của tôi mỏng, sợ sanh lòng bât tín mà không 
ăn nhiêu. Xí các ngài cứ thật tình thọ dụng. Tôi có lòng tin ưa thật 


„» 


SỰ. 

Các ty-kheo trả lời vị nhạc sự rằng: 

“Chúng tôi không phải nghĩ như vậy nên không ăn nhiều. Mà vì 
vừa rồi chúng tôi đã nhận thức ăn của các người trong thành 
Vương-xá, cho nên bây giờ chỉ ăn ít thôi. Ngoài ra không có ý gì. 
Ông chớ nghi ngại như vậy.” Khi vị nhạc sự tín tâm mỏng nghe 
những lời như vậy, liền sanh cơ hiềm: “Sao, tôi dùng tất cả những 
vật sở hữu trong một năm, một lòng vì chúng Tăng sắm sửa các 
thức ăn ngon bồ cúng dường mỗi vị một tô thịt, mà các tỳ-kheo lại 
đi nhận cơm, lương khô, cơm khô, thịt và cá của người khác trước 
khi đến thọ thức ăn của tôi?” Vì vậy vị nhạc sư hờn giận, liền dọn 
cất hết các thức ăn béo bổ, chỉ để lại cơm canh mà thôi. 


Sau đó, vị nhạc sư đi đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngồi qua một bên. Sau khi ngồi xong, liền thưa hỏi đức Phật: 


' Hán: xiếu #}, mạch yến mài nát vụn (Khang Hy). Hoặc đọc là &hw 3#, lương 
khô (Thiều Chửu). 7ử nguyên: xiêu 3}, tức khứu 3Š; gạo, lúa mạch các thứ rang 
chín sau đó nghiền thành bột làm lương khô. 
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“Vừa rồi con thiết trai cũng đường, phước nhiều hay tội nhiều?” 
Đức Phật bảo: “Sự dâng cúng của ông vừa rồi là nhân lành sẽ được 
sanh thiên. Các tỳy-kheo dù chỉ nhận một vắt cơm đi nữa, thì phước 
đức cũng đã là vô lượng, huông là ông dâng cúng như vậy, phước 
này không thê lường được.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhạc sư nói diệu pháp: Bồ thí, trì giới, 
sanh thiên. Đức Phật chỉ trích dục là tai hại, là ô uế. Nhạc sư nghe 
Phật nói pháp rồi liền từ chỗ ngồi. các trần câu đều hết sạch, đặng 
sự trong sạch của con mắt pháp, thấy pháp, đắc pháp, ở trong chánh 
pháp đặng quả tăng thượng, liên bạch đức Phật: 

“Từ nay trở đi con nguyện được làm người ưu-bà-tắc, trọn đời 
không sát sinh cho đến không uống rượu.” 


Bấy giờ, đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo. 
Đức Phật biệt mà vẫn hỏi các tỳ-kheo: “Có thật các ông nhận và ăn 
năm loại thức ăn! của người khác rôi sau mới thọ sự thỉnh mời của 
người đã thỉnh trước hay không?” 

Các ty-kheo thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, có thật như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Các ngươi ngu sĩ, sao lại thọ năm loại thức ăn 
của người khác rồi sau mới đến thọ thỉnh của người đã thỉnh 
trước?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo rồi, nói 
với [6S7a] các tỳ-kheo: 

“Không nên nhận năm loại ăn của người khác mà ăn, rồi sau mới 
đên nhận lời mời của người thỉnh trước. Từ nay trở đi Ta vì các tỷỳ- 
kheo kết giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến cáu, chánh pháp tôn tại 
lâu dài.” 


' Năm loại thức ăn: xem định nghĩa đoạn sau, cht. 201; cf. xem ba-dật-đề 35. 
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Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, ăn nhiều lần, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh, nơi 
mời thọ thực không có thức ăn cho người bệnh, không có thuôc cho 
căn bệnh. Hoặc có thức ăn thích hợp đôi với bệnh, có thứ thuôc 
đúng căn bệnh, nhưng các tỳ-kheo e sợ không dám dùng, sợ phạm 


tội ăn nhiều lần. Các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch lên Phật. 
Đức Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép các Tỳ-kheo bệnh ăn nhiều lần.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
T)-kheo nào, ăn nhiều lần, trừ trường hợp đặc biệt, ba-dật- 
đề. Trường hợp đặc biệt là khi bị bệnh. 
Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có một cư sĩ thỉnh 
Phật và Tăng tỳ-kheo thọ thực. Lại cũng có một cư sĩ khác cũng 


thính Phật và Tăng tỳ-kheo thiết trai cũng dường, và dâng y. Cư sĩ 
ấy đến trong Tăng-già-lam thưa với các tỳ-kheo răng: 


“Tôi muốn thỉnh Phật và Tăng tỳ-kheo cúng đường thức ăn.” 
Tỳ-kheo trả lời: 
“Chúng tôi đã nhận lời mời của cư sĩ khác rồi!” 
Cư sĩ thưa: “Bạch Đại đức, tôi muốn dâng cúng thức ăn và y. Cúi 
xin chúng Tăng nhận sự mời thỉnh của tôi.” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo e sợ, liền đến bạch lên đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo, trường hợp có người dâng 
cúng y thì được phép ăn nhiều lân.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
T)-kheo nào, ăn nhiều lần, trừ trường hợp đặc biệt, ba-dật- 
đề. Trường hợp đặc biệt là khi bị bệnh, khi thí y. Đó gọi là 
trường hợp đặc biệt. 
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B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Ấn nhiều lâần:' được mời ăn. Mời có hai cách: thỉnh theo thứ tự của 
Tăng, và thỉnh riêng. 

Thức ăn: cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt.” 

Bệnh: không thê ngày ăn một bữa mà đủ no được. 

T7í y: Tự tứ TÔI, không thọ y ca-thi-na là một tháng, có thọ y ca-thi- 
na thì năm tháng. 

Nếu có nhiều chỗ mời thọ thực và dâng y, như hôm nay nhận được 
nhiều chỗ thỉnh, thì mình nên nhận một chỗ, còn các chỗ kia mình 
nhường lại cho các vị khác. Nói như thế này để nhường: “Thưa 
trưởng lão, lẽ ra tôi phải đên đó nhưng xin cúng dường cho ngài.” 
Nếu tỷ-kheo không xả chỗ mời trước mà nhận chỗ mời sau thì mỗi 
một miêng ăn phạm một ba-dật- đề. Không xả chỗ mời sau mà nhận 
chỗ thỉnh trước thì mỗi một miếng ăn phạm một đột- kiết-la. 
Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, Sa-di ni cũng đột- 
kiêt-la. [6Š57b] Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi bệnh, khi thí y. Nếu trong một ngày mà có 
nhiêu chỗ thỉnh, mình chỉ nhận một chô, còn các nơi khác nhường 
lại cho các vị khác; hoặc thỉnh chăng phải dùng thức ăn, hoặc ăn 
không đủ, hoặc không thỉnh ăn, hoặc ăn xong lại nhận được thức 
ăn, hoặc một chỗ gôm cả bữa ăn trước và bữa ăn sau thì không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 


' Triển chuyển thực /###‡2*: ăn luân phiên. Ngữ phân, Thập tụng: sác sác thực 
3t $L⁄£. Tăng kỳ: xứ xứ thực /JŠ®&; ăn nhiều chỗ. Päli: paramparabhojana. 

* Năm loại thức ăn, Hán: phạn, khứu, can phạn, ngư, cập nhục 44 ‡# ‡#,£ ,É, 2 HỊ. 
PalI: ođana (cơm chín), &wwưnaãsa (bánh bột, hay cháo chua), sưu (bánh khô), 
maccha (cá), mamsa (thịt). CẼ: Căn bản (tr.821b24), 5 loại thực phẩm bồ-thiện- 
ni thực ï§ #Š /É,: cơm, đậu mạch, lương khô, thịt, bánh 4⁄ Ä- # 4# 3$ IR ®Ý. 


128 


T22. 657c Chương v. Ba-dật-đề 


loạn tâm, thống não bức bách. Ì 


XXXII. BIỆT CHÚNG THỰC” 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại La-duyệt-kỳ. Bấy 
ĐIỜ, Đề- bà-đạt-đa đã sai người hại Phật, lại xúi giục A-xà-thế giết 
cha, tiếng ác lan truyền, nên lợi dưỡng bị cắt đứt.” 


Lúc ấy, Đè-bà-đạt-đa cùng với năm tỳ-kheo đi khất thực từng nhà. 
Năm tỳ-kheo này tên là: Tam-văn-đà-la-đạt, Khiên-đà-la-đạt-bà, 
Cù-bà-ly, Ca-lưu-la-đè-xá... 


Các tỳ-kheo nghe Đề-bà-đạt-đa sai người hại Phật, xúi giục A-xà- 
thê giêt cha, tiêng ác lan truyện, nên lợi dưỡng bị đoạn tuyệt, đã 
cùng với năm tỳ-kheo đi khất thực từng nhà một." 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo. Ngài biết 
mà vân hỏi Đê-bà-đạt-đa: 

“Có thật ông cùng với năm tỳ-kheo đến từng nhà khất thực hay 
không?” 

Đè-bà đáp lời: “Có thật như vậy.” 

[657e] Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Đè-bà-đạt- 
đa: 


' Bản Hán, hết quyền 13. 

* Ngũ phần 7 (tr.50b12), ba-dật-đề 32; Tăng kỳ , ba-dật-đề 40, lời chú (tr.362b24) 
nói: bản Phạn lưu trong tỉnh xá Kỳ-hoàn bị mọt ăn mất điều 40 biệt chúng thực; 
Thập tụng (tr.39b11), ba dật-đề 36; Căn bản (tr.823b13), ba-dật-đề 36. Päli, Pãc. 
32 ganabhojana. 

3 Xem Ch. ii. tăng-già-bà-thi-sa 10. 

* Đề-bà-đạt ‡# 3‡‡‡,„ Tam-văn-đà-la-đạt = RÏ fẽ šfiŸ, Khiên-đà-la-đạt-bà #54 ## 
‡‡3*4,„ Cù-bà-ly # 3#äjÈ‡, Ca-lưu-la-đề-xá »z#3#‡‡$-. Xem Ch.ii. tăng-già-bà- 
thi-sa x & cht.123, Đề-bà-đạt-đa và đồng bọn. 

” Bốn tỳ-kheo trở lên, nhưng chưa đủ yếu tố để thành Tăng (Päli. Sazgha), thì 
gọi là biệt chúng (gana4). 
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“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Đề-bà-đạt-đa, sao ông cùng với năm tỳ-kheo đi đến 
từng nhà khất thực?” 

Bấy gIỜ, đức Thê Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Đề-bà đạt- 
đa rôi bảo các tỳ-kheo: “Đề-bà-đạt-đa ngu sỉ này, là nơi trồng 
nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta 
vì các tỳ-kheo kết giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến cẩu, chánh 
pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo nào ăn chúng riêng," ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, các tỳ-kheo bệnh có 
nơi thỉnh thọ thực không có những thức ăn và món thuôc theo 
chứng bệnh, và có nơi có các thức ăn tôt cùng các loại thuộc. theo 
chứng bệnh, nhưng họ e SỢ không dám thọ nhận vì sợ phạm điêu ăn 
theo chúng riêng. Đức Thê Tôn biệt nên bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi cho phép tỳ-kheo bệnh được ăn chúng riêng.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào ăn chúng riêng, trừ trường hợp đặc biệt, ba- 
dật-đề. Trường hợp đặc biệt là khi bệnh. 
Thế Tôn vì tỳ-khoo, kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ-kheo đã tự tứ; 
trong tháng Ca-đề,' là thời gian may y. Các ưu-bà-tắc khởi lên ý 
nghĩ, “Các tỳ-kheo này tự tứ rồi, đang may y trong tháng Ca-đề. Ta 
nên làm thức ăn cúng dường chúng Tăng. Tại sao vậy? Vì sợ các 


tỳ-kheo này may y vất vả nên không thể ăn được.” Các vị ưu-bà-tắc 
ây đến trong Tăng-già-lam, bạch với các tỳ-kheo: 


“Sáng mai, chúng con cúng dường cơm. Xin chư tôn nhận lời cho.” 


Š Biệt chúng thực #| #⁄‡. Xem giải thích đoạn sau. Ngữ phẩn 7 (tr.50c24): biệt 
thỉnh chúng thực Z|iñ ñ NƯỆT 
7 Ca-đề nguyệt ‡“3‡£ | ; Xem Ch. 1v, ni-tát-kỳ 29. 
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Các tỳ-kheo trả lời: 
“Chỉ mời được ba vị' ăn chứ chúng tôi không được phép ăn thành 
chúng riêng.” 
Các ưu-bà-tắc thưa với các tỳ-kheo rằng: 
“Bọn chúng tôi đều có ý nghĩ rằng, chư tôn tự tứ rồi, đang may y 
trong tháng Ca-đê. Sợ các tỳ-kheo vật vả không thê ăn được cho 
nên mời chư tôn thọ thực. Các tỳ-kheo lại nói, chỉ mời được ba vỊ, 
vì không được phép ăn chúng riêng.” 
Các tỳ-kheo đến bạch đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo: 
“Từ nay trở đi, cho phép khi may y được ăn chúng riêng.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 
T)ỳ-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, ba- 
dật-dê. Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y. Đó là 
các trường hợp khác. 
Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có các cư sĩ muốn 
cúng thức ăn và y, lại đên trong Tăng-già-lam, bạch với các tỳ- 
kheo: 
“Sáng mai tôi muốn cúng đồ ăn. Xin chúng Tăng nhận lời.” 
Các tỳ-kheo trả lời: 
“Chỉ mời được ba vị ăn chứ chúng tôi không được phép ăn thành 
chúng riêng.” 
Cư sĩ thưa: 
“Đại đức, tôi muốn cúng thức ăn và y. Xin quý ngài nhận [658al1] 
lời mời cho.” 
Nhưng vị tỳ-kheo kia nói, “Chỉ mời được ba vị ăn vì không được 
phép ăn thành chúng riêng.” 
Bấy giờ các tỳ-kheo đến bạch với đức Phật. Đức Phật dạy: 


! Xem cht. trên, 
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“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo khi thọ sự dâng y được ăn 
chúng riêng.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)ỳ-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, ba- 
dật-đề. Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời 
thí y. Đó là các trường hợp khác. 
Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có số đông tỳ-kheo 


và các cư sĩ đi cùng đường đến nước Câu-tát-la. Giờ khát thực đến, 
các tỳ-kheo nói với cư sĩ: 


“Chúng tôi muốn vào xóm khất thực. Xin chờ một chút, chúng tôi 
sẽ trở lại, rôi cùng nhau đi.” 

Các cư sĩ trả lời: 

“Hãy đi theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn thức uống.” 
Các tỳ-kheo nói: 

“Chỉ được trao thức ăn cho ba vị thôi. Chúng tôi không được phép 
ăn chúng riêng.” 

Các cư sĩ thưa: 


“Đại đức, đường này nguy hiểm có sự nghi ngờ khủng bố. Hãy đến 
đây! Chúng tôi sẽ cung câp đồ ăn thức uống cho. Chớ nên đi sau vì 
quý thầy ít người quá.” 

Các Tỳ-kheo nói: 

“Chỉ được trao thức ăn cho ba vị thôi. Chúng tôi không được phép 
ăn chúng riêng.” 

Rồi các tỳ-kheo liền vào trong thôn khất thực. Các cư sĩ đi trước; 
tỳ-kheo đi sau, theo không kịp, bị giặc cướp đoạt y phục. Các tỳ- 
kheo đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 


Đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: “Từ nay trở đi trên đường có nguy 
hiệm, cho phép tỳ-kheo được ăn chúng riêng.” 


Từ nay trở đi, nên nói giới như vây: 
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T)ỳ-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, ba- 
dật-để. Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời 
thí y, khi đi dường. Đó là các trường hợp khác. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có số đông tỳ- 
kheo cùng các cư sĩ đi trên thuyên xuôi theo dòng nước. Giờ khât 
thực đên, nói với các cư sĩ răng: 
“Cho thuyền dừng lại thời gian ngăn. Chúng tôi cần vào trong thôn 
khât thực, và sẽ trở lại cùng đi.” 
Các cư Sĩ nói: 
“Chớ đi! Chúng tôi sẽ cung cấp đồ ăn thức uống cho.” 
Tỳ-kheo nói rằng: 
“Chỉ được cung cấp ba vị mà thôi. Chúng tôi không được phép ăn 
chúng riêng.” 
Các cư sĩ nói rằng: 
“Nơi khoảng bờ sông này có nhiều giặc cướp, nơi có nghi ngờ, 
kinh SỢ. Các thây ít người, không nên đi sau, sẽ bị giặc cướp đoạt. 
Các thây chớ đi! Chúng tôi sẽ cung câp đô ăn thức uông cho.” 
Các tỳ-kheo nói rằng: “Chỉ được cung cấp ba vị mà thôi. Chúng tôi 
không được phép ăn chúng riêng.” 
Rồi các tỳ-kheo vẫn lên bờ để khất thực. Bạn đồng thuyền đi trước; 
các tỳ-kheo đi sau, bị giặc cướp đoạt y phục. Các tỳ-kheo đem nhân 
duyên này bạch đây đủ lên đức Phật. Đức Phật bảo các tỳ-kheo 
răng: 
“Từ nay trở đi [658b] cho phép các tỳ-kheo khi đi thuyền được ăn 
chúng riêng.” 
Từ đây trở đi nên nói giới như vây: 
T)-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, ba- 
dật-để. Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời 
thí y, khi đi đường, khi đi thuyên. Đó là các trường hợp 
khác. 
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Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có số đông tỳ- 
kheo từ nước Câu-tát-la du hành đến một thôn nhỏ. Các cư sĩ nghĩ 
rằng, “Chúng Tăng thì lại nhiều mà thôn xóm thì lại nhỏ. Chúng ta 
hãy làm thức ăn, cho chúng Tăng dùng, đừng để cho chúng Tăng 
vất vả, khổ cực.”' Họ liền đến trong Tăng-già-lam thưa với các tỳ- 
kheo rằng: 


“Bạch chư Đại đức, ngày mai xin nhận thức ăn của chúng tôi.” 
Các tỳ-kheo nói rằng: 
“Chỉ được mời ba vị mà thôi. Chúng tôi không được phép ăn chúng 
riêng.” Các cư sĩ nói: 
“Chúng tôi nghĩ rằng chúng Tăng thì nhiều mà thôn xóm lại nhỏ. 
Chỉ sợ không đủ thức ăn khiên chúng Tăng phải vật vả thôi.” 
Tỳ-kheo lại nói rằng: 
“Chỉ được mời ba vị mà thôi. Chúng tôi không được phép ăn chúng 
riêng.” 
Bấy giời các tỳ-kheo đến bạch đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bảo 
răng: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo, khi đại chúng tập hợp đông, 
được ăn chúng riêng.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)ỳ-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, ba- 
dật-đê. Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời 
thí y, khi đi dường, khi đi thuyên, khi đại chúng tập hợp. 
Đó là các trường hợp khác. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có người con của 
chị vua Bình-sa“ tên là Ca-la” dâng thức ăn cho các sa-môn, trước 
khi xuât gia trong phái dị học ngoại đạo, đên chỗ vua Bình-sa thưa: 


' Tăng chia làm nhiều chúng riêng. Mỗi chúng thọ thực tại mỗi nơi khác nhau. 
* Bình-sa vương š#š #. Xem Ch. ¡ ba-la-di 2; Ch. ii tăng-già-bả-thi-sa 10. 
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“Tôi đã vì các sa-môn thiết trai cúng dường rồi. Nay muốn xuất 
gia.” 

Vua Bình-sa hỏi rằng: 

“Muốn xuất gia nơi nào?” 

Đáp rằng: 

“Muốn xuất gia trong phái Ni-kiền Tử.” 

Nhà vua lại hỏi: 

“Có làm thức ăn cúng dường sa-môn của ta không?” 

Ca-la bảo: 

“Tâu Đại vương, đó là hạng sa-môn nào?” 

Nhà vua bảo: 

“Đó chính là sa-môn họ Thích.” 

Ca-la nói: 

“Tôi chưa làm thức ăn cúng dường các vị đó.” 

Nhà vua nói rằng: 

“Ngươi nay nên dọn đồ ăn cúng đường sa-môn Thích tử.” 

Ca-la liền đến trong Tăng-già-lam thưa với các tỳ-kheo rằng: 

“Nay tôi muốn làm đồ ăn cúng dường Tăng tỳ-kheo. Xin quý ngài 
nhận lời mời của tôi.” 

Các tỳ-kheo nói rằng: 

“Chỉ được cúng cho ba vị. Chúng tôi không được ăn chúng riêng.” 
Bấy giờ, Ca-la nói với các tỳ-kheo: 


3 Ca-la ttÖÄŸ. Ngũ phần 7 (tr.50c27): em trai của vua tên là Ca-lưu š“#Ÿ. Thập 
tụng 13 (tr.94c25), Căn bản 36 (tr.824a01): cậu của vua. PälI, Vin.Iv.747, một 
người thân tộc của vua Seniya Bimbisära xuất gia theo nhóm lõa hình tà mạng 
(Ajvaka); không nói tên. 
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“Tôi làm đồ cúng dường các sa-môn trước khi xuất gia trong phái 
ngoại đạo. Rồi tôi đến chỗ vua Bình-sa thưa, “Tôi đã làm đồ cúng 
dường các sa-môn. Nay tôi muốn xuất gia. [658c] Vua hỏi tôi, 
“Muốn xuất gia nơi nào?? Tôi trả lời, 'Muốn xuất gia trong phái Ni- 
kiền Tử." Nhà vua lại hỏi tôi, “Đã làm đồ ăn cúng dường sa-môn 
của ta chưa?' Bấy giờ tôi hỏi, “Đó là hạng sa-môn nào?? Vua nói 
với tôi, “Đó chính là sa-môn Thích tử.` Vua bảo tôi, “Ngươi hãy 
đến đó làm đồ ăn cúng dường sa-môn Thích tử, sau đó mới xuất 
gia." Vì lý do ấy cho nên tôi đến trong Tăng-già-lam mời các Đại 
đức. Cúi mong các vị nhận thỉnh lời mời của tôi.” 
Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo nghe kể như vậy liền đến bạch đức Thế 
Tôn. Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo khi có sa-môn thí thực' thì 
được phép ăn chúng riêng.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)ỳ-kheo nào, ăn chúng riêng, trừ các trường hợp khác, ba- 
dật-đề. Các trường hợp khác là khi bệnh, thời may y, thời 
thí y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại chúng tập hợp, 
khi sa-môn thí thực. Đó là các trường hợp khác. 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Ăn chúng riêng: hoặc bốn người hay hơn bốn người. 
Thức ăn: chỉ cho cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt.”. 
Bệnh: cho đến cái gót chân bị trẹo. 


Thời may y: sau khi tự tứ rồi, nêu không thọ y ca-thi-na thì khoảng 
một tháng; nêu có thọ y ca-thi-na thì khoảng năm tháng, cho đên 
trên y chỉ may một đường như răng con ngựa. 


' Tức chúng tỳ-kheo được tu sĩ đạo khác mời ăn. 
? Năm loại thức ăn, xem ba-dật-đề 32 trước. 
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Thời thí y: sau khi tự tứ rồi, nêu không thọ y ca-thi-na thì khoảng 
một tháng; nêu có thọ y ca-thi-na thì khoảng năm tháng; và các 
trường hợp thí thực và y khác. 

Khi đi đường: cho đến chỉ đi trong nửa do-tuần gồm cả đi tới và đi 
lui. 

Khi đi thuyên: cho đến nương trên thuyền xuôi hay ngược dòng 
nước trong vòng nửa do-tuân. 

Khi đại chúng tập hợp:' thức ăn đủ cho bốn người mà dư một 
người là có sự khôn đôn. Năm người, mười người, cho đên trăm 
người mà dư một người là khôn đôn. 

Sa-môn thí thực:” đây chỉ cho những người xuất gia theo ngoại đạo 
bên ngoài sa-môn Thích tử. 

Nếu tỳ-kheo không có lý do ăn chúng riêng, tỳ-kheo ấy nên đứng 
dậy thưa: “Iôi không có nhân duyên gì trong bữa ăn chúng riêng 
này. Tôi muôn ra khỏi chúng.” 

Đức Phật nói: 

“Cho phép ra.” 

Nếu những người nào không có lý do cũng được phép cho ra khỏi 
chúng. Nêu hai người, ba người, thì tùy ý thọ thực. Nêu bôn người 
hay hơn bôn người thì nên chia ra làm hai bộ, thay nhau vào ăn. 
Nếu tỳ-kheo có nhân duyên đề ăn theo chúng riêng mà muốn vào, 
thì hãy đứng dậy thưa: “Tôi có nhân duyên ăn chúng riêng. Tôi 
muôn vào.” 

Đức Phật dạy: 

“Nên chấp thuận. Tùy theo thứ tự Thượng tọa [659a| mà ngồi vào.” 


! Pãli: mahãsamayo, bản Anh dịch hiểu là sự khan hiếm cực kỳ, do PälI sưmaya 
có nghĩa: thời tiết, cơ hội. Trong Skt., sưmaya còn có nghĩa “tập hội.” Ngũ phẩn: 
đại hội thời k ŸŸ. Thập tụng: đại tập hội. Căn bản: đại chúng thực X 3#. 

? Pãli: samanabhafftasamayo, được giải thích: “bữa ăn của sa-môn, nghĩa là bữa 
ăn được làm bởi sa-môn.” (VI. 1v. 475). 
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Nếu tỳ-kheo nào ăn chúng riêng, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật- 
đê. Nêu có lý do mà không nói, phạm đột-kiêt-a. 

Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 


Không phạm: khi bệnh, thời gian may y, thời gian thí y, khi đi 
đường, khi đi thuyền, khi đại chúng tập họp, khi sa-môn thí, hoặc 
ba người, bốn người đối nhau ăn, hoặc đi có nhân duyên; tất cả 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXXIV. NHẬN QUÁ BA BÁT” 

A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, có một người nữ tên Già-nhã-na, * trước đó ở nơi 
đại thôn, sau lấy chồng người nước Uất- thiền. Qua vài tháng thì có 
mang, nên trở vê nhà cha mẹ ở. Lúc ấy có các tỳ-kheo đến nhà đó 
khất thực; cô đích thân dâng thức ăn, trái cây cho các tỳ-kheo. 

Sau đó một thời gian, người chồng sai người đến kêu về. Cô nói 
VỚI SỨ Ø1ả răng: 

“Hãy ở lại đây chờ một chút! Đề tôi sửa soạn đầy đủ đồ ăn thức 
uống và trang điểm y phục rồi sau đó cùng đi.” 


Lúc ấy có các tỳ-kheo đến nhà này khất thực, người nữ thấy, nên 
đem đô ăn thức uông vừa sửa soạn, cúng hêt cho các tỳ-kheo và 
thưa: 


“Đại đức có thê nhận thức ăn này.” 
3 Ngũ phân, ba-dật-đề 34. Tăng kỳ, ba-dật-đề 38; Thập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 
33. Päli, Pãc. 34. 


* Già-nhã-na f?ir3##ÿ. Tăng kỳ: Hạt Nhãn RÈf#. Thập fựng: Lai Nhãn #RE; vì 
mắt lé. Pãli: Kãnamãiä. 
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Bấy giờ, các tỳ-kheo nhận hết thức ăn, không để lại chút nào. Sau 
đó, cô phải sửa soạn và trang điểm trở lại xong mới ra đi. 


Trong khi cô chưa kịp trở lại đó, thì chồng cô đã lấy vợ khác và sai 
sứ giả nói với cô răng, “Nay tôi đã lây vợ khác rôi, vê hay không vê 
tùy ý.” 

Cha của Già-nhã-na nghe như vậy, đến trong Tăng-già-lam. Các tỳ- 
kheo thây liên nói: 

“Già-nhã-na, con gái của ông có tín tâm bền chặt và ưa bố thí.” 

Cha của cô nói: 

“Đúng như tôn giả nói, con của tôi thật có tín tâm bền chặt. Nhưng 
cũng vì thế mà ngày nay nó gặp phải điều mà phụ nữ không vui.” 
Các tỳ-kheo hỏi: 

“Gặp chuyện gì?” 

Cha của Già-nhã-na nói: 

“Chồng của nó đã lấy vợ khác rồi.” 

Khi ấy, ngoài cửa thành Ba-la-nại có nhiều đoàn khách thương 
đang nghỉ đêm cùng với xe cộ. Hôm đó có một tỳ-kheo khât thực, 
đên giờ mặc y bưng bát vào trong doanh trại của đoàn thương 
khách này khât thực. 


Ty-kheo kia theo thứ tự đi xm, và đến đứng im lặng trước mặt 
thương chủ có lòng tin sâu đậm. Thương chủ thây vậy, hỏi: 


“Ngài đứng nơi đây có việc gì?” 
Tỳ-kheo trả lời: 

“Tôi khát thực.” 

Thương chủ liền [659b] nói: 
“Ngài đưa bình bát đây.” 


! Pãli: ba lần cô chuẩn bị lương thực đi đường đều lần lượt bố thí hết cho ba tỳ- 
kheo, nên trễ chuyện về nhà chồng. Các bộ khác cũng vậy. 


139 


Luật tứ phần 2 T22. 659b 


Tỳ-kheo trao bình bát cho. Thương chủ lấy thức ăn ngon cho vào 
đây cả bình bát. Ty-kheo khât thực mang thức ăn ra khỏi trại. Cách 
đó không xa, lại có một tỳ-kheo khât thực cũng muôn vào trong 
doanh trại khât thực, nên hỏi vị tỳ-kheo vừa nhận được thức ăn: 
“Xmm thức ăn được không?” 

Đáp rằng: “Được.” 

Lại hỏi: “Nhận được từ người nào?” 

Đáp răng: “Nhận được từ thương chủ nọ.” 

Bấy giờ, vị tỳ-kheo khất thực liền đến đứng yên lặng trước thương 
chủ nọ. Thương khách hỏi: 

“Ngài đứng đây làm gì?” 

Tỳ-kheo đáp rằng? 

“Tôi khát thực.” 

Thương khách nói: 

“Đưa bình bát của ngài đây.” 

Tỳ-kheo liền trao bát cho. Thương chủ lẫy thức ăn ngon cho vào 
đây cả bát rôi trao lại cho ty-kheo. Tỳ-kheo nhận được thức ăn vừa 
mang ra khỏi trại. ĐI khỏi trại không xa, lại gặp một tỳ-kheo cũng 
muôn vào nơi doanh trại khât thực, nên hỏi: 

“Xmm thức ăn được không?” 

Đáp rằng: “Được.” 

Lại hỏi: “Nhận được từ người nào?” 

Đáp rằng: 

“Nhận được từ thương chủ nọ.” 


Các ty-kheo khất thực thông tin cho nhau như vậy, đã khiến cho 
thương chủ hệt cả lương thực đi đường. 

Bấy giờ, thương chủ phải vào trong thành Ba-la-nại sắm lại lương 
thực. Trong khi đó các đông bạn đã đi. Thương chủ phải đi sau, nên 
không theo kịp, dọc đường bị giặc cướp. 
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Các tỳ-kheo nghe được, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học ĐIỚI, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ-kheo rằng: 
“Sao tỳ-kheo lại ăn hết thức ăn của người đàn bà đem về nhà chồng 
và lương thực đi đường của thương khách?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách các tỳ-kheo đó: “Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai 
nghi, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Sao tỳ-kheo lại ăn hết 
thức ăn của người đàn bà đem về nhà chồng và lương thực đi 
đường của khách buôn?” 
Đức Thê Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo â ấy rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, đến nhà bạch y được mời cúng thức ăn như 
bánh, hoặc lương khô,' nếu cần tỳ-kheo nên nhận hai, ba 
bát; nhận hai, ba bát rồi về trong Tăng-già-lam nên phân 
cho các tỳ-kheo khác dùng; nếu nhận quá hai, ba bát về 
đến trong Tăng-già-lam [659c] không chỉa cho các tỳ-kheo 
khác dùng, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có các tỳ-kheo 
bệnh, e sợ không dám nhận thức ăn quá mức, đến bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép các Tỳ-kheo bệnh được nhận thức ăn quá 
mức đã ấn định.” 


' Hán: bính, khứu ®Ÿ‡&. PäII: pivehi vã man(hehi, giải thích, piva, bánh để làm 
quả; manha, lương khô để đi đường. 


141 


Luật tứ phần 2 T22. 659c 

Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo nào, đến nhà bạch y được mời cúng thức ăn như 
bánh, hoặc lương khô, nêu cân t)-kheo nên nhận hai, ba 
bát; nhận hai, ba bát rôi về trong T‹ ăng-già-lam” nên phân 
cho các f}-kheo khác dùng; nêu tỳ-kheo không bệnh nhận 
quá hai, ba bát về đên trong Tăng-già-lam không chia cho 
các f)-kheo khác dùng, ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Nhà bạch y: nhà có nam, có nữ. 

Bệnh: không thể ăn một bữa mà no đủ. 

Nếu tỳ-kheo đến nhà bạch Y, được mời cúng thức ăn như bánh, 

hoặc lương khô, nên hỏi TƯỜI chủ răng, “Có phải là thức ăn người 

phụ nữ đem về nhà chồng, hay lương thực đi đường của khách 

buôn?” Nếu họ nói là thức ăn người phụ nữ đem về nhà chồng và 

lương thực đi đường của khách buôn, thì nên ăn xong rồi ra về. Về 

lại trong Tăng-già-lam, bạch VỚI Các tỳ-kheo, “Nơi nhà kia có thức 

ăn của người phụ nữ đem. về nhà chồng, hay lương thực đi đường 

của khách buôn. Nếu muốn ăn, hãy ăn xong rồi ra về. Nếu muốn 

mang thức ăn VỀ, thì mang hai, ba bát.” Còn tôi hiện giờ không 

mang thức ăn vê.” 

Nếu muốn mang về một bát ăn, khi về đến trong Tăng-già-lam phải 

phân chia cho các tỳ-kheo cùng ăn. Nên nói với tỳ-kheo khác răng, 

“Nơi nhà kia có thức ăn của người phụ nữ đem vê nhà chồng, hay 

lương thực đi đường của khách buôn. Nếu có ai muốn đến đó, ăn 


? Ngũ phân, Tăng kỳ, Thập tụng: xuất ngoại ti}, ra khỏi chỗ đó. Căn bản: trở 
về trú xứ. Päli: /aío nĩharirvã, sau khi mang ra khỏi chỗ đó; giải thích: nhận xong 
rồi trở về (pafikkamain). 

3 Tỳ-kheo này không mang về bát nào, nhắc tỳ-kheo khác biết có thê mang về 
hai hoặc ba bát. 
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tại đó. Nếu muốn mang thức ăn về, thì mang hai bát.' Còn tôi hiện 
giờ mang về một bát.” 

Nếu mang hai bát thức ăn về trong Tăng-già-lam, phải phân chia 
cho các tỳ-kheo cùng ăn. Rồi lại nói với các tỳ-kheo khác rằng, 
“Nơi nhà kia có thức ăn của người phụ nữ đem về nhà chồng, hay 
lương thực đi đường của khách buôn. Nếu có ai muốn đến đó, ăn 
tại đó. Nếu muốn mang thức ăn về, thì mang một bát.ˆ Còn tôi hiện 
giờ mang về hai bát.” 

Nếu mang hết ba bát về phân chia cho các tỳ-kheo khác dùng thì 
nói với các tỳ-kheo khác rằng, “Nơi nhà kia có thức ăn của người 
phụ nữ đem vê nhà chồng, hay lương thực đi đường của khách 
buôn. Nếu có ai muốn đến đó, ăn tại đó. Nếu muốn mang thức ăn 
về, thì cân thận chớ mang về. Vì tôi hiện giờ mang về đủ ba bát 
rồi.” 

Nếu tỳ-kheo không có bệnh, nhận thức ăn quá hai ba bát nơi nhà đó 
mang về, ra khỏi cửa phạm ba-dật- đề. [660a1| Một chân trong cửa, 
một chân ngoài cửa, phương tiện muốn đi mà đứng lại, tất cả đều 
phạm đột-kiết-la. Nếu mang về trong Tăng-già-lam không chia cho 
các tỳ-kheo khác dùng mà ăn một mình, phạm đột-kiết-la. Nếu 
không nói với các tỳ-kheo khác, phạm đột-kiết-la. 

Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Không phạm: nhận hai, ba bát; vì bệnh mà nhận quá; có hỏi để biết 
là thức ăn của người phụ nữ đem về nhà chồng hay lương thực đi 
đường của khách buôn; mang về trong Tăng-già-lam chia cho các 
tỳ-kheo khác dùng; bạch với các tỳ-kheo khác biết nơi chỗn như 


' Tỷ-kheo này đã mang về một bát, nhắc tỳ-kheo kế tiếp biết chỉ được mang về 
tối đa hai bát. 

° Tỳ-kheo này đã mang về hai bát, nhắc tỳ-kheo kế tiếp biết chỉ được mang về 
một bát nữa thôi. 
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vậy. Hoặc tự họ đưa đến trong Tăng-già-lam thì được phép nhận. 
Hoặc họ đưa đên trong chùa của tỳ-kheo-mi, nhận thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXXYV. DƯ THỰC PHÁP 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ, đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo dạy về pháp ăn một 
lần,ˆ khen ngợi pháp ăn một lần. 

Khi các tỳ-kheo nghe đức Thế Tôn dạy về pháp ăn một lần, khen 
ngợi pháp ăn một lần, nên các tỳ-kheo ăn thức ăn khư-xà-ni,` hoặc 
ăn năm loại chánh thực, hoặc uống nước trái cây, hoặc uống thuốc, 
dồn lại ăn uống một lần không dám ăn lại, khiến cho hình thể gầy 
còm, nhan sắc tiều tụy. Bấy giờ đức Thế Tôn biết mà vẫn cô hỏi A- 
nan: “Các tỳ-kheo này tại sao hình thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy?” 
Tôn giả A-nan bạch Phật: “Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương 
tiện vì các tỳ-kheo dạy về pháp ăn một bữa. khen ngợi pháp ăn một 
bữa. Các tỳ-kheo nghe rồi, tại một chỗ ngồi ăn thức ăn khư- -xà-nI, 
hoặc ăn năm loại thức ăn, hoặc uống nước trái cây, hoặc uống 
thuốc, dồn lại ăn một lần, rồi không dám ăn lại nữa. Do vậy hình 
thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy.” 


3 Ngũ phần. ba-dật-đề 35; Tăng kỳ, ba-dật-đề 33; Thập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 
34. Pali, Pac. 35. 

* Nhất thực pháp —3* hay nhất tọa thực, ngày ăn một bữa. Päli: ekãsana/ 
ekabhatta. Bản Hán đọc là eka-asana: một lần ăn, nhất thực. Các bản khác đọc 
eka-äsana, một chỗ ngồi, nhất tọa (thực). Cf. M.i. 437. 

” Khư-xà-ni 4š Bl #.. Päli: khãdaniza, thức ăn loại cứng (cần phải cắn). Xem giải 
thích đoạn giới tướng, và cht. 201 ba-dật-đề 32. 

° Chánh thực #'. Päli: 5#ojaniya, thức ăn loại mềm. Xem cht. ch ba-dật-đề 32. 
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Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo tại một chỗ ngồi ăn cho thật 


” 


no. 

Các tỳ-kheo nghe đức Phật cho phép tại một chỗ ngồi cứ ăn cho 
đến khi nào thật no. Khi ấy các tỳ-kheo hoặc ăn thức ăn khư-xà-nI, 
hoặc ăn năm loại thức ăn, hoặc uông nước trái cây, hoặc uống 
thuốc, dồn lại ăn một lần, rồi không dám ăn lại nữa. Do vậy hình 
thê gây còm, nhan sắc tiêu tụy. 

Bấy giờ đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả A-nan: 

“Các tỳ-kheo này tại sao hình thê khô héo, nhan sắc tiều tụy?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Các tỳ-kheo nghe đức Thế Tôn [660b] cho phép các tỳ-kheo tại 
một chỗ ngôi cứ ăn cho đên khi nào đây đủ; hoặc ăn thức ăn khư- 
xà-nI, hoặc ăn năm loại thức ăn, hoặc uông nước trái cây, hoặc 
uống thuốc, dồn lại ăn một lần, rồi không dám ăn lại nữa. Do vậy 
hình thê gầy còm, nhan sắc tiêu tụy.” 

Đức Thế Tôn bảo tôn giả A-nan: 

“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo ăn năm loại thức ăn hoặc cơm, 
hoặc lương khô, hoặc cơm khô, cá và thịt, khiên cho thật no. Đôi 
với trong năm món ăn này, sẽ tùy thuộc vào thứ nào đã nhận được 
theo đó ăn cho thật no.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo bệnh, tuy đã nhận được thức ăn ngon như, 
cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt, mà không đủ sức khỏe đê 
ngôi ăn luôn một lân cho nên hình thê bị gây còm, nhan sắc tiêu 
tụy. Đức Thê Tôn biêt mà vẫn hỏi tôn giả A-nan: 

“Tại sao các tỳ-kheo bệnh hình thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy?” 
Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 

“Ty-kheo bệnh này tuy nhận được năm món ăn ngon, nhưng không 
đủ sức khỏe ngôi ăn một lần cho đủ no nên hình thể gầy còm, nhan 
sắc tiêu tụy.” 
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Đức Phật bảo A-nan: 

“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo bệnh ăn nhiều lần.' Người 
bệnh không cần có phép túc thực. 

Lúc ấy các tỳ-kheo bệnh nhận được thức ăn ngon bổ không thể ăn 
hệt, cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh ăn đủ rôi không dám ăn 
bèn đem bỏ. Các loài chim tranh nhau đến, giành ăn kêu la ¡nh ỏi. 
Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi tôn giả A-nan rằng: 

“Tại sao các loài chim kêu la inh ỏi thế?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Các ty-kheo bệnh này nhận được thức ăn ngon bố ăn không hết, 
còn dư đem cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh ăn đủ rôi không 
dám ăn, đem bỏ. Cho nên các loài chìm giành nhau ăn kêu la Inh ỏi 
như thế.” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

“Từ nay trở đi cho phép người nuôi bệnh được ăn thức ăn dư của 
người bệnh, khỏi phải làm pháp dư thực.” 

Lúc bấy giờ các tỳ-kheo sáng sớm nhận được thức ăn, đem cất; rồi 
vào thôn khât thực. Án xong, trở về lây thức ăn cât cho các tỳ- 
kheo. Các tỳ-kheo ăn đủ rôi, không dám ăn nữa, đem bỏ các loài 
chim tranh nhau ăn kêu la. Đức Thê Tôn biệt mà vân hỏi tôn giả A- 
nan: 

“Tại sao các loài chim kêu la như thế?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Các ty-kheo sáng sớm nhận được thức ăn, đem cất; rồi vào thôn 
khât thực. An xong, trở về lây thức ăn cât cho các tỳ-kheo. Các tỳ- 
kheo ăn đủ rôi không dám ăn nữa, đem bỏ cho nên các loài chim 
tranh nhau ăn kêu la như vậy.” 


' Sác sác thực #t#L@- 
° Túc thực pháp # 23+. Xem đoạn sau. 


146 


T22. 660c Chương v. Ba-dật-đề 


Đức Phật bảo A-nan: 


“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo lấy thức ăn nhận được làm 
pháp dư thực rồi ăn. [660e| Tác pháp dư thực bằng cách đem thức 
ăn ấy đến trước một Đại đức ăn chưa xong nói, “Thưa đại đức, tôi 
đã ăn đủ rồi, biết cho, xem cho.” Đây là tác pháp dư thực. VỊ tỳ- 
kheo kia nên lấy một ít để ăn, rồi nói với vị tác pháp rằng, “Thây 
tùy ý lấy ăn.” Nên tác pháp dư thực như vậy rồi mới ăn." 


VỀ sau, có một trưởng lão, vốn là tỳ-kheo được nhiều người biết, 
vào trong thôn khất thực, được nhiều thức ăn, tập trung lại một chỗ 
cùng ăn. Ăn xong, đem thức ăn dư về trong Tăng-già-lam cho các 
vị tỳ-kheo. Các tỳ-kheo ăn đủ rồi không đám ăn, đem bỏ. Các loài 
chim tranh nhau ăn, kêu la inh ỏi. Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi A- 
nan: “Tại sao các loài chim kêu la như thế?” 

Tôn giả A-nan bạch: Có một trưởng lão, vốn là tỳ-kheo được nhiều 
người biết, vào trong thôn khất thực, được nhiều thức ăn, tập trung 
lại một chỗ cùng ăn. Ăn xong, đem thức ăn dư về trong Tăng-già- 
lam cho các vị tỳ-kheo. Các tỳ-kheo ăn đủ rồi không dám ăn, đem 
bỏ. Các loài chim tranh nhau ăn, kêu la như vậy.” 

Đức Phật bảo A-nan: “Fừ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo, thức ăn 
từ nơi khác đem về nên làm pháp dư thực để ăn. Tác pháp dư thực 
bằng cách đem thức ăn ây đến trước một Đại đức ăn chưa XONE nói, 
“Thưa đại đức, tôi đã ăn đủ rồi, biết cho, xem cho.” Đây là tác pháp 
dư thực. Vị tỳ-kheo kia nên lấy một ít để ăn, rồi nói với vị tác pháp 
rằng, “Thầy tùy ý lấy ăn.” Vị tỳ-kheo kia nên tác pháp dư thực như 
vậy rồi mới ăn.” 

Khi ấy trong nước Xá-vệ có một tỳ-kheo tham ăn, không biết ăn đủ 
là thế nào, ăn không đủ là thế nào; không biết pháp dư thực, hay 
không dư thực; nhận được thức ăn là ăn. 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo kia, “Sao lại tham 
ăn, không biết thế nào là ăn đủ, thế nào là không ăn đủ, không biết 
dư thực, hay không dư thực; nhận được thức ăn là ăn?' 


147 


Luật tứ phần 2 T22. 661a 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo. 
Ngài biết mà vẫn hỏi tỳ-kheo kia rằng: 


“Thật sự ông có tham ă ăn, không biết thế nào là ăn đủ, thế nào là 
không ăn đủ; không biệt dư thực, hay không dư thực; nhận được 
thức ăn là ăn?” 

Tỳ-kheo kia thưa rằng: “Bạch đức Thé Tôn, thật vậy.” 


“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo, sao lại tham ăn như vậy?” 


Đức Thế Tôn quở trách xong, bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi Ta vì các tỳ-kheo |661al] kết giới, gồm mười cú 
nghĩa, cho đên cấu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, ăn đã đủ, hoặc khi thọ thỉnh,` không làm 
pháp dư thực” mà ăn nữa, ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 


Thức ăn: gồm năm thứ: cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt. Trong 
năm loại thức ăn này, bất cứ ăn một thứ nào, hoặc cơm, hoặc lương 
khô, hoặc cơm khô, hoặc cá và thịt khiến cho no đủ. Có năm loại 
ăn đủ:” biết là cơm, biết được đem đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết 


' Tăng kỳ: “... ăn đã đủ, đã rời chỗ ngồi...” Pãli: DI, pavärifo, ăn đã xong, 
và đã no. Bán Hán hiểu pavarito. là “được yêu cầu.” 

? Dư thực pháp #+$`š*. Ngũ phần, và các bộ khác: tàn thực pháp #323k. 

*C£f Ngũ phân 7 (tr.52c13), mỗi loại thức ăn có 5 sự được nói là túc thực: có 
thức ăn, đã trao cho, đã nhận và đã nhai và nuốt, ăn đã xong, đã rời khỏi chỗ ngồi, 
gọi là túc thực (ăn đã đủ). Pãli, Vin. iv. 82, 5 yếu tố đề thành túc thực: 1. được 
biết là đang ăn (asanam paññäyafi), 2. được biết là có thức ăn (bhojanam 
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xả oai nghi. Ăn đủ rồi, đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực mà 
nhận được và ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật-đề. 


Lúc bấy giờ, tôn giả Ưu-ba-ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai 
bên hữu, quỳ gối chấm đất, chắp tay bạch Phật: “Tỳ-kheo đang đi, 
có bao nhiêu trường hợp được xem là túc thực?” 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: “Có năm trường hợp được xem túc thực. 
Thế nào là năm? Ưu-ba-ly, tỳ-kheo biết mình đang đi, biết thức ăn 
là cơm, biết đã được đem đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai 
nghỉ. Biết túc thực rồi, đã xả oal nghi,ˆ không tác pháp tàn thực, 
nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật-đẻ. 


“Trong đó," Ưu-ba-ly, tỳ-kheo biết mình đang đi, biết lương khô, 
biết cơm khô, cá và thịt, biết sự mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, 
biết xả oai nghi. Túc thực rồi, đã xả oai nghi, không làm pháp dư 
thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật-đề. 


“Trong đó, Ưu-ba-ly, tỳ-kheo biết khi đi, biết thức ăn là lương khô, 
biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghỉ. Túc 
thực rôi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức 
ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật-đẻ. 


“Trong đó, Ưu-ba-ly, tỳ-kheo biết khi đi, biết cơm khô, biết cá và 
thịt, cơm, lương khô, biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghị, 
biết xả oai nghi. Túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư 
thực, nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật-đề. 


“Trong đó, Ưu-ba- ly, tỳ-kheo biết khi đi, biết thức ăn là cơm khô, 
biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghỉ, biết xả oai nghỉ. Túc 
thực rôi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức 
ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật-đè. 


paññãyzïi, 3. đứng gần trong tầm tay (haffhapäse thifo), 4. mang đến cho 
(abhiharaii), 5. được biết là đã từ chối, vì đã ăn no (pafikkhepo paññãyati). 

* Nghĩa là, không còn “đang đi” nữa. 

` Nội dung các đoạn lặp chỉ khác nhau về thức ăn. 
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“Trong đó, Ưu-ba-ly, tỳ-kheo biết khi đi, biết cá và thịt, cơm, 
lương khô, biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả 
oai nghỉ. Túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, 
nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật- đề. 
“Trong đó, Ưu-ba-ly, [661b] tỳ-kheo biết khi đi, biết thức ăn là cá, 
biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghỉ. Túc 
thực rôi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức 
ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật-đề. 


“Trong đó, Ưu-ba-ly, tỳ-kheo biết khi đi, biết thịt, cơm, lương khô, 
cơm khô, biết người đem đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai 
nghỉ. Túc thực rồi đã xả oai nghi, không làm pháp dư thực, nhận 
được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật-đề. 

“Trong đó, Ưu-ba- ly, tỳ-kheo_ biết khi đi, biết thức ăn là thịt, biết 
người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả oai nghi. Túc thực 
rôi đã xả oal nghi, không làm pháp dư thực, nhận được thức ăn mà 
ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật-đè. 

“Trong đó, Ưu-ba-ly, tỳ-kheo biết khi đi, biết cơm, lương khô, cơm 
khô, cá và thịt biết người mang đến, biết ngăn, biết oai nghi, biết xả 
oai nghi. Túc thực rỗi đã xả oai nghĩ, không làm pháp dư thực, 
nhận được thức ăn mà ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật-đẻ. 


“Uu-ba-ly, như vậy gọi là năm trường hợp túc thực của tỳ-kheo 
trong khi đang đi. Đứng, ngôi, nắm cũng như vậy.” 

Thức ănkhư-xà-ni, ' gồm có thức ăn khư-xà-ni củ, thức ăn nhánh, 
lá, hoa, trái khư-xà-nI, thức ăn dâu, mè, đường mía, (thức ăn) 


' PRli: khãdania, thức ăn loại cứng (cần phải cắn), được giải thích (Vin. ¡v. 83): 
trừ 5 loại thức ăn chính (5Jø/ania, loại mềm), trừ thực phẩm loại để qua đêm, 7 
ngày, và suốt đời, còn lại đều là thức ăn loại cứng. Thập ứng (tr.91b11), 5 loại 
khư-đà-ni 4kfÈ /#É: rễ, cọng, lá, mài, quả ‡É # 3Š J#*£. Căn bản (tr.82122): rễ, 
cọng, lá, hoa, quả V- # #22. Ngũ phân 7 (tr.52c12): phạn (cơm), can phạn 
(cơm khô), bính xiếu (bánh bột), ngư (cá), nhục (thịt) 2# $#⁄4 ®‡‡# “#, ñỊ 
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nghiền nát. Tỳ-kheo nào túc thực TỒi, không tác pháp dư thực, 
nhận được thức ăn mà ăn, môi miêng phạm một ba-dật-đê. 

Nếu túc thực rồi vì người khác làm pháp dư thực mà không thành 
pháp dư thực, phạm đột-kiêt-la. 

Nếu biết người khác túc thực rồi, tác pháp dư thực mà không thành 
pháp dư thực, phạm đột-kiêt-a. 

Nếu tỳ-kheo tự tay cằm thức ăn, tác pháp dư thực mà không thành 
pháp dư thực, đột-kiêt-la. 

Nếu cầm thức ăn để dưới đất, tác pháp dư thực không thành pháp 
dư thực, phạm đột-kiêt-la. 

Nếu tỳ-kheo khiến tịnh nhân cầm thức ăn, tác pháp dư thực không 
thành pháp dư thực, phạm đột-kiêt-]a. 

Nếu tỳ-kheo tác pháp dư thực trước tịnh nhân, phạm đột-kiết-la. 
Lây thức ăn không ngon phủ lên trên thức ăn ngon, tác pháp dư 
thực không thành pháp dư thực, phạm đột-kiêt-]a. 

Nếu tỳ-kheo nhận pháp dư thực của người khác đem hết đi, không 
thành pháp dư thực, phạm đột-kiêt-Ìa. 

Nếu túc thực tưởng là túc thực, ba-dật- đề. Nếu túc thực mà nghị, 
đột-kiết-la. Nếu tỳ-kheo không túc thực tưởng là túc thực, phạm 
đột- -kiết-la. Không túc thực mà nghị, đột- kiết-la. Tỳ-kheo- ni, đột- 
kiêt-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-mi, đột-kiêt-la. Đó gọi là 
phạm. 








Không phạm: thức ăn mà tưởng chăng phải thức ăn, không nhận 
tác pháp dư thực; [66le] chăng phải thức ăn, không tác pháp dư 
thực; tự tay giữ lấy, làm pháp dư thực; không đề dưới đất tác pháp 
dư thực; cho đến tay sờ đụng đồ đựng thức ăn; hoặc vì người, 
người vì mình, tác pháp dư thực; hoặc bị bệnh không tác pháp dư 
thực; thức ăn dư của người bệnh, không tác pháp dư thực; hoặc đã 
tác pháp dư thực. Tất cả không phạm. 


! Ma tế mạt /### ®. Đoạn sau nói là tế mạt thực ## -#` 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXXYVI. MỜI NGƯỜI TÚC THỰC? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ trong nước Xá-vệ có hai anh em đều làm tỳ-kheo. 
Một người ham thích ăn uống, không biết túc thực hay không túc 
thực; dư thực hay không dư thực; nhận được thức ăn là ăn. Có vị 
tỳ-kheo khác nói rằng: “Chưa từng có một người nào như thầy, 
ham thích ăn uống, không biết túc thực, không túc thực; dư thực, 
không dư thực; nhận được thức ăn là ăn liền.” 


Tỳ-kheo kia nghe câu nói như vậy, ôm lòng thù hận. Sau đó, một 
thời gian, thây vị tỳ-kheo này ăn rôi không làm pháp dư thực liên 
ân cân mời ăn. Tỳ-kheo này ăn. Tỳ-kheo tham ăn kia nói răng: 
“Chưa từng thấy có thầy nào ham thích thức ăn như thầy, không 
biệt túc thực hay không túc thực; không biệt dư thực hay không dư 
thực; nhận được thức ăn là ăn, không biệt nhàm chán, không biệt 
đủ.” 

Tỳ-kheo này nói: “Tuy tôi đã ăn nhưng chưa đủ.” 

Tỳ-kheo kia nói: “Thầy trước đó đã ăn no đủ rồi.” 

Tỳ-kheo này nói: “Thầy đã biết tôi ăn đủ rồi phải không?” 

Đáp rằng: 

“Vâng, tôi biết.” 

Tỳ-kheo này hỏi rằng: 

“Thầy biết tôi như vậy mà cố mời tôi ăn phải không?” 

Đáp răng: “Vâng, tôi biết.” 


2 Ngũ phân, ba-dật-đề 36; 7 ăng kỳ, ba-dật-đề 34; 7 hập tụng, Căn bản, ba-dật-đề 
35. Pali, Pac, 3ó. 
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Khi ấy tỳ-kheo này hiềm trách tỳ-kheo kia rằng: 

“Tại sao biết tỳ-kheo khác đã ăn đủ rồi mà ân cần mời ăn, muốn 
cho người khác phạm giới?” Bấy giờ các tỳ-kheo nghe việc này, 
trong số đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, 
biết tàm quý, hiểm trách tỳ-kheo kia: “Tại sao biết người khác đã 
ăn đủ rồi mà ân cần mời ăn, muốn khiến cho họ phạm tội?” 


Lúc bấy giờ các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo. Biết mà Phật vẫn hỏi tỳ-kheo kia rằng: 


“Có thật ông biết người kia đã ăn đủ rồi mà ân cần mời ăn, muốn 
cho người kia phạm giới hay không?” 

VỊ tỳ-kheo kia thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, có thật như vậy.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách vị tỳ-kheo kia: 
“Việc ông làm là sai quấy, chăng. phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, [662a| 


làm điều không nên làm. Tại sao biết người khác đã ăn đủ rồi lại ân 
cần mời ăn, muốn cho họ phạm giới?” 


Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo kia rồi 
bảo các tỳ-kheo: “Kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, 
là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 
T)ỳ-kheo nào, biết t)-kheo khác đã ăn đủ, ân cần mời ăn, 
nói răng, “Trưởng lão hãy dùng món ăn này!” chỉ vì mục 
dích muôn cho người khác phạm giới chứ không gì khác, 
ba-dật đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Lúc ấy các tỳ-kheo chưa 
biệt đã ăn hay chưa ăn, không biệt đã ăn đủ hay chưa ăn đủ, sau đó 
mới biệt là đã ăn đủ, hoặc tác pháp sám ba-dật-đê, hoặc có vị e sợ. 
Đức Phật bảo: “Không biết thì không phạm.” 
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Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo nào, biết f)-kheo khác đã ăn dủ, hoặc thọ thỉnh, 
mà ân cân mời ăn, nói răng, “Trưởng lão hãy dùng món ăn 


này?) chỉ vì mục đích muôn cho người khác phạm giới chứ 

không gì khác, ba-dật đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Thức ăn: có năm thứ như trước đã giải. 
Mời: cũng có năm cách như đã nói trước.” 
Tỳ-kheo kia biết tỳ-kheo khác đã ăn đủ, không làm pháp dư thực, 
mà ân cân mời ăn, nói răng, “Trưởng lão, hãy dùng món ăn này.” 
Vị kia nhận ăn, mỗi miếng, cả hai đều phạm ba-dật-đề. Nếu mời ăn, 
tỳ-kheo được mời không ăn, đem bỏ, thì người mời phạm đột- -kiết- 
la. Nêu tỳ-kheo mời ăn, người kia nhận mà không ăn, đem cât thì 
kẻ mời phạm đột-kiết-la. Nêu tỳ-kheo mời, người kia nhận rôi 
chuyên cho người khác, thì người mời phạm đột-kiêt-la. Tỳ-kheo 
không tác pháp dư thực, đem cho người. Người ây tác pháp dư thực 
rôi ăn. Người cho phạm đột- kiết-la. Nếu đem thức ăn người bệnh 
cho, muôn người khác phạm. Người cho phạm đột- kiết-la. Đem 
thức ăn dư của người bệnh cho người khác, muôn người khác phạm 
thì người cho phạm đột-kiêt-la. Nêu tác pháp dư thực rôi, đem cho 
người khác muôn cho người khác phạm, thì người cho phạm đột- 
kiêt-la. 
Ăn đủ tưởng là ăn đủ, ba-dật-đề. Đủ mà nghỉ, đột-kiết-la. Không ăn 
đủ tưởng là ăn đủ, đột-kiết-la. Không ăn đủ mà nghi, đột-kiết-la. 


' Xem cht.ch ba-dật-đề 35. 

° Thỉnh 3Ÿ. Các bản khác: thuyết thỉnh. Giải thích từ “thọ thỉnh” trong giới văn, 
nhưng đoạn trên không có giải thích. Chính xác, đây giải ý nghĩa “túc thực” 

(Päli: pavãria) mà bản Hán hiểu là “thọ thỉnh (được yêu cầu).” Xem chí.ch ba- 
dật-đề 35 trước. 
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Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Không phạm: nếu [662b| trước không biết; hoặc ăn đủ tưởng là 
không ăn đủ; hoặc cho để bỏ mà ăn; hoặc cho để cất mà ăn; hoặc 
bảo đem cho người mà lẫy ăn; hoặc chưa làm pháp dư thực mà cho; 
bảo làm pháp dư thực mà ăn; người kia không làm pháp dư thực 
mà ăn; hoặc đem thức ăn dư của người bệnh mà cho, không khiến 
cho người khác phạm; tất cả không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXXVI. PHI THỜI THỰC! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt. Bấy 
giờ nhân dân trong thành La-duyệt làm lê tiệt hội, tô chức kỹ nhạc. 
Khi ấy, hai Thích tử Nan-đà, Bạt-nan-đà đến xem kỹ nhạc. Thích tử 


Nan-đà, Bạt-nan-đà vì tướng mạo đoan chánh nên mọi người đều 
muốn ngắm nhìn. Khi ấy có một người trong đám đông nói: 


“Quý vị chỉ ngắm suông sa-môn Thích tử. Sao không cung cấp 
thức ăn? Phải cúng đường, sau đó mới ngắm!” 
Lúc ấy, mọi người đều cho thức ăn. Hai Thích tử Nan-đà, Bạt-nan- 
đà ăn xong, tiếp tục coi ca nhạc mãi cho đến chiều tối mới về đến 
núi Kỳ-xà-quật. Các tỳ-kheo thấy, hỏi: “Các thầy sao lại đi vào lúc 
tối mịt thế?” Nan-đà, Bạt-nan-đà đem nhân duyên ấy thuật lại các 
tỳ-kheo. Cũng trong khi sâm tối ấy, Ca-lưu-đà-di” khoác y, bưng 
bát vào thành La-duyệt khát thực. Trong lúc trời đang nhá nhem 


* Ngũ phân ở, ba-dật-đề 3§; 7ăng kỳ, ba-dật-đề 36; Thập tụng, Căn bản, ba-dật- 
đề 37. Päli, Pãc. 37. 

? Ca-lưu-đà-di ‡» # Pè % . Cf. M.i. 437 (Bhaddãlisutta): chuyện tôn giả Bhaddäli. 
Xem 77ung 4-hàm 5ï, kinh 194 Bạt-đà-hòa-lợi, TI, tr.746. 
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tối, Ca-lưu-đà-di lại đến khất thực nhằm nhà người đàn bà đang 
mang thai. Người đàn bà ây mang thức ăn ra cửa ngõ, gặp lúc trời 
chớp, chợt thây sắc diện của Ca-lưu-đà-di, hoảng sợ hét to: “Quỷ! 
quỷ! Do đó trụy thai. Ca-lưu-đà-dI nói răng: 

“Đại muội, tôi chăng phải là quỷ mà là sa-môn Thích tử.” 

Người đàn bà nồi giận nói: 

“Sa-môn Thích tử, hãy lòi ruột ra đi, chứ đừng đi khất thực ban 
đêm!” 

Ca-lưu-đà-di nghe câu nói ấy, trở về đến trong Tăng-già-lam, đem 
nhân Suyền này kê lại cho các ĐngG: nghe. 

Trong số đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, 
biết tàm quý, hiềm trách việc làm Nan-đà, Bạt-nan-đà thích tử, 
cùng Ca- lưu-đà- -d1: “Này Nan-đà, Bạt-nan-đà và Ca-lưu-đà-di, sao 
các thây lại đi khât thực vào lúc phi thời cùng xem ca nhạc?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-khco, 
dùng vô sô phương tiện quở trách Nan-đà, Bạt-nan-đà [662c] Thích 
tử, cùng Ca-lưu-đà-di: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Nan-đà, Bạt Nan-đà, Ca-lưu-đà-di, sao các 
ông lại khât thực lúc phi thời, cùng xem ca nhạc?” 

Đức Thế Tôn dùng vô sỐ phương tiện quở trách Nan-đà, Bạt-nan- 
đà Thích tử, cùng Ca-lưu-đà-di rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi, không được xem kỹ nhạc. Xem kỹ nhạc phạm đột- 
kiêt-la. 


' PRli, Kaudãyi (Skt. Kãlodäyin): Kãla + Udãyï, nghĩa là, Udãy¡ đen, vì nước da 
ông ngăm đen. 
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“Từ nay trở đi Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, nhận thức ăn” phi thời và ăn, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Thời: từ khi sáng xuất hiện cho đến giữa ngày. Đây là thời giờ đúng 
pháp đê ăn. Bôn châu thiên hạ cũng ăn như vậy. 
Phi thời: từ giữa ngày cho đến khi bình minh chưa xuất hiện. 
Thức ăn: có hai loại: khư-xà-ni và bồ-xà-ni,` mỗi thứ có năm loại 
như trên. 
Nếu tỳ-kheo nào nhận được thức ăn phi thời và ăn, mỗi miếng 
phạm một ba-dật-đê. Nêu phi thời, quá phi thời, ba-dật-đê. Bảy 
ngày, ` mà để quá bảy ngày, ba-dật-đê. Thuôc trọn đời," không nhân 
duyên mà dùng, đột-kiêt-la. Phi thời tưởng là phi thời, ba-dật-đê. 
Phi thời mà nghị, đột-kiêt-la. Phi thời tưởng là thời đột-kiêt-la. 
Thời tưởng là phi thời đột-kiêt-la. Thời mà nghị, đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
Không phạm: bấy giờ, có tỳ-kheo khất thực thấy người ta làm 
đường đen,° trong đó có chât kế-ni, vì e sợ nên cần thận không 
dám dùng phi thời. Đức Phật dạy, “Cho phép dùng, không phạm. 
Phương pháp chê biên phải như vậy.” 


* Päli: thức ăn loại cứng (khãđãmñya) và loại mềm (bhojaniya). 

3 Xem các đoạn trên, và cht. liên hệ. 

* Loại thức ăn (xem là thuốc) được phép đề dùng trong thời hạn bảy ngày. 
” Thuốc (thức ăn) cất dùng không kể thời hạn. 

° Hắc thạch mật ;# # ®%, loại đường cát chưa tinh luyện. 

7 P8li: ki„na, chất gây men. 
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Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh uống thuốc xô. Tỳ-kheo nấu cháo. Thời 
gian chờ cháo chín quá giờ. Nên nấu lúa mạch, đừng cho nó bể vỏ, 
lọc lấy nước mà dùng thì không phạm. Thức ăn trong cô ói ra, mà 
nuốt vào không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XXXYVIIIL THỨC ĂN CÁCH ĐÊM! 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt. Bấy 
giờ, tôn giả Ca-la” cũng đang tọa thiền tư duy ở trong đó. Hằng 
ngày, đến giờ Tôn giả khoác y, bưng bát, vào thành La-duyệt, khất 
thực. 


Bấy giờ, trong thành La-duyệt khất thực dễ dàng, nên Ca-la khởi 
lên ý nghĩ: “Phiền gì hằng ngày ta phải vào thành khất thực cho vất 
vả. Ta hãy ăn những thức ăn được trước; [663a1| thức ăn đang 
được thì mang về.” Sau đó, làm theo như điều suy nghĩ.” Tôn giả 
liền thực hiện theo ý nghĩ ấy. 

Bấy giờ các tỳ-kheo không thấy Ca-la vào giờ tiêu thực, và đại 
thực, nên cùng nhau bàn tán, “Chúng ta không thấy Ca-la vào tiêu 
thực, và đại thực. Phải chăng thầy ấy đã qua đời, hay đi xa, hoặc 
thôi tu, hay bị giặc giết, bị ác thú hại, cũng có thể bị nước cuốn trôi 


' Ngũ phân, ba-dật-đề 39; Tăng kỳ, ba-dật-đề 37 (chung với phi thời thực); 7»áp 
tụng, Căn bản, ba-dật-đề 38. Päli, Pãc. 38. 

? Ca-la 3t #Š. Thập tụng 13, tỳ-kheo Thượng Thắng _Èl#. Căn bản 36, Cụ thọ 
Ca-la - Š 3† šf. PAli: Bela/hasisa, Hoà thượng của A-nan (ãnandassa 
upajJ/hãyo). 

* Văn Hán đoạn này hơi tối. Cf. Căn bản 36 (tr.824c24): Nếu khất thực được 
thức ăn ướt, lấy bát mà nhận rồi ăn ngay. Nếu là thức ăn khô, lấy khăn gói lại 
mang về cất. Hôm nào trời mưa không đi khất thực được, lấy ra ăn. Cf. Päli, Vi. 
iv. 86: Belattha để dành cơm, phơi khô. Khi cần ăn, mang ra rưới nước vào rồi 
ăn. 
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lắm!” Sau đó một thời gian lại thấy Ca-la xuất hiện. Các tỳ-kheo 
hỏi: “Mây hôm nay thây đi đầu mà vào giờ tiêu thực, và đại thực 
không thây thây? Chúng tôi tưởng thây đã qua đời hay đi xa, hay là 
thôi tu, hoặc bị ác thú hại.” 
Bấy giờ, Ca-la đem sự việc trên kê lại cho các tỳ-kheo nghe. Trong 
số đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- đà, ưa học giới, biết 
tàm quý, hiềm trách Ca-la: “Sao lại chứa cất thức ăn cách đêm mà 
ăn?” 
Lúc bấy giờ các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền dùng nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo. Biệt mà ngài vân hỏi Ca-la: 
“Thật sự ông có cất thức ăn cách đêm đề ăn hay chăng?” 
Ca-la thưa: “Thật như vậy.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-la: 
“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Ca-la, sao ông lại cất đồ ăn cách đêm mà ăn? Ý 
nghĩ của ông tuy là thiêu dục tri túc, nhưng chúng sanh đời sau sẽ 
bắt chước làm theo.” 
Đức Thế Tôn quở trách Ca-la rồi, bảo các tỳ-kheo: 
“Kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, ăn thức ăn cách đêm,` ba-dật-đề. 
* Tàn túc thực #š/ä. Tăng kỳ: đình thực ‡#, thức ăn để dành. Căn bản 36: 
tăng xúc thực # #8. PäH: sannidhikãram khadänjyam vã bhojanjyam vã 
khadeyya vã bhufeyya vã, ăn các thức ăn được tích trữ. 


159 


Luật tứ phần 2 T22. 663b 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Thức ăn cách đêm:' nhận được hôm nay để đến ngày mai. Tất cả 
sa-môn Thích tử, đã thọ đại giới, mà ăn thức ăn như vậy, đêu 
không thanh tịnh. Thức ăn có hai loại: Thức ăn chánh và thức ăn 
phi chánh.” Thức ăn phi chánh là thức ăn bằng củ, cho đến thức ăn 
được nghiền vụn. Thức ăn chính là thịt, _cá, cơm khô, lương khô và 
cơm. Tỳ-kheo ăn thức ăn cách đêm, mỗi miếng phạm một ba-dật- 
đề. Thức ăn phi thời, quá phi thời ăn, ba-dật- -đề. Nhận thuốc bảy 
ngày, quá bảy ngày dùng, ba-dật-đê. Thuộc dùng suôt đời, không 
có lý do bệnh mà dùng, đột-kiêt-la. 

Cách đêm khởi ý tưởng cách đêm, ba-dật-đề. Cách đêm mà nghi, 
đột-kiêt-la. Chăng phải cách đêm mà tưởng là cách đêm, đột-kiêt- 
la. [663b] Chăng phải cách đêm mà nghi, đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 


Không phạm: thức ăn nhận được dư cách đêm, còn dư đem cho cha 
mẹ. Hay cho người làm tháp, người làm phòng xá, tính giá công 
bằng thức ăn; sau đó, tỳ-kheo khất thực nơi người làm ấy mà được 
lại thức ăn. Nơi bát có lỗ nứt, thức ăn nhét vào, khi rửa cạy Sợ bể 
thì nên cân thận như pháp mà rửa, nếu nó không ra thì không phạm. 
Nếu ban đêm nhận sữa, dầu, bơ, mỡ dùng để nhều vào lỗ mũi; nêu 
kh nhêu vào, sữa, dầu theo nước mũi chảy xuống miệng, nên nhồ 
ra hết, nêu còn dư, không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Hán: túc thực 2ä, trong giới văn: tàn túc thực Zš7ä`. PAli: sannidhikaranam 
khãdaniyam vã bhojaniyaim vã, tích trữ các loại thức ăn cứng và mềm. 

° Chánh thực và phi chánh thực #‡3È #; tức bồ-xà-ni (loại mềm) và khư-đà- 
ni (loại cứng). Xem giải thích các đoạn trên. 

3 Bản Hán, hết quyền 14. 
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XXXIX. BỎ VÀO MIỆNG VẬT KHÔNG 
ĐƯỢC CHO' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bấy giờ trong thành Xá-vệ có một tỳ-kheo” nghĩ rằng, “Ta 
nên thường đi khất thực với chiếc y phân tảo.”” Và vị ấy liền thực 
hành theo ý nghĩ. Bấy giờ, có các cư sĩ trong thành Xá-vệ, vì cha 
mẹ, anh em, chị em, hay chồng Vợ, con trai con gái của họ qua đời, 
làm đồ ăn thức uống thiết lễ cúng tế ở ngã tư đường, hoặc nơi cửa 
ngõ, hoặc bên bờ sông, dưới gôc cây, hoặc bên hòn đá, hoặc trong 
miễu thờ. Bấy giờ, vị tỳ-kheo khất thực kia tự lấy phẩm vật họ 
cúng đó ăn. Các cư sĩ thấy vậy đều cơ hiềm, “Sa-môn Thích tử 
không biết hỗ thẹn; phạm điều lấy vật không cho. Bên ngoài tự 
xưng rằng ta tu chánh pháp. Như vậy thì có chánh pháp gì? Chúng 
ta vì cha mẹ, anh em, chị em... qua đời, săm [663e] đồ ăn thức 
uống tẾ tự cúng dường, mà họ lại lấy ăn. Hình như chúng ta vì họ 
làm đồ ăn thức uống, đặt nơi đó, để cúng dường cho họ vậy! Sự 
thật, chúng ta vì cha mẹ, cho đến anh chị em của chúng ta qua đời 
cho nên mới thiết lập thức ăn này để tế tự, mà họ lại tự ý lấy ăn.” 
Khi ấy, các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo khất 
thực rằng: 


' Ngũ phân 7, ba-dật-đề 37; Tăng kỳ 16, ba-dật-đề 35; Thập tụng 13, Căn bản 36, 
ba-dật-đề 38. Päli, Päc.40 đawapona. 

* Ngũ Phân 7 (tr.53a20): Đại Ca-diếp lượm và ăn đồ ăn người ta bỏ đống rác; bị 
chê là ăn đồ dơ. 7ăng &} 16 (tr.357a05): A-na-luật sống hoàn toàn bằng phấn tảo: 
lượm giẻ rách làm y, nhặt cơm từ đống rác mà ăn; bị chỉ trích tranh ăn với chim 
chóc. Thập f„ng 13 (tr.95c25): tỳ-kheo Ma-ha Ca-la; Căn bản 36 (tr.825a27), cụ 
thọ Ca-la; nhân duyên tương tợ như các bộ, chỉ khác nhân vật. PalI, Vin. 1v. 89: 
aññataro bhikkhu sabbapansukhliko susãne viharafi, một tỳ-kheo nọ, là vị trì 
phân tảo toàn diện, sống trong khu mộ. 

3 PRli: adinnarm... ãhãrarn, thức ăn không được người khác trao cho. 
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“T-kheo khất thực, sao các cư sĩ trong thành Xá-vệ, vì cha mẹ, 
cho đến anh chị em của họ qua đòi; họ sửa soạn thức ăn để tế tự 
cúng dường, mà thây lại tự tiện lấy ăn?” 

Bảy giờ các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ đưới chân Phật, 
rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo kia: “Việc ông làm 
là sai quấy, chăng phải oai nghị, chẳng phải pháp sa-môn, chăng 
phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên 
làm. Tỳ-kheo khất thực, sao ông tự tiện lấy thức ăn cúng tẾ của các 
cư sĩ trong thành Xá-vệ mà ăn?” 


Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo khất 
thực kia rồi, bảo các tỳ-kheo: '“Ty-kheo khất thực ngu sĩ này, là nơi 
trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trỞ 
đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, 
chánh pháp tồn tại lâu dài.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


Tỳ-kheo nào, cho vào miệng thức ăn, hoặc thuốc không 
được trao nhận, ba-dật-đề. 


Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, các tỳ-kheo đối 
trong vấn đề ấy có nghi, không dám tự tay lấy tăm xỉa răng và nước 
uông. Đức Phật bảo: “I-kheo tự tay lấy tăm xỉa rắng và nước 
uông, không phạm.” Từ nay trở đi, nên nói giới như vây: 


T)ỳ-kheo nào, cho vào miệng thức ăn, hoặc thuốc không 
được trao nhận,` trừ nước và tăm xỉa răng," ba-dật-đề. 


* Bất thọ ®#. Trong giải thích, nói là bất đữ ##*. Thập tụng: bất thọ Z£#, 
không nhận từ người khác. 7ðng #}: bất dữ thủ Z£ ###t. Päli: ađimna, (vật) không 
được cho; giải thích: zppafiggahitakam, (vật) chưa được nhận lấy, hay chưa 
được tiếp nhận. 

* Ngũ phân thêm: “trừ thức nếm (thường thực “Ÿ).” Căn bản: “bỏ vào miệng 
rồi nhai, nuốt.” Pãli: añña#a udakadanraponä, bản Anh hiểu là “nước súc 
miệng.” 
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B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Không được cho:`' tức là chưa được trao nhận. 

Nhận: có năm cách nhận. Tay trao tay mà nhận; hoặc tay trao dùng 
vật mà nhận; dùng vật trao tay mà nhận; dùng vật trao dùng vật 
nhận, từ xa dùng vật trao cho người nhận lây, giữa người trao và 
người nhận đêu biệt có khoảng cách không xúc ngại; vật cho được 
rơi vào trong tay. Đó gọi là năm cách nhận. 

Lại có năm cách nhận thức ăn: cho qua thân và nhận qua thân, cho 
qua y (áo, vải) và nhận qua y; cánh tay này co lại để trao, cánh tay 
kia co lại để nhận; dùng vật đựng để cho, dùng vật đựng để nhận; 
hoặc có nhân duyên đề dưới đất cho. Đó gọi là năm cách nhận thức 
ăn.” 

Thức ăn khư-xà-ni: thức ăn từ rễ, cho đến thức ăn được nghiền nhỏ 
mm. 

Thức ăn: gồm có cơm, lương khô, cơm khô, thịt và cá. 

Thức ăn xà-da-ni: gồm có tô, du, sanh tô, mật, thạch mật." 

Tỳ-kheo nào, thức ăn không được trao mà tự tay lấy bỏ vào miệng, 
trừ nước và tăm xỉa răng, [664a1] mỗi miếng phạm một ba-dật- đê. 
Phi thời, quá phi thời ăn, ba-dật-đề. Nhận thuốc bảy ngày, quá bảy 
ngày dùng, ba-dật-đê. Thuôc dùng suôt đời, không có nhân duyên, 
không được trao cho nhận mà dùng, đột-kiêt-la. Không được trao 
cho nhận, tưởng không được trao cho nhận, ba-dật-đê. Không được 
trao cho nhận mà nghi, đột-kiêt-la. Nhận mà khởi ý tưởng không 
nhận, đột-kiêt-la. Nhận mà có nghi, đột-kiêt-la. 


' Bất dữ Z #‡. Trong giới văn nói bát thọ $. Päli: ađimnarn. Xem ch. trên. 

? Cf. Ngũ phẩn7 (tr.53c20) có bốn cách nhận. Trao và nhận bằng thân với thân; 
trao và nhận qua một vật; trao và nhận qua tay với tay; bảo cầm lẫy mà nhận. 

3 Chỉ chánh thực hay bô-xà-ni. 

* Tô, du, sanh tô, mật, thạch mật 
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Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: lẫy nước và tăm xỉa răng; hoặc sữa, dâu, mỡ 
không được, trao nhận mà nhều vào mũi; chảy vào miệng rồi nhồ ra 
hết, còn dư," không phạm. Hoặc tỳ-kheo khất thực, chim ngậm thức 
ăn bay rơi vào bát, hay gió thôi rớt vào bát, muốn trừ bỏ thức ăn ấy, 
cho đến chỉ bằng một móng tay cũng có thê trừ bỏ, còn dư, không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XL. YÊU SÁCH MỸ THỰC” 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử có một thương chủ là 
đàn-việt. Đên giờ khât thực, Bạt-nan-đà Thích tử khoác y, bưng 
bát, đên nơi nhà thương chủ đó, nói như vây: 

“Nay tôi muốn có được thức ăn mỹ diệu. '“ 

Thương chủ hỏi: 

“Nay, Đại đức có bệnh gì mà phải nghĩ đến thức ăn ấy?” 

Đáp rằng: “Tôi không có bệnh hoạn gì cả. Mà muốn được thức ăn 
như vậy thôi.” 

Thương chủ thưa: 


“Chúng con là nhà buôn, buôn bán đê sinh sông, còn không thê có 
được thức ăn như vậy, huông là người xuât gia.” 


” Vì không thể nhồ sạch hoàn toàn. 

5 Ngũ phân 8, ba-dật-đề 41; Tăng kỳ 16, ba-dật-đề 39. Thập tụng 13, Căn bản 36: 
ba-dật-đề 40. Päli, Pãc. 39. 

7 Tạp thực #È*. Giới văn nói là mỹ thực É. Xem giải thích sau. 
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Bấy giờ, có tỳ-kheo khất thực nghe những lời này, hiềm trách Bạt- 
nan-đà Thích tử: 

““lại sao thầy chỉ vì tự thân mà cầu xin thức ăn mỹ diệu' như thế?” 
Khi tỳ-kheo khất thực thọ thực rồi, trở về trong Tăng-già-lam, đem 
nhân duyên này nói lại cho các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu 
dục tri túc, sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, bit tàm quý, hiêm trách 
Bạt-nan-đà Thích tử: 

“Tại sao thầy chỉ vì tự thân mà cầu xin thức ăn mỹ diệu như vậy?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng 
vô sô phương tiện quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Bạt-nan-đà, sao chỉ vì tự thân mà cầu xin thức ăn 
mỹ diệu như vậy?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà TỒi, 
[664b[| nói với các tỳ-kheo: 

“Bạt-nan-đà ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Nếu có các thức ăn mỹ diệu như sữa, bơ, cá và thịt, £)-kheo 
nào, với thức ăn ngon như vậy, chỉ vì tự thân, đòi hỏi đê 
được ăn, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ-kheo bệnh 
nghe vậy, vì e sợ không dám xin, không dám vì tỳ-kheo bệnh xin, 
nhận được không dám ăn. 


: Trong bản: mỹ £hực. Trên, nói là £ạp fhực. PAlI: paniabhojãn¡, thức ăn mỹ vỊ. 
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Đức Phật dạy: “Từ nay trở đi cho phép tỳ-kheo bệnh được xin; 

người kia vì tỳ-kheo bệnh được xin. Xin được rôi, cho phép ăn.” 

Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 
Nếu có” các thức ăn mỹ diệu” như sữa, bơ, cá và thịt, tỳ- 
kheo nào không bệnh, với thức ăn" ngon như vậy, chỉ vì tự 
thân, đòi hỏi đê được ăn, ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Thức ăn mỹ điệu: sữa, bơ, cá và thịt. 

Bệnh: cho đến không đủ sức ngồi để ăn xong một bữa.” 


Tỳ-kheo nào không bệnh, vì tự thân, xin thức ăn mỹ diệu này mà 
ăn, mỗi miếng ăn phạm một ba-dật-đè. 


Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: người bệnh tự xm; vì người bệnh xin; khât thực 
được mà ăn; hoặc mình vì người, người vì mình xin; hoặc không 
xin mà được, thảy đêu không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


* Trong bản: đắc ƒŸ. Thập tụng: “...có 2ï trong nhà bạch y.” Ngũ phân: “... có 
2ï trong các gia đình.” Päli: yãn¿ ...£ãni, liên hệ đại từ: những gì là (thức ăn mỹ 
diệu) mà... Vì Hán không có yếu tố ngữ pháp tương đương nên các bản dịch đều 
tỏ ra lúng túng. 

3 Căn bản. “loại âm thực mà Thế tôn nói là mỹ diệu.” PälI: pấn£abhojanami, liệt 
kê: sappi, bơ lỏng (trong) hay đề hồ, #vanira. bơ tươi (đặc) hay sanh tô, /ela, 
dầu mè, đu, mật ong, phãnifa, đường mía hay mật mía, maccha, cả, marnsa, 
thịt, kha, sữa, dadhi, sữa đặc. 

* Trong bản: ẩm fhực; các đoạn trên không có chữ ẩm #*: . 

Ÿ Nhất tọa gian — 3# RÄ; chính xác, hiểu là không thê ăn ngày một bữa mà no đủ. 
Định nghĩa của Päli: người bệnh (gi/Zno), là người cần thức ăn mỹ diệu mới thấy 
khoẻ khoắn. 
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XLI. YÊU SÁCH MỸ THỰC' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật dẫn một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử từ nước 
Câu-tát-la du hành đên nước Xá-vệ. Lúc bây giờ, có các đàn-việt 
cúng dường Phật và chúng Tăng rât nhiêu bánh. Bây giờ, đức Thê 
Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

“Ông đem bánh này chia cho chúng Tăng.” 

Tôn giả vâng lời Phật dạy đem chia. Chia xong còn dư. Đức Phật 
bảo tôn giả đem cho người đi xin. Tôn giả vâng lời dạy của Phật 
đem cho mỗi người một cái. Trong số người hành khất kia có một 
người nữ ngoại đạo lõa thê, dung mạo xinh đẹp. Khi tôn giả A-nan 
phân phôi bánh, bánh dính vào nhau tưởng là một, phát cho cô ta. 
Cô ta hỏi người đứng gân răng: 

“Bà được mấy cái?” 

Người kia trả lời: 

“Tôi được một cái.” 

Trả lời xong bà ấy lại hỏi cô ta: 

“Cô được mây cái?” 

Cô ta nói: “Tôi được hai cái.” 

Người đàn bà kia liền nói với cô: 

“Tỳ-kheo đó [664c] cùng cô tư thông, cho nên cô mới được hai 
(521180 

Bấy giờ tôn giả A-nan nghe những lời này, trong lòng ưu sầu. Các 
tỳ-kheo nghe cũng không vuI. 


' Ngũ phân, ba-dật-đề 40; Tăng kỳ: 52; Thập tụng, Căn bản, 44. Päli. Päc.41. 

° Hán: lõa hình ngoại đạo (xuất) gia nữ 3È7/2}iš #+%. Bản Hán có sự chép 
nhằm. Chính xác, ngoại đạo xuất gia nữ (Päli: paribbZ/ikä). Trong giới văn Päli, 
loã hình acelakassa (Skt. acelakaya) thuộc nam tánh. 
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Trong sỐ những người tụ hội kia, có một phạm-chí,` nhận thức ăn 
này xong, lại lên đường đên Câu-tát-la. Trên đường đi gặp một 
người bà-la-môn chí tín, làm nghê xem tướng, hỏi: 

“Ông từ đâu đến?” 

Phạm-chí trả lời: 

“Tôi từ Xá-vệ đến.” 

Bà-la-môn hỏi: 

“Sao, trong nước Xá-vệ khất cầu thức ăn dễ dàng lắm không? Có 
thê còn thừa mang theo không?” 

Phạm-chí nói: “Có thê xin được.” 

Bà-la-môn hỏi: 

“Xin nơi ai mà dễ được vậy?” 

Phạm-chí trả lời: 

“Xin từ cư sĩ trọc đầu.” 

Người bà-la-môn lại hỏi: 

“Cư sĩ trọc đầu là ai?” 

Phạm-chí nói: 

“Chính là sa-môn Cù-đàm.” 

Người bà-la-môn bắt bình nói: 

“Ông là người gì mà ăn của người ta lại nói lời ác như vậy?” 
Người bà-la-môn kia đến trong Tăng-già-lam, đem sự việc đã nghe 
kê lại cho các tỳ-kheo. 


Các tỳ-kheo này đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một 
cách đây đủ. 


3 Phạm-chí, phiên âm từ tương đương Päli: pabbã/aka, người xuất gia thuộc các 
nhóm ngoại đạo. Thỉnh thoảng từ này cũng chỉ cho bà-la-môn (brahmana). 
Trong Luật Päli, chuyện kế nam loã hình ngoại đạo (acelaka). 
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Đức Thế Tôn vì nhân duyên trên tập hợp Tăng tỳ-kheo bảo rằng: 


“Từ nay trở đi Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)-kheo nào, cho thức ăn đến lõa hình ngoại đạo nam hoặc 
nữ, ba-dát-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Các ngoại đạo đều có lời 
oán trách: “Một người, hai người ngoại đạo có lôi, chớ chúng tôi 
đâu có tội gì mà không cho thức ăn?” 
Các ty-kheo bạch Phật. Phật dạy: 
“Từ nay trở đi, các tỳ-kheo nào muốn cho thức ăn, nên để dưới đất 
mà cho, hoặc saI người cho.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vầy. 
Tỳ-kheo nào, tự tay cho thức ăn đến lõa hình ngoại đạo 
nam hoặc nữ," ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Ngoại đạo: chỉ cho người lõa hình dị học." 

Ba-tr-ba-la-xà:" là người xuất gia trong chúng ngoại đạo ấy. 


* Trong bản Hán chép thiếu hai chữ /ỡz hình #22} đã được nêu trong văn kết giới 
lần đầu. Pãli: acelakassa vã paribbäjakassa vã paribbäjikãya vã, cho các lõa 
hình (nam), hay xuất gia (ngoại đạo) nam hay xuất gia (ngoại đạo) nữ; không có 
lõa hình ngoại đạo nữ. Ngũ phần: cho ngoại đạo lõa hình nam hay nữ. Tăng kỳ: 
vô y ngoại đạo và xuất gia nam, nữ. Căn bản: vô y ngoại đạo, và các nam, nữ 
ngoại đạo khác. 

” Chính xác, giải thích từ /ðø hỉnh trong giới văn. Có lẽ do người chép nhằm nên 
đảo ngược thành giải thích từ ngoại đạo. 

° Ba-tư-ba-la-xà ở 4^È 3# ñÄj. phiên âm không chuẩn của từ Skt. parivrđja 
(nam), parivrã/ikã (nữ); hoặc Päli, paribbajaka (paribbäjikä): người xuất gia, chỉ 
các du sĩ (nam, nữ) ngoại đạo. Giải thích từ ngoại đạo #†3Š trong giới văn. 
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Thức ăn khưw-xà-ni: thức ăn bằng rễ củ, cho đến thức ăn bằng quả, 
thức ăn băng dâu cho đên thức ăn được nghiên nát. 

Thức ăn:' cơm, lương khô, cơm khô, cá và thịt. 

Nếu tỳ-kheo tự tay cho thức ăn đến lõa hình, nam nữ ngoại đạo, ba- 
dật-đê. Nêu cho mà họ nhận phạm ba-dật-đê; họ không nhận phạm 
đột-kiêt-la. Phương tiện muôn cho mà không cho, hôi hận, tât cả 
đêu phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu để dưới đất mà cho; hoặc sai người cho; hoặc 
biêu cho cha mẹ; [665a1l] cho thợ làm tháp, người thợ làm phòng, 
tính theo giá trị mà trả công; hoặc bị thê lực cưỡng bức thì không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XLII. TRƯỚC SAU BỮA ĂN ĐI ĐÉN NHÀ KHÁC 
KHÔNG BÁO? 
A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- -đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, trong thành Xá-vệ có một trưởng giả hào tộc 
là bạn thân hữu trước kia của Bạt-nan-đà Thích tử, nghĩ rằng: “Nếu 
Bạt-nan-đà Thích tử đến thành này, ta sẽ vì Bạt-nan-đà thiết trai 
cúng dường chúng Tăng.” 

Sau đó, Bạt-nan-đà Thích tử vào đến thành. Trưởng giả biết, liền 
sai người đến trong Tăng-già-lam mời các tỳ-kheo sáng ngày mai 
thọ thực. 


' Đây chỉ chánh thực hay bồ-xà-ni. 
? Ngũ phân 9: ba-dật-đề 82; Tăng kỳ 20, Thập tụng 17, Căn bản 43: ba-dật-đề §1. 
Päli, Pãc. 46. 


170 


T22. 665b Chương v. Ba-dật-đề 


Trong đêm ấy, trưởng giả sửa soạn đầy đủ các đồ ăn thức uống 
ngon bỏ, sáng ngày đến báo đã đến giờ. Các tỳ-kheo khoác y, bưng 
bát, đến nhà ô ông trưởng giả an tọa nơi chỗ ngôi. Các tỳ-kheo bảo 
ông trưởng giả răng: “Chúng Tăng đã tập họp rôi. Đồ ăn thức uống 
nêu đã sửa soạn xong, hãy dọn ra.” 

Ông trưởng giả thưa: “Xin chư tôn chờ một lát. Đợi Thích tử Bạt- 
nan-đà đên.” 

Các tỳ-kheo bảo: “Chúng Tăng đã tập họp rồi. Đồ ăn thức uống nếu 
đã sửa soạn xong, thì cứ dọn ra. Sao lại phải đợi? Mặt trời gân xê 
rôi. E răng các tỳ-kheo thọ thực không kịp no.” 

Khi ấy, ông trưởng giả thưa với các tỳ-kheo: 

“Trước đây, tôi có lời nguyện, nếu Thích tử Bạt-nan-đà đến thành 
này, tôi sẽ vì Bạt-nan-đà Thích tử thiệt cơm cúng dường chúng 
tăng. Vậy xin chư tôn chờ một chút, đợi Bạt-nan-đà.” 

Hôm ấy, Bạt-nan-đà vào giờ tiểu thực lại đến nhà khác, mãi gần 
giữa ngày mới lại. Khi ây, các tỳ-kheo thây gân quá giữa ngày, tuy 
được ăn uông nhưng không được no lăm. 

Trong sỐ các tỳ-kheo có VỊ thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa 
học giới, biệt tàm quý, hiêm trách Bạt-nan-đà Thích tử: 
“Bạt-nan-đà Thích tử, SaO ĐiỜ tiêu thực thầy lại đến nhà khác, gần 
giữa trưa mới đên, khiên cho các tỳ-kheo thọ thực không được đây 
đủ?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỷỳ-kheo, dùng 
vô sô phương tiện quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 

“Việc ông làm là sai quấy, chẳng. phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, [665b] 
làm điều không nên làm. Bạt-nan-đà Thích tử, tại sao giờ tiểu thực, 
ông lại đến các nhà khác, gần quá giữa ngày mới đến, khiến cho 
các tỳ-kheo thọ thực không được đây đủ?” 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà rồi, bảo 
các tỳ-kheo: 

“Kẻ ngu si này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, trước đã nhận lời mời, vào giờ tiểu thực' lại 
đến nhà khác, ba-dật-đề. 

Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Khi ấy, trong thành La- 
duyệt có một đại thân là bạn thân quen trước kia của Thích tử Bạt- 
nan-đà. Một hôm vị đại thân kia có được một sô quả ngọt, liên sai 
một người và dặn răng: 

“Bạt-nan-đà Thích tử là bạn thân quen trước kia của ta. Ngươi 
mang quả này đến trong Tăng-già-lam cho ông ấy rồi nói rõ răng, 

“Tôi với ông là bạn cũ. Nhờ ông mang số quả này phân chia trong 
chúng Tăng.” 
Người sứ kia vâng lời, mang cam đến trong Tăng-già-lam, thưa với 
các tỳ-kheo: 

“Thưa chư Đại đức, đây là trái cây mới, cho Tăng.” 

Các tỳ-kheo bảo: 

“Nếu cúng cho chúng Tăng thì nên chia liền đi.” 
Người kia thưa: 

“Vị Đại thần trong thành La-duyệt sai tôi rằng, “Ngươi mang số 
quả này đên trong Tăng-già-lam nhờ Thích tử Bạt-nan-đà chia cho 
Tăng.` Bây giờ, cân phải chờ Thích tử Bạt-nan-đà đên rôi sẽ chia 
cho Tăng.” 


! Các đoạn sau nói /Jực tiễn, trước bữa ăn. 
“ Cam quả *F#. Ngũ phần: thục thực 3$ , thức ăn chín (trái cây). Päli: 
khadaãnïya, thức ăn loại cứng. 
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Bấy giờ, Bạt-nan-đà sau bữa ăn đã đến nhà khác rồi. Khi trở về thì 
đã quá giờ, khiên chúng Tăng không dùng được sô quả tươi ây. 
Các tỳ-kheo nghe biết, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách Bạt-nan-đà: “Tại sao 
sau bữa ăn, lại đên nhà khác, quá giờ mới trở lại, khiên cho các tỳ- 
kheo dùng không được sô quả mới như vậy?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách Bạt-nan-đà Thích tử: 
“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Thích tử Bạt-nan-đà, tại sao sau khi ăn xong, ông 
lại đên nhà khác, quá giờ mới trở lại, khiên cho các tỳ-kheo dùng 
không được sô quả mới?” 
Thế Tôn sau khi bằng vô số phương tiện quở trách rồi, nói với các 
tỳ kheo: Từ nay trở đi, nên nói giới như vây: 
|665cJT)-kheo nào, trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn 
hay sau bữa ăn lại đên nhà khác, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, trong thành La- 
duyệt có nhiêu chỗ thỉnh Tăng, nhưng các tỳ-kheo e sợ, không dám 
nhận lời thỉnh vào thành. Bạch Phật. Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo báo cho nhau đề vào thành.” 
Tỳ-kheo không biết nên báo cho ai. Phật dạy: “Nên báo cho tỳ- 
kheo. Nêu ở một mình trong phòng thì báo cho vị tỳ-kheo phòng 
gân.” 
Từ nay trở đi, nên nói giới như vầy: 
T)ỳ-kheo nào, trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau 
bữa ăn lại đến nhà khác mà không báo, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy ĐIỜ, CÓ tỳ-kheo bệnh, 
trước đó bảo nhà đàn-việt nâu canh, nâu cháo, nâu cơm; vị ây e sỢ, 
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không dám vào thành, ngại phạm sau bữa ăn mà đến nhà khác. 
Bạch Phật, Phật dạy: 
“Cho phép tỳ-kheo bệnh, không báo, được vào thành.” 
Từ nay, nên nói giới như vầy: 
1)-kheo nào, trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau 
bữa ăn lại đên nhà khác mà không báo cho t)-kheo khác, 
trừ trường hợp đặc biệt, ba-dật-để. Trường hợp đặc biệt là 
khi bệnh. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, thời gian may y 
đã đên. Các ty-kheo cân những thứ như nôi lớn, nôi nhỏ, bình, thìa, 
bát, búa, chén, chậu, bát nhỏ, âm, dây phơi, đô treo y, y-ni-diên- 
đà,' vải lông. Các tỳ-kheo vì e sợ, nên không dám vào thành, ngại 
phạm không báo mà vào thôn. Đức Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo khi may y, không báo được 
vào thành.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)-kheo nào, trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau 
bữa ăn lại đên nhà khác mà không báo cho tỳ-kheo khác, 
trừ trường hợp đặc biệt, ba-dát-để. Trường hợp đặc biệt là 
khi bệnh, thời gian may ÿ. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, thời gian thí y đã 
đến. Hoặc có chỗ đã được thí y, có chỗ đang tìm cầu. Các tỳ-kheo 
kia e sợ không dám vào thành, lo ngại phạm không báo mà vào 
thành. Đức Phật dạy: 
“Từ nay trở đi, thời gian thí y cho phép các tỳ-kheo không báo vẫn 
được phép vào thành.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 


' Y-ni-diên-đà 4?JÉ,4É FÈ„ Skt. aineya, lông đê(?) 
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Tỳ-kheo nào, trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn hay sau 
bứa ăn lại đền nhà khác J666a1] mà không báo cho tỳ-kheo 
khác,' trừ trường hợp đặc biệt, ba-dật-đề Trường hợp đặc 
biệt là khi bệnh, thời gian may y, thời gian thí y. Đó là 
những trường hợp đặc biệt. 

B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Trước bữa ăn: từ bình minh xuất hiện, đến khi ăn. 

Sau bữa ăn: từ khi ăn cho đến giữa ngày.” 

Nhà: nơi có nam nữ cư trú. 

Các T)-kheo khác: những người sống chung đồng trong một cương 

ĐIỚI. 

Bệnh: như trên đã nói. 

Thời gian may y: sau tự tứ, không thọ y ca-thi-na thì một tháng, có 


thọ y ca-thi-na thì năm tháng. Ngoài ra những khi khuyến hóa cúng 
thức ăn kể cả thí y, cũng thuộc về thời gian thí y. 


Nếu tỳ-kheo nào báo đến thôn mà giữa đường trở lại, thời lời báo 
trước không còn giá trị; nêu muốn đi nữa, thì phải báo trở lại. Nếu 
tỳ-kheo nào báo đến trong thôn mà không đến chỗ đã báo đó, lại 
đến nhà khác, thì lời báo trước không còn giá trị; nêu muốn đến đó 
thì phải báo trở lại mới được đi. 

Nếu báo đến nhà bạch y mà lại đến nơi nhà kho và tụ lạc hay phòng 
biên; hoặc đến Tăng-già-lam của tỳ-kheo-ni hay đến nhà bạch y 
rồi về liền cũng mất đi lời báo trước; phải báo trở lại mới được đi. 
Nếu tỳ-kheo đã nhận lời mời rồi trước bữa ăn hay sau bữa ăn đến 


' Ngũ phân: không báo cho tỳ-kheo ở gần. Nếu không có tỳ-kheo gần đó để báo, 
không phạm. 

: Thực hậu 4. Tăng kỳ: ăn xong TÔI, vẫn còn sớm, gọi là thực hậu. 7hập fụng: 
trung tiền trung hậu * ñƒ 'Ƒ 4, trước và sau giữa trưa. 

3 Biên phòng +# #. Thập f„ng: Tăng phường 1É 33. 
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nhà khác, mà không báo cho tỳ-kheo để vào thôn, trừ trường hợp 
đặc biệt, ba-dật-đề. Một chân trong cửa, một chân ngoài cửa, 
phương tiện trang nghiêm, muốn đi mà không đi, tất cả đều phạm 
đột-kiết-]a. 

Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi bệnh, thời gian may y, thời gian \ thí y, đã báo 
cho tỳ-kheo khác; hoặc không có tỳ-kheo, không báo;' đến nơi nhà 
kho, tụ lạc, phòng biên; hoặc đến Tăng-già-lam của tỳ-kheo, đến 
dặn nhà bạch y được dặn báo; hoặc nơi nhiều nhà, trải tọa cụ, thỉnh 
tỳ-kheo; hoặc bị thế lực ép buộc; hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, 
thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XLIIH. NGỎÒI TRONG NHÀ ĐANG CÓ ĂN? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, tôn giả Ca-lưu-đà-di, khi còn ở đời quen thân 
VỚI người vợ của ông bạn bạch y. Bà ấy tên Trai, có nhan sắc xinh 
đẹp. Ca-lưu-đà-di cũng có tướng mạo đẹp đẽ. [666b| Khi ấy Ca- 
lưu-đà-di để ý đến Trai ưu-bà-tư. Trai ưu-bà-tư cũng đề ý đến Ca- 
lưu-đà-di. 

Hôm ấy đến giờ khất thực Ca- lưu-đà-di khoác y, bưng bát, đến nhà 
Trai ưu-bà-tư, an tọa nơi chỗ ngồi. Trong lúc ấ Ấy, Trai ưu-bà-tư tắm 
rửa trang điểm thân hình, phu chủ đang lúc hết lòng yêu kính, nên 
không hề rời nhau. 


' C£. Ngũ phần. 
? Ngũ phân: không có. Tăng kỳ, ba-dật-đề 54; Thập tụng, Căn bản: 42. Pãli, Pãc. 
43. 
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Phu chủ hỏi Ca-lưu-đà-di: “Ông cần gì?” 

Ca-lưu-đà-di trả lời: '“Tôi cần thức ăn.” 

Người chồng liền bảo vợ đem thức ăn cho. Như lời nói của chồng, 
bà vợ đem thức ăn trao cho Ca-lưu-đà-di. Ca-lưu-đà-di ăn xong, 
vân ngôi một chỗ không đi. Người chông hỏi Ca-lưu-đà-di răng: 
“Vừa rồi ông nói cần thức ăn. Đã ăn rồi, sao không đi?” 

Khi ấy,Trai ưu-bà-tư ra dấu hiệu khiến Ca-lưu-đà-di đừng đi. Phu 
chủ của bà nôi giận nói với Ca-lưu-đà-di răng: 

“Tỳ-kheo làm trở ngại việc của ta.” Nói cần ăn, cho ăn rồi, sao 
không đi. Lại muôn làm gì đây? Tôi giao nhà cho ông mà đi. Ở lại 
đó, muôn làm gì thì làm!” 

Người chồng giận, nói như vậy, rồi bỏ nhà ra đi. 

Vào lúc bấy giờ, có tỳ-kheo khất thực vừa đến nhà đó, nghe như 
vậy, hiềm trách Ca-lưu-đà-di rằng: 

“Tại sao thầy lại ngồi lì tại nhà đang có thức ăn"?” 

Ty-kheo khất thực ra khỏi thành Xá-vệ, về đến trong Tăng-già-lam, 
đem nhân duyên này bạch đây đủ với các tỳ-kheo. Trong đó có vị 
thiêu dục tri túc, sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm 
trách Ca-lưu-đà-di răng: 

“Tại sao thầy lại ngồi lì tại nhà đang có thức ăn?” 

Bảy gIỜ, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn 
một cách đầy đủ. Đức Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo. Biệt mà Ngài vẫn hỏi Ca-lưu-đà-di: 

“Thật sự ông có ngồi yên tại nhà đang có thức ăn?” 


3 Duyên khởi theo Thập fụng và Căn bản: người chồng đang có dục tâm với vợ 
nhưng bị tỳ-kheo ngồi lì gây trở ngại. Chỉ tiết này giải thích từ hữu thực gia: gia 
đình đang hưởng thọ dục lạc. 

* Thực gia $ ; xem giải thích sau. 


177 


Luật tứ phần 2 T22. 66ó6c 


Ca-lưu-đà-di thưa: “Bạch đức Thế Tôn, có thật như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 
“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao ông lại ngôi yên nơi nhà cho ăn có của 
quý?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 

“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
[666cj Tỳ-kheo nào, tại nhà có thức ăn,' có vật báu,” mà cỗ 
nán ngôi,` ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Thức ăn: nam dùng nữ làm thức ăn, nữ dùng nam làm thức ăn, cho 

nên gọi là thức ăn. 

Nhà: như trước đã nói. 


Vật báu: xa cù, mã não, chân châu, hô phách, kim ngân. 


' Thực gia $% ®. Thập tụng: hữu thực gia ®#'SŠ; giải thích: người nữ là thức ăn 
của người nam. Căn bản: tri hữu thực gia #eZj# %, biết trong nhà nam nữ đang 
có dục tâm với nhau. 7ðng &ÿ: biết nhà có ăn, ngồi chỗ hành dâm; giải thích: 
nam là thức ăn của nữ; nữ là thức ăn của nam. PalI: sa5hojana, giải thích: nhà có 
nam và nữ; nam nữ đang có dục tâm với nhau („5ho aviaraga). 

* Vật báu: các bộ khác không có yếu tố này. Có thể bản Hán hiểu sabhojana (có 
thức ăn) đồng nghĩa với sabhoga (có tư cụ hay tài bảo). 

* Hán: cưỡng an tọa. Päli: anupakkhajja nisajjam, xâm nhập (đột nhập) mà rồi 
ngôi. 
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Nếu tỳ-kheo tại nhà có thức ăn, có vật báu, duỗi cánh tay mà đụng 
cánh cửa thì được ngồi.” Nếu tỳ-kheo nơi nhà có thức ăn, có vật 
báu mà cố nán ngồi, ba-dật-đề. Mù mà không điếc, đột-kiết-la. 
Điếc mà không mù, cũng đột-kiết-la. Đứng mà không ngòi, đột- 
kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức xoa ma ni, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu vào trong nhà ăn có vật báu, ngồi duỗi cánh 
tay ra đụng cửa; hoặc có hai tỳ-kheo làm bạn; hoặc có người quen; 
hoặc có người khách ở chỗ đó mà không mù không điếc, không 
điếc không mù; hoặc đi ngang qua mà không đứng lại; hoặc bất 
ngờ bệnh phát té xuống đất; hoặc bị thế lực bắt; hoặc bị trói nhốt; 
hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XLIV. NGÒI VỚI NGƯỜI NỮ Ở CHỖ KHUÁTP 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, tôn giả Ca-lưu-đà-di, khi còn là người thê 
tục, có quen thân với người vợ của ông bạn bạch y. Bà ây tên là 
Trai, có nhan sắc xinh đẹp. Ca-lưu-đà-di cũng có tướng mạo đẹp 


đẽ. Ca-lưu-đà-di để ý Trai ưu-bà-tư. Trai ưu-bả-tư cũng để ý Ca- 
lưu-đà-dI. 


Đến giờ khất thực, Ca-lưu-đà-di khoác y, bưng bát, đến nhà của 
Trai ưu-bà-tư, tự nghĩ rằng, “Đức Thế Tôn cấm trong nhà có ăn, có 


* Vin. ¡v. 95 (Pãc. 43): trong nhà lớn, nếu ngồi cách ngạch cửa mà tay có thê 
vươn đến (ha/thapäsarn vijahixa), phạm ba-dật-đề. Trong nhà nhỏ, nếu ngồi chỗ 
qua khỏi đòn dông (pifhivamsam afikkamitva), ba-dật-đề. 

* Ngũ phân: ba-dật-đề 42; Tăng kỳ: 70; Thập tụng, Căn bản: 42. 
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vật báu không được ngồi và được ngồi chỗ nào duỗi cánh tay ra 
đụng cửa.” Nên ông ngôi phía sau cánh cửa. 

Khi Ca-lưu-đà-di cùng với Trai ưu-bà-tư đang nói chuyện, có tỳ- 
kheo khât thực đên, nghe có tiêng Ca-lưu-đà-di đang nói, mà không 
thây Ca-lưu-đà-di ở chỗ nào, bèn hiêm trách Ca-lưu-đà-di: 

“Tại sao, trong nhà có ăn [667a1], có của báu mà lại ngồi chỗ khuất 
khiên cho chúng tôi không biệt đang làm gì?” 

Tỳ-kheo khất thực ra khỏi thành Xá-vệ, trở về đến trong Tăng- già- 
lam, đem nhân duyên này kể lại cho các tỳ-kheo nghe. Trong sô đó 
có. vị thiêu dục tri túc, sông hạnh đầu-đà, ưa học ĐIỚI, biết tàm quý, 
hiệm trách Ca-lưu-đà-di răng: 

“Tại sao, trong nhà có ăn, có vật báu, lại ngồi chỗ khuất?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo. Biêt 
mà Ngài vẫn hỏi Ca-lưu-đảà-di: 

“Có thật, trong nhà có ăn, có vật báu, mà ông ngồi chỗ khuất hay 
không?” 

Ca-lưu-đà-di thưa: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, có đúng như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 
“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao, trong nhà có ăn, có vật báu, lại ngồi chỗ 
khuât?” 

Quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
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Tỳ-kheo nào, trong nhà có ăn, có vật báu mà ngôi nơi 

khuất,” ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Thức ăn: nữ là thức ăn của nam, nam là thức ăn của nữ. 
Vật báu: xa cừ, mã não, chân châu, hỗ phách, kim ngân. 
Chỗ khuất: hoặc cây, tường, vách, rào dậu, hoặc y, các vật khác che 
ngăn. 
Tỳ-kheo vào trong nhà có ăn có vật báu, ngồi nơi chỗ khuất, duỗi 
tay đụng cửa, khiên tỳ-kheo khât thực thây. Tỳ-kheo nào trong nhà 
có ăn có vật báu, mà ngôi nơi chỗ khuât, ba-dật-đê. Đui mà không 
điệc, đột-kiêt-la. Điệc mà không đui, đứng mà không ngôi, đột- 
kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la, 
đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: nêu nơi nhà có ăn, có vật báu mà ngồi chỗ duỗi 
cánh tay đụng cửa, khiên tỳ-kheo khât thực thây; hoặc có hai tỳ- 
kheo làm bạn; hoặc có người quen biệt gân bên; hoặc cùng một chô 
với người khách mà không đui không điệc; hoặc đi ngang qua chứ 
không đứng lại; hoặc bât ngờ bị bệnh té xỉiu hay bị thê lực băt; hoặc 
bị trói nhôt; hoặc mạng nạn; phạm hạnh nạn; thảy đêu [667b| 
không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


` Ngũ phân: ngồi với người nữ. 7ã ăng kỳ}: ngồi với người nữ độc nhất tại chỗ 
khuất vắng. Căn bản: ngồi tại chỗ khuất kín. PälI, Pãc. 44: mãfugamena saddhim 
raho palicchanne ãsane nỉsajjam, ngồi với người nữ tại chỗ vắng khuất được che 
kín (không có yếu tổ thực gia). 
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XLV. NGÒI MỘT MÌNH VỚI NGƯỜI NỮ TẠI CHỖ 
TRÓNG ˆ 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, tôn giả Ca-lưu-đà-di, khi chưa xuất 1a, có 
thân quen với người vợ của ông bạn bạch y. Người đàn bà ấy tên là 
Trai,” có nhan sắc xinh đẹp. Ca-lưu-đà-di cũng có tướng mạo đẹp 
đẽ. Ca-lưu-đà-di để ý Trai ưu-bà-tư. Trai ưu-bà-tư cũng để ý Ca- 
lưu-đà-di.° 

Đã đến giờ khất thực, Ca-lưu-đà-di khoác y, bưng bát, đến nhà của 
Trai ưu-bà-tư, ngồi chỗ trống cùng nhau nói chuyện. Một tỳ-kheo 
khát thực đến, thấy Ca-lưu-đà-di cùng Trai ưu-bà-tư ngồi một chỗ 
nói chuyện, liền hiềm trách Ca-lưu-đà-di: “Sao thầy lại cùng với 
Trai ưu-bà-tư ngồi tại chỗ trỗng cùng nhau nói chuyện?” 

Tỳ-kheo khất thực xong, về lại trong Tăng-già-lam, đem nhân 
duyên này kê lại cho các tỳ-kheo nghe. Trong số đó, có vị thiêu dục 
tri túc, sông hạnh đầu-đà, ưa học ĐIỚI, biết tàm quý, hiềm trách Ca- 
lưu-đà-di rằng: 

“Sao thầy lại cùng với Trai ưu-bà-tư ngồi tại chỗ trống cùng nhau 
nói chuyện?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo. Ngài 
biết mà vẫn hỏi Ca-lưu-đà-di: 

“Thật sự ông có cùng với Trai ưu-bà-tư ngồi một chỗ trống nói 
chuyện hay không?” 


* Ngũ phân: ba-dật-đề 44; Tăng kỳ, không có. Căn bản, không có. Thập tụng: 29. 
Pali, Pac. 45. 

3 Thập tụng: tỳ-kheo-ni Quật-đa 3# Z yt_ứ 7É, quen thân cũ. 

* C£ điều 33 & 34 trên, và các cht. liên hệ. 
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Ca-lưu-đà-di thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, đúng như vậy.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 
“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Ca-lưu-đà-di, sao ông lại cùng với Trai ưu-bà-tư 
chô trông nói chuyện?” 

Quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 


“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, một mình ngôi với người nữ tại chỗ trồng, 
ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Người nữ: người có trí, mạng căn không đoạn. 
Một mình: một người nữ, một tỳ-kheo. 
Chỗ khuất:” khuất đôi với thấy, khuất đối với nghe. 
- Khuất [667e] đối với thấy: do bụi, sương, bóng tối, mà không thấy 
mặt. 
- Khuất đối với nghe: không nghe được tiếng nói bình thường. 
Tỳ-kheo nào một mình ngồi với người nữ tại chỗ trống, ba-dật-đè. 
Nếu đui mà không điếc, đột-kiết-la. Điếc mà không đui, đột-kiết-la. 
Đứng mà không ngồi, đột-kiết-la. 


' Lộ địa, hay lộ xứ. Nhưng trong phần thích từ giải là bình xứ, chỗ khuất. Tăng 
kỳ: tại chỗ trống vắng ‡3#JÈŠ. Päli: raho, tại chỗ văng khuất; giải thích: khuất 
mắt không thấy, khuất tai không nghe. 

? Bình xứ Z#ÈJŠ. Nhưng, giới văn: lộ địa ##*b.. 
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Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: có hai tỳ-kheo làm bạn, hoặc có người quen biết 
gân bên, hoặc có người khách nơi đó mà không đui không điệc, 
không điếc không đui, hoặc đi ngang qua chứ không đứng lại, hoặc 
bất ngờ bị bệnh té xuống hay bị thế lực bắt buộc, hoặc bị trói nhốt, 
hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XLVI. ĐUỎI ĐI KHÔNG CHO THỨC ĂN? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử cùng với các tỳ-kheo 
khác” cãi nhau, bắt phải sám hôi. Bạt-nan-đà ôm hận trong lòng. 
Sau đó, Bạt-nan-đà Thích tử nói với vị tỳ-kheo răng: 

“Thầy đi theo tôi vào trong thôn. Tôi sẽ cho thầy thức ăn.” 

Tỳ-kheo kia đồng ý. 

Giờ khất thực đến, Bạt-nan-đà khoác y, bưng bát, cùng với tỳ-kheo 
kia vào thành Xá-vệ. Dân đên vùng không có thức ăn. Bạt-nan-đà 
đi vòng quanh khắp nơi. Mãi đên khi gân quá giữa ngày, Bạt-nan- 
đà toan tính: 

“Nếu tỳ-kheo này ra khỏi thành Xá-vệ, về đến trong Kỳ-hoàn thì đã 
quá ngọ.” 

Bạt-nan-đà bèn nói với tỳ-kheo kia rằng: 

“Chưa từng có người nào đại ác như thầy!” 


b Ngũ phân: ba-dật-đề 76; Tăng kỳ: ba-dật-đề 44; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
51. Pali Pac. 42. 
* Ngũ phân: tỳ-kheo Đạt-ma ‡‡ #}b #. 
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Tỳ-kheo kia hỏi rằng: “Tôi đã gây ra những tội gì?” 

Bạt-nan-đà trả lời: “Hôm nay, thầy đã làm cho tôi không nhận được 
thức ăn. Trưởng lão hãy đi chỗ khác nhanh lên. Tôi mà ngồi hay 
nói chuyện với thầy thì bị bất hạnh. Tôi ngồi một mình, nói chuyện 
một mình lại an lạc.” 

Bạt-nan-đà nói với tỳ-kheo này như vậy rồi, vào chỗ có thức ăn 
trong thành Xá-vệ nhận ăn. Trong khi tỳ-kheo kia ra khỏi thành 
Xá-vệ về đến Kỳ-hoàn thì đã quá giữa ngày, nên không thể ăn 
được, phải nhịn đói. 

Các tỳ-kheo nghe biết. Trong số đó, có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học ĐIỚI, biết tàm quý, hiềm trách Bạt-nan-đà 
Thích tử: 

“Sao thầy bảo tỳ-kheo kia cùng đi với thầy vào tụ lạc, thầy sẽ cho 
thức ăn. Cuối cùng thầy không cho tỳ-kheo kia thức ăn, lại nói 
rằng, “Trưởng lão hãy đi chỗ khác nhanh lên. Tôi mà ngồi hay nói 
chuyện với thầy thì bị bất hạnh. Tôi ngồi một mình, nói chuyện một 
mình lại an lạc.” Đuôi tỳ-kheo kia trở lại trong Kỳ-hoàn. Đã quá 
giữa ngày, [668a1] cuối cùng phải nhịn đói?” 

Bảy gIỜ, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ đưới chân Phật, 
rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách Bạt-nan-đà Thích tử: 


“Việc ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Sao lại bảo tỳ-kheo kia cùng đi với thầy vào tụ lạc, 
thầy sẽ cho thức ăn. Cuối cùng thầy không cho thức ăn cho tỳ-kheo 
kia lại nói rằng, “Trưởng lão hãy đi chỗ khác nhanh lên! Tôi mà 
ngồi hay nói chuyện với thầy thì bị bất hạnh. Tôi ngồi một mình, 
nói chuyện một mình lại an lạc." Đuổi tỳ-kheo kia trở lại trong Kỳ- 
hoàn. Đã quá giữa ngày, cuối cùng phải nhịn đói?” 
Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan- 
đà Thích tử rồi, bảo các tỳ-kheo: 
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“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 

này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 

cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, nói với t)-kheo khác như vây, “Đại đức, hãy 
cùng tôi vào tụ lạc, tôi sẽ cho Đại đức ăn.” T)-kheo ấy cuối 
cùng không cho t)-kheo kia thức ăn, nói rằng: “Trưởng lão 
hãy đi chỗ khác nhanh lên! Tôi mà ngôi hay nói chuyện với 
thấy thì bị bất hạnh. Tôi ngôi một mình, nói chuyện một 
mình lại an lạc. * Chí với mục đích ấy chứ không gì khác, là 
cỗ tình đuổi đi, ba-dật-đẻ. 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Thôn:' có bốn loại như đã nói ở trước. 

Thực: thời thực (ăn đúng thời) 

Tỳ-kheo, kia nói với tỳ-kheo này răng, “Vào tụ lạc, tôi sẽ cho thầy 
thức ăn.” Cuối cùng tỳ-kheo kia không cho thức ăn cho tỷ-kheo 
này, lại nói, “Trưởng lão hãy đi chỗ khác nhanh lên! Tôi mà ngôi 
hay nói chuyện với thầy thì bị bất hạnh. Tôi ngồi một mình, nói 
chuyện một mình lại an lạc.” Tỳ-kheo kia phương tiện đuôi đi đên 
chô không thây nghe, phạm ba-dật-đê; đên chô không thây mà 
nghe, phạm đột-kiêt-la; đên chỗ không nghe mà thây, phạm đột- 
kiêt-la. Phương tiện đuôi đi, tự bỏ chỗ thây nghe, phạm ba-dật-đê; 
bỏ chô thây đên chỗ nghe; bỏ chỗ nghe đên chỗ thây, phạm đột- 
kiêt-la. Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đê. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-mi, đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: trao cho thức ăn rồi bảo đi; hoặc bệnh, hoặc không 
có oai nghi, người thây không vui nên nói, “Thây đi! Tôi sẽ đưa 


! Thôn 3. Giới văn: tụ lạc # %. 
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thức ăn đến trong Tăng-già-lam." Hoặc vị kia phá giới, phá kiến, 
phá oai nghi, hoặc trong chúng cử tội, hay bị tần, hoặc đáng bị tẫn, 
hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, phương tiện bảo đi, không vì thù 
hận mà khiến đi, thảy đều không phạm. 

[668b| Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ 
cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 


XLVIIL. THUÓC BÓN THÁNG! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Nr-câu-luật, Ca-duy-la-vệ, tại 
Thích-suý-sấu.” Bấy giờ, Ma-ha-nam giòng họ Thích phát nguyện 
cung cấp thuốc cho chúng Tăng. Ông cung kính các Thượng tọa, 
nên cúng dường thứ tốt, dù họ cần hay không cần cũng cúng. 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo cùng bảo nhau rằng, “Ma-ha-nam Thích 
tử này, nguyện cung câp thuốc cho chúng Tăng, cung kính bậc 
Thượng tọa, cúng dường thứ tốt. Đối với chúng ta, không có lòng 
cung kính, nên dùng thứ xấu để cho. chúng ta. Khi yêu cầu còn 
không cho; huống chỉ lúc không yêu cầu.” Rồi bảo nhau: “Chúng ta 
hãy đến nhà đó yêu cầu thứ khó kiếm, và loại thuốc không thê có.”” 


Bàn xong họ liền đến nhà của Ma-ha-nam nói rằng: 

“Chúng tôi cần thứ thuốc như vậy, như vậy.” 

Ma-ha-nam nói: “Nếu trong nhà tội có thì sẽ cúng dường. Nếu 
không, tôi sẽ ra chợ mua để cung cấp.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo nói rằng: 


“Trong nhà ông, không thể có thứ thuốc như vậy, như vậy hay 
sao?” 


, Ngũ phân: ba-dật-đề 62; Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 74. Päli, Pãc. 
41. 

* Thích-suý-sâu ##3#3È. Pãli: S%akkesu, giữa những người họ Thích. 

3 Päli: họ tìm cách làm mắt tiếng Mahãnãma. 
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Ma-ha-nam nói: “Trong nhà có thì cúng liền. Nếu không, sẽ ra chợ 
mua để cúng.” 

Khi ấy, nhóm sáu tỳ-kheo lại nói: 

“Ông nguyện cúng dường thuốc cho chúng Tăng. Mà ông cung 
kính bậc Thượng tọa, nên ông cúng thứ tốt. Dù họ cần hay không 
cần ông cũng cúng. Còn đối với Hạ tọa, ông không ân cần cung 
kính, nên cho thứ xấu. Có yêu cầu còn không được; huống chỉ 
không yêu cầu? Trong nhà ông không có thuốc, tại sao ông lại 
nguyện cúng thuốc cho chúng Tăng? Ông là người có thiên vị, lại 
vọng ngữ nữa.” 

Ma-ha-nam nói: 

“Trước đây, tôi có nguyện cung cấp cho chúng Tăng thuốc mà 
trong nhà có. Nếu trong nhà không có, sẽ ra chợ mua cho. Tại các 
thầy lại nói tôi là người thiên vị và lại vọng ngữ, không có lòng chí 
thành? Trưởng lão hãy đi đi! Từ nay trở đi tôi không cung cấp 
thuốc cho chúng Tăng nữa.” 

Lúc Ấy, các tỳ-kheo nghe việc này, trong đó có vị thiêu dục tri túc, 
sông hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu 
tỳ-kheo: “Ma-ha-nam Thích tử ưa cung kính, thích bố thí, thường 
cung câp thuốc cho chúng Tăng, tại sao các thầy lại mạ nhục, nói 
ông ây có thiên vị và vọng ngữ, khiến cho ông không cung cấp 
thuốc cho chúng Tăng nữa?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên [668e] đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao Ma-ha-nam Thích tử có tín tâm, ưa bố 
thí, thường cung cấp thuốc cho chúng Tăng, mà các ông mạ nhục, 
nói ông ây có thiên vị và vọng ngữ, khiến cho ông ta không cung 
cấp thuốc cho chúng Tăng nữa?” 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở ổi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, có nhân duyên được thỉnh cầu cúng dường 
thuốc bốn tháng' thì có thể nhận, nếu nhận quá, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có các tỳ-kheo bị 
bệnh có tâm e sợ không dám nhận thuôc quá, nên bạch Phật. Đức 
Phật dạy: “Từ nay trở đi cho phép các tỷ-kheo bệnh được nhận 
thuôc quá bôn tháng.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)-kheo nào, không bệnh, được nhận thuốc thỉnh cầu cúng 
dường bôn tháng, nêu nhận quá, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có các cư sĩ 
thường thỉnh cung cấp thuốc cho các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo có tâm e 
sợ không dám nhận sự thường thỉnh cung cấp thuốc ấy, bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 


“Từ nay trở đi cho phép các Độc -kheo nhận sự thường thỉnh cung cấp 
thuốc.” Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 


T)-kheo nào, không bệnh, được nhận thuốc thỉnh cầu cúng 
dường bôn thúng, nêu nhận quá, ba-dật-để. Trừ thường 
thính. 


' Tứ nguyệt (thỉnh) nhân duyên thỉnh dữ dược v9 | (35) BỊ #£-3š #R #Š. trong này 
dư chữ øửnh đầu. Từ nhân duyên W## tức Pãli paccaya, duyên; đây chỉ một 
trong bốn duyên hay bốn nhu yếu của tỳ-kheo là thuốc. Wgỡ phản: tứ nguyệt tự 
tứ thỉnh 9#  ‡Š3#. Tăng kỳ: tứ nguyệt biệt tự tứ thỉnh v9 H| Z\ l š&3. Tháp 
tụng: tứ nguyệt tự tứ thỉnh lộ) H ⁄š3ö?. PAll: cãfumãsapaccaya-pavarana, được 
yêu cầu tuỳ ý đối với các nhu yếu trong bốn tháng. 
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Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, Ma-ha-nam 
Thích tử lại nghĩ, “Nay, ta không thể vì một hay hai người mà 
chấm dứt sự cung câp thuốc cho chúng Tăng. Nay, ta nên thính 
chúng Tăng cung câp thuốc trở lại.” Nghĩ như vậy rôi, Ma-ha-nam 
liền đến trong Tăng-già-lam thưa với các tỳ-kheo rằng: 


“Nguyện xin chư Đại đức Tăng nhận lại sự cung cấp thuốc của 


tÕI. 
Các tỳ-kheo vì cần thận nên sợ, không dám nhận sự cung cấp thuốc 
trở lại. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo nhận thuốc được thỉnh cầu 
cung câp trở lại.” 
Các tỳ-kheo tính cộng lại những ngày trước.' Bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 
“Không nên tính lại những ngày trước. Nên tính kể từ ngày cắt đứt 
thuốc rồi cho trở lại.”” Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 
T)-kheo nào, không bệnh, được nhận thuốc thỉnh cầu cúng 
dường bôn tháng, |669d] nêu nhận quá, ba-dật-để. Trừ 
thường thỉnh, thính trở lại. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có các cư sĩ 
thỉnh tỳ-kheo nhận thuôc chia phân. Các tỳ-kheo vì sợ nên cân thận 
không dám nhận, bạch Phật, đức Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo được nhận thuốc chia phần.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo nào, không bệnh, được nhận thuốc thỉnh cầu cúng 


dường bốn tháng, nếu nhận quá, ba-dật-đề. Trừ thường 
thỉnh, thỉnh trở lại, thỉnh chia phần. 


' Tính thời gian liên tục, cộng luôn những ngày bị cắt đứt. 
° Trừ (những) thời gian bị gián đoạn, cộng thời gian trước đó và sau khi nối lại 
cho đủ bồn tháng. 
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Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Lúc bấy giờ, có các cư Sĩ 
thỉnh tỳ-kheo cung cấp thuốc trọn đời. Các tỳ-kheo vì sợ nên cẩn 
thận không dám nhận thuốc trọn đời, bạch Phật, đức Phật dạy: 


“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo được nhận thuốc trọn đời.” 

Từ nay trở đi vì các tỳ-kheo kết giới như vầy: 
Tỳ-kheo nào, không bệnh, được nhận thuốc thính cầu cúng 
dường bôn thúng, nêu nhận quá, ba-dật-để. Trừ thường 
thỉnh, thỉnh trở lại, thỉnh chia phân, thỉnh trọn đòi. 

B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Bốn tháng: là bốn tháng mùa hạ. 

Nhân duyên:ˆ nguyện cung cấp thuốc. 

Bệnh: thầy thuốc bảo uống thứ thuốc đó. 

Thường thỉnh: thí chủ thưa, “Tôi nguyện thường xuyên cúng 

thuôc.” 

Thỉnh trở lại: chấm dứt rồi, thỉnh trở lại. 


Thính chia phân: thí chủ đem thuốc đến Tăng-già-lam cúng rồi 
phân chia. 


Thỉnh trọn đời: thí chủ thưa, “Tôi sẽ cúng thuốc trọn đời.” 


Thỉnh: có bốn cách. Có giới hạn ngày mà không giới hạn thuốc; có 
giới hạn thuôc, ngày cũng có giới hạn; có giới hạn thuôc, không có 
giới hạn ngày; ngày không giới hạn thuôc cũng không giới hạn. 


3 Căn bản, bỗn ngoại trừ: biệt thỉnh, cánh thỉnh, ân cần thỉnh, thường thỉnh. Thập 
tụng, trù ba: thường thỉnh, sác sác thỉnh, biệt thỉnh. Ngữ phân, trừ ba: cánh thỉnh, 
tự tống thỉnh, trường thỉnh. 7ðăng kỳ, trừ hai: cánh thỉnh và trường thỉnh. PZi¡, trừ 
hai yêu cầu thêm nữa (øuøapavärana) và yêu cầu thường xuyên 
(niccapavaraa). 

* Từ được dùng trong văn kết giới lần đầu. Các lần sau, bản Hán lược bỏ. Päli: 
paccaya, duyên; đây chỉ thuốc là một trong bốn duyên của tỳ-kheo. 
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Thế nào gọi là có giới hạn ngày mà không giới hạn thuốc? Thí chủ 
có quy định thời gian mà không ấn định số thuốc. 


Như nói, “Tôi nguyện cúng thuốc với chừng đó ngày.” Đó gọi là 
thỉnh có giới hạn ngày mà không giới hạn thuốc. 

Thế nào gọi là có giới hạn thuốc, không giới hạn ngày? Thí chủ xin 
cúng một số thuốc, nhưng không giới hạn thời gian. Nói như vây, 
“Tôi cúng loại thuốc như vậy.” Đó gọi là thỉnh thuốc có giới hạn 
mà thời gian không giới hạn. 

Thế nào gọi là có giới hạn thuốc, ngày cũng có giới hạn? Thí chủ 
nguyện cúng một sô thuốc trong thời gian đã được ấn định. Nói 
như vầy, “Tôi hứa cúng thuốc như vậy trong khoảng thời gian như 
vậy.” Đó là thuốc và thời gian được ấn định. 

Thế nào gọi là không giới hạn thuốc, không giới hạn ngày. Thí chủ 
xin cúng thuốc, chứ không nói số thuốc bao nhiêu và thời gian bao 
lâu. Nói như vầy, “Tôi xin cúng thuốc cho thầy.” Đó [669b] gọi là 
thỉnh thuốc và thời gian không hạn định. 


Trong bốn cách thỉnh trên, thời gian có hạn định, thuốc không hạn 
định, và thời gian có hạn định, thuốc có hạn định, tức là thọ thỉnh 
bốn tháng mùa hạ. 

Trong bốn cách thỉnh trên, thuốc có hạn định, thời gian không hạn 
định. Thời gian không hạn định, thuốc cũng không hạn định, tùy 
theo thời gian dâng cúng mà nhận. Tỳ-kheo kia không có bệnh, nên 
nhận sự cung cấp thuốc trong bốn tháng mùa hạ. Nếu nhận quá, trừ 
thường thỉnh, thỉnh lại, thỉnh phân chia, thỉnh trọn đời, mỗi lần nuốt 
là phạm một ba-dật-đề. Tỳ-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, 
sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nhận sự cung cấp thuốc trong bốn tháng: có bệnh 
nên nhận quá; thường thỉnh, thỉnh lại, thỉnh phân chia, thỉnh trọn 
đời; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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T22. 669b Chương v. Ba-dật-đề 


XLVIIH. XEM QUẦN TRẬN! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, có một vùng trong nước vua Ba-tư-nặc,ˆ 
người dân phản loạn, nhà vua phải đích thân thông lãnh sáu loại 
quân đê chinh phạt. 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo đến đó xem coi quân trận. Vua Ba-tư- 
nặc hỏi răng: 

“Chư Tôn có mặt giữa ba quân này muốn làm việc gì?” 

Lục quần trả lời: “Chúng tôi không có việc gì cả. Chỉ đến xem coi 
mà thôi.” 

Vua Ba-tư-nặc nghe nói như vậy lòng không vui. Nhà vua lại hỏi: 
“Các thầy sẽ đi đâu?” 

Lục quần nói: “Chúng tôi sẽ đến nước Xá-vệ yết kiến đức Thế 
Tôn.” 

Nhà vua nói: “Nếu quý Đại đức đến nước Xá-vệ, xin nhân danh tôi 
lễ bái, thăm hỏi đức Thế Tôn, rằng nằm ngồi có khinh an không? 
ĐI đứng được mạnh khỏe chăng? Giáo hóa có nhọc nhằn lắm 
không? Tôi xin gởi gói mật mía này dâng cúng đức Thê Tôn, và 
quý Đại đức đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn.” 
Lúc Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo liền đến Tịnh xá Kỳ-hoàn ở nước 
Xá-vệ, kính lê dưới chân đức Thê Tôn, rôi ngôi qua một bên, nhân 
danh vua Ba-tư-nặc lê bái vân tân đức Thê Tôn răng: “Năm ngôi có 
khinh an không? ĐI đứng được mạnh khỏe chăng? Giáo hóa có 
nhọc mệt lăm không? Dâng gói mật mía lên đức Thê Tôn, và đem 
nhân duyên trên bạch lên đức Thê Tôn một cách đây đủ.” 


' Ngũ phân: ba-dật-đề 45; Tăng kỳ: ba-dật-đề 55; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
45. Päli, Pãc. 48. 
? Ba-tư-nặc 3 Äƒ l #. Päli: Pasenadi, vua nước Kosala. 
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Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Các ông thật là người ngu si, sao lại xem coi 
thê lực quân trận của nhà vua?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“{669e| Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 
T)-kheo nào, đi xem quân trận, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bây giờ, có một vùng 
trong nước vua Ba-tư-nặc, nhân dân phản loạn, nhà vua sai hai vị 
đại thân, là anh em với nhau, người anh tên là LỊ-sư-đạt-đa, người 
em tên là Phú-la-na,' cầm quân đi chinh phạt. Hai vị đại thân này 
khát ngưỡng, muôn diện kiên tỳ-kheo nên sai sứ đên thỉnh các đại 
đức tỳ-kheo đên đê hai vị gặp. Các tỳ-kheo vì có tâm cân thận sợ 
nên bảo, đức Thê Tôn đã chê giới: “Nêu tỳ-kheo nào đi xem quân 
trận, ba-dật-đê.” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo đến bạch đức Thế Tôn. Phật bảo: 
“Nếu cần có sự cáo bạch hay được mời gọi, thì cho phép đến.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, đi xem quân trận,” ba-dật-đề. Trừ nhân duyên 
hợp thời. 


' Lị-sư-đạt-đa và Phú-la-na #l Éf š‡ # $3 ## 5ƒ. Xem ch. iv. ni-tát-kỳ 28. 

°“ Ngũ phản: quán quân phát hành ÿ#'# #ÊÝ7, xem quân đội xuất trận. Päli: 
uyyuttam senain dassanäya, xem quân đội xuất chỉnh; giải thích: hoặc ra khỏi 
làng (gãmafo kikkhamirva), hoặc đồn trú (nifhivä), hoặc xuất phát (payZ/3). 
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B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Trận: Hoặc chiến, hoặc đấu. 

Quân: hoặc một quân, hai quân, ba quân, bốn quân. 

- Một quán: một quân voi, một quân ngựa, một quân xe, một quân 
bộ. Hoặc toàn là quân ngựa, quân vol, quân bộ, quân xe. 

- Hai quân: hai vol, hai ngựa, hai xe, hai bộ, hoặc gồm có VOI và 
ngựa, hoặc voi và xe, hoặc voi và bộ, hoặc ngựa và xe, hoặc ngựa 
và bộ, hoặc xe và bộ. 

- Ba quán: ba volI, ba ngựa, ba xe, ba bộ, hoặc voI, ngựa và xe, 
hoặc vol, ngựa và bộ, hoặc ngựa, xe và bộ. 

- Bốn quân: bốn voi, bốn ngựa, bốn xe, bốn bộ, hoặc voi, ngựa, xe 
và bộ. 

Ty-kheo kia đến xem quân trận, từ đường này đến đường kia, từ 
đường: đến chăng phải đường, từ chẳng phải đường đến đường; từ 
thấp đến cao, từ cao đến thấp, đến mà thây thì phạm ba-dật-đề. Đến 
mà không thấy, phạm đột-kiết-la. 

Nếu phương tiện chuẩn bị, muốn xem mà không đi, tất cả đều 
phạm đột-kiêt-la. Nêu ty-kheo đi nơi đường trước, quân trận mới 
đên sau, ty-kheo nên tránh qua bên lê đường, không tránh phạm 
đột-kiêt-]a. 

Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, Sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-]a. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: tỳ-kheo có việc cần đến; hoặc được mời đi; hoặc 
bị thê lực bắt; hoặc đi phía trước quân trận đên sau, có tránh qua 
bên lê đường; hoặc đường nước, đường bộ bị đứt đoạn, nạn giặc, 
nạn ác thú, nước lụt, hoặc bị thê lực [670a1] trói dân đi, hoặc mạng 
nạn, phạm hạnh nạn, không tránh bên lê đường thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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XLIX. NGỦ LẠI TRONG QUÂN! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo có nhân duyên đến trong 
quân trại và ngủ lại. Các cư sĩ thấy, bèn nói với nhau rằng: “Chúng 
ta vì ân ái nên ngủ đêm nơi đây. Còn các sa-môn này, ở lại đây có 
việc gì?” 

Các tỳ-kheo nghe việc này, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo, “Đức Thế Tôn chế giới, khi có duyên sự mới đến trong quân 
trại. Sao các thầy lại ngủ đêm trong quân trại?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo, có nhân duyên mới được 
vào trong quân trại. Các ông không có việc gì sao lại ngủ lại trong 
quân trại?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rồi, bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp 
tồn tại lâu dài.” 


Muôn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo nào, có nhân duyên được phép đên trong quân 
trại, ngủ lại hai, ba đêm; nêu quá, ba-dật-đề. 


: Ngũ phân: ba-dật-đề 46; 7: ăng kỳ: ba-dật-đề 56; 7; hập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
4ó. PalI, Pac. 49. 
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B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo nào có nhân duyên muốn đến trong quân trại, được phép 
ngủ lại hai đêm; cho đến đêm thứ ba, khi bình minh chưa xuất hiện, 
nên đi đến chỗ không thấy không nghe. Tỳ-kheo kia ở trong quân 
trận đủ hai đêm rồi; đến đêm thứ ba, khi bình minh chưa xuất hiện, 
không lìa khỏi chỗ tai nghe, mắt thấy, lúc bình minh xuất hiện, 
phạm ba-dật-đề. Nếu lìa khỏi chỗ mắt thấy. mà đến chỗ tai nghe, 
phạm đột- kiết-la. Lìa chỗ tai nghe, đến chỗ mắt thấy, phạm đột- 
kiết-la. Tỳ-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột- 
kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hai đêm rồi, đến đêm thứ ba, khi bình minh chưa 
xuất hiện, lìa khỏi chỗ tai nghe, mắt thấy. Hoặc đường thủy, đường 
bộ bị đứt đoạn; hoặc nạn ác thú, hoặc đạo tặc, nước lụt, hoặc bị thế 
lực bắt ở lại, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; 
thảy đều được ngủ hai đêm trong quân đội; đến đêm thứ ba, khi 
bình minh[670b] xuất hiện, không lìa khỏi chỗ thấy nghe, không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. ' 


L. XEM QUÂN ĐỘI CHIẾN ĐÁU”? 


A. DUYÊN KHỞI 

[671a7] Một thời, đức. Phật ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo nghe đức Thê Tôn 
chê giới cho phép tỳ-kheo có nhân duyên được ở trong quân đội hai 
đên ba đêm. Họ lại ở trong quân đội đê xem quân trận chiên 


' Bản Hán, hết quyền 15. 
z Ngũ phân: ba-dật-đề 47; Tăng kỳ: ba-dật-đề 57; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
47; PälI, Pac. 50. 
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đấu, xem voi, ngựa của các bên. Trong nhóm sáu người này có 
người do xem coi quân trận chiên đâu mà bị tên băn trúng. Các tỳ- 
kheo đông bạn liên dùng y băng bó khiêng vê. Các cư sĩ thây thê, 
hỏi tỳ-kheo: “VỊ này bệnh hoạn gì?” 

Các tỳ-kheo trả lời: 

“Không bệnh hoạn gì cả. Vừa rồi đi xem quân trận chiến đấu nên bị 
trúng tên.” 

Bấy gIỜ, các cư sĩ cùng nhau cơ hiềm: “Chúng tôi vì ân ái cho nên 
mới diễn tập quân trận này. Các thầy là người xuất gia, đến trong 
quân đội có việc gì?” 


Các tỳ-kheo nghe qua, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giỚi, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo, 
“Đức Thế Tôn chế giới cho phép các tỳ-kheo có nhân duyên đến 
trong quân trại, ngủ lại hai đến ba đêm. Các thầy đã ngủ trong quân 
trại hai, ba đêm rồi. Sao các thầy lại còn đi xem quân trận chiến 
đấu, đề phải bị thương?” 


Bấy gIỜ, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo, tại sao Thế Tôn chỉ cho 
phép các tỳ-kheo, có nhân duyên mới được đến trong quân trại ngủ 
lại hai, ba đêm. Mà các ông ngủ lại trong quân đội hai, ba đêm TÔI, 
lại còn đi xem quân trận chiến đấu, đề phải bị thương?” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu 
tỳ-kheo rồi, bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười [671b] cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
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T22. 67Ib Chương v. Ba-dật-đề 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, ở trong quân trại hai, ba đêm, hoặc khi xem 


quân đội chiến đấu, hoặc xem thế lực quân bộ, quân voi, 
quân ngựa,` ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Đấu: chiến đấu giả hay chiến đấu thật. 
Quân: từ một binh chủng cho đến bốn binh chủng. Hoặc có quân 
của vua, quân của giặc, quân của cư sĩ. 
Thể lực: sức của voi hạng nhất, sức của ngựa hạng nhất, sức của xe 
hạng nhât, sức của bộ binh hạng nhất. 


Trận: có trận đồ hình vuông, có trận đồ hình tròn, có trận đồ hình 
bán nguyệt, có trận đồ hình ngói lợp. có trận đồ hình giảm tướng, 
trận của tượng vương, mã vương, nhơn vương. 

Tỳ-kheo nào đến xem quân đội chiến đấu, thế lực của voi ngựa. Từ 
đường này đến đường kia, từ đường đến chẳng phải đường, từ 
chăng phải đường đến đường, từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao, 
đến xem mà thấy, phạm ba-dật- đề. Xem mà không thấy, phạm đột- 
kiết-la. Phương tiện chuẩn bị, muốn đến mà không đến, tất cả đều 
phạm đột-kiết-la. Nếu tỳ-kheo đi trước trên đường, quân đội đến 
sau thì nên tránh, không tránh thì phạm đột-kiết-la. 


Tỳ-kheo-ni, phạm Ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Sẽ # hập tụng: xem dụng binh khí, tù và, cờ xí, hai bên giao chiến. Căn bản: xem 
chỉnh trang quân đội, cờ xí, bồ trận. 

` hập tụng 14 (tr.102a04), bốn thế trận: trận hình cánh cung, trận hình bán 
nguyệt, trận hình mặt trời, trận hình mũi nhọn. Căn bản 37 (tr.832c13), bốn thế 
trận: thế mũi nhọn, thế gọng xe, thế bán nguyệt, thế cánh đại bàng. 

* Hán: trương chân ?&#ñ.. 

* Hán: giảm tương (tướng?) trận 3š ‡RFÈ, không rõ nghĩa. 
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Sự không phạm: có nhân duyên, hoặc có người mời, người thỉnh; 
hoặc bị thế lực bắt dẫn đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; hoặc đi 
trước, quân đội đến sau, tránh bên lề đường; hoặc đường bộ, đường 
thuỷ bị đứt đoạn, đạo tặc, ác thú, nước lụt; hoặc bị cưỡng bức bắt 
trói, mạng nạn, tịnh hạnh nạn; tất cả không tránh bên lề đường, 
thảy không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LI. UỐNG RƯỢU” 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở nước Chi-đà,° cùng với đại chúng tỳ-kheo một 
ngàn hai trăm năm mươi vị. Lúc bấy giờ, tôn giả Sa-già-đà” làm thị 
giả” của Phật. 

Sa-già-đà ghé đến chỗ ở của phạm-chí bện tóc, nói với phạm-chí 
này răng: 

“Tôi muốn tạm nghỉ ở đây một đêm, tại phòng đệ nhất,” nơi trú xứ 
của ông. Ong có thuận ý hay chăng?” 

Phạm-chí trả lời: “Không có gì trở ngại đối với tôi. Song trong 
phòng ây có con độc long. Sợ nó làm tôn hại ông thôi.” 

Tỳ-kheo nói: 

“Miễn là ông cho phép nghỉ. Có thể nó không hại tôi.” 


* Ngũ phân: ba-dật-đề 57; Tăng kỳ: 76; Thập tụng, Căn bản: 79. PÄli, Pãc. 51. 

” Chi-đà 3 BỊ. PZl, Viniv. 10§: cefiyesu...bhaddavatikä. Ngũ phân 8 
(tr.59c26): tại Câu-xá-di 428. Thập tụng 17 (tr.120b29): Phật tại nước Chi- 
đề, ấp Bạt-đà-la-bà-đề 3 ‡‡ B]z# Fẻ 3# 3&‡£ 6. 

7 Sa-già-đà 3+1nfè. Thập tụng: Sa-già-đà 3*‡tmfš. Ngũ phân: Sa-kiệt-đà 3} 33 Fề. 
Tăng kỳ, Căn bản: Thiện Lai -Š #. Päli: Sãgara. 

ở Cúng dường nhân (Päli: ›a/fhäka). 

? Đệ nhất phòng #ổ — . Päli: agyãgãra, căn nhà thờ lửa; bản Hán đọc là 
ag9ara. 
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Phạm-chí bện tóc nói: “Phòng ấy rộng rãi lắm. Tùy ý ông cứ ở.” 
Bấy gIỜ, trưởng lão Sa-già-đà vào phòng đó, tự trải cỏ làm nệm, 
ngôi kiết già, cột niệm trước mặt. Con độc long! kia [671e] thấy 
Sa-già-đà ngồi kiết già, liền phóng khói lửa ra. Sa-già-đà cũng 
phóng khói lửa. Độc long giận, tuôn lửa ra nơi thân. Sa-già-đà cũng 
tuôn lửa ra nơi thân. 

Bấy giờ, phòng kia giống như một trận cháy lớn vậy. Sa-già-đà tự 
nghĩ: “Nay ta có nên dập tắt lửa nơi con rồng này, mà không làm 
tôn thương đến thân nó chăng?” Nghĩ xong, Sa-già-đà liền đập tắt 
lửa nơi con rồng mà không thương tồn nó. 


Bấy giờ, hỏa quang của độc long không có màu sắc. Còn hỏa quang 
của Sa-già-đà thì chuyên đổi đủ thứ màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, 
lục bích, pha lê. 


Trong đêm ấy, Sa-già-đà hàng phục con độc long này, đựng vào 
trong bình bát. Sáng sớm tinh sương, đem đên cho phạm-chí bện 
tóc, nói răng: “Con độc long đã bị tôi hàng phục và hiện đang đựng 
ở trong bình bát. Đem cho ông xem đây.” 

Trong lúc đó, ông chủ Câu-thiêm-di” cũng đang ngủ tại nhà Phạm- 
chí bện tóc, nghĩ răng, “Thật là điêu chưa từng có! Đệ tử của đức 
Thê Tôn mà còn có đại thân lực như vậy, huông là Như Lai.” Ông 
liên thưa với Sa-già-đà răng: 

“Khi nào đức Thế Tôn đến nơi Câu-thiêm-di, xin ngài cho tôi biết. 
Tôi muôn kính lễ đức Như Lai.” 

Sa-già-đà nói: “Tốt lắm!” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn từ nước Chi-đà, du hành trong nhân 
gian, đên nước Câu-thiêm-di. VỊ quôc chủ của nước nghe đức Thê 
Tôn hướng dân một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử đên nơi đó, liên 
cưỡi xe đên nghĩnh đón đức Thê Tôn. 


' Tăng &}: tên nó là Am-bà-la 3© 3š lý. Thập tụng: Am-bà-la-đề-tha 3$ 3È H1 lờ, 
? Câu-thiêm-di chủ 3⁄2 8 78 >.. Có lẽ là quốc chủ, như kế ở đoạn sau. 
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Từ xa, thấy đức Thế Tôn, nhan sắc đoan chánh, các căn tịnh định, 
tâm của Ngài vắng lặng, đạt mức tối thượng điều phục cao nhất, 
như con voi chúa đã được điều phục, giỗng như vực sâu trong vắt. 
Thấy vậy, tâm sanh chí tín. Với tâm cung kính, vị quốc chủ liền 
xuống xe, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng 
qua một bên. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, khuyến 
hóa, khiến quốc chủ được hoan hỷ. Khi ấy, quốc chủ Câu- thiểm-di 
nghe đức Phật nói pháp khuyến hóa, tâm đại hoan hỷ rồi, xoay lại 
nhìn chúng Tăng, không thây tôn giả Sa-già-đà, liên hỏi các tỳ- 
kheo răng: 

“Sa-già-đà hiện đang ở đâu?” 

Các tỳ-kheo trả lời: 

“Sa-già-đà đi sau. Sẽ đến bây giờ.” 

Khi ấy, Sa-già-đà cùng với nhóm sáu tỳ-kheo đến sau. Quốc chủ 
Câu-thiêm-di thây Sa-già-đà đên, liên ra nghĩnh tiếp, đảnh lễ dưới 
chân, rôi đứng qua một bên. 

Sa-già-đà lại dùng tất cả phương tiện nói pháp khuyến hóa, khiến 
tâm quôc chủ hoan hỷ. Quôc chủ Câu-thiêm-di nghe Sa-già-đà 
dùng mọi phương tiện nói pháp khuyên hoá, được hoan hỷ rôi, 
bạch với tôn giả răng: 

“Ngài cần gì xin cho tôi được biết.” 

Tôn giả Sa-già-đà trả lời: 

“Thôi, được rồi! Như thế tức là [672a1] cúng dường tôi rồi đó.” 
Quốc chủ lại thưa: “Nguyện xin được biết, ngài cần thứ gì.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo nói với quốc chủ rằng: 

“Ông biết chăng? Y, bát, ni-sư-đàn, ống đựng kim, đối với tỳ-kheo 
là vật dễ có được. Còn có vật đôi với tỳ-kheo rât khó được, ông nên 
cho.” 

Quốc chủ liền thưa: “Đối với tỳ-kheo, vật gì là vật khó có được?” 
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Nhóm sáu tỳ-kheo trả lời: “Vật cần muốn có là rượu đen'.” 

Quốc chủ nói: 

“Cân thứ đó thì sáng mai đến nhận, nhiều hay ít tùy ý.” 

Bấy giờ, quốc chủ kính lễ Sa-già-đà, đi nhiễu quanh rồi cáo lui. 
Sáng sớm hôm sau, Sa-già-đà mặc y, bưng bát đến nhà của quốc 
chủ Câu-thiêm-di, an tọa nơi chỗ ngồi. Khi ấy quốc chủ đem các 
thức ăn ngon bổ, trong đó có cả rượu đen đề dâng cúng, khiến cho 
được no đủ. 

Sa-già-đà ăn uống no đủ rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Giữa 
đường, bị rượu làm cho say nên té xuông đât và ói thức ăn ra. Các 
loài chìm tranh ăn kêu la. Đức Thê Tôn biệt mà vân hỏi Tôn giả A- 
nan: 

“Tại sao các loài chim kêu la như thế?” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Đại đức Sa-già-đà nhận sự mời thỉnh của quốc chủ Câu-thiểm-di, 
ăn uông các thứ, trong đó có rượu đen, bị say năm bên đường và óI 
mửa ra, cho nên các loài chim tranh ăn kêu la.” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

“Ty-kheo Sa-già-đà người sĩ này, ngay lúc này không thể hàng 
phục được con rồng nhỏ, huống là hàng phục con rồng lớn!” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Người uống rượu có mười điều tai hại: 1. Nhan sắc xấu xí. 2. Kém 
sức khỏe. 3. Mặt nhìn không tỏ. 4. Hiện tướng hung dữ. 5. Phá 
hỏng tài sản, gia nghiệp. 6. Tăng thêm bệnh hoạn. 7. Thêm đầu 


tranh kiện tụng. 8. Không ai khen, tiếng xấu truyền khắp. 9. Trí tuệ 
giảm thiểu. 10.Thân hoại mạng chung đọa vào ba đường ác.” 


' Hắc tửu j#ÈJ. 7ăng kỳ: thạch mật tửu # #Š3J, rượu mía. Päli: kãpoiikã, loại 
rượu quý, có lẽ màu trắng hay xám tro như màu lông chim bồ câu (#apoø/) nên 
gọi như thê. 
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“A-nan, đó gọi là mười điều tai hại của việc uống rượu.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Từ nay trở đi, người nào đã tôn giáo pháp của Ta làm thầy thì cho 
dù chỉ dùng đầu ngọn cỏ thắm rượu rôi để vào miệng cũng không 
được.” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo Sa-già-đà 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Sa-già-đà ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, uống rượu, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Rượu: rượu nấu bằng cây,' rượu nâu bằng lúa, rượu nấu bằng gạo, 
chỉ chung cho tât cả các loại rượu băng gạo, băng đại mạch, hoặc 
các phương pháp biên chê rượu khác. 
- J672b|Rượu nắu bằng cây: như rượu nước quả lê, rượu quả diêm- 
phù, rượu mía, rượu quả xá-lâu già,“ rượu nước quả uy nhuy”, rượu 
nho. 


- Rượu nước quả lê: dùng mật hay đường mía trộn vào đề làm. Cho 
đến rượu nho cũng pha chế như vậy. 


Rượu: có sắc rượu, hương rượu, vị rượu, đều không nên uống. 
Hoặc có loại rượu chẳng có sắc rượu mà có hương vị rượu, không 
nên uống. Hoặc có thứ rượu chăng có sắc rượu, chắng có hương 
rượu, mà có vị rượu, không nên uông. Hoặc có thứ rượu chẳng có 


' Mộc tửu ®&35; rượu chế biến từ trái cây. 
? Xá-lâu già 4-‡#jm. Päli: sã/zka, rễ hay củ sen. 
3 Nhuy trấp #š?†. Uy nhuy, một loại được thảo, hoa màu xanh (Khang Hy). 
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sắc rượu, chẳng có hương rượu, chăng có vị rượu, cũng không nên 
uống. Chắng phải rượu mà có sắc rượu, hương vị rượu thì được 
uống. Chẳng phải rượu, chẳng có sắc rượu mà có hương rượu, vị 
rượu, thì được uông. Chăng phải rượu, chăng cÓ sắc rượu, chẳng có 
hương rượu, mà có vị rượu thì được uông. Chăng phải rượu, chăng 
có hương rượu chẳng có vị rượu, thì được uông. 


Ty-kheo nào uống rượu, nấu rượu, hòa rượu, hoặc ăn, hoặc uống, 
ba-dật-đê. Nêu uông rượu có vị ngọt,` đột-kiêt-la. Nêu uông rượu 
có vị chua, phạm đột-kiêt-la. An mem rượu, hèm rượu, đột-kiết-la.” 
Rượu, khởi ý tưởng là rượu, ba-dật-đề. Rượu mà nghi, ba-dật- đề. 
Rượu mà không có ý tưởng là rượu, ba-dật-đê. Không phải rượu 
mà có ý tưởng là rượu, đột-kiêt-la. Không phải rượu mà nghi, đột- 
kiêt-la. 

Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nếu có bệnh như vậy, như vậy; trị các thứ thuốc 
khác không lành, dùng rượu đề làm thuôc; hoặc dùng rượu thoa nơi 
mụt ghẻ; tât cả đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LH. ĐÙA GIỠN TRONG NƯỚC” 


A. DUYÊN KHỞI 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 
Bây giờ, nhóm mười bảy tỳ-kheo đang đùa giỡn trong sông A-kỳ- 


* Chính xác, nước ngọt có vị rượu. Thập „ng, tỳ-kheo uống rượu ngọt (điềm tửu 
#3) và rượu chua (thố tửu E34) đều phạm ba-dật-đè. 

Ÿ Căn bản: uông những thứ làm cho say, ba-dật-đề; nhưng thứ không làm cho 
say, đột-kiết-la. 

° Ngũ phân 8: ba-dật-đề 55; Tăng kỳ 19: ba-dật-đề 66; Thập tụng 1ó, Căn bản 
40: ba-dật-đề 64. Pãli, Pãc. 53. 
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la-bà-đẻ;! từ bờ bên này, đên bờ bên kia, hoặc thuận dòng hoặc 
nghịch dòng, hoặc lặn nơi này, trôi lên nơi kia, hoặc khoa tay vẽ 
trên nước, hoặc tạt nước qua lại với nhau. 


Vừa lúc đó, vua Ba-tư-nặc cùng với Mạt-lợi phu nhân” ở trên lầu 
cao, từ xa trông thây nhóm mười bảy tỳ-kheo đùa giỡn trong sông 
kia; từ bờ bên này đên bờ bên kia, hoặc thuận dòng, hoặc nghịch 
dòng, hoặc lặn chỗ này, trôi lên chỗ kia, hoặc khoa tay vẽ trên 
nước, hoặc tạt nước qua lại với nhau. Thây vậy, nhà vua nói với 
Mạt-lợi phu nhân răng: 

“Khanh xem, những người mà khanh thờ kính kia kìa.” 

Lúc ấy Mạt-lợi phu nhân liền trả lời với nhà vua rằng: 

“Các tỳ-kheo đó tuổi còn nhỏ, mới xuất gia, ở trong Phật pháp chưa 
bao lâu. Hoặc là lớn tuôi nhưng sĩ không biết gì.” 

[672c]Rồi Mạt-lợi phu nhân vội vàng xuống lầu bảo bà-la-môn Na- 
lăng-ca” rằng: 

“Ngươi nhân danh ta, đến trong Kỳ-hoàn thăm hỏi đức Thế Tôn, đi 
đứng được khoẻ mạnh không? Giáo hóa có nhọc nhăn không? Đem 
gói thạch mật này dâng cúng đức Thê Tôn, và đem nhân duyên này 
trình lên đức Thê Tôn một cách đây đủ. “ 

Người bà-la-môn kia liền nhận lời của phu nhân, đến chỗ đức Thế 
Tôn; thăm hỏi rôi, ngôi qua một bên, bạch đức Thê Tôn răng: 
“Mạt-lợi phu nhân sai con đến thăm hỏi đức Thế Tôn, “Đi đứng có 
vững vàng không? Đời sông được khinh an không? Giáo hóa có 


' A-kỳ-la-bà-đề #T:Š äŠ3#‡#. Ngũ phẩn: A-di-la hà #T 3% ##?*T. Thập tụng: A-chi- 
la hà #[ ãŠ 3T. Căn bản: A-thị-la-bat-để hà f[ r? šŠ 3# Jš.>*T. Pãli: Aciravati. 

“ Mạt-lợi phu nhân &#lk ^ˆ (Ä⁄2!1/kã-devi) chánh cung của vua Ba-tư-nặc (PI. 
Pasenadi). Căn bản: Thắng Man phu nhân JŠ Š % ^.. 

3 Na-lăng-ca 5f##‡. Ngữ phẩn: Na-lân-già 3RÄ#ftm. Có lẽ PRli: Nãjjangha, 
người bà-la-môn mà Phu nhân thường sai đến Phật thỉnh ý kiến; cf. M. ii. 108. 
Các bộ khác không đề cập. Luật Päli: vua Pasenadi nhờ các tỳ-kheo nảy mang về 
cho Phật một thỏi đường. Phật biết ý vua, khiển trách các tỳ-kheo nghịch phá. 
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nhọc nhằn không? Phu nhân gởi gói mật mía này dâng cúng Thế 
Tôn.”” Và trình sự việc lên đức Thế Tôn một cách đây đủ. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
dùng vô số phương tiện quở trách nhóm mười bảy tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm mười bảy tỳ-kheo, tại sao các ông đùa 
giỡn trong nước, nơi sông A-kỳ-bà-đề. Từ bờ bên này đến bờ bên 
kia, hoặc thuận dòng, hoặc nghịch dòng, hoặc lặn chỗ này trồi lên 
chỗ kia, hoặc khoa tay vẽ trên nước, hoặc tạt nước qua lại với 
nhau?” 

Đức Thế Tôn quở trách nhóm mười bảy tỳ-kheo rồi, bảo các tỳ- 
kheo: “Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 

T)-kheo nào, đùa giõn trong nước, ba-dật-đẻ. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Giỡn trong nước: buông lung theo ý muốn, từ bờ này bơi qua bờ 
bên kia, hoặc thuận dòng, hoặc ngược dòng, hoặc lặn chỗ này, nỗi 
lên chỗ kia, hoặc khoa tay vẽ trên nước, hoặc tạt nước qua lại với 
nhau, cho đên dùng bình bát đựng nước, đùa giỡn băng mọi cách 
đêu phạm ba-dật-đê. 


Ngoài nước ra, nước trái cây, nước sữa trong, hoặc rượu đẳng, 
nước vo gạo, đựng trong đồ đê đùa giỡn thì cũng phạm đột-kiết-la. 


Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: trên đường đi phải lội qua sông, từ bờ bên này đến 
bờ bên kia; hoặc kéo cây gỗ trong nước; hoặc kéo tre, kéo nứa, lên 
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xuống dòng nước; hoặc lấy đá, lấy cát; hoặc mất vật gì lặn xuống 
đáy nước đề tìm, lặn xuông nôi lên; hoặc muốn học bơi, nên phải 
dùng tay quạt nước, tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LII. THỌC CÙ NÔN" 


A. DUYÊN KHỞI 

[673a1] Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, cây Kỳ-đà nước 
Xá-vệ. Bây giờ, có một vị trong nhóm sáu tỳ-kheo cù nôn một vị 
trong nhóm mười bảy tỳ-kheo, đến nỗi khiến cho họ mạng chung.” 
Các tỳ-kheo nghe việc này trong số đó có vị thiêu dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biêt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo răng, “Tại sao cù nôn nhóm mười bảy tỳ-kheo cho đên bỏ 
mạng?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheol Tại sao các ông cù nôn 
nhóm mười bảy tỳ-kheo cho đên phải chêt?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi bảo các tỳ- 
kheo: 


' Ngũ phân: ba-dật-đề 54; Tăng kỳ: ba-dật-đề 67; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
63. PalI, Pác. 52. 

° Phần lớn các bộ giống nhau. 7háp „ng thêm: các tỳ-kheo nghi phạm ba-la-di, 
bạch Phật. Phật nói, không có ý sát, không phạm. Tăng k} 19: các tỳ-kheo trẻ lấy 
ngón tay thọc nhau đùa giỡn, không có án mạng. 
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“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở ổi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, dùng ngón tay cù nôn nhau, ba-dật-đề 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Ngón fay: tay có mười ngón, chân có mười ngón. 
Nếu tỳ-kheo nào dùng ngón tay, ngón chân thọc lét nhau, ba-dật- 
đề.` Ngoài ngón tay ngón chân ra dùng cây gậy, chôt cửa, phât trân 
và tât cả các vật khác đê thọc lét nhau, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, ca-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: nêu không cố ý củ nôn; hoặc đang ngủ, cần xúc 


chạm đề kêu dậy; hoặc ra vào tới lui, hay quét đất đụng nhằm; hoặc 
lấy cây gậy vướng phải; thảy đều không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LIV. BÁT KÍNH 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la nước Câu-thiểm-tỳ. Bấy 
giờ, Xiên-đà” có cơ” phạm giới, các tỳ-kheo can gián rằng, “Thầy 


3 Tăng kỳ: thụi bằng nắm đấm, thâu-lan-giá. 

Ỷ Ngũ phân: ba-dật-đề 58; Tăng k}: ba-dật-đề 77; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
78. PalI, Pãc. 54. 

” Xem Chi. tăng-già-bà-thi-sa 12, ch. v. ba-dật-đề 12, và các cht. liên hệ. 

° Hán: dục; trợ ngữ, thường dùng để dịch các động từ thì tương lai của tiếng 
Phạn. 


209 


Luật tứ phần 2 T22. 673b 


chớ có nghĩ như vậy. Đó là điều không nên.” Xiển-đà không nghe 
lời các tỳ-kheo can gián, liền phạm giới. 

Các tỳ-kheo nghe việc này, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học gIỚi, biết tàm quý, hiềm trách Xiển-đà rằng, x 
Xiển-đà, sao khi thầy có cơ phạm giới, các tỳ-kheo can gián mà 
không nghe, để cho phạm?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, [673b] đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách Xiển-đà: 

“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tủy thuận, làm điều 
không nên làm. Xiển-đà, sao các tỳ-kheo can gián mà ông không 
nghe theo, đê cho phạm giới?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách Xiển-đà rồi, đức Phật bảo các 
tỳ-kheo: “Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ 
phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Tỳ-kheo nào, không nhận lời can gián,` ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trên. 


Không nhận lời can giản: người khác can, bảo đừng làm như vậy 
mà cứ làm, vì vậy cho nên phạm căn bản bất tùng ngữ (không nghe 
lời), đột-kiết-la. Nếu tự biết mình làm như vậy là sai, song cố làm, 
phạm căn bản bắt tùng ngữ, ba-dật-đề. 


' Ngũ phần: khinh sư ‡##ƒ; bất kính đối với Hoà thượng, A-xà-lê. Tăng jÿ: 
khinh tha $#4;; coi thường các tỳ-kheo, khi Tăng gọi thì không đên. Thập tụng, 
Căn bản: bất cung kính ®3Ä⁄3Ä; coi thường đại chúng tỳ-kheo. Päli: anãdariye, 
bất kính. 
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Ty-kheo-ni, ba-dật-đê, Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-mi, đột-kiêt-Ìa. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: người vô trí đên can, nên nói: “Ong cân hỏi thây 
Hòa thượng của ông đê học vân, tụng kinh, mà biệt pháp can gián, 
sau đó mới có thê can gián. Khi ây, tôi mới nghe theo.” Hoặc nói 
giỡn chơi, nói một mình, nói trong mộng, muôn nói việc này lại 
nhăm nói việc khác; tât cả đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chê giới; sĩ cuông, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LV. DỌA NHÁT TỲ-KHEOˆ 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở nước Ba-la-lê-tỳ.` Bấy gIỜ, tôn giả Na-ca-ba- 
la” tỳ-kheo làm thị giả đức Thế Tôn, cung cấp các thứ cần dùng. 
Phật bảo Na-ca-ba-la: 

“Ông lấy cái áo mưa đem đây. Ta muốn đến chỗ kinh hành để đi 
kinh hành.” 

Tôn giả vâng lời, lấy áo mưa đem đến cho đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn mang áo mưa, đên chỗ kinh hành đê đi kinh hành. 

Bấy giờ, Thích Để-hoàn Nhân biến hóa làm nhà kinh hành bằng 
vàng,` rồi chắp tay đứng trước đức Thế Tôn thưa rằng: 

“Đức Thế Tôn của con đi kinh hành! Đức Thiện Thệ của con đi 
kinh hành!” 


? Ngũ phân: ba-dật-đề 73; Tăng kỳ: ba-dật-đề 65; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
66. PalI. Pãc. 55. 

3 Ba-la-lê-tỳ ở 3Š #` ##. Thập tụng: Phật tại Duy-da-li #È## äÊ, trong núi Ma-câu- 
la #1#.##. 

* Na-ca-ba-la 3‡»3‡ Ö#. Thập tụng: tỳ-kheo thị giả bấy giờ là Tượng Thủ #'“Ƒ 
(Nagapäala)). CẼ. Tạp A-hàm 49 (Kinh 1320). CẾ. Pali, Udana 1.7. P4/ali. 

Ÿ Kim kinh hành đường ##4†#°. Thập tụng: hoá thành hang lưu ly #š2Š ÿ. 
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Pháp thường của chư Phật, khi kinh hành, người cúng dường đứng 
đâu con đường kinh hành. 
Khi ấy, tỳ-kheo Na-ca-ba-la đứng nơi đầu đường đi kinh hành, biết 
phân đâu của đêm đã qua, bạch Đức Thê Tôn răng: 
“Đầu hôm đã qua, thỉnh Thế Tôn vào phòng.” 
Thế Tôn im lặng. Giữa đêm, cuối đêm đã qua, bình minh đã xuất 
hiện, các loài chim bắt đâu thức dậy, trời sắp sáng, [673c] lại bạch 
đức Thê Tôn: 
“Đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm đã qua, bình minh xuất hiện, các 
loài chim bắt đâu thức dậy, trời sắp sáng tỏ. Cung thỉnh đức Thê 
Tôn trở lại phòng.” 
Bấy giờ, đức Thế Tôn vẫn im lặng. 
Khi ấy, Na-ca-ba-la nghĩ rằng: “Nay ta có nên dọa Phật, để khiến 
cho đức Phật vào phòng nghỉ hay không?” Tức thì, Na-ca-ba-la liên 
lật ngược chiếc y câu-chấp' trùm lên trên đầu, đến chỗ đức Phật giả 
làm tiêng phi nhơn khủng bô, “Sa-môn! Ta là quỷ đây.” 
Đức Thế Tôn bảo rằng: 
“Ta biết, cái tâm của người ngu thật là xấu.” 
Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân bạch Phật: 
“Trong chúng cũng có hạng người như vậy hay sao?” 
Đức Phật bảo Thích Đề-hoàn Nhân rằng: 
“Người này ở trong đời này sẽ được pháp thanh tịnh.” 
Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân nói kệ khen Phật: 

Thánh độc hành không phóng dậi, 

Ai khen chê không dao động; 


' Câu-chấp. Pãli: &ojava (kocava): chăn lông. Nhưng, Wogihara cho là dịch từ 
Skt. kauseya: lụa, quyên, đoạn. 
“mf hập tụng: sau này sẽ lậu tận, đắc quả A-la-hán. 
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Sư tử rồng nghe không sợ, 

Như gió qua có không ngại. 

Dán đạo tắt cả các chúng, 

Quyết định tát cả trời người. 
Bấy giờ, đức Thế Tôn cũng dùng kệ trả lời: 

Thiên đề nghĩ Ta sợ, 

Nên nói lời này chăng! 
Bấy giờ, Thích Đề-hoàn Nhân kính lễ dưới chân Phật, rồi ân hình 
lui đi. Sau khi đêm qua, bình minh vừa ló dạng, đức Thê Tôn tập 
hợp Tăng tỳ-kheo, đem nhân duyên này kê lại cho các tỳ-kheo nghe 
và nói: “Na-ca-ba-la này là người si, lại muôn dọa cho Ta sợ!” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo Na-ca-ba- 
la rôi, bảo các tỳ-kheo: 
“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, dọa f)-kheo khác, ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Dọa:` tức là dùng sắc, tiếng, hương, vị, xúc và pháp để dọa người 
SỢ. 
- Thế nào gọi là dùng sắc khủng bố? Hoặc làm thành hình con voi, 
hình con ngựa, hoặc làm thành hình con quý, hình câm thú. Dùng 
những hình sắc như vậy đê khủng bô người, khiên cho người thây, 
dù sợ sệt hay không sợ sệt đều phạm ba- dật- đề. Dùng những hình 
sắc như vậy để khủng bố người mà người ấy không thấy, phạm đột- 
kiết-la. 


3 Khủng bố Z&†ÿ. Päli: bhimsãpepya. 
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- Thế nào gọi là dùng tiếng. để khủng bố người? Hoặc dùng tiếng tù 
và, tiếng trống, tiếng ba-la,' tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng lạc đà kêu 
rồng. Dùng những âm thinh như vậy để khủng bố, [674a1] khiến 
cho người kia nghe, dù họ sợ sệt hay không sợ sệt đều phạm ba- 
dật-đề. Nếu dùng âm thanh như vậy để khủng bố mà người kia 
không nghe, phạm đột-kiết-la. 

- Thế nào gọi là dùng hương để khủng bố người? Hoặc dùng hương 
của rễ cây, hương của cây tát-la,ˆ hương của nhựa cây, hương của 
vỏ cây, hương của bì phu, hương lá, hương bông, hương quả, hoặc 
là mùi thơm hoặc là mùi thối. Nếu dùng các loại hương này để 
khủng bố người, người kia ngửi mùi hoặc sợ hoặc không sợ đều 
phạm ba-dật- đề. Nếu dùng các loại hương như vậy để khủng bố 
người, người ấy không ngửi, phạm đột-kiết-la. 


- Thế nào gọi là dùng vị khủng bố người? Dùng vị trao cho người, 
như vị chua, vị ngọt, vị đẳng, vị chát, vị mặn, vị ca-sa. Ỷ Dùng 
những vị như vậy để khủng bố người, khiến cho họ nếm vị ây, dù 
họ sợ hay không đều phạm ba-dật-đề. Nếu đem những vị ấy để 
khủng bó người mà họ không thưởng thức, phạm đột-kiết-la. 

- Thế nào gọi là dùng sự xúc chạm để khủng bố người? Như dùng 
sức nóng, sức lạnh, sức nhẹ, sức nặng, hoặc mịn, hoặc thô, hoặc 
trơn, hoặc rít, hoặc mềm, hoặc cứng. Dùng các vật như vậy để 
chạm xúc, khủng bó người, khiến cho người kia xúc chạm, dù họ 
sợ hay không đều phạm ba-dật-đề. Dùng những vật xúc chạm như 
vậy đề khủng bố, mà người không xúc chạm, phạm đột-kiết-la. 

- Thế nào goi là dùng pháp để khủng bố người? Nói với người 
trước, “Tôi thấy tướng thầy như vậy; hoặc thấy mộng như vậy, ông 
sẽ chết, hoặc mất y bát, hoặc thôi tu. Hòa thượng và A-xả-lê của 
thầy cũng sẽ chết, hoặc mất y bát, hoặc thôi tu, hoặc cha mẹ thầy 


' Ba-la thanh 3š #Š #È; chưa rõ tiếng gì. 
? Tát-la thọ Pš 3# #†; có lẽ Päli: sđia. 
3 Ca-sa vị; có lẽ tương đương Päli: kasa/a: vị đắng chát, hay chua chát. 
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lâm bệnh nặng, hoặc qua đời.” Dùng những pháp như vậy khủng bố 
người, khiến họ biết, dù sợ hay không sợ đều phạm ba-dật-đề. Nếu 
dùng những pháp như vậy đề khủng bố người, mà người ấy không 
biết, đột-kiết-la. Nếu tỳ-kheo dùng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp 
để khủng bố người, nói rõ ràng, phạm ba-dật-đề. Nói không rõ 
ràng, phạm đột-kiết-la. Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa- 
di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc ngồi chỗ tôi, không đèn không lửa; hoặc nơi 
nhà đại tiêu tiện. Nhìn từ xa bảo là voi là giặc, hoặc ác thú đâm ra 
sợ sệt, cho đến trong nhà tối chỗ không đèn, không lửa, nơi đại tiêu 
tiện nghe tiếng người đi; hoặc tiếng động chạm của cây cỏ, hoặc 
tiếng tằng hăng tạo ra sợ sệt; hoặc dùng sắc chỉ cho người, không 
tạo ra sự sợ sệt; hoặc dùng th¡nh, hương, vị, xúc trao cho người, 
không có ý tạo cho họ sợ; hoặc thật có việc như vậy, hoặc thấy 
tướng như vậy, hoặc thấy trong mộng; hoặc (thầy) sẽ chết, mất y 
bát thôi tu; hoặc[674b| cha mẹ bệnh nặng sẽ chết, liền nói như vầy, 
“lôi thấy thầy có các biến tướng như vậy”; hoặc nói đùa, hoặc nói 
nhanh vội, hoặc nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này 
lại nói việc khác; tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LVL NỬA THÁNG TẮM! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành La- 
duyệt-kỳ, nơi đó có một cái ao. Bây giờ, vua Bình-sa nước Ma- 
kiệt” cho phép các tỳ-kheo được vào tắm giặt trong ao. 


' Ngũ phân: ba-dật-đề 70; Tăng kỳ: ba-dật-đề 50; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
60. PälI, Pãc. 57. 

? Pali: hồ nước Tapodã. 

” Xem Ch.i. ba-la-di 2 & cht. 64. 
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Một hôm, vào lúc cuối đêm khi bình minh chưa xuất hiện, nhóm 
sáu tỳ-kheo vào tắm giặt trong ao. Cũng vào lúc đó, khi bình minh 
chưa xuất hiện, vua Bình-sa cùng với các thể nữ muốn đến ƠI a0 
để tắm rửa. Khi đến nơi, nhà vua nghe tiếng người đang tắm rửa 
nơi ao, liền hỏi quân hầu cận hai bên rằng: 


“Ai đang tắm trong ao?” 

Tâu: “Đó là các tỳ-kheo.” 

Nhà vua ra lệnh: “Không nên khua động lớn tiếng. Đừng để cho 
các tỳ-kheo không kịp tăm phải ra vê.” 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo dùng các loại thuốc bột mịn, thoa tắm 
với nhau, cho đên khi mặt trời mọc mà chưa tấm xong. Rôt cuộc 


nhà vua không tắm được phải hồi cung. Các đại thần đều giận và 
cơ hiềm. Họ nói với nhau rằng: 


“Những sa-môn họ Thích này không biết tàm quý. Bên ngoài tự 
xưng là ta tu chánh pháp. Nhưng như vậy có gì là chánh pháp? 
Cuối đêm dẫn nhau vào ao nước, dùng các loại thuốc bột mịn tắm 
rửa cho nhau, mãi cho đến khi ánh sáng xuất hiện. Cuối cùng khiến 
nhà vua không tắm rửa được phải hồi cung.” 

Các tỳ-kheo nghe việc này, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo: “Sao vào trong ao nước lúc cuỗi đêm, lại dùng các thứ thuốc 
bột mịn tắm rửa cho nhau, mãi đến khi ánh sáng xuất hiện, khiến 
nhà vua không tắm được?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỷ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông vào 
trong ao tắm lúc cuối đêm, lại dùng thuốc bột mịn tắm rửa cho 
nhau, mãi đến trời sáng, khiến cho nhà vua không tắm được phải 
về?” 
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Đức Thế Tôn [674c] dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu 
tỳ-kheo rồi, bảo các tỳ-kheo rằng: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, các tỳ-kheo lúc 
trời nóng bức, thân thể bị mọc nhọt, mồ hôi tiết ra hôi hám, e sợ 
không dám tắm, ngại vi phạm giới quá nửa tháng tắm. Các tỳ-kheo 


bạch Phật. Đức Phật cho phép các tỳ-kheo lúc trời nóng bức được 
tắm rửa thường xuyên. Từ nay nên nói giới như vầy: 


Tỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, ba-dật-đề 
Trừ trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Trong số các tỳ-kheo 
bệnh, thân thê bị mụn nhọt, mô hôi tiệt ra hôi hám, hoặc khi đại 
tiêu tiện, đô đô bât tịnh, e sợ không dám tăm, lo ngại phạm quá nửa 
tháng tăm rửa. Các tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật dạy: 
“Cho phép các tỳ-kheo bệnh được tắm rửa theo nhu cầu.” 
Từ nay, nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, ba-dật-đề. 
Trừ trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức, khi bệnh. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Các tỳ-kheo khi làm việc, 
thân thê bị mô hôi tiệt ra hôi hám, các tỳ-kheo có tâm e sợ, không 
dám tăm, bạch Phật. Phật cho phép các tỳ-kheo lúc làm việc được 
tăm rửa theo yêu câu. 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, ba-dật-đề. 
Trừ trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức, khi bệnh, 
lúc làm việc. 
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Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có các tỳ-kheo đi 
trong cơn mưa gió, thân hình bị mọc nhọt, mô hôi ra nhớp nhúa, 
đất bụi không sạch, vì cần thận sợ không dám tắm, bạch Phật. Phật 
cho phép tỳ-kheo khi mưa gió được tắm rửa theo yêu cầu. 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, ba-dật-đề. 
Trừ trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức, khi bệnh, 
lúc làm việc, khi mwa giỏ. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết. giới như vậy. Bấy giờ, các tỳ-kheo đi 
đường bị nóng, sanh ghẻ, mô hôi đỗ nhớp đầy bụi ô uế, không sạch, 
sợ và cân thận không dám tắm, bạch Phật. Phật dạy, Cho phép các 
tỳ-kheo [675a1] khi đi đường được tắm rửa theo yêu cầu.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo, nửa tháng nên tắm một lần; nếu quá, ba-dật-đề. 
Trừ trường hợp đặc biệt là thời gian nóng bức, khi bệnh, 
lúc làm việc, khi mưa gió, lúc đi dường, đó là những 
trường hợp đặc biệt. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Thời gian nóng: bỗn mươi lăm ngày cuối mùa xuân và tháng đầu 
mùa hạ là thời gian nóng bức. 
Bệnh: cho đến thân thê bị xú uế, như vậy gọi là bệnh. 
Làm việc: cho đến như việc quét đất phía trước phòng. 
Khi mưa gió: cho đến một trận gió lốc, một giọt mưa rớt trên thân. 
Lúc đi đường: cho đến chỉ đi trong vòng nửa do-tuần, kế cả đi tới 
và đi ÌuI. 
Nếu tỳ-kheo nửa tháng tắm một lần, trừ trường hợp đặc biệt; nêu 
quá, kế cả chỉ đội nước ướt khắp thân, ba-dật-đề; hoặc nước dội chỉ 


ướt nửa thân cũng phạm ba-dật- đề, hoặc chuẩn bị phương tiện 
muốn tắm mà không tắm; tất cả đều phạm đột-kiết-la. 
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Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: nửa tháng tắm một lần; lúc nóng, lúc bệnh, lúc làm 
việc, lúc gió, lúc mưa, lúc đi đường, nên tăm rửa thường xuyên; 
hoặc bị thê lực băt, cưỡng bức bảo tăm thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LVIIL ĐÓT LỬA! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở tại thành Khoáng dã.“ Bấy giờ, nhóm sáu tỳ- 
kheo bảo nhau, “Trước mặt Thượng tọa, chúng ta nói năng không 
được tự do.” Họ liền cùng nhau ra ngoài phòng, nơi đất trồng, tập 
trung cây cỏ dưới gốc đại thọ, đốt lửa để sưởi ấm. Bấy giờ, trong 
gôc cây có một con răn độc, bị hơi lửa xông nóng, từ trong bộng 
cây chạy ra. Các tỳ-kheo thấy đều hoảng sợ, la hét, “Rắn độc! Rắn 
độc!” Rồi lấy củi đang cháy ném lung tung. Lửa văng, cháy giảng 
đường của Phật. Các tỳ-kheo nghe thấy việc này, trong đó có vị 
thiêu dục, tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm 
trách nhóm sáu tỳ-kheo răng, “Sao các thầy cùng bảo nhau rằng, 
trước mặt Thượng tọa chúng ta nói năng không được tự do. Rồi các 
thầy ra ngoài phòng tập trung cây cỏ nơi đất trống, dưới gốc đại 
thọ, đốt lửa đê sưởi âm, khiến cho rắn độc ở trong bộng cây chạy 
ra, các thầy hoảng sợ, lấy củi đang cháy ném tứ tung, lửa văng, đốt 
cháy giảng đường của đức Phật?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, [675b] đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế 


' Ngũ phần, ba-dật-đề 68. Tăng kỳ: ba-dật-đề 41; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
52; Päli, Pãc. 56. 
* Xem Ch. ii. tăng-già-bà-thi-sa 6. 
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Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo, sao các ông cùng bảo nhau 
răng, trước mặt Thượng tọa chúng ta nói năng không được tự do. 
Rồi các thầy ra ngoài phòng tập trung cây cỏ, nơi đất trống, dưới 
gốc đại thọ, đốt lửa đề sưởi ầm, khiến cho rắn độc ở trong bộng cây 
chạy ra, các thầy hoảng sợ, lấy củi đang cháy ném tứ tung, lửa 
văng, đôt cháy giảng đường của Phật?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, vì mình tự nhóm lửa nơi đất trồng, hoặc sai 
người nhóm, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh, 
cân thận sợ không dám tự nhóm lửa, không nhờ người nhóm. Tỳ- 
kheo bạch Phật, Phật dạy: “Cho phép tỳ-kheo bệnh được tự nhóm 
lửa nơi đât trông hay nhờ người nhóm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, không bệnh, vì mình tự nhóm lửa nơi đất 
trông, hoặc sai người nhóm, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có các tỳ-kheo 
muốn nâu cháo cho ty-kheo bệnh, hoặc nấu canh, nâu cơm, hoặc 
nơi nhà ấm,” nơi nhà trù, nơi nhà tắm, hoặc xông bát, nhuộm y, 


3 Ôn thất 3# #'; nhà tắm có nước nóng. Päli: jan/ãghara. 
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hoặc thắp đèn, thắp hương: các tỳ-kheo đều cần thận sợ không dám 
làm. Đức Phật dạy: 
“Những việc trên cho phép được nhóm lửa.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, không bệnh, vì mình tự nhóm lửa nơi đất 

trông, hoặc sai người nhóm, ba-dật-đê. Trừ có nhân duyên. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Bệnh: cần lửa đề sưởi ấm. 
Nếu tỳ-kheo không bệnh, vì mình tự nhóm lửa nơi đất trồng, hoặc 
đôt cỏ cây, nhánh lá, gal, cây gai, sô ma hoặc phân bò, trâu... đôt 
bât cứ thứ gì cũng đêu phạm ba-dật-đê. 
Nếu lấy lửa để trên cỏ cây, nhánh lá, gai, cây gai, phân bò, trấu... 
nêu cháy đêu phạm ba-dật-đê. 
Nếu lấy cây bị đốt phân nửa ném vào trong lửa, đột-kiết-la; đốt 
than đột-kiêt-la. 
Nếu không nói với người đối diện. 
“Người xem cho, biết cho!”, [675e] đột-kiết-la. 
Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: nói với người đối điện. 
“Hãy xem đây!” 
Hoặc người bệnh tự nhóm lửa, hay nhờ người nhóm lửa, có nhân 
duyên chăm sóc người bệnh, vì người bệnh nâu cháo, nấu canh, nâu 
cơm, hoặc ở nơi nhà trù, nơi nhà ấm, nơi nhà tắm; hay xông bát, 
hoặc nâu thuôc nhuộm y, đôt đèn, đôt hương, tât cả đêu không 
phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


221 


Luật tứ phần 2 T22. 675c 


LVII. GIẤU VẬT DỤNG CỦA TỲ-KHEO' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng Tăng thọ thực vào sáng ngày mai. 
Liền trong đêm đó sắm sửa các thứ đô ăn thức uống ngon bổ, sang 
rạng ngày hôm sau đến báo tin giờ thọ thực. 

Bấy ĐIỜ, nhóm mười bảy tỳ-kheo mang y bát, tọa cụ, ống đựng kim 
đên đê một bên rôi thong thả kinh hành, chờ giờ ăn đên. Nhóm sáu 
tỳ-kheo rình lúc nhóm mười bảy tỳ-kheo đi kinh hành quay lưng lại 
chô đê đô, liên lây y bát, tọa cụ, ông kim của họ giâu. Khi nhóm 
mười bảy tỳ-kheo nghe báo tin giờ thọ thực đã đên, thì phát hiện, 
nên hỏi: 

“VY bát, tọa cụ, ống kim của chúng tôi để tại đây, ai đem đi đâu?” 
Các tỳ-kheo khác hỏi: 

“Các ông ở đâu đến?” 

Nhóm mười bảy trả lời: 

“Chúng tôi ở đây. Mang y bát, tọa cụ, ống đựng kim để một bên, 
rôi đi kinh hành, chờ đên giờ ăn.” 

Trong khi đó, nhóm sáu tỳ-kheo đang đùa giỡn ở trước. Các tỳ- 
kheo khác quan sát, thây nhóm sáu đang đùa giỡn, khăng định 
những người này lây y bát đi giâu. 

Các tỳ-kheo nghe biết, trong, số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo, 
“Sao các thầy lấy y, bát, tọa cụ, ống kim của nhóm mười bảy giấu 
đi?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 


' Ngũ phân: ba-dật-đề 7§; Tăng kỳ: ba-dật-đề 64; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
67. PälI, Pac. 60. 
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Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo, sao các ông rình lúc nhóm 
mười bảy tỳ-kheo đi kinh hành quay lưng lại, lấy y bát tọa cụ ống 
kim của họ giấu đi?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rồi, bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết [676a1] giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, giấu y, bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ-kheo 
khác, tự mình giâu hoặc bảo người giâu, cho đên giỡn 
chơi, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo giấu y bát tọa cụ ống đựng kim của tỳ-kheo khác, hoặc sai 
người giấu, kế cả giỡn chơi, Ba-dật-đề. 
Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức xoa-ma na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: nêu thật biết rõ vật của người kia, thể tất cho nhau 
mà lấy cất; hoặc để nơi đất trống, bị mưa gió làm tốn hoại Tiên lấy 
cất; hoặc người chủ của vật tánh bừa bãi, bỏ y bát tọa cụ ông kim 
một cách lung tung, nhăm mục đích cảnh giới họ nên lây cât; hoặc 
mượn y của người kia mặc mà người kia không thu xếp, sợ mất nên 
lấy cất; hoặc vì y bát các vật này mà đưa đến mạng nạn, phạm hạnh 
nạn nên lây cất; tất cả đều không phạm. 
Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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LIX. TỰ TIỆN DÙNG Y KHÔNG HỎI CHỦ' 


A. DUYÊN KHỞI 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo chân thật thí y cho tỳ-kheo thân 
hậu; sau đó, không nói với chủ mà lây mặc. 
Các tỳ-kheo nghe biết, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống phạm 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỷ- 
kheo răng: “Tại sao trước đây, các thây đã đem y thí cho tỳ-kheo 
thân hậu, sau không nói với chủ mà lây mặc?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo, sao các ông, trước đã đem 
y thí cho tỳ-kheo thân hậu rôi, sau không nói với chủ mà lây mặc?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, đã cho y đến tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, thức-xoa- 
ma-na, sa-di, sa-di-Hi, về sau không nói với |676bJ chủ mà 
lấy mặc,` ba-dật- đề. 


' Ngũ phân: ba-dật-đề §1; Tăng kỳ: ba-dật-đề 63; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
68. PalI, Pác. 59. 
” Xem cht. Ch.iv, Ni-tát-kỳ 1. 
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B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Y: có mười loại như trước đã nói. 

Cho y: tức là tịnh thí y. Tịnh thí y có hai cách: Chân thật tịnh thí và 
triên chuyên tịnh thí. 


- Chân thật tịnh thí: người cho nói, “Đây là y dư của tôi chưa tác 
tịnh. bào vì đề tịnh, tôi cho trưởng lão, đề làm chân thật tịnh thí.” 


- Triển chuyển tịnh thí: người cho nói, “Đây là y dư của tôi chưa 
tác tịnh. Nay vì để tịnh, tôi cho trưởng lão.” VỊ được cho nên nói 
như vầy, “Trưởng lão nghe cho. Trưởng lão có y dư như vậy, chưa 
tác tịnh. Nay cho tôi để được tịnh, tôi xin nhận.” Nhận rồi nên hỏi, 
“Trưởng lão muốn cho ai?” Người cho nên nói, “Cho vị có tên như 
vậy.” VỊ kia nên nói, “Irưởng lão có cái y dư này, chưa tác tịnh. 
Nay cho tôi để được tịnh, nên tôi nhận. Nhận rồi tôi chuyển cho 
Ty-kheo có tên như vậy. Như vậy y này là sở hữu của tỳ-kheo có 
tên như vậy. Trưởng lão vì Tỳ-kheo có tên như vậy cất giữ hộ trì, 
tùy ý xử dụng.” 

Chân thật tịnh th thì phải hỏi chủ, sau đó mới lấy dùng. Còn triển 
chuyên tịnh thí thì nói hay không nói, tùy ý lấy dùng. Nếu tỳ-kheo 
y đã chân thật tịnh thí, không nói với chủ mà lấy dùng, phạm ba- 
dật-đê. 


S ng kỳ: “không xả mà thọ dụng.” Tập fung: người khác không trả mà cưỡng 
Chả lây.” Căn bản: “nhận y người khác gởi, tự tiện dùng mà không hỏi chủ.” 

* PAli: sammukhävikappanä, tác tịnh hiện tiền (trực tiếp), cho trực tiếp người 
hiện diện; c£. Ví. 1v. 122. 
Ÿ PRli: paramnukhävikappana, cho qua trung gian, nhờ chuyên đến một người 
khác. Người cho nói: “Vì để tác tịnh, tôi cho ngài y này.” Người nhận hỏi: “Ai là 
thân hữu của ngài?” Đáp: Vị có tên như vậy.” Người nhận nói: “Tôi sẽ chuyển 
cho vị ấy. Vật sở hữu của vị ấy, xin ngài cứ dùng, hoặc xả, hoặc làm gì tùy ý 
ngài.” Cf. Vin.Iv. 122. 
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Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nói với chủ rồi mới lấy dùng, nếu chân thật tịnh 
thí. Nói hay không nói trước khi lây dùng, nêu là triên chuyên tịnh 
thí. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LX. HOẠI SẮC Y MỚI! 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Thế Tôn ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo mặc y màu trắng mà đi. 
Các cư sĩ đều cơ hiềm, “Sa-môn Thích tử này không biết tàm quý. 
Thu nhận thọ dụng không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng, tôi 
tu chánh pháp. Nhưng như vậy, có gì là chánh pháp? Tại sao mặc 
đồ mới màu trắng mà đi, giống như nhà vua, hay đại thần của 
vua?” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 


đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo, “Sao 
các thầy mặc y mới màu trăng mà đi?” 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm |676c| là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo, sao các ông 
mặc áo màu trắng mà đi?” 


' Ngũ phân: ba-dật-đề 77; Tăng kỳ: ba-dật-đề 48; Thập tụng, ba-dật-đề 59. Căn 
bản: ba-dật-đề 5§. Päli, Pãc. 58. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo nào, nhận được y mới, tùy ý sứ dụng một trong ba 
màu hoặc là xanh, hoặc đen, hoặc mộc lan làm cho hoại 
sắc; nêu không làm cho hoại sắc bằng ba thứ hoặc xanh, 
hoặc đen, hoặc mộc lan” mà mặc nguyên y mới, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Mới: là y mới, hoặc mới nhận được từ người, đều gọi là y mới. 
Y: có mười loại như đã nói trước. 
Hoại sắc: nhuộm thành màu xanh, đen, mộc lan. 
Tỳ-kheo kia nhận được y (vải) mới không nhuộm làm thành ba 
hoại sắc xanh, đen, mộc lan. Tỳ-kheo được y mới, không nhuộm ba 
màu xanh, đen, mộc lan, mà mặc y mới với màu khác, ba-dật-đê. 
Nêu có y kép không tác tịnh mà cât chứa, phạm đột-kiêt-la. Y đơn 
không tác tịnh phạm đột- kiết-la. Nếu chăng phải y, đấy đựng y bát, 
đãy đựng guốc dép, đãy đựng kim chỉ, dây ngồi thiền, dây lưng, 
mão, bít tất, nhíp, khăn lau, khăn gói giày dép, không tác tịnh mà 
chứa cât đêu phạm đột-kiêt-la. Nêu đem y chưa nhuộm mà gởi nhà 
bạch y, phạm đột-kiêt-1a. 
Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di-nI, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 


* Ngũ phần 9 (tr.68a25) xanh, đen, mộc lan. Thập fựng 15 (tr.109b1 1) màu xanh, 
màu bùn, nâu đỏ Ä (thanh) 3É (nê) 3# (thiến). Căn bản 39 (tr.845a14) màu 
xanh, màu bùn, màu đỏ #67. Päli: ø2 (xanh lá cây), kaddama (bùn), 
kãJasämaka (màu đen, hay gần đen). 
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Sự không phạm: nếu nhận được y màu trăng, dùng ba màu xanh, 
đen và mộc lan để nhuộm. Y kép, y đơn tác tịnh rồi mới chứa. Nếu 
chẳng phải đãy đựng y bát, cho đến khăn gói giày đép, đều tác tịnh 
rồi mới chứa cất; hoặc y nhuộm rồi mới đem gởi nhà bạch y; hoặc 
y đã phai màu nhuộm lại, đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXI. ĐOẠN SINH MẠNG" 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước 
Xá-Vệ. Bấy giờ, tôn giả [677a1| Ca-lưu-đà-di không thích thấy 
quạ, nên làm cung bằng tre để bắn quạ, bắn mãi không thôi, đã sát 
hại rất nhiều quạ, chất thành đồng trong Tăng-già-lam. 


Bấy giờ, các cư sĩ đến trong Tăng-già-lam lễ bái, thấy đống quạ 
chết lớn này, mọi người đều cùng nhau cơ hiềm bàn với nhau rằng, 
“Sa-môn Thích tử không biết xâu hỗ, không có lòng thương, giết 
mạng chúng sanh. Bên ngoài tự xưng là ta tu chánh pháp. Như vậy, 
có gì là chánh pháp? Bắn giết loài quạ cho đến chất đồng.” 


Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách Ca-lưu-đà-di rằng, “Sao 
thầy bắn giết loài quạ, nhiều đến nỗi dồn thành đồng to?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp tỳ-kheo. Biệt mà Ngài 
cô hỏi Ca-lưu-đà-di: 

“Có thật sự ông không ưa thấy loài quạ, nên làm cung bằng tre để 
băn chúng, nhiêu đên nỗi dôn thành đông to hay không?” 


' Ngũ phân: ba-dật-đề 51; Tăng kỳ: ba-dật-đề 61; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
61. PalI, Pac. 61. 
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Ca-lưu-đà-di thưa: “Sự thật như vậy!” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di: 
“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Ca-lưu-đà-di, sao lại bắn giết các loài quạ, chất 
thành đông như vậy?” 

Quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 


này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, đoạn mạng sống loài vật, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ-kheo khi 
đứng, khi ngồi, đi tới đi lui, phần nhiều giết chết nhiều loại tiểu 
trùng, nên có vị tác pháp sám ba-dật-đề, có vị e sợ. Các tỳ-kheo đến 
bạch đức Thê Tôn. Thê Tôn dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

T)-kheo nào, cô ý đoạn mạng sống loài vật,” ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Loài vật: chỉ cho loài không thể biến hóa mà đoạn mạng sống của 
nó; hoặc tự mình. đoạn,” hay sai người đoạn, hoặc sai sứ giết, hoặc 
sai người đi và về mà giết, hoặc trùng sứ mà giết, hoặc sai sứ luân 


chuyển giết, hoặc tự mình tìm để sai, hoặc sai người tìm để sai, 
hoặc tự tìm người cầm dao, sai người tìm cầm dao, hoặc dùng thân 


°“ Hán: súc sanh mạng. Căn bản: bàng sanh mạng 1# +. Päli: pãnam jwiã, 
sinh mạng của loài có hơi thở. 


3 Xem Ch.i ba-la-di 3, phần thích nghĩa. 
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ra dấu hiệu, hoặc dùng miệng nói, hoặc dùng thân và miệng, [677b| 
hoặc sai sứ bảo giết, hoặc gửi bảo giết, hoặc sai sứ mang thư bảo 
giết hoặc đào hầm để sập chết, hoặc đặt dao nơi chỗ thường tới 
lui, hoặc thuốc độc, hoặc an trí dụng cụ giết ở trước, làm tất cả 
phương tiện như vậy, hoặc các cách khác, với dụng tâm giết SÚúC 
sanh, do đó mà nó chết, ba-dật-đề. 

Phương tiện muốn giết mà không giết, đột-kiết-la. 

Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: không có ý giết; hoặc dùng ngói, đá, dao, gậy, 
quăng ném chỗ khác mà trúng nhằm khiến đoạn mạng của chúng; 
hoặc tỳ-kheo có bổn phận xây cất nhà, phòng, lỡ tay rơi gạch, đá, 
trúng phải nó chết; hoặc ngói, gỗ, cây, gậy, hoặc trụ cột, rui mè, 
kèo... cầm những thứ như vậy, sút tay rơi xuống, nó bị chết. Hoặc 
dìu người bệnh đứng dậy mà họ bị chết, hoặc đặt nằm trở lại mà họ 
chết, hoặc khi tắm rửa bị chết, hoặc khi uống thuốc mà chết, khi đỡ 
vào phòng chết, khi ra phòng chết, hoặc khi giữa ngày ngồi mà 
chết, hoặc nơi chỗ râm mà chết, đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXIL. UỐNG NƯỚC CÓ TRÙNG” 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Thế Tôn ở tại vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo lấy nước có tạp trùng dùng 
uống. Các cư sĩ thấy, đều cơ hiềm, “Những sa-môn Thích tử này 
không có từ tâm, sát hại mạng loài trùng. Bên ngoài tự xưng là ta tu 


' Đề bản: giáo. Bản khác chép: sái. 
? Được hiểu là cắm chông. 
” Xem ba-dật-đề 19. 
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chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Dùng nước có tạp 
trùng.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo, “Tại 
sao các thầy không có từ tâm, uống nước có trùng, hại mạng 
sông?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải 
oai nghỉ, chăng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng 
phải hạnh tùy thuận, làm điêu không nên làm. Tại sao uông và 
dùng nước có tạp trùng, hại mạng sông?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu si này, là nơi trông nhiêu 
giông hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỷỳ-kheo kêt giới, gôm mười [677c| cú nghĩa, cho đến câu, 
chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, uống nước hoặc dùng nước có tạp trùng, ba- 

dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, các tỳ-kheo 
không biết nước có trùng hay không có, sau mới biết là có, nên tác 
pháp sám ba-dật- đề, hoặc có vị e sợ nên bạch Phật. Phật dạy: 


“Không biết thì không phạm.” 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, biết nước có tạp trùng mà uống hoặc dùng, 
ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 


231 


Luật tứ phần 2 T22. 677c 


Tỳ-kheo kia biết nước có tạp trùng mà uống hoặc dùng, phạm ba- 
dật-đề. Ngoài nước ra, tạp trùng trong nước gạo, trong chất đẳng, 
chất rượu, trong sữa trong, trong nước lúa mạch mà uống hoặc 
dùng, đều phạm ba-dật-đề. Nước có trùng, tưởng là có trùng mà 
dùng, ba-dật-đề. Nước có trùng mà nghỉ, đột-kiết-la. Nước không 
trùng, tưởng là nước có trùng, đột-kiết-la. Nước không trùng mà 
nghi, đột-kiết-la. 

Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: trước không biết có trùng: tưởng là không trùng, 
hoặc có loài trùng lớn, khua động nước nó tránh đi; hoặc nước lọc 
rồi mới uống thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. ' 


LXIIL CÓ GIEO NGHỊ HÓI? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, nhóm mười bảy tỳ-kheo đên hỏi nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Kính thưa trưởng lão, thế nào là vào sơ thiền? Đệ nhị, đệ tam, đệ 
tứ thiên? Thê nào là vào không, vô tướng, vô nguyện? Thê nào là 
đặc quả Tu-đà-hoàn? Quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la- 
hán?” 


Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo bảo rằng: “Như những điều các ông đã 
hỏi, thời các ông đã phạm pháp ba-la-di, chăng phải là tỳ-kheo.”” 


' Bản Hán, hết quyền 16. 

: Ngũ phân: ba-dật-đề 52; Tăng kỳ: ba-dật-đề 62; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
62. PalI, Pãc. 77. 

3 Các bộ đều nói, gieo nghi ngờ 17 tỳ-kheo này không đắc giới cụ túc vì thọ 
không như pháp. 
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Bấy giờ, nhóm mười bảy tỳ-kheo liền đến chỗ [678al| vị tỳ-kheo 
Thượng tọa, hỏi răng: 

“Nếu có các tỳ-kheo hỏi như vây, “Thế nào là vào sơ thiền? Đệ nhị, 
đệ tam, đệ tứ thiên? Thê nào là vào không, vô tướng, vô nguyện? 
Thê nào là đắc quả Tu-đà-hoàn? Quả Tư-đảà-hàm, quả A-na-hàm, 
quả A-la-hán?” Thì bị phạm tội gì?” 

VỊ Thượng tọa bảo: 

“Hỏi như vậy không phạm tội gì cả.” 

Nhóm mười bảy tỳ-kheo nói: 

“Chúng con có đến nhóm sáu tỳ-kheo hỏi, “Thế nào là vào sơ 
thiên? Đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiên? Thê nào là vào không, vô tướng, 
vô nguyện? Thê nào là đắc quả Tu-đà-hoàn? Quả Tư-đà-hàm, quả 
A-na-hàm, quả A-la-hán?” Các thây nhóm sáu tỳ-kheo lại nói, “Các 
ông tự xưng được pháp thượng nhân,' phạm ba-la-di, chẳng phải 
tỳ-kheo!?” 

Vị Thượng tọa tỳ-kheo kia quán sát, biết nhóm sáu tỳ-kheo muốn 
ø1eo nghi ngờ hoang mang cho nhóm mười bảy tỳ-kheo. 

Các tỳ-kheo nghe biết, trong, số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo, 
“Tại sao các thầy gieo nghi ngờ hoang mang cho nhóm mười bảy 
tỳ-kheo?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao các ông lại gieo nghi ngờ hoang mang 
cho nhóm mười bảy tỳ-kheo?” 


! Đoạn trên, không nêu tội danh này. 
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Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện khiến trách nhóm sáu tỳ- 
kheo rôi, bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
1ỳ-kheo nào, gieo nghỉ ngờ hoang mang cho người khác, 
ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Lúc bấy giờ, có số đông 
tỳ-kheo tập họp lại một chỗ, cùng bàn luận về pháp luật, nhưng có 
một tỳ-kheo bỏ đi. Sau khi ra đi, vị ấy khởi tâm nghi nói rằng, “Các 
tỳ-kheo kia có cho là ta đã gieo nghi ngờ cho họ hay không?” Các 
tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật dạy: 
“Không cố tâm làm thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, cô ý gieo nghỉ ngờ hoang mang cho người 
khác, khiến cho không an tâm, dù chỉ trong chốc lát” ba- 
dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 


Nghi ngờ: làm cho nghi ngờ về sự sanh, tuôi tác, thọ ĐIỚI, yết-ma, 
phạm tội, các pháp." 


? Tăng kỳ: bất an trong chốc lát. Căn bản: cho đến khiến chỉ bất an trong chốc 
lát. Thập tụng 16 (tr.111b17) “Chỉ với mục đích ấy chứ không gì khác.” Päli: 
“khiến cho vị ấy cảm thấy bất an chỉ trong chốc lát; chỉ với mục đích ấy chứ 
không gì khác.” 
3 Nghi não #È1“4. Ngũ phần, Tăng kỳ, Thập tụng: nghỉ hối ###. Căn bản: não ‡ñ 
. PaAII: safñcicca kukkuccam upadaheyya, cô ý khơi dậy sự hoang mang (hồi tiếc). 
4 Tăng lỳ: trưng dẫn gây nghi ngờ về sự đắc giới: sanh hay tuôi tác; yết-ma, hình 
tướng, bệnh, tội, mạ ly, kết sử. 
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- Làm cho nghỉ ngờ về sự sanh: Như hỏi, “Thầy sanh bao lâu rồi?” 
Người ấy trả lời, “Tôi sanh vào lúc ấy.” [678b] Lại nói, “Thầy 
không sanh vào lúc đó đâu. So với thời gian sanh của người khác, 
thầy chăng phải sanh lúc đó.” Đó gọi là gieo nghi ngờ về sự sanh. 

- Thế nào gọi là gieo nghỉ ngờ khi hỏi đến tuổi ác? Như hỏi, 
“Thầy bao nhiêu tuổi?” VỊ ây trả lời: “Tôi được chừng â ấy tuôi.” Lại 
nói, “Thầy chẳng phải tuổi đó đâu. So với người khác thọ giới, thầy 
chưa tới tuổi đó.” Đó gọi là hỏi về tuổi tác để gieo nghi ngờ cho 
người. 

- Thế nào gọi là hỏi để gieo nghỉ ngờ về việc thọ giới? Như hỏi, 
“Khi thầy thọ giới, chưa đủ hai mươi tuổi. Lại nữa, trong cương 
giới biệt chúng.” Đó gọi là øgIeo nghi ngờ khi thọ giới. 

- Thế nào gọi là gieo nghỉ ngờ về yết-ma? Như hỏi, “Khi thầy thọ 
giới, tác bạch bất thành, yết-ma bất thành, phi pháp biệt chúng?” 
Đó gọi là hỏi để gieo nghỉ ngờ khi tác pháp yết-ma. 

- Thế nào gọi là gieo nghỉ ngờ về tội phạm? Như nói, “Thây phạm 
ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, ba-dật- đề, ba-la-đè-đè- -xá-ni, thâu-lan- 
giá, đột-kiết-la, ác thuyết.” Đó gọi là gieo nghỉ ngờ về tội phạm. 


- Thế nào gọi là gieo nghỉ ngờ về các pháp? Như nói, “Thầy hỏi 
pháp như vậy, tức phạm ba-la-di, chẳng phải tỳ-kheo.” Đó gọi là 
gieo nghỉ ngờ đối với pháp. 

Nếu tỳ-kheo nào có ý làm cho tỳ-kheo khác nghĩ; hoặc bằng sự 
sanh, hoặc vê tuôi tác, cho đên gieo nghĩ ngờ đôi với pháp, nói rõ 
ràng thì phạm ba-dật-đê; nói không rõ ràng phạm đột-kiêt-Ìa. 
Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: Sự thật là như vậy, không có ý tạo nên. Người kia 
không phải sanh lúc đó; sợ sau này họ nghĩ hôi, vô cớ mà đê cho họ 
thọ sự cúng dường của người, nhận Sự kính lễ của đại Tỳ-kheo, nên 
nói “Thây chăng phải sanh vào lúc ây. So với thời gian sanh của 
những người khác, nên biệt thây chăng phải sanh vào thời gian đó.” 
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Sự thật là như vậy, người kia không phải với số tuôi đó; sợ sau này 
họ có sự nghi hôi, vô cớ mà họ thọ sự lợi dưỡng của người, nhận sự 
kính lề của đại tỳ-kheo, cho nên nói: 

“Thầy không phải với số tuổi tác đó. Như tuổi của các tỳ-kheo 
khác, thì thây chưa phải là sô tuôi đó.” 

Sự thật là như vậy, nếu tuổi không đủ hai mươi, trong cương giới 
biệt chúng: sợ sau họ có sự nghi hôi, vô cớ mà họ nhận lợi dưỡng 
của người, thọ sự kính lễ của đại tỳ-kheo, khiên cho họ biệt đê trở 
về trường hợp cũ, sẽ thọ giới lại, nên nói: 

“Thầy chưa đủ hai mươi tuổi, trong cương giới biệt chúng.” 

Sự thật là như vậy, bạch không thành, yết-ma không thành, phi 
pháp biệt chúng; sợ sau này họ có sự nghi hôi, vô cớ mà thọ lợi 
dưỡng của người, nhận kính lễ của đại tỳ-kheo, nên nói đê cho họ 
biệt, trở về lại vị trí cũ, rôi thọ giới lại, nên nói: 

“Trường hợp thầy, bạch không thành, yết-ma không thành tựu, 
[678c| phi pháp biệt chúng.” 

Sự thật là như vậy, phạm ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, ba-dật-đề, ba- 
la-đê-đê-xá-mi, thâu-lan-giá, đột-kiêt-la, ác thuyêt; sợ sau họ có sự 
nghi hôi, vô cớ họ thọ lợi dưỡng của người, nhận sự kính lề của tỳ- 
kheo trì giới, muôn khiên cho họ biệt đê như pháp sám hôi, nên 
MỚI HÓI: 

“Thầy phạm ba-la-di cho đến ác thuyết.” 

Lại nữa, nếu người kia tánh cạn cợt, không biết cách nói năng, cho 
nên mớI nói: 

“Thầy nói như vậy tức là tự xưng pháp thượng nhân, phạm ba-la- 
dị, chăng phải hạnh của 1) hôo: Sã 

Hoặc nói đùa giỡn, nói gấp. gáp, nói một mình, nói trong mộng, 
hoặc muốn nói việc này nhằm nói việc khác. Tất cả trên, không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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LXIV. CHE GIẦU THÔ TỘI! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử quen thân cùng một tỳ-kheo. 
Song Bạt-nan-đà Thích tử thường hay phạm tội, nên đên nói với tỳ- 
kheo kia, “Trưởng lão, tôi thật có phạm tội như vậy, như vậy. Ngài 
chớ nên nói với người.” Tỳ-kheo kia thuận ý. 

Sau đó một thời gian, Bạt-nan-đà Thích tử cùng với tỳ-kheo kia 
mâu thuần nhau. Bây giờ, tỳ-kheo kia đên nói với các tỳ-kheo khác: 
“Bạt-nan-đà Thích tử phạm tội như vậy, như vậy.” 

Các tỳ-kheo hỏi tỳ-kheo kia: 

“Sao thầy biết?” 

Tỳ-kheo kia nói: 

“Chính Bạt-nan-đà Thích tử đã nói với tôi.” 

Các tỳ-kheo nói: 

“Sao thầy không cho các tỳ-kheo khác biết?” 

VỊ ty-kheo kia nói: 

“Trước đây tôi thuận tình với Bạt-nan-đà nên không nói. Nay tôi 
không thuận tình nên nói.” 

Các tỳ-kheo nghe biết, trong số đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, chê trách Tỳ-kheo kia: “Tại sao 
thây che giâu tội của Bạt-nan-đà Thích tử?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo kia: 


' Ngũ phân: ba-dật-đề 74; Tăng kỳ: ba-dật-đề 60; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
50; Pali, Pãc. 64. 
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“Việc ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tỳ-kheo, sao lại che giâu tội của Bạt-nan-đà Thích 
tử?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo kia rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Kẻ ngu si này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói [679a1] giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, che giấu thô tội của tỳ-kheo khác, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có tỳ-kheo kia 
không biệt có phạm tội thô hay không phạm tội thô, sau mới biết là 
có phạm tội thô, nên có vị tác pháp sám ba-dật-đê. Có vị nghi hỏi. 
Phật dạy: “Không biết thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, đã biết t)-kheo khác phạm thô tội mà che 
giấu,` ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Tội thô: là bỗn tội ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa. 
Tỳ-kheo kia biết tỳ-kheo khác phạm tội thô; biết lúc tiêu thực, ăn 
xong mới nói, phạm đột-kiêt-la. Sau bữa trưa biệt, đên phân đâu 
của nửa đêm mới nói, phạm đột- kiết-la. Phần đầu của đêm biết, 
giữa đêm nói, phạm đột-kiết-la. Giữa đêm biết, đến sau đêm muốn 
nói mà chưa nói, khi bình minh xuất hiện, phạm ba-dật-đè. 


Trừ tội thô, che dấu các tội khác, phạm đột-kiết-la. Tự mình che 
giấu tội thô, phạm đột-kiết-la. 


' Ngũ phân: “che giấu qua một đêm.” Thập f„ng: “che giấu nhẫn đến một đêm.” 
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Trừ tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, che giấu tội thô của người khác, phạm đột- 
kiêt-la. 

Tội thô, tưởng tội thô, ba-dật-đề. Tội thô mà nghi, đột-kiết-la. 
Chăng phải tội thô, tưởng tội thô, đột-kiêt-la; chăng phải tội thô mà 
nghi, đột-kiêt-la. Ty-kheo-ni, ba-dật-đê. Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa- 
đi-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: trước không biết là tội thô, tưởng là không tội thô, 
hoặc cho người khác biết, hoặc không có người để nói; tâm niệm 
rằng “Tôi sẽ nói,'` trong thời gian chưa nói, bình minh xuất hiện, 
hoặc nói sẽ đưa đên mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên không nói; 
thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXV. TRUYÊN CỤ TÚC CHO NGƯỜI CHƯA ĐỦ 
HAI MƯƠI TUỎÔÏ 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Thế Tôn ở tại vườn Trúc, khu Ca-lan-đà, thành La- 
duyệt. 


Lúc bấy giờ, trong thành La-duyệt có 17 đồng tử,” trước là bạn thân 
với nhau. Lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi. Nhà giàu nhất là 80 
trăm ngàn; ` nghèo nhất 80 ngàn. Trong số đó, có một đồng tử tên là 
Ưu-ba-li.` Cha mẹ nó chí sanh có một mình nó, vì vậy rất thương 


yêu, không khi nào muốn nó vắng mặt. Cha mẹ nó nghĩ, “Chúng ta 


? Ngũ phân: ba-dật-đề 61; Tăng kỳ: ba-dật-đề 71; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
72. PalI, Pac. 65. 

3 Tăng kỳ 19 (tr.383a14): nhân duyên bởi “thập lục quần tỳ kheo,” và cha con 
Ma-ha-la. 

* Tức 8.000.000 (tiền vàng). 

Ÿ C£ Vin.i. 77 Upäli (dãraka). 
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nên cho đứa con này học kỹ thuật gì, để sau này khi chúng ta qua 
đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiêu thốn, không 
phải lao lực?” Rồi lại nghĩ, “Nên cho học viết chữ' trước. Sau này 
khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải 
thiếu thốn, không phải lao lực.” Cha mẹ nó lại nghĩ, “Cho con học 
viết chữ, cũng làm cho thân sức mệt nhọc.” [679b| Nên cho nó học 
kỹ thuật gì, để sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc 
sông bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực?” Lại suy 
nghĩ, “Nay, nên cho con học kỹ thuật toán số. Sau này khi chúng ta 
qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, 
không phải lao lực.” Rồi cha mẹ nó lại nghĩ, “Nay, cho học toán sỐ 
cũng làm cho thân sức mệt nhọc.` Nên cho nó học kỹ thuật gì, để 
sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống bảo đảm, 
khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực? Nên cho con học kỹ thuật 
họa tượng. Sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được cuộc sống 
bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không phải lao lực.” Sau đó, lại 
nghĩ, “Nay ta cho học họa, sợ mệt nhọc cho con mất của nó. Nên 
cho nó học kỹ thuật gì, để sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có 
được cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, không mệt nhọc cho 
con mắt?” Lại nghĩ, “Sa-môn Thích tử khéo tự nuôi thân, an lạc, 
không có các khô não. Ta nên cho con ta xuất gia tu đạo trong pháp 
của sa-môn Thích tử. Sau này khi chúng ta qua đời, nó sẽ có được 
cuộc sống bảo đảm, khỏi phải thiếu thốn, thân không khổ nhọc.” 
Sau đó một thời gian, nhóm mười bảy cậu bé nói với đồng tử Ưu- 
ba-li rằng: “Bạn có thể theo tụi mình đi xuất gia làm đạo?” 

Đồng tử Ưu-ba-li trả lời: 

“Mình xuất gia làm gì? Bạn cứ xuất gia đi.” 


' Hán: học thư ## #. Päli nt.: /ekham sikkheyya. 

? PRli nt.: /ekham sikkhissati aiguliyo dukkhã bhavissanii, “Nếu nó học viết, sẽ 
khổ cho các ngón tay.” 

3 Pali, nt.: ganam sikkhissati urassa dukkho bhavissati, “Học toán số, sẽ khô cho 
cái ngực.” 
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Bạn thứ hai, bạn thứ ba, trong bọn 17 đồng tử, bảo đồng tử Ưu-ba- 
lí 
“Hãy cùng nhau xuất gia làm đạo. Vì sao? Như bây giờ chúng ta 
cùng vui đùa với nhau. Khi ây, chúng ta cũng sẽ vui chơi nô đùa 
với nhau như bây giờ.” 
Khi ấy, đồng tử Ưu-ba-li nói với các đồng tử kia rằng: 
“Các bạn đợi mình một chút. Mình phải thưa với cha mẹ mình đã.” 
Đồng tử Ưu-ba-li liền đến chỗ cha mẹ thưa: 
“Nay con muốn xuất gia làm đạo. Xin ba má cho phép con.” 
Cha mẹ Ưu-ba-li liền trả lời: 
“Ba má chỉ sanh một mình con. Lòng rất thương yêu. Cho đến, dù 
chêt còn không muôn rời, đâu thê sông mà xa cách.” 
Đồng tử Ưu-ba-li xin cha mẹ ba lần như vậy: 
“Xin ba má cho phép con được xuất gia.” 
Cha mẹ của Ưu-ba-li cũng trả lời như vậy ba lần, rằng: 
“Ba má chỉ sanh một mình con. Lòng rất thương yêu. Cho đến, dù 
chêt còn không muôn rời, đâu thê sông mà xa cách.” 
Lúc bấy giờ, cha mẹ nghe Ưu-ba-li ba lần ân cần cầu xin xuất gia, 
hai ông bà liên nghĩ, “Trước đây chúng ta cũng đã có ý này, “Nên 
cho con của ta học kỹ thuật nào đê sau khi chúng ta qua đời, khiên 
nó được sự sông đảm bảo, khỏi bị thiêu hụt, không khô cực thân 
xác?" [679c] Chúng ta định cho nó học việt chữ cho đên học họa đê 
sau khi chúng ta mất đi nó có cuộc sống bảo đảm, không thiếu hụt, 
thân nó không vất vả. Nhưng lại lo ngại cho con mắt và thân thê 
phải khổ nhọc. Chúng ta đã nghĩ, chỉ có sa-môn Thích tử mới khéo 
tự nuôi thân, không có các khô não. Nêu cho con của chúng ta xuât 
gia trong đó, “quyết định nó sẽ được cuộc sống bảo đảm không có 
các khổ não.” 
Bấy giờ, cha mẹ bảo con mình răng: 
“Nay đã đúng lúc, cha mẹ cho phép con đi xuất gia.” 
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Bấy giờ, đồng tử Ưu-ba-li trở lại chỗ 17 đồng tử nói: 

“Cha mẹ mình đã cho mình đi xuất gia, nếu các bạn muốn, thì nay 
đã đúng lúc.” 

Các đồng tử liền đến trong Tăng-già-lam, thưa với các tỳ-kheo: 
“Bạch chư Đại đức! Chúng con muốn xuất gia học đạo. Xin chư 
tôn độ cho chúng con được làm đạo.” 

Các tỳ-kheo liền độ cho xuất gia, thọ đại giới. 

Bấy giờ, các đồng tử vì trước kia đã quen sống sung sướng, không 
kham ngày ăn một bữa. Nửa đêm đói bụng, lớn tiêng kêu khóc: 
“Cho cơm tôi với! Cho cơm tôi với.” 

Các ty-kheo bảo: 

“Trẻ con, hãy đợi trời sáng, nêu chúng Tăng có thức ăn sẽ cùng ăn. 
Nêu không có, sẽ cùng đi xin. Tại sao vậy? Nơi đây, từ trước đên 
nay hoàn toàn không có chỗ nâu ăn.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ngồi tư duy nơi chỗ vắng trong đêm, 
nghe tiếng trẻ nít khóc. Biết mà Ngài vẫn cứ hỏi tôn giả A-nan: 

“Trẻ con ở đâu mà nửa đêm có tiếng khóc ?” 

Bấy giờ, tôn giả A-nan đem nhân duyên trên bạch đức Thế Tôn 
một cách đây đủ. Đức Thê Tôn bảo tôn giả A-nan: 

“Không nên trao đại giới cho người chưa đủ hai mươi tuổi. Tại sao 
vậy? Người chưa đủ hai mươi tuổi, không kham nỗi sự nóng, lạnh, 
đói khát, gió mưa, mòng muỗi, độc trùng và các lời hung đữ. Nếu 
thân có các khổ đau thì không thê chịu được. Lại nữa, không kham 
trì giới; không kham ăn một bữa. A-nan, nên biết, tuổi đủ hai mươi 
mới kham nôi những việc như trên.” 

Bấy giờ, đêm đã qua, đức Thế Tôn tập hợp Tăng tỳ-kheo, do nhân 
duyên này, bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
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Tỳ-kheo nào, người đủ hai mươi tuổi mới cho thọ đại giới; 
nếu người chưa đủ hai mươi tuổi mà cho thọ đại giới, thì 
người này không đắc giới, tỳ-kheo kia bị quở trách là người 
sỉ, phạm ba-dật-đề. 
Đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Có tỳ-kheo kia 
không biết người kia đủ hai mươi tuổi hay [680a1] không đủ hai 
mươi. Sau mới biết là không đủ hai mươi, nên hoặc tác pháp sám 
ba-dật-đề, hoặc có sự nghi. Đức Phật dạy: “Không biết thì không 
phạm.” 
Từ nay trở đi nên kết giới như vầy: 
Tỳ-kheo nào, người đủ hai mươi tuổi mi cho thọ đại giới; 
nếu biết người chưa đủ hai mươi tuổi mà cho thọ đại giới, 
thì người này không đắc giới, tỳ-kheo kia bị quở trách là 
người sỉ,` phạm ba-dật-đề 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Người thọ giới kia, chưa đủ hai mươi tuổi. Hòa thượng biết không 
đủ hai mươi tuôi. Chúng Tăng và người thọ giới cũng biệt không 
đủ hai mươi. Khi hỏi trước chúng, “Ngươi tuôi đủ hai mươi?” 
Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc không đủ hai 
mươi, hoặc nghi, hoặc không biệt rõ sô năm, hoặc nín thính. Hoặc 
chúng Tăng không hỏi. Hòa thượng phạm ba-dật-đê. Chúng Tăng 
phạm đột-kiêt-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng biết tuổi 
chưa đủ hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới bảo tuôi đủ hai 


' Sỉ có #Ä‡4. Tăng kỳ 19, không nói. Ngũ phân 8, thay bằng “pháp ấy phải như 
vậy 2¿›*JŠfÑ.” Thập tụng 16: “sự việc ấy phải như vậy z #JŠ f#.” Päli: /e ca 
bhikkhñ gãrayhã, idam tasmim pãcittiyan 'fi, “các tỳ-kheo ấy đang bị khiến trách; 
cái này trong đây ba-dật-đề.” Bản Skt. ayain tatra samaya, “trong đây sự việc 
này là hợp thức.” 
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mươi. Khi hỏi giữa chúng, “Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa?” Người 
chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, 
hoặc không biết, hoặc nín thinh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng 
phạm ba-dật-đề. Chúng Tăng không phạm. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng biết tuổi 
chưa đủ hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới nghi. Khi hỏi 
giữa chúng: “Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa?” Người chưa thọ giới 
trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không 
biết, hoặc nín thinh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng phạm ba- 
dật-đề. Chúng Tăng phạm đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng cũng biết 
tuôi chưa đủ hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới không biết. 
Khi hỏi giữa chúng: “Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa?” Người chưa 
thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc 
không biết, hoặc nín thinh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng 
phạm ba-dật-đề. Chúng Tăng không phạm. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng bảo tuổi đủ 
hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới biết tuổi chưa đủ hai 
mươi. Khi hỏi giữa chúng: “Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa?” Người 
chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, 
hoặc không biết, hoặc nín thinh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng 
không phạm. Chúng Tăng phạm đột-kiết-la. 

Người thọ giới, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng bảo tuổi đủ hai 
mươi. Chúng Tăng và [680b] người thọ giới bảo tuổi đủ hai mươi. 
Khi hỏi giữa chúng: “Ngươi tuôi đủ hai mươi chưa?” Người chưa 
thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc 
không biết, hoặc nín thinh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng 
không phạm. Chúng Tăng cũng không phạm. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng bảo tuổi đủ 
hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới nghi. Khi hỏi giữa chúng: 
“Ngươi tuôi đủ hai mươi chưa?” Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc 
đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín 
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thính. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng không phạm. Chúng 
Tăng phạm đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng bảo tuổi đủ 
hai mươi. Chúng Tăng và người thọ giới không biết. Trong chúng 
khi hỏi: “Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa?” Người chưa thọ giới trả 
lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, 
hoặc nín thính. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng không phạm. 
Chúng Tăng cũng không phạm. 

Người chưa thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng nghi. 
Chúng Tăng và người thọ giới biết không đủ hai mươi. Trong 
chúng khi hỏi: “Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa?” Người chưa thọ 
giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc 
không biết, hoặc nín thinh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng 
phạm ba-dật-đề. Chúng Tăng phạm đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng nghi. 
Chúng Tăng và người thọ giới bảo tuổi đủ hai mươi. Trong chúng 
khi hỏi: “Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa?” Người chưa thọ giới trả 
lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, 
hoặc nín thình. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng phạm ba-dật-đề. 
Chúng Tăng không phạm. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng nghi. 
Chúng Tăng và người thọ giới cũng nghi. Trong chúng khi hỏi: 
“Ngươi tuôi đủ hai mươi chưa?” Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc 
đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín 
thinh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng phạm ba-dật-đề. Chúng 
Tăng phạm đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng nghỉ. 
Chúng Tăng và người thọ giới không biết. Trong chúng khi hỏi: 
“Ngươi tuôi đủ hai mươi chưa?” Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc 
đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín 
thinh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng phạm ba-dật-đề. Chúng 
Tăng không phạm. 
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Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng không biết. 
Chúng Tăng và người thọ giới [680c] biết tuổi chưa đủ hai mươi. 
Trong chúng khi hỏi: “Ngươi tuôi đủ hai mươi chưa?” Người chưa 
thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc 
không biết, hoặc nín thinh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng 
không phạm. Chúng Tăng phạm đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng không biết. 
Chúng Tăng và người thọ giới bảo tuôi đủ hai mươi. Trong chúng 
khi hỏi: “Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa?” Người chưa thọ giới trả 
lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, 
hoặc nín thinh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng và chúng Tăng 
không phạm. 

Người thọ giới kia, tuổi chưa đủ hai mươi. Hòa thượng không biết. 
Chúng Tăng và người thọ giới nghi. Trong chúng khi hỏi: “Ngươi 
tuổi đủ hai mươi chưa?” Người chưa thọ giới trả lời: Hoặc đủ hai 
mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, hoặc nín thinh. 
Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng không phạm. Chúng Tăng phạm 
đột-kiết-la. 

Người thọ giới kia, tuổi không đủ hai mươi. Hòa thượng không 
biết. Chúng Tăng và người thọ giới cũng không biết. Trong chúng 
khi hỏi: “Ngươi tuổi đủ hai mươi chưa?” Người chưa thọ giới trả 
lời: Hoặc đủ hai mươi, hoặc chưa đủ, hoặc nghi, hoặc không biết, 
hoặc nín thinh. Hoặc Tăng không hỏi. Hòa thượng và chúng Tăng 
không phạm. 

Tỳ-kheo kia biết người chưa đủ hai mươi tuổi, mà trao đại giới. Ba 
lần yết-ma xong, Hòa thượng phạm ba-dật- đề. Bạch rồi, hai yết-ma 
xong, Hòa thượng phạm ba đột- kiết-la. Bạch rồi, một yết- ma xong, 
Hòa thượng phạm hai đột-kiết-la. Bạch xong, Hòa thượng phạm 
một đột-kiết-la. Bạch chưa xong, Hòa thượng phạm đột-kiết-la. 


Nếu chưa bạch, tác phương tiện, hoặc cạo tóc, hoặc muốn tập 
chúng Hòa thượng và tất cả đều đột-kiết-la. Hoặc chúng Tăng tập 
họp, Hòa thượng đột- kiết-la. 
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Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: trước không biết; tin người thọ giới nói; hoặc 
người ngoài xác chứng; hoặc tin lời cha mẹ; hoặc thọ giới rô1 nghi. 
Đức Phật dạy: 

“Cho phép tính năm tháng trong thai, tính tháng nhuần, hoặc tính 
tất cả 14 ngày thuyết giới để làm niên' số thì không phạm.” 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXVI. KHƠI LẠI TRÁNH SỰ 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Lúc ấy, nhóm sáu tỳ-kheo khơi lại sự tranh chấp sau khi đã 
được chấm dứt như pháp rồi; nói rằng: “Thầy không khéo [681a1] 
quán sát, nên không thành quán sát; không khéo giải quyết, nên 
không thành giải quyết, không khéo chấm dứt, nên không thành 
chấm dứt. Do vậy, khiến cho trong Tăng chưa có sự tranh cãi thì 
gây nên sự tranh cãi. Sự tranh cãi đã có rồi thì không trừ diệt 
được.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo nghĩ rằng: “Tại sao trong Tăng chưa có sự 
tranh cãi, lại gây nên sự tranh cãi. Sự tranh cãi đã có thì không trừ 
diệt được?” 

Các tỳ-kheo quán sát biết do nhóm sáu tỳ-kheo khơi lại sự tranh 
chấp sau khi đã được chấm dứt như pháp rồi, nói rằng: “Thầy 
không khéo quán sát, nên không thành quán sát; không khéo giải 
quyết, nên không thành giải quyết; không khéo chấm dứt, nên 


' Tính tất cả các tháng âm lịch thiếu. 
? Ngũ phân 6: ba-dật-đề 5; Tăng kỳ 12: ba-dật-đề 4; Thập tụng, Căn bản 26: ba- 
dật-đề 4. Pali, Pãc. 63. 
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không thành chấm dứt. Do vậy, khiến cho trong Tăng chưa có sự 
tranh cãi thì gây nên sự tranh cãi. Sự tranh cãi đã có rồi thì không 
trừ diệt được.” 

Các tỳ-kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu- đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rằng: “Sao các thầy khơi lại sự tranh chấp sau khi đã được chấm 
dứt như pháp rồi; nói rằng: “Thầy không khéo quán sát, nên không 
thành quán sát; không khéo giải quyết, nên không thành giải quyết; 
không khéo chấm dứt, nên không thành chấm dứt. Do vậy, khiến 
cho trong Tăng chưa có sự tranh cãi thì gây nên sự tranh cãi. Sự 
tranh cãi đã có rồi thì không trừ diệt được.”?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ngươi khơi dậy lại sự tranh chấp sau 
khi đã được chấm dứt như pháp rồi; nói rằng: “Thầy không khéo 
quán sát, nên không thành quán sát; không khéo giải quyết, nên 
không thành giải quyết: không khéo chấm dứt, nên không thành 
chấm dứt. Do vậy, khiến cho trong Tăng chưa có sự tranh cãi thì 
gây nên sự tranh cãi. Sự tranh cãi đã có rồi thì không trừ diệt 
được.??” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rồi, bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều 
giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp 
tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, đấu tranh đã được dập tắt như pháp rồi, sau 
đó lại khơi dậy, ba-dật-đề. 
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Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo 
không biết việc đấu tranh đã được dập: tắt như pháp. hay không như 
pháp, sau đó mới biết là đã được dập tắt như pháp rồi, nên có vị tác 
pháp sám ba-dật- đề, hoặc có vị nghi. Đức Phật dạy: 


“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên kết giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào, biết tránh sự đã được dập tắt như pháp rỗi, 

sau đó lại khơi dậy,” ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
[681b| N¡z pháp: tức là như pháp, như luật, như lời Phật dạy. 
Tránh: có bốn thứ: Ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh và sự 
tránh." 
Tỳ-kheo kia biết tránh sự đã như pháp diệt rồi, sau đó khởi dậy, nói 
như vây: “Không khéo quán sát, nên không thành quán sát. Không 
khéo giải quyết, nên không thành giải quyết. Không khéo chấm 
dứt, nên không thành chấm dứt.” Nói rõ ràng, phạm ba-dật- đề; nói 
không rõ ràng, phạm đột- kiết- -la. Trừ việc đầu tranh này, nêu gợi lại 
VỀ Sau các việc đấu tranh mắng nhiếc khác, tất cả đều phạm đột- 
kiết-la. Nếu tự khơi lại việc đấu tranh của mình, phạm đột- kiết-la. 
Ngoài tỳ-kheo, tỳ-kheo-m ra, nếu cùng với các người khác đầu 
tranh măng nhiêc nhau, sau đó khơi lại, đột-kiêt-la. 
Quán sát, khởi tưởng quán sát, ba-dật-đề. Quán sát mà nghĩ, đột- 
kiêt-la. Không thành quán sát, tưởng có quán sát, đột-kiêt-a. 
Không thành quán sát mà nghi, đột-kiêt-la. 


! Giới văn trong bản: “đã được sám hối như pháp.” Ngũ phần: “Sự việc đã được 
Tăng xử đoán như pháp.” 

? Tăng kỳ thêm: “... nói rằng, yết-ma này bất thành. Hãy tác pháp lại với nhân 
duyên như vậy, không khác...” 

” Xem Ch. viii. Diệt tránh. 
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Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nêu trước không biết; hoặc quán sát, tưởng không 
quán sát. Hoặc sự thật là không khéo quán sát, nên không thành 
quán sát; không khéo giải quyết, nên không thành giải quyết; không 
khéo chấm dứt, nên không thành chấm dứt; bèn nói: “Không khéo 
quán sát, cho đến không thành chấm dứt.” Hoặc nói vui đùa, hoặc 
nói vội gấp, nói trong mộng, muốn nói việc này nhằm nói việc kia. 
Tất cả không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXVIIL ĐI CHUNG VỚI CƯỚP! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
VỆ. Bấy giờ, có số đông tỳ-kheo từ nước Xá-vệ muốn đến Tỳ-xá- ly. 
Lúc ây, có đoàn khách buôn cùng đi. Đoàn khách buôn này muôn 
tìm cách lén qua ải trôn thuê vua. Đoàn buôn hỏi các tỳ-kheo răng: 
“Chư Đại đức muốn đi đâu?” 

Các tỳ-kheo trả lời: 

“Chúng tôi muốn đến Tỳ-xá-ly.” 

Bọn khách buôn nói: 

“Chúng tôi có thể cùng đi chung với các ngài được không?” 

Các tỳ-kheo nói: “Được.” 


* Ngũ phần 9: ba-dật-đề 66; Tăng kỳ 19: ba-dật-đề 72; Thập tụng 1ó, Căn bản 
41: ba-dật-đề 71. Päli, Pãc. 66. 

* Ngũ phần (tr.63b22): biên giới hai nước không an ninh, tỳ-kheo đi chung với 
bọn cướp đề được bảo vệ. Tăng kÿ (tr.384a01): tỳ-kheo đi chung với bọn cướp để 
không lạc đường. 
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Lúc bấy giờ, các tỳ-kheo cùng bọn khách buôn đi chung đường lén 
qua ải. Nhưng người giữ ải bắt được, bèn áp giải đên vua Ba-tư- 
nặc, và tâu: 


é Á %» 


“Những người này muốn lén qua ải để trốn thuế. 
Nhà vua hỏi rằng: “Bọn khách buôn này muốn lén qua ải trốn thuế 
còn các sa-môn này lại có việc gì?” 

Nhân viên quan thuế thưa: 


6€ 


Họ cùng đi chung với bọn người này.” 





Nhà vua hỏi các tỳ-kheo: 

“Thật sự các Đại đức có cùng bọn khách buôn này đi chung hay 
không?” 

Các tỳ-kheo trả lời: “Thật sự có như vậy.” 

Nhà vua lại hỏi: 

“Các ngài có biết bọn khách buôn này [681e] trốn thuế không?” 
Các tỳ-kheo nói: “Có biết.” 

Nhà vua phán: “Nếu thật sự có biết, theo pháp luật thì đáng tội 
chêt.” 

Bấy giờ, nhà vua lại tự nghĩ: “Ta là vua Quán đánh, đâu nên sát hại 
sa-môn Thích tử!” nhà vua dùng vô số phương tiện khiến trách các 
tỳ-kheo rồi, trước mọi người, ra lệnh thả các tỳ-kheo. Vâng lệnh 
vua, họ liên phóng thích các ty-kheo. Bây giờ, trong đám thân 
thuộc của vua đêu lớn tiêng nói răng: 

“Sa-môn Thích tử phạm trọng pháp của nhà vua, tội đáng chết, 
song nhà vua chỉ la rây sơ sơ rôi thả!” 


Các tỳ-kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống, hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, chê trách nhóm sáu tỳ-kheo : “Tại 
sao các thầy cùng đi chung với bọn khách buôn?” 


' Đoạn trên nói “số đông các tỳ-kheo.” 
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Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỷ-kheo, quở 
trách các tỳ-kheo: ““Fại sao các ông cùng đi với bọn khách buôn?” 
Dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo rồi, nói với các tỳ- 
kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vầy: 
Tỳ-kheo nào, kết bạn với bọn giặc cướp cùng đi chung 
đường, cho đên khoảng cách giữa hai thôn, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Các tỳ-kheo không biết 
khách buôn trôn thuê là đông bọn giặc cướp hay không, sau đó mới 
biệt họ là đông bọn giặc cướp, nên có vị tác pháp sám ba-dật-đê, có 
vị nghi. Đức Phật dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo nào, biết đó là đồng bọn giặc cướp mà cùng đi 
chung dường, cho đên khoảng cách giữa hai thôn, ba-dật- 
để. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Có tỳ-kheo không giao 
hẹn mà cùng đi nên nghi. Phật dạy: “Không giao hẹn thì không 
phạm.” 
Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo nào, biết đó là đồng bọn giặc cướp mà giao hẹn 
cùng đi chung đường, cho đên khoảng cách giữa hai thôn, 
ba-dật-đề. 


* Nhất thôn gian —3† RÌ. Ngũ phần: “£ừ fự lạc này đến tụ lạc kia...” 
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B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Bọn giặc: hoặc đi cướp rồi trở về, hay mới bắt đầu đi. 

Giao hẹn: cùng hứa với nhau đến nơi thành nào đó, hoặc thôn nảo 
đó. 

Đường: các con đường đi trong khoảng giữa hai thôn. 

Nếu tỳ-kheo biết là bọn giặc, cùng giao hẹn đồng đi chung trên một 
đường, khoảng giữa khoảng cách của thôn, trong các nẻo đường 
đó, môi đường phạm một ba-dật-đê. Nơi không có thôn, chô 
khoảng đồng không, không có ranh giới của thôn, đi đến mười lý! 
[682a] thì phạm ba-dật-đê. 

Nếu giao hẹn cùng đi chung nửa đường khoảng giữa hai thôn, 
phạm đột-kiêt-la; dưới mười lý, phạm đột-kiêt-la. Đi trong phạm vi 
của một thôn, phạm đột-kiêt-la. Phương tiện muôn đi mà không đi, 
cùng giao hẹn mà không đi, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. Tỳ-kheo- 
ni, ba-dật-đê. Thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: nếu trước không biết; không cùng giao hẹn đồng 
đi; vì sự an ôn mà đền đó. Hoặc bị thê lực bắt, hoặc bị trói dân đi, 
hoặc vì mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXYVII. KIÊN TRÌ ÁC KIÊN? 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô- “độc, rừng cây Kỷ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có tỳ-kheo tự là A-lê-tra,` sanh ác kiến như vây: “Tôi 


' Thập tụng (tr.116b04): một câu-lô-xá. 
? Ngũ phân: ba-dật-đề 4§; Tăng kỳ: ba-dật-đề 45; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
55. PalI, Pac. 68. 
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hiểu pháp mà đức Thế Tôn nói, theo đó phạm dâm dục chẳng phải 
là pháp chướng đạo.”? 

Khi Ấy, các tỳ-kheo nghe tỳ-kheo A-lê-tra khởi sanh ác kiến rằng, 
“Tôi hiểu pháp do đức Thế Tôn nói, phạm dâm dục chẳng phải là 
pháp chướng đạo.” Các tỳ-kheo nghe đó, muốn trừ bỏ ác kiến ấy 
của tỳ-kheo A-lê-tra, nên liền đến chỗ A-lê-tra, cung kính chào hỏi 
xong, ngồi qua một bên. Các tỳ-kheo nói với tỳ-kheo A-lê-tra rằng: 


“Có thật thầy hiểu pháp do đức Thế Tôn nói, phạm dâm dục chăng 
phải là pháp chướng đạo không?” 

A-lê-tra trả lời: 

“Thật sự tôi hiểu pháp do đức Thế Tôn nói, phạm dâm dục chẳng 
phải là pháp chướng đạo.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo muốn trừ bỏ ác kiến ấy của A-lê-tra, nên ân 
cần nói: 

“Này A-lê-tra, chớ nói lời như vậy. Chớ xuyên tạc đức Thế Tôn. 
Xuyên tạc đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như 
vậy. A-lê-tra, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, dạy 
bảo đoạn ái dục, biết dục tưởng, dạy trừ ái dục, đoạn ái dục tưởng; 
trừ sự thiêu đốt do ái dục, vượt qua kết sử ái. Đức Thế Tôn đã dùng 
vô số phương tiện nói: “Dục như hầm lửa lớn, dục như cây đuốc, 
cũng như trái chín, dục như vật vay mượn, dục như xương khô, dục 
như miếng thị, như cảnh thấy trong mộng, dục như dao bén, dục 
như đồ gôm mới nặn đựng nước để giữa nắng, dục như đầu răn 
độc, dục như nắm lưỡi gươm bén”, dục như cây gai nhọn." Đức Thế 
Tôn nói về dục như vậy. 


3 A-lê-tra #J4##£,. Căn bản: Vô Tướng #B. PAli: 4rif/ha, Vin. ïv. 133; Mi. 
130; S.v. 314. 

* CF. Trung A-hàm 54, kinh 200 “A-lê-tra”, (T1. tr.763b). M. ¡. 130-2. Ngũ phần: 
“Pháp chướng đạo mà Phật nói, thật sự không chướng ngại đạo.” 

Ÿ Tri dục: nên hiểu là đoạn tri hay đoạn biến tri, biết rõ đã hoàn toàn đoạn trừ. 

° Nên hiểu là như mũi tên tâm độc. 
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“A-lê-tra, pháp mà Đức Thế Tôn khéo nói là như vây: đoạn trừ dục, 
không còn dục, trừ cáu bân, không cáu bản, điều phục khát ái, diệt 
trừ hang ô,' thoát ly tất cả các sự trói buộc, ái tận Niết-bàn. Pháp 
mà Đức Phật nói là như vậy. [682b| Sao thây lại nói, phạm dâm 
dục chăng phải là pháp chướng đạo?” 

Các tỳ-kheo ân cần khuyên nói với A-lê-tra như vậy. Tỳ-kheo A-lê- 
tra vân kiên trì ác kiên, lại nói một cách quả quyêt khăng định răng: 
“Đây là điêu chân thật, ngoài ra đêu là hư vọng.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo không thể trừ bỏ ác kiến đó của tỳ-kheo A-lê- 
tra, nên đên chỗ đức Thê Tôn đánh lề dưới chân, rôi ngôi qua một 
bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách đây đủ. 
Đức Thê Tôn bảo một tỳ-kheo: 

“Ngươi thừa lệnh của Ta, đi gọi tỳ-kheo A-lê-tra đến đây.” 

Tỳ-kheo kia vâng lời dạy, liền đến chỗ tỳ-kheo A-lê-tra nói rằng: 
“Đức Thế Tôn sai gọi thầy.” 

Bấy giờ, tỳ-kheo A-lê-tra nghe Phật gọi liền đi đến chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Phật hỏi Tỳ-kheo A-lê-tra: 
“Thật sự ông có nói, “Tôi biết pháp do Phật nói, hành dâm dục 
chăng phải là pháp chướng đạo” hay không?” 

A-lê-tra trả lời: 

“Kính bạch Đại đức, sự thật con có nói như vậy.” 

Đức Phật bảo A-lê-tra: 

“Sao ông lại hiểu pháp Ta nói là như vậy? Ta đã dùng vô số 
phương tiện nói đoạn dục ái... “ như trên đã nói. 

Lúc bẩy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách A-lê- 
tra rôi, bảo các tỳ-kheo: 


' Hán: sào quật (= khốt) Š 7; Pãli: Z/zya (= a-lại-da) xem đoạn sau, quyền 32, 
“Thọ giới kiền độ.” 
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“Cho phép chúng Tăng vì tỳ-kheo A-lê- tra tác pháp can gián cho 
bỏ việc này, bằng bạch tứ yết- ma ha gián. - Nên ha gián như vầy: 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng làm yết- ma, như trên mà 
tác bạch như vầy: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! T)-kheo A-lê-tra này, nói 
như vây: “Tôi biết pháp do đức Phật nói, hành dâm dục 
chẳng phải là pháp chướng đạo”. Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng đối với t)-kheo 
A-lê-tra mà tác pháp ha gián, cho bỏ việc này. Rằng, “Này 
A-lô-tra, ngươi chớ nên nói nhự vậy. Chớ nên XHyÊêH tạc 
đức Thế Tôn. Xuyên tạc đức Thế Tôn là không tốt. Đức 
Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn đã dùng vô số 
phương tiện nói dâm dục là pháp chướng đạo. Nếu phạm 
dâm dục là pháp chướng đạo. ° Đây là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Tỳ-kheo A-lê-tra này nói 
như vẫy: “Tôi biết pháp do đức Phật nói, hành dâm dục 
chẳng phải là pháp chướng dạo” Nay Tăng tác pháp can 
gián, để bỏ việc này. Rằng, “Này A-lê-tra, ngươi chớ nói 
như vậy, chớ xuyên tạc đức Thế Tôn, xuyên tạc đức Thế 
Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức 
Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói dâm dục là pháp 
chướng đạo, nếu phạm dâm dục tức là pháp chướng đạo.” 
{682c] Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng vì tỳ-kheo A- 
lê-tra tác pháp can gián cho bỏ việc này, thì tm lặng, vị nào 
không đồng ý xin nói. Đây là yễt-ma lần thứ nhất. ° (lần thứ 
hai, lẫn thứ ba cũng nói như vậy). 


' Ha gián yết-ma "3#. Xem thêm điều 69 dưới: can gián không bỏ, Tăng tác cử 
yết-ma. Thập fựng 15 (tr.106a20): tăng tác yết-ma ước sắc #9 ‡t. Nếu vẫn không 
bỏ, tác tân yết-ma pháp ‡Äš*3J#š*. Căn bản 39 (tr.840b25, tr.840c26): yết-ma 
can gián (biệt gián sự #|#k*#) mà không bỏ, tăng tác yét-ma xả trí ‡‡ Ä #8J#. 
Tăng kỳ 18 (tr.367b13): tác cử yết-ma †E‡#&33J#. Vin.ii. 25: ukkhepaniya- 
kammna, yêt-ma xả trí. 
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“Tăng đã vì tỳ-kheo A-lê-tra tác pháp can gián rồi. Tăng 
chấp thuận nên im lặng. Việc này ghỉ nhận như vậy. ” 

Nên tác pháp khiến trách tỳ-kheo A-lê-tra như vậy để bỏ việc ấy, 

bằng bạch tứ yết-ma. Các tỳ-kheo bạch Phật.“ Đức Phật dạy: 

“Nếu có tỳ-kheo khác mà cũng nói như vậy, “Tôi biết pháp do đức 

Phật nói, hành dâm dục chắng phải là pháp chướng đạo;" thì chúng 

Tăng cũng can gián bằng pháp bạch tứ yết-ma như vậy. Từ nay trỞ 

đi, Ta vì các tỷ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, 

chánh pháp tồn tại lâu đài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, nói như vẫy: 'Tôi biết, theo pháp do đức Phật 
nói, sự hành dâm dục chăng phải là pháp chướng đạo." 
Các f)-kheo kia nên can gián í)-kheo này răng: “Đại đức, 
chớ nói như vậy; chớ xuyên tạc đức Thê Tôn; xuyên tạc 
đức Thê Tôn là không tôt. Đức Thê Tôn không nói như 
vậy. Đức Thê Tôn dùng vô sô phương tiện nói răng sự 
hành dâm dục là pháp chướng đao." Khi các tf)-kheo kia 
can gián f)-kheo này mà f)-kheo này không bỏ, thì các tỳ- 
kheo kia nên can giản ba lân cho bó sự này. Nêu can giản 
ba lân, bỏ thì tốt, không bỏ, ba-dật-đề. 

B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Tỳ-kheo kia nói như vây: “Tôi biết pháp do Phật nói, hành dâm dục 

chăng phải là pháp chướng đạo”. Tỳ-kheo kia can gián Tỷ-kheo 

này răng: “Thây chớ nên nói như vậy, chớ xuyên tạc đức Thê Tôn, 

xuyên tạc đức Thê Tôn là không tôt! Đức Thê Tôn không nói như 

vậy. Đức Thê Tôn dùng vô sô phương tiện nói răng, sự hành dâm 

dục là pháp chướng đạo. Nay, thây nên bỏ việc này, đừng đê Tăng 

quở trách mà phạm tội.” 


* Trong bản có thê nhảy sót. 
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Nếu vị ấy nghe theo lời can gián thì tốt; bằng không, nên tác bạch. 
Bạch rồi nên nói: “Tôi đã tác bạch xong. Còn có các yết-ma nữa. 
Thây nên bỏ việc này, đừng để Tăng quở trách mà phạm tội.” 


Vị ấy nghe theo lời can thì tốt. Bằng không, nên tác pháp sơ Yết- 
ma. Tác pháp sơ yết- ma rồi nên nói: “Tôi đã tác pháp sơ yêt-ma rồi. 
Còn hai pháp yết-ma nữa. Thầy nên bỏ việc này, đừng để Tăng 
phải quở trách mà phạm tội.” 

Nếu nghe theo lời thì tốt. Bằng không thì nên tác pháp yết-ma lần 
thứ hai. Tác yết-ma lần thứ hai rồi nên nói: “Đã tác yết-ma lần thứ 
hai rồi. Còn lại một pháp yết-ma nữa. [683al] Thầy nên bỏ việc 
này, đừng để chúng Tăng quở trách mà phạm tội.” 

Nếu nghe lời can càng tốt. Bằng không, xướng yết-ma lần thứ ba 
XONÿ, VỊ sỹ phạm ba-dật-đè. 


Tác bạch rồi, yết-ma lần thứ hai xong mà bỏ thì phạm ba đột-kiết- 
la. Tác bạch rôi, yết-ma lần thứ nhất xong mà bỏ thì phạm hai đột- 
kiết-la. Tác bạch rồi mà bỏ, phạm một đột-kiết-la. Nếu tác bạch 
chưa xong mà bỏ, phạm đột-kiết-la. Nếu chưa tác bạch mà nói: tôi 
biết pháp do đức Phật nói, hành dâm dục chẳng phải là pháp 
chướng đạo, tất cả đều phạm đột-kiết-la. 

Khi tỳ-kheo kia can gián ty-kheo này, có tỳ-kheo khác ngăn, hoặc 
tỳ-kheo-ni ngăn, hay là kẻ khác ngăn rằng: “Thầy đừng bỏ việc 
ây.” Chúng Tăng can gián, dùng cách không can gián để ngăn, tất 
cả đều phạm đột-kiết-]a. 

Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: khi mới bắt đều nói liền bỏ; hoặc là can gián phi 
pháp biệt chúng, hay can gián phi pháp hòa hợp, pháp biệt chúng, 
pháp tương tợ biệt chúng, pháp tương tợ hòa hợp, phi pháp, phi tỳ- 
ni, phi Phật sở thuyết; hoặc không can gián; thảy đều không phạm. 


! Xem cht. trên, 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXIX. HỖ TRỢ TỲ-KHEO BỊ XẢ TRÍ 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cáp-cô-độc. rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, tỳ-kheo A-lê-tra sanh ác kiên, chúng Tăng can gián mà 
cô không bỏ. 

Các tỳ-kheo nghe, trong sỐ đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách tỳ-kheo A-lê-tra: “Tại 
sao thây phát sanh ác kiên, chúng Tăng can gián, mà thây không 
bỏ?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo A-lê-tra: 

“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. A-lê-tra! Tại sao ông phát sanh ác kiến, chúng 
Tăng can gián mà ông cô không bỏ?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo A-lê-tra 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay trở đi, chúng Tăng đối với tỳ-kheo A-lê-tra tác cử vì 
không bỏ ác kiến, bằng bạch tứ yêt-ma. Chúng Tăng nên vì tỷ- 
kheo A-lê-tra tác cử. Tác cử tội rôi tác ức niệm. Tác ức niệm như 


? Ngũ phân: ba-dật-đề 49; Tăng kỳ: ba-dật-đề 46; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
56. PälI, Pac. 69. 

3 Yết-ma “ác kiến bất xả #& R,®‡£.” Xem cht. điều 68 trên. Päli, Viniii. 28: 
papikãya difthiyã appafinissagse ukkhepaniya-kamma1m. 
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vậy rồi dữ tội.' Trong chúng nên [683b] cử một vị có khả năng tác 
pháp yết-ma, như trên mà tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! A-lê-tra này phát sanh ác 
kiến. Chúng Tăng ha gián mà cỗ ý không bỏ. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng đổi với 
A-lê-tra tác pháp Yễt-ma không bỏ ác kiến. Đây là lời tác 
bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! TỊ 3-kheo A-lê-tra này sanh 
ác kiến. Chúng Tăng can gián mà cô tâm không bỏ. Nay 
Tăng vì 0)-kheo A-lê-tra tác pháp yễt-ma không bó ác kiến. 
Các trưởng lão nào chấp thuận, Tăng vì tỳ-kheo A-lê-tra 
tác pháp yễt-ma không bỏ ác kiến, thì im lặng. Vị nào 
không đồng ý xin nói. Đây là yễt-ma lần thứ nhất. ” (lần thứ 
hai, lẫn thứ ba cũng nói như vậy). 
“Tăng đã chấp thuận tác pháp yễt-ma không bỏ ác kiến cho 
f)-kheo A-lê-tra rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc 
này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Khi Tăng tác pháp yết-ma không bỏ ác kiến cho tỳ-kheo A-lê-tra, 
nhóm sáu tỳ-kheo lại cung câp những thứ cần dùng, cùng chung 
yết-ma, cùng ngủ, cùng nói chuyện. 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Tỳ-kheo 
A-lê-tra bị Tăng cho pháp cử yết- ma vì không bỏ ác kiến. Tại sao 
các thầy lại cung cấp những thứ cần dùng, cùng ngủ, cùng nói 
chuyện?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 


' Diễn tiến tác pháp: tác cử †EZ#, nêu tội danh; tác ức niệm £}ŠÂy, khiến cho tự 
thú nhận; dữ tội #3, phán quyết có tội. Pälil: codewä...sãrewã äpaffim 
ãropetabbo. 
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Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo, tỳ-kheo A-lê-tra bị Tăng 
cho pháp cử yết-ma vì không bỏ ác kiến, tại sao các ông cung cấp 
các thứ cân dùng, cùng ngủ, cùng nói chuyện?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, cùng với người chưa được tác pháp (giải,' Có 
ác kiến như vậy mà chưa bó,” lại cung cấp những thứ cân 
dùng, cùng yễt-ma, cùng ngủ, cùng nói CPHICN, ba-dật- đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy rồi. Khi ấy các tỳ-kheo 
không biệt có nói như vậy hay không nói như vậy, sau mới biệt là 
có nói như vậy, nên có vị tác pháp [683c] sám ba-dật-đê, hoặc có vị 
nghi. Đức Phật dạy: 
“Không biết thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, biết người nói lời như vậy, chưa được tác 
pháp (giải), có tà kiên như vậy mà chưa bỏ, lại cung cấp 
những thứ cân dùng, cùng yêt-ma, cùng ngủ, cùng nói 
chuyện, ba-dát-đề. 


' Ngũ phần: “không như pháp hối.” Tăng kỳ: “đã bị tăng tác cử yết-ma mà chưa 
như pháp giải.” 
? Căn bản: “Chư tuỳ thuận pháp không bỏ ác kiến.” 
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B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Nói lời như vậy: là như nói: “Tôi nghe đức Thế Tôn nói pháp, hành 
dâm dục chăng phải là pháp chướng đạo” 

Chưa tác pháp giải: nêu bị cử, mà chưa được giải. 

Thấy như vậy: như hiễu biết rằng pháp do Đức Thế Tôn nói chẳng 
phải pháp chướng đạo. 

Không bỏ ác kiến: chũng Tăng can gián mà không bỏ ác kiến. 
Cung cấp những thứ cần dùng: có hai thứ là pháp và tài. 

- Pháp: dạy tu tập tăng thượng giới, tăng thượng ý, tăng thượng trí, 
học vân, tụng kinh. 


- Tài: cung cấp y phục, âm thực, giường, ngọa cụ, thuốc thang chữa 
bệnh. 

Đồng yễI-ma: tức đồng thuyết giới. 

Cùng ngủ: nhà có bốn vách, lợp tất cả và ngăn che tất cả; hoặc lợp 
tất cả mà không ngăn tất cả; hoặc tất cả có ngăn mà không lợp tất 
cả; hoặc không lợp hết, không ngăn hết. Nếu tỳ-kheo vào trong nhà 
trước, sau đó có người nói như vậy mới đến; hay là người nói như 
vậy vào trước, ty-kheo đến sau; hoặc hai người đều vào ngủ, tùy 
theo hông dính chiếu tất cả đều phạm ba-dật- đề. Tỳ-kheo-nl, ba- 
dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la.Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: tỳ-kheo không biết nên vào ngủ; tỳ-kheo ở trong 
nhà trước, người nói như vậy đến sau, vào nhà tỳ-kheo không biết; 
hoặc là nhà có lợp tất cả mà không ngăn bốn bên; hoặc lợp tất cả 
mà ngăn phân nửa; hoặc lợp tất cả mà ngăn một ít thôi; hoặc ngăn 
tất cả mà không lợp; hoặc ngăn tất cả mà lợp một phần hai, hoặc 
ngăn tất cả mà lợp một ít thôi; hoặc lợp một phần hai, ngăn một 
phần hai, hoặc lợp một ít; hoặc không lợp không ngăn, hoặc đất 
trống, tất cả những trường hợp như vậy mà không biết; thảy đều 
không phạm. Hoặc bị bệnh té xuống đất; hoặc bị bệnh chuyển 
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mình; hoặc bị thế lực bắt; hoặc bị trói nhốt; hoặc bị mạng nạn; 
phạm hạnh nạn thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXX. BAO CHE SA-DI BỊ ĐUỎI 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, cây Kỳ-đà nước Xá-vệ. 
Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích tử có hai ông sa-di, một ông tên là Yêt- 
na,“ ông thứ hai tên là Ma-hầu-ca. Hai người này không biết hồ 
thẹn, cùng nhau làm việc bât tịnh. Chúng tự [684a1] nói VỚI nhau: 
“Chúng tôi nghe pháp từ Phật nói, rắng hành dâm dục chăng phải là 
pháp chướng đạo.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách hai sa-di răng: 

“Sao hai ngươi lại nói với nhau rằng, “Pháp tôi nghe từ đức Phật, 
hành dâm dục chăng phải là pháp chướng đạo”?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách hai sa-di: 

“Việc các ngươi làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ngươi nói với nhau rằng, pháp mà các 


: Ngũ phân: ba-dật-đê 50; 7ăng kÿ: ba-dật-đê 47; Tháp tụng, Căn bản: ba-dật-đê 
57. Pali, Pac. 70. 

? Yết-na 33 3š; và Ma-hầu-ca ###&‡", Căn bản: hai sa-di tên Lợi Thích #l #| và 
Trường Đại & ®%. 7ðng kỳ: đệ tử của A-lê-tra là sa-di Pháp Dữ 3#. Thập tụng, 
có (một) sa-di tên Ma-ca ##?. Ngũ phẩn: hai sa-di của Bạt-nan-đà. Päli: sa-di 
Kandaha. 
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ngươi nghe từ đức Thế Tôn, trong đó hành dâm dục chăng phải là 
pháp chướng đạo?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách hai sa-di rồi, bảo 
các tỳ-kheo: “Từ nay trở đi, cho hai sa-di này pháp ha gián” cho bỏ 
việc này, bằng bạch tứ yết-ma, tác pháp ha gián như sau: Bảo hai 
sa-di đứng trước chúng Tăng, nơi mắt thấy mà tai không nghe. 
Trong chúng sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự 
việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hai sa-di kia cùng nhau nói 
rằng: “Tôi nghe pháp từ đức Phật nói hành dâm dục 
chẳng phải là pháp chướng đạo? Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận, quở trách hai sa-di kia cho 
bó việc này. Rằng, “Này sa-di! Chớ nói như vậy. Chớ xuyên 
tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn 
không nói như vậy. Này sa-di, đức Thế Tôn đã dùng vô số 
phương tiện nói, hành dâm dục là pháp chướng đạo.” Đây 
là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hai sa-di kia cùng nói với 
nhau rằng, 'pháp tôi nghe từ đức Thế Tôn, hành dâm dục 
chẳng phải là pháp chướng đạo." Nay, Tăng tác pháp can 
gián quở trách hai sa-di kia cho họ bỏ việc này, răng, “Này 
sa-di! Chớ nói như vậy. Chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc 
Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. 
Này sa-di, đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện nói, 
hành dâm dục là pháp chướng đạo.” Các trưởng lão nào 
chấp thuận, nay Tăng quở trách hai sa-di kia khiến cho họ 
bồ việc này thì im lặng. Ai không đồng ý xin nói. Đây là yết- 
ma lần thứ nhất.” (lần thứ hai và thứ ba cũng nói như 
vậy). 


3 Ngũ phân, và các bộ: Tăng khuyên dạy ba lần cho bỏ; không có văn yết-ma ha 
gián. 
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“Tăng đã chấp thuận quở trách hai sa-di này rỗi. Tăng 
chấp thuận nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Hai sa-di kia, đã bị chúng Tăng quở trách, nhưng cố tâm không bỏ 
việc này. 
[684b| Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, quở trách hai Sa-di: “Tại 
sao các ngươi đã được Tăng quở trách mà vần cô tâm không bỏ ác 
kiên?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách hai sa-di: 
“Việc các ngươi làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Này hai sa-di! Tại sao đã bị chúng Tăng quở 
trách mà các ngươi không chịu bỏ ác kiên?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách hai sa-di rồi, bảo 
các tỳ-kheo: 
“Chúng Tăng nên cho hai sa-di pháp diệt tẫn' vì không bỏ ác kiến, 
băng bạch tứ yêt-ma, diễn tiên như sau: 
“Đem hai sa-di đến trước chúng, bảo họ đứng chỗ thấy mà không 
nghe. Trong chúng sai một vị có khả năng tác pháp yêt-ma, theo sự 
việc trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hai sa-di này, đã bị chúng 
Tăng quở trách mà vân cô tâm không bỏ ác kiên. Nêu thời 
gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng cháp thuận, nay Tăng 
tác pháp diệt tân hai sa-di này vì không bỏ ác kiên. Từ nay 
trở đi hai sa-di này không nên nói: “Đức Phật là Thê Tôn 


' Ác kiến bất xả diệt tẫn yết-ma ;#$ #,#‡#;33ÄZ3/È. Päli, Vin. iv. 138: Tăng 
đuổi Sa-di Kandaka, không có văn yết ma. 
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của tôi." Không được đi theo các f}-kheo. Như các sa-di 
khác, được phép cùng các t)-kheo ngủ hai, ba đêm, các ông 
không được điều đó. Các ông phải đi cho khuất, không nên 
ở nơi đây. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hai sa-di này đã bị chúng 
Tăng quở trách, mà vẫn cỗ tâm không bỏ ác kiến, nay 
chúng Tăng trao pháp yễt-ma diệt tấn hai sa-di này, vì 
không bỏ ác kiến. Từ nay trở đi, hai sa-di này không được 
nói: “Đức Phật là Thế Tôn của tôi.* Không được đi theo các 
t)-kheo. Nhự các sa-di khác được phép cùng các f)-kheo 
ngủ hai, ba đêm, nay hai ông không được điều đó. Các ông 
phải đi khỏi chỗ này, không được .ở nơi đây. Các trưởng lão 
nào đồng ÿ, Tă ăng tác pháp diệt tấn đối với hai sa-di này vì 
không bỏ ác kiến, thì m lặng, vị nào không đồng J xin nói: 
Đây là yễt-ma lần thứ nhất” (Lần thứ hai, lần thứ ba cũng 
nói như vậy). 
“Tăng đã đồng ý tác pháp diệt tấn đối với hai sa-di vì không 
chịu bỏ ác kiến rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi 
ghỉ nhận như vậy. ” 
Khi ấy, nhóm sáu tỳ-kheo biết Tăng đã tác pháp yết- ma diệt tần cho 
hai sa-di này vì không chịu bỏ ác kiến, nhưng họ vẫn dụ dẫn đem 
về nuôi dưỡng, cùng ngủ đêm. 
Các tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, [684e] ưa học ĐIỚI, biết hồ thẹn, hiểm trách nhóm sáu tỷ- 
kheo: “Tại sao các thầy biết Tăng đã tác pháp yết- ma diệt tấn hai 
sa-di này vì không xả bỏ ác kiên, mà vẫn dụ dẫn đem về nuôi 
dưỡng, cùng ngủ với chúng?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng 
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phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông biết 
Tăng đã tác pháp yêt-ma diệt tân hai sa-di này vì không bỏ ác kiên, 
mà lại dụ dân đem về nuôi dưỡng, cùng ngủ chung?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các fỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


Sa-di nào, nói như vây: “Tôi nghe pháp từ đức Thế Tôn, 
nói rằng hành dâm dục chẳng phải là pháp chướng đạo” 
Các f)-kheo nên can gián sa-di này như vậy: Ông chớ nói 
như vậy, chớ xuyên tạc đức Thế Tôn, xuyên tạc đức Thế 
Tôn là không tốt Đức Thế Tôn không nói như vậy, đức 
Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói rằng hành dâm dục là 
pháp chướng đạo. ` Khi t)-kheo kia can gián như vậy, sa-di 
này vân kiên trì không bỏ. Tỳ-kheo kia nên can gián đến ba 
lần, khiến cho bỏ việc ấy. Can gián ba lân, bỏ thì tốt; không 
bó, t-kheo kia nên nói với sa-di ấy rằng: “Từ nay trở đi, 
ông không được nói: “Đức Phật là Thế Tôn của tôi. Không 
được đi theo các fỳ-kheo khác. Cúc sa-di khác được cùng 
tỳ-kheo ngủ hai ba đêm; nhưng ông không được việc ấy 
nữ. Ông phải ra khỏi nơi này, không nên ở đây nữa. `" Nếu 
f)-kheo biết sa-di đã bị tẫn ở trong chúng như vậy, mà vẫn 
đem về nuôi dưỡng, cùng ngủ chung, ba-dật-đề. 


Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Hai sa-di kia bị tẫn xuất 
khỏi thành, liền ra ngoài thôn xóm để xin ở, nhưng ngoài thành 
cũng bị tân xuất nên lại vào trong thành xin ở. Các tỳ-kheo không 
biết người ây bị tẫn xuất hay không bị tẫn xuất, sau đó mới biết là 
họ bị tẫn xuất, hoặc tác pháp sám ba-dật-đề, hoặc có sự nghi. Đức 
Phật dạy: 


“Không biết thì không phạm.” 
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Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo nào, [685aJ biết sa-di nói như vầy: “Tôi nghe pháp 
từ đức Phật, nói rằng: “hành dâm dục chẳng phải là pháp 
chướng đạo”. Các )-kheo nên can gián sa-di này như vây: 
“Ông đừng xuyên tạc đức Thế Tôn, xuyên tạc đức Thế Tôn 
là không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Này sa-di, 
đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói rằng hành dâm 
dục là pháp chướng đạo. ° Khi các fỳ-kheo kia can gián sa- 
di này mà vẫn kiên trì không bỏ. Các Tỳ-kheo nên can gián 
cho đến ba lấn, khiến cho sa-di bỏ việc này. Cho đến ba lần 
can gián, bỏ thì tốt; nếu không bó, các tỳ-kheo nên nói với 
sa-di ấy rằng: “Từ nay trở đi, ông không được nó rằng: 
Đức Phật là Thế Tôn của tôi." Không được đi theo các tỳ- 
kheo khác. Cúc sa-di khác được phép cùng ngủ hai, ba đêm 
với fỳ-kheo, nhưng nay ông không dược phép đó. Ông phải 
ra khỏi nơi này, không nên ở đây nứa. `” Nấu t)-kheo biết 
sa-di đã bị tấn ở trong chúng như vậy, mà vẫn dụ đem về 
nuôi dưỡng, cùng ngủ chung, ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Diệt tấn: Tăng tác pháp bạch tứ yết-ma đề đuổi. 

Nuôi dưỡng: hoặc tự mình nuôi, hoặc cho người nuôi. 

Dụ: hoặc tự mình dụ hoặc sai người dụ. 

Cùng ngủ chung: như đã nói ở trước. 

Nếu tỳ-kheo vào ngủ trước, người bị diệt tẫn đến sau; hoặc người 


bị diệt tẫn vào trước, tỳ-kheo đến sau; hoặc cả hai người cùng đến, 
tùy theo hông dính xuống chiếu, chuyên mình, ba-dật-đề. 
Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-nI, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: trước không biết; hoặc tỳ-kheo đến trước, người bị 
diệt tẫn đến sau, tỳ-kheo không biết. Hoặc phòng ở bốn bên, không 
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ngăn, trên có lợp... (nt) nơi đất trống thì không phạm. Hoặc cơn 
đảo lộn phát sanh té xuông đât, hoặc bệnh động chuyên, hoặc bị thê 
lực bắt, trói, mạng nạn, phạm hạnh nạn thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. ' 


LXXI. KHÔNG CHỊU HỌC GIỚI” 


A. DUYÊN KHỞI 

[685b7| Một thời, đức Phật ở trong vườn Cù-sư-la tại nước Câu- 
thiêm-tỳ. Lúc ấy, tỳ-kheo Xiển-đà” được các tỳ-kheo khác như 
pháp can gián, mà lại nói: “Nay tôi không học giới này. Tôi sẽ hỏi 
các tỳ-kheo trì luật có trí tuệ khác đã.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ-kheo Xiên-đà: “Tại sao 
các tỳ-kheo như pháp can gián, thầy lại nói rằng, “Nay tôi không 
học giới này, tôi phải hỏi các tỳ-kheo trì luật có trí tuệ khác đã. ”?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách tỳ-kheo Xiển-đà: “Việc ông làm là sai quấy, chăng phải oai 
nghỉ, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tỳ-kheo Xiển-đà, tại sao 
các tỳ-kheo như pháp can gián, ông lại nói, “Nay tôi không học giới 
này, tôi phải hỏi các tỳ-kheo trì luật có trí tuệ khác đã.”?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo Xiển-đà rồi, đức Phật 
bảo các tỳ-kheo: 


' Bản Hán, hết quyền 17. 

° Ngũ phân: ba-dật-đề 63; Tăng kỳ, Thâp tụng, Căn bản: ba-dật-đề 75; Pãli, Pãc. 
71. 

3 Xem Ch. ii Tăng-già-bà-thi-sa 12. Ngũ phần, nguyên nhân, Nhóm sáu tỳ-kheo. 
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“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 

này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 

cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên tủ như vây: 
Tỳ-kheo nào,' khi được các t-kheo khác như pháp can 
gián lạt nói như vây: “Tôi nay không học giới này, tôi sẽ 
nạn vấn các f)-kheo trì luật có trí tuệ khác đã, ba-dật-đề. 
Nếu vì muốn biết hay vì muốn học thì mới nên nạn vấn. 

B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Như pháp: là như pháp, như luật, như lời Phật dạy. 

Tỳ-kheo kia như pháp can gián tỳ-kheo này, tỳ-kheo này nói: 

“Nay tôi không học giới này. Tôi sẽ nạn vấn các tỳ-kheo trì luật có 


trí tuệ khác.” Nếu nói rõ ràng thì phạm ba-dật-đề, nói không rõ 
ràng phạm đột-kiết-la. 


Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, [685e|† sa-di, sa-di-ni, đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: tỳ-kheo can gián kia ngu si, không hiểu rõ; tỳ- 
kheo này nên nói: 

“Thầy trở về hỏi Hòa thượng, A-xà-lê của thầy đã. Thầy phải học 
hỏi thêm, tụng kinh thêm.” 

Hoặc là sự thật đúng như vậy. Hoặc nói vui đùa, nói nhanh vội, nói 


một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này nhầm nói việc 
khác. Thảy đều không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


: Ngũ phân: Tiền bệ na hồ xuyên phạm tội...” 7hập „ng: “Tỳ-kheo, khi 
thuyết giới, nói răng.. 
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LXXI. KHINH CHÊ HỌC GIỚI ? 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Lúc ấy, có số đông tỳ-kheo tập hợp lại một chỗ tụng chánh 
pháp, tụng tỳ-ni.` Nhóm sáu tỳ-kheo cùng bảo nhau rằng: “Các tỳ- 
kheo này tập họp một chỗ tụng chánh pháp, tụng tỳ-ni. Các tỳ-kheo 
kia tụng luật thông suốt, tất sẽ thường xuyên cử tội ta. Nay, ta nên 
đến nơi chỗ các tỳ-kheo kia nói răng, “Irưởng lão, tụng các giới 
vụn vặt này làm gì? Nếu muốn tụng thì nên tụng bốn sự. Nếu 
quyết muốn tụng nữa thì tụng bốn sự và mười ba sự. Còn lại, không 
nên tụng. Tại sao vậy? Nếu các trưởng lão tụng những giới này thì 
khiến cho người hoài nghỉ, ưu não.” 

Rồi nhóm sáu tỳ-kheo bèn đến nói với tỳ-kheo kia rằng: 

“Trưởng lão, tụng các giới vụn vặt này làm gì? Nếu muốn tụng thì 
nên tụng bốn sự. Nếu quyết muốn tụng nữa thì tụng bốn sự và 
mười ba sự. Còn lại, không nên tụng. Tại sao vậy? Nếu các trưởng 
lão tụng những giới này thì khiến cho người hoài nghỉ, ưu não.” 
Các tỳ-kheo quan sát liền biết, nhóm sáu tỳ-kheo này muốn diệt 
pháp nên nói như vậy. 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao, 
các thầy muốn diệt pháp, nên nói như vậy phải không?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 


ˆ Các bộ: ba-dật-đẻ 10. Päli, Pãc. 72. 

3 Thập tụng, Căn bản: Tỳ-kheo tụng giới bố-tát mỗi nửa tháng. Lục quần chống 
việc các tiểu giới. 

* Tạp toái giới #ÈZ#z#t\. Pãli: khuddãnukhuddaka sikkhäpada. CẼ. Cullavagga, 
Vin. ii. 287: tại kết tập, Tăng thảo luận các giới nhỏ mà Phật cho phép bỏ. Hoặc 
cho rằng, trừ bốn ba-la-di, còn lại là giới nhỏ. Hoặc duy chỉ 92 ba-dật-đề là giới 
nhỏ. Xem 7 phân 54, đoạn sau, về kết tập lần thứ nhất, (T22, tr.967b). 
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Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Sao, các ngươi muôn diệt pháp, nên nói như 
vậy phải không?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười [686al] cú nghĩa, cho đến cấu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, khi thuyết giới,' nói như vây: “Đại đức, thuyết 
những giới vụn vặt như vậy để làm gì? Khi nói các giới äÿ, 
khiến cho người sanh ra hoài nghỉ, phiền muộn xấu hỗ, ` vì 
khinh chê giới, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo kia, khi tự mình nói giới hay người khác nói giới, hoặc khi 
tụng giới mà nói như VẦY: “Trưởng lão, tụng những giới vụn vặt 


này để làm gì? Nếu muốn tụng nên tụng bốn sự; nếu quyết tụng 
nữa thì chỉ nên tụng bốn sự và mười ba sự. Tại sao vậy? 


Vì khi tụng các giới này thì khiến cho người sanh lòng hoài nghi, 
phiền não xấu hồ.” Nói như vậy mà rõ ràng, thì phạm ba-dật-đè, 
không rõ ràng phạm đột-kiết-la. 


' Tăng kỳ: “khi tụng ba-la-đề-mộc-xoa mỗi nửa tháng mà nói như vầy...” Ngã 
phần: không có chỉ tiết “thuyết giới.” Pãli: wđdissamane, trong khi đang thuyết 
giới; sớ giải, VA. 876: đcariyena anfeväsikassa uddissamane, “trong khi thầy 
đang thuyết cho đệ tử.” 
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Chê bai tỳ-ni ba-dật-đề. Chê bai A-tỳ-đàm, đột-kiết-la, chê bai các 
thứ khê kinh khác, đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nêu nói trước tụng A-tỳ-đàm, sau đó mới tụng 
luật, trước tụng các khê kinh, sau mới tụng luật. Hoặc có bệnh, đợi 
cho lành, sau đó mới tụng luật. Đối trong Phật pháp phải cần cầu 
phương tiện, đắc bốn quả A-la-hán, sau đó sẽ tụng luật. Nói lời nói 
cô tâm không cho chánh pháp bị tiêu diệt, hoặc nói vui giỡn, hoặc 
nói nhanh vội, nói trong mộng, nói một mình, muôn nói việc này 
nhâm nói việc khác thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXII. VÔ TRI HỌC GIỚI Ÿ 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cáp-cô-độc, rừng cây kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Có một tỳ-kheo trong nhóm lục quân, khi đang nghe giới, phạm 
tội và tự biệt mình phạm tội, sợ tỳ-kheo thanh tịnh phát giác nêu 
lên, bèn đên trước vị tỳ-kheo thanh tịnh nói: 

“Nay tôi mới biết, pháp này chép trong giới kinh, mỗi nửa tháng 
nói một lân, rút ra từ giới kinh.” 

Các tỳ-kheo xét biết, đây là khi đang thuyết giới nhóm sáu tỳ-kheo 
phạm tội, tự mình biệt rõ tội chướng, sợ tỳ-kheo thanh tịnh phát 
giác nêu tội nên tự đên trước tỳ-kheo thanh tịnh nói: 

“Nay tôi mới biết, pháp này chép trong giới kinh, mỗi nửa tháng 
nói một lân, rút ra từ giới kinh.” 


s Ngũ phân: ba-dật-đề 64; 7: ăng kỳ: ba-dật-đề 92; 7; hập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
83. Pali, Pãc. 73. 
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Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao, 
các thầy, khi đang thuyết giới, phạm tội, tự mình biết rõ tội chướng, 
sợ tỳ-kheo thanh tịnh phát giác nêu tội nên tự đến trước tỳ-kheo 
thanh tịnh nói: [686b] “Nay tôi mới biết, pháp này chép trong giới 
kinh, mỗi nửa tháng nói một lần, rút ra từ giới kinh.”?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao khi nói giới, tự biết có phạm tội, sợ tỳ- 
kheo thanh tịnh phát giác nêu tội nên tự đến trước tỳ-kheo thanh 
tịnh nói: “Nay tôi mới biết, pháp này chép trong giới kinh, mỗi nửa 
tháng nói một lần, rút ra từ giới kinh.??” 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách một vị 
trong nhóm sáu tỳ-kheo rồi, bảo các Đ KHS: 
“Kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, khi thuyết giới, nói nhự vẫy: “Nay tôi mới 
bit, pháp này ghỉ trong giới kinh mỗi nửa tháng tụng một 
lần, xuất từ trong giới kinh." Các f)-kheo khác biết t)-kheo 
này không những hai, ba lần mà nhiều lần có ngôi trong 
chỗ thuyết giới. T)-kheo kia, không phải do vì không rõ.' 
Nếu có phạm tội thì nên xử trị như pháp, lại chồng thêm tội 


' Vô như vô giải &4ø;#&##. Ngũ phân: bất dĩ bất trí có đắc thoát A7 4e#+/# 
lùỳ: “0)-kheo ấy không phải do vì không biết mà thoát khỏi tội.” Các bộ cũng 
đông. PälI: na ca fassa bhikkhuno añfñakena mutfi atthi, nghĩa như các bản Hán. 
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vô tri, bảo rằng: “Trưởng lão, thật không ích lợi, không có 
sở đắc tốt đẹp nào cho ngài, vì khi tụng giới ngài không 
dụng tâm suy nghĩ, không một lòng nhiếp niệm để nghe 
pháp. Vị kia, là ké vô tri,` ba-dật-đề." 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
T)-kheo kia: khi chính mình thuyết giới, hay người khác thuyết 
giới, hoặc khi tụng giới, nói như vây: TNày, trưởng lão, nay tôi mới 
biết pháp này có ghi trong giới kinh, mỗi nửa tháng tụng một lần 
xuất từ trong giới kinh." Các tỳ-kheo biết tỳ-kheo này không những 
hai, ba lần mà là nhiều lần dự Bồ-tát. Tỳ-kheo kia không phải đo vì 
không biết rõ, mà tuỳ theo chỗ phạm tội mà xử trị như pháp, lại 
tăng thêm tội vô trị, răng." “Trưởng lão, thật không lợi, không có sở 
đắc tốt đẹp nào cho ngài, vì khi tụng giới ngài không khéo dụng ý 
tư duy, không một lòng nghe pháp.” Vì vô tri cho nên bị tác pháp 
chồng thêm, ba-dật-đề. Nếu không tác pháp, tỳ-kheo đó phạm đột- 
kiêt-la. 


Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 


? Tăng kỳ: “cần khiển trách rằng...” Nghĩa là, cần tác yết-ma ha trách. 

3 PRli: ¡dam tasmim mohanake pãcitiyam, “đây là ba-dật-đề, vì có sự vô tri ấy.” 
Nghĩa là, do có yết-ma vô tri. Xem cht. trên. Skt. ãyugman fara kauhytyät 
pãyamrikã, “Trưởng lão, trong đây, vì có sự hối quá, phạm ba-dật-đề.” Tức sau 
khi có yết-ma hồi quá. 

3 Tăng kỳ: “Tỳ-kheo..., sau khi bị khiển trách, ba-dật-đề.” 

Ỷ Trùng tăng vô tri tội '#*ý #&#e 3Ÿ; các tỳ-kheo tác pháp yết-ma vô tri để khiển 
trách lỗi không chú tâm nghe thuyết giới. Bản Skt. „aram ca kaulytyam 
ãropayitavyam, “thêm nữa, cần phải bắt hối quá.” Päli: warilc” assa moho 
ãropetabbo, “thêm nữa, cần phải áp đặt sự vô tri cho tỳ-kheo ấy.” Luật Päli, yết- 
ma bạch nhị, khiển trách sự vô tri. Nếu không có yết-ma vô tri, người ấy chỉ 
phạm đột-kiết-la. 
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Sự không phạm: vị ấy chưa từng nghe nói giới, nay mới nghe; hoặc 
chưa từng nghe nói rộng, nay mới nghe; hoặc nói vui đùa, [686c| 
nói nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng; muốn nói việc này 
nhằm nói việc khác; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXIV. PHỦ NHẠN YÉT-MA' 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, tại thành La-duyệt. Lúc 
ấy, tôn giả tỳ-kheo Đạp-bà-ma-la Tử được chúng Tăng sai phụ 
trách quản lý giường năm, chỗ ngồi, ngọa cụ của chúng Tăng, và 
phân phối ẩm thực. Tôn giả bận lo việc của Tăng, việc của tháp, 
nên những lễ hội bố thí của các gia chủ bên ngoài, nhân xây cất 
chùa mới, xây cất phòng mới, đào ao mới, đào giêng mới, Tôn giả 
không rảnh để đến dự. Do vậy, y phục của tôn giả bị rách nát, cáu 
bân, không sạch sẽ. 

Một hôm, có người dâng cho chúng Tăng một chiếc y quý giá. 
Chúng Tăng cùng bảo nhau rằng, “Tôn giả tỳ-kheo Đạp-bà-ma-la 
Tử được chúng Tăng sai phụ trách quản lý giường năm, chỗ ngồi, 
ngọa cụ của chúng Tăng, và phân phôi âm thực. Tôn giả bận lo việc 
của Tăng, việc của tháp, nên những lễ hội bố thí của các gia chủ 
bên ngoài, nhân xây cất chùa mới, xây cất phòng mới, đào ao mới, 
đào giêng mới, Tôn giả không rảnh đề đến dự. Do vậy, y phục của 
tôn giả bị rách nát, cáu bần, không sạch sẽ. Chúng ta nên đem y này 
trao cho tôn giả.” 


Rồi chúng Tăng, sau khi tác bạch nhị Yết-ma, đem y trao cho Tôn 
giả. 


' Ngũ phân: ba-dật-đề §0; Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 9. Päli, 
Pac.6]1. 
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Trong lúc bạch yết-ma, nhóm sáu tỳ-kheo cũng có mặt trong 
chúng. Khi trao y cho tôn giả rôi, nhóm sáu tỳ-kheo lại nói: 

“Các tỳ-kheo này theo chỗ quen thân của mình, mà lấy y của chúng 
Tăng đem cho.” 


Các tỳ-kheo nghe, trong đó CÓ VỊ thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo răng: 
“Sao, các thầy cùng có mặt trong chúng khi tác yết-ma trao y cho 
vị kia; sau lại nói, “Các ty-kheo, theo chỗ quen biệt riêng của mình, 
lây y của chúng Tăng đem cho.*?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỷ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải 
oai nghỉ, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng 
phải hạnh tùy thuận, làm điêu không nên làm. Sao các ông cùng tập 
hợp một chỗ tác bạch yêt-ma đem y trao cho vị kia. Sau khi y đã 
được trao, các ông lại nói, “Các tỳ-kheo, theo chỗ quen biệt riêng 
của mình, lây y của chúng tăng đem cho. `?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trông nhiêu 
giông hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo kêt giới, gôm [687al]| mười cú nghĩa, cho đến câu, 
chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

1ỳ-kheo nào, sau khi cùng chung yễt-ma ri, lại nói như 

vậy: “Các f)-kheo, theo chô thân hậu mà lây vật của chúng 

Tăng dem cho,” ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Ti hân hậu- đồng Hòa thượng, đồng A-xà-lê; cùng ăn, ở, chuyện trò, 
gân gũi với nhau. 
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Vật của Tăng: như trên đã nói. 

Vật: Y, bát, ống đựng kim, ni-sư-đàn, cho đến đồ uống nước. 
Tỳ-kheo kia, trước cùng chúng Tăng yết-ma rồi, sau hối hận, nói: 
“Các tỳ-kheo, theo chỗ thân hậu, lây y vật của Tăng cho người thân 
hậu của mình.” Nói rõ ràng, phạm ba-dật-đê, không rõ ràng phạm 
đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: sự việc thật như vầy: lấy vật của Tăng đem cho 
người quen biệt của mình, thì nói mà không phạm. Hoặc là nói vui 
đùa, nói nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muôn nói 
việc này nhâm nói việc kia, tât cả đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXYV. KHÔNG DỮ DỤC? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Lúc ây, có sô đông tỳ-kheo tập hợp lại một chỗ cùng nhau luận 
bàn pháp Tì-m. 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo nói với nhau rằng: “Hãy xem các tỳ- 
kheo này cùng nhau tập hợp lại một chô, hình như muôn vì chúng 
ta tác yêt-ma.” Tức thì, nhóm sáu người liên đứng dậy bỏ ra đi. Các 
tỳ-kheo nói răng: 

“Các thầy ở lại, chớ nên đi. Chúng Tăng hữu sự, mà lại cố ý bỏ đi, 
không chịu ở lại.” 


' Xem ba-dật-đề 15. 
? Ngũ phân: ba-dật-đề 53; Tăng kỳ: ba-dật-đề 79; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
77. PälI, Pác. 80. 
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Trong số các tỳ-kheo, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa 
học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Chúng Tăng 
đang tập hợp, muốn luận pháp sự. Sao các thầy lại đứng dậy bỏ 
đi?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao, chúng Tăng tập hợp muôn luận pháp 
sự, các ông lại đứng dậy bỏ đi?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách lục quần xong, bảo 
các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, [687b] 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 
T)ỳ-kheo nào, khi Tăng đoán sự chưa xong, đứng dậy bỏ đi, 
ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Các tỳ-kheo, hoặc có vị 
bận việc của Tăng, hoặc bận việc của tháp, hoặc bận việc chăm sóc 
tỳ-kheo bệnh, nghi. Đức Phật dạy: 


“Từ nay cho phép dữ dục.” 

Từ nay nói giới như vầy: 
T)ỳ-kheo nào, khi Tăng đoán sự chưa xong, không dữ dục 
mà bỏ đi,` ba-dật-đề. 


' Tăng kỳ: “không bạch tỳ-kheo.” Căn bản: “mặc nhiên đứng dậy (bỏ đi), không 
chúc thọ ?53#.” PälI: chandam adarvä, không đữ dục. 
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B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Tăng: cùng một thuyết giới, cùng một yết-ma. 

sự: có mười tám sự phá Tăng: pháp, phi pháp... cho đến thuyết, 
phi thuyết.” Nếu tỳ-kheo đoán sự chưa xong mà bỏ đứng dậy đi ra, 
chân bước ra khỏi cửa, ba-dật-đê; một chân ngoài cửa, một chân 
trong cửa, phương tiện muôn đi mà không đi; hẹn đi mà không đi, 
tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la, 
Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: có bận việc Tăng, việc tháp, việc chùa chăm sóc 
người bệnh, dữ dục thì không phạm. 

Hoặc bị câm không nói dữ dục” được. 

Hoặc yết-ma phi pháp, yết-ma phi tì-ni. 

Hoặc đang phương tiện tác yết-ma không trụ Xứ, tốn giảm, không 
lợi, liên hệ sự việc Tăng, sự việc chùa tháp; nhăm đên Hòa thượng, 
đồng Hòa thượng, A-xà-lê, đồng A-xà-lê, tri thức thân hậu; ˆ các 
trường hợp như vậy, không dữ dục mà bỏ đi, không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


* Xem ch.ii. Tăng-già-bà-thi-sa 10. 

3 Các loại yết-ma được thực hiện không vì ích lợi của đối tượng; xem 7⁄ phân, 
phần ba, ch.xi, (T22, tr.906a17) 

* Tham chiếu Luật Päli, Vin. ¡v. 153: không dữ dục, bỏ đi mà không phạm nếu 
nghĩ rằng, sẽ có sự tranh chấp giữa Tăng, sẽ có sự phá tăng; hay yết-ma phi 
pháp, biệt chúng; hay yết-ma chống lại đối tượng không như pháp; hoặc có việc 
cần làm cho người bệnh; hoặc đi giải; hoặc không muốn phải ngăn yết-ma. 
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LXXYVI. DỮ DỤC RỒI HÓI! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Khi Ấy, trong nhóm sáu tỳ-kheo có sự vi phạm, sợ chúng Tăng 
cử tội, nên sáu người cứ đi chung với nhau. Trong giờ đại thực, tiêu 
thực, khi chúng Tăng tập hợp thuyết pháp, hoặc lúc nói giới, sáu 
người không rời nhau, khiến cho các tỳ-kheo không do đâu để tác 
pháp yết-ma được. 


Sau đó một thời gian, vào lúc nhóm sáu tỳ-kheo may y. Các tỳ- 
kheo cùng bảo nhau, “Nhóm sáu tỳ-kheo hiện đang ở đây may y. 
Nêu cân tác pháp yêt-ma thì nay chính là lúc.” 

Các ty-kheo liền sai một vị đến kêu: 

“Chúng Tăng hữu sự. Mời các thầy đến.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo hỏi: 

“Tăng có việc gì? Chúng tôi không thể ngưng việc may y để đến 
được.” 

Tăng trả lời: 

“Nếu các thầy không thể đến được, thì cử một hai vị mang dục 
đến.” 


Nhóm sáu tỳ-kheo liền sai [687c| một tỳ-kheo nhận dục mang đến. 
Chúng Tăng tác pháp yẾt- ma cho một tỳ-kheo này. Tác pháp yết- 
ma xong, tỳ-kheo ấy liền trở về chỗ nhóm sáu tỳ-kheo. Nhóm sáu 
tỳ kheo hỏi: “Chúng Tăng làm việc gì?” 


Tỳ-kheo này đáp: “Bắt lợi cho bản thân tôi.” 
Lục quần hỏi: “Chuyện gì mà bắt lợi cho bản thân thầy?” 


Vị ấy nói: “Chúng Tăng tác yết-ma nhắm đến tôi.” 


' Ngũ phân: ba-dật-đề 79; Tăng kỳ: ba-dật-đề 43; Thập tụng, Căn bản: 53. Päli, 
Pãc. 79. 
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Nhóm sáu tỳ-kheo, trước đó dữ dục rồi, sau lại hối hận, nói: 
“Chúng Tăng tác yết-ma như vậy, chăng phải là yết-ma. Yết-ma 
không thành. Chúng tôi dữ dục việc kia chứ không dữ dục việc 
này.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
““lại sao các thầy dữ dục rồi, sau lại ăn năn nói: Chúng tôi dữ dục 
việc kia, chứ không dữ dục việc này?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao các ông trước đã dữ dục sau lại ăn năn 
nói: Tôi dữ dục việc này chứ không dữ dục việc kia?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, dữ dục rồi, sau lại hồi hận, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Nếu tỳ-kheo đữ dục rồi sau ăn năn nói: “Các thầy tác yết-ma, phi 
vêt-ma, yêt-ma không thành. Tôi dữ dục việc kia chứ không dữ dục 
việc này”; nói rõ ràng, ba-dật-đê; nói không rõ, phạm đột-kiêt- la. 
Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
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Sự không phạm: sự thật là như vậy, phi yết-ma, yết-ma không 
thành cho nên nói như thế. Phi yết-ma không thành thì không 
phạm. Hoặc nói giỡn chơi, nói nhanh vội nói một mình, nói trong 
mộng, muốn nói việc này, nhằm nói việc kia, tất cả đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXYVIIL NGHE LÉN ĐẦU TRANH! 


A. DUYÊN KHỞI 

[688a1] Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
tại nước Xá-vệ. Khi ây, nhóm sáu tỳ-kheo nghe những lời đâu tranh 
của các tỳ-kheo rôi đem đên nói với người kia, khiên cho Tăng 
chưa có việc tranh cãi thì khởi lên việc tranh cãi, đã có việc tranh 
cãi thì không trừ diệt được. 

Các tỳ-kheo nghĩ như vây: “Vì nguyên nhân nào khiến cho Tăng 
chưa có việc tranh cãi thì phát khởi việc tranh cãi; đã có việc tranh 
cãi thì không trừ diệt được?” Các ty-kheo quán sát, liên biệt điêu đó 
là do nhóm sáu tỳ-kheo nghe những lời đâu tranh của các tỳ-kheo, 
rôi đem đền nói với người kia, cho nên như vậy. 

Các tỳ-kheo nghe việc này, trong số đó có vị thiểu dục, tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo: 

“Tại sao các Thầy nghe những lời đấu tranh của các tỳ-kheo, rồi 
đem đền nói với người kia, khiên cho Tăng chưa có việc tranh cãi 
thì phát khởi việc tranh cãi; đã có việc tranh cãi, thì không trừ diệt 
được?” 


' Ngũ phân: ba-dật-đề 60; Tăng kỳ: ba-dật-đề 7§; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
76. PälI, Pac. 78. 
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Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông nghe những lời đấu tranh của 
các tỳ-kheo, rồi đem việc ấy đến nói với người kia, khiến cho Tăng 
chưa có sự tranh cãi, khởi lên sự tranh cãi; đã có sự tranh cãi thì 
không trừ diệt được?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo các tỳ- 
kheo: “Đây là những người ngu si, là nơi trồng nhiều giống hữu 
lậu, là những người ban đầu phạm giới này. Từ nay trở đi, Ta vì các 
tỳ-kheo chế giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn 
tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo nào, sau khi các tỳ-kheo cùng tranh cãi nhau, 
ngh€! lời người này đem qua nói với người kia, ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 


Đầu tranh:` có bốn loại. Đó là ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh 
và sự tránh. 

Nohe: lén nghe người kia nói. 

Nếu tỳ-kheo nào đến nghe những lời tranh cãi của tỳ-kheo khác, từ 
đường này đến đường kia; từ đạo đến phi đạo; từ phi đạo đến đạo; 


từ cao đến thấp, từ thấp đến cao, đến mà có nghe, phạm ba-dật-đẻ, 
không nghe phạm đột-kiết-la. 


? Ngũ phân: “Nghe lén trong chỗ khuất #È/š# ‡$.” 
3 Nói chính xác là tránh sự. Päli: những tranh cãi, bất hòa làm phát sanh tránh sự 
(adhikaranajatanam). 
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Nếu phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc hẹn đi mà không đi, 
tất cả đều phạm đột-kiết-la. Hoặc hai người nói chuyện ở chỗ tối; 
nên búng ngón tay hay tằng hắng để cảnh giác họ, không làm vậy 
thì phạm đột-kiết-la. Hoặc hai người ở chỗ kín nói, cũng phải búng 
ngón tay hay tằng hắng, không làm như vậy [688b] thì phạm đột- 
kiết-la. Hoặc trên đường đi, hai người đi trước đang nói, cũng phải 
búng ngón tay, tăng hắng; nếu không làm vậy, đột-kiết-la. 
Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nêu hai người nói chuyện với nhau ở chỗ tôi, mình 
tằng hăng hay búng ngón tay, hoặc hai người ở chỗ kín nói chuyện, 
mình búng ngón tay, tằng hắng. Trên đường đi, hai người đi trước 
cùng nói chuyện, mình từ sau đi đến, tằng hắng, búng ngón tay. 
Hoặc muôn tác yết-ma phi pháp, yết-ma phi tì-ni, các yết-ma không 
trụ xứ, tồn giảm, không lợi liên hệ chúng Tăng, liên hệ tháp, liên hệ 
Hòa thượng, đồng Hòa thượng hoặc A-xà-lê, đồng A-xà-lê, thân 
hậu tri thức. Đối với các yết-ma như vậy, muốn được biết nên đến 
nghe thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXYVIHIL SÂN ĐÁNH TỶỲ-KHEO! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước 
Xá-vệ. Bây giờ, trong nhóm sáu tỳ-kheo có một vị vì sân nhuê đánh 
(người) nhóm mười bảy tỳ-kheo. Người bị đánh lớn giọng kêu 
răng: 

“Thôi, thôi, đừng đánh tôi!” 


' Ngũ phân: ba-dật-đề 71; Tăng kỳ: ba-dật-đề 5§; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
48. PalI, Pãc. 74. 
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Lúc ấy tỳ-kheo ở phòng gần nghe hỏi rằng: “Chuyện gì mà la to 
thê?” 
Tỳ-kheo bị đánh nói: “Vừa rồi tôi bị tỳ-kheo kia đánh.” 
Bấy giờ, có các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách người nhóm sáu 
tỳ-kheo: “Sao lại sân nhuê đánh đập (người) nhóm mười bảy tỳ- 
kheo?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải 
oai nghỉ, chăng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng 
phải hạnh tùy thuận, làm điêu không nên làm. Tại sao các ông lại 
đánh (người) nhóm mười bảy tỳ-kheo?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rô1, bảo các tỳ-kheo. 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

T)-kheo nào, vì nóng giận, không hoan hú, đánh tỳ-kheo, 

ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Đánh: hoặc dùng tay, đá hay gậy. 


Ty-kheo dùng tay, đá hay gậy đánh tỳ-kheo, [688] tất cả đều phạm 
ba-dật-đề.' Ngoài cây, tay, đá ra, dùng các thứ khác như chìa khóa 
cửa, móc câu, cán phủ phát, cán thủ lư, tất cả đều phạm đột-kiết-la. 


' Ngũ phân: nêu không vì sân mà đánh, không phạm ba-dật-đề. 
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Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc có bệnh cần đấm bóp; hoặc ăn bị nghẹn cần 
vuốt cho xuống: hoặc nói không nghe cần đụng vào người, khiến 
cho họ nghe; hoặc lúc ngủ mà đụng phải; hoặc khi đi kinh hành tới 


lui mà đụng nhau; hoặc khi quét đất, đầu cán chổi dài đụng nhằm 
phải; tất cả đều không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXIX. NHÁ ĐÁNH TỲ-KHEO? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước 
Xá-vệ. Khi ây, nhóm sáu tỳ-kheo dùng tay tát nhóm mười bảy tỳ- 
kheo. Vị bị tát, lớn tiêng la răng: 

“Thôi, thôi đừng làm vậy!” 

Tỳ-kheo ở phòng gần nghe, liền hỏi: 

“Vì sao kêu la lớn tiếng như thế?” 

Nhóm mười bảy nói: 

“Ty-kheo này khoa tay đánh tôi, nên tôi phải la lớn.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách vị nhóm sáu tỳ-kheo 
răng: “Tại sao thây khoa tay đánh nhóm mười bảy tỳ-kheo?” 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 


? Ngũ phân: ba-dật-đề 72; Tăng kỳ: 59; Thập tụng, Căn bản: 49. PÄli, Päc. 75. 

* Hán: bác #Ÿ, đánh hay tát. Ngữ phần: nghĩ như đả tướng ##+3+23†38, làm bộ như 
đánh. 7ăng-kỳ: trắc chưởng đao nghĩ ?J*# 77##, nghiêng bàn tay làm bộ dao 
chém. PälI: /alasaffikam uggireyya, “đưa lòng tay lên,” nghĩa là, doạ đánh. 
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Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao các ông dùng tay đánh nhóm mười 
bảy tỳ-kheo?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các fỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, vì giận hờn không vui, dùng tay (nhá) đánh' 
t)-kheo, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Tay: chỉ cho hai bàn tay. 
Tỳ-kheo kia vì giận hờn lấy tay đánh” tỳ-kheo khác ba-dật-đề. Trừ 
tay ra, nêu dùng then cửa, phât trân, thủ hương, tât cả đêu phạm 
đột-kiêt-a. 
Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: người khác muốn đánh, đưa tay chận lại. Hoặc voi 
đên, giặc cướp đên, ác thú đên, kẻ câm gai nhọn [689a1[ đên, lây 
tay ngăn chận lại thì không phạm. Hoặc muốn qua sông: hoặc 
muốn vượt qua chỗ bùn lầy, nước đọng, gần nhau đưa tay ngoắt tỳ- 


' Dĩ thủ bác yÀ'#†Ÿ: lây tay tát; xem cht. trên. Có lẽ người dịch nhằm nghĩa chữ 
Hán. Nên hiểu là nhá đánh hay dọa đánh. 
* Nên hiểu là nhá đánh hay dọa đánh. Nếu đánh thật, ba-dật-đề 78 trên. 
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kheo khác đến, chạm trúng họ thì không phạm. Hoặc người kia 
không nghe, mình dùng tay ra hiệu khiến cho họ nghe; hoặc khi 
ngủ; hoặc khi tới lui qua lại, hay quét đất; hoặc quơ cây gậy đụng 
nhằm, chứ không có ý làm, tất cả đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXX. VYU KHÓNG TĂNG TÀN” 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xa 
Vệ. Khi ây, nhóm sáu tỳ-kheo vì giận hờn, vu không nhóm mười 
bảy tỳ-kheo bằng pháp tăng-già-bà-thi-sa không căn cứ. 

Khi Ấy, các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỷ- 
kheo, “Tại sao các thây vì giận hờn, vu không nhóm mười bảy tỳ- 
kheo băng pháp tăng-g1à-bà-thi-sa không căn cứ?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao các ông vì giận hờn lại dùng tăng-già- 
bà-thi-sa vô căn cứ đê hủy báng nhóm mười bảy Tỳ-kheo?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi, bảo các tỳ-kheo:““Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiêu giông 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 


3 Ngũ phân: ba-dật-đề 75; Tăng kỳ: ba-dật-đề 90; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
69. PälI, Pãc. 76. 
* Xem Ch. ii. Tăng-già-bà-thi-sa 8& 9. 
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kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, vì giận hòn, vu khống (tỳ-kheo khác) bằng 

pháp tăng-già-bà-thi-sa không căn cứ, ba-dật-đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Căn cứ: có ba: Chứng cứ đo thấy, do nghe, do nghi. 
- Chứng cứ do thấy: thật thấy vị ấy lộng âm xuất tỉnh, hoặc thấy 
cùng phụ nữ thân xúc chạm nhau, hoặc thây cùng phụ nữ nói thô 
ác, hoặc thây đôi trước người phụ nữ tự khen thân mình, hoặc thây 
khi đang cùng nhau làm môi giá. Hoặc là người khác thây, rôi nghe 
từ người đó. Đó gọi là chứng cứ do bo 
- Chứng cứ do nghe: nghe (tiếng) vị ấy lộng âm xuất tinh, hoặc 
cùng phụ nữ thân gân gũi nhau, hoặc nghe (tiếng) cùng phụ nữ nói 
thô ác, hoặc nghe (tiếng) đối trước người phụ nữ tự khen thân 
mình, hoặc nghe (tiếng) cùng nhau môi giá. Hoặc là người khác 
nghe (tiêng), rôi từ người đó mà nghe. Đó gọi là chứng cứ do nghe. 
[689b]- Chứng cứ do nghỉ: có hai nhân duyên sanh nghỉ: Do thấy 
sanh nghi, và do nghe sanh nghi. 
* Thế nào là thấy sanh nghỉ? Thấy người kia cùng người phụ nữ, 
khi từ trong rừng đi ra, hay khi vào trong rừng, hoặc trân truông 
không có y, đô bât tịnh tiệt ra nhớp thân; hoặc thây cùng ác tri thức 
hành sự, hoặc cùng vui đùa. Đó gọi là do thây sanh nghi. 
k? hế nào là nghe sanh nghỉ? Hoặc nghe (tiếng) nơi chỗ đó, nghe 
tiếng động nơi giường, nghe tiếng nệm cỏ, nghe tiếng thở mạnh, 
nghe tiếng nói, nghe tiếng giao hội; hoặc nghe người kia tự nói: 
“Tôi phạm xuất tinh. Tôi cùng người nữ thân chạm nhau. Tôi cùng 
người nữ nói lời thô ác. Tôi đôi trước người nữ tự khen thân mình. 
Tôi làm mai môi nam nữ.” Trong khi nghe những việc như vậy mà 
sanh nghi. 
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Ngoài ba căn ra, dùng các việc khác vu khống: đó gọi là không căn 
cứ. Tỳ-kheo nào, vì giận hờn, vu không băng pháp tăng-già-bà-thi- 
sa không căn cứ, nói rõ ràng phạm ba-dật-đê; nói không rõ ràng 
phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-nl, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: có thấy, có nghe, có nghi, nói đúng sự thật, muốn 
khiến cho người kia ăn năn mà không vu khống; hoặc nói vui, nói 
nhanh vội, nói một mình, nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này 
nhâm nói việc khác thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXXI. THÂM NHẠP VƯƠNG CUNG" 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Khi Ấy, trong thành Xá-vệ có một bà-la-môn thuộc dòng họ lớn, 
tên là Da-nhã-đạt, có nhiều của cải quý báu, sanh nghiệp không 
lường, ruộng đất, gạo lúa không thể kể xiết, vàng bạc, xa cừ, mã 
não chân châu, hỗ phách thủy tinh, lưu ly, voi ngựa, tôi tớ, kho tàng 
đầy đủ dư dật; oai tướng đầy đủ. Da-nhã-đạt có một tớ gái tên là 
Hoàng Đầu,” thường trông coi vườn Mạt-lợi.ˆ Đứa tớ gái kia 


' Ngũ phân: ba-dật-đề 65; Tăng kỳ: ba-dật-đề 82; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
82. Päli, Pãc. 83. 

? Da-nhã-đạt ÄR 3?‡Ÿ (Päli: YøãZada#a, nhưng không có chuyện kê liên hệ trong 
các tư liệu Päli). Nhân duyên của Mạt-ly phu nhân, không được kể trong các bộ. 
Tăng kÿ giới thiệu đọc trong Trung A-hảàm. 

3 Hoàng Đầu 3# 5ñ. Tài liệu Pãli nói bà là con gái của một người làm tràng hoa ở 
Kosala. 

*Matli viên ®#l BỊ. Päli: Ä⁄4/1/kãrãma, khu vườn trong thành Xá-vệ, vì của 
Mạt-lị phu nhân nên được gọi tên như vậy. Truyện kế ở đây, tên của phu nhân 
được gọi như vậy vì nguyên là cô gái giữ vườn hoa malik4. 
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thường ưu sầu nói: “Đến khi nào ta mới thoát khỏi kiếp sống tôi 
tớ?” 

Một sớm mai nọ, đứa tớ gái kia nhận phần cơm khô của mình, 
mang vào trong vườn. Vào lúc đó, giờ khất thực đã đến, đức Thế 
Tôn mặc y bưng bát vào thành khất thực. Người tớ gái Hoàng Đầu 
từ xa trông thấy đức Như Lai, tâm tự nghĩ rằng: 


“Nay ta nên đem phần cơm khô này dâng cúng cho Sa-môn kia, 
may ra, ta CÓ thể thoát khỏi kiếp tôi đòi.” Nghĩ xong, Hoàng Đầu 
liền đem phần cơm dâng cúng đức Như Lai. 

Đức Thế Tôn rủ lòng thương nhận sự cúng dường rồi trở về tịnh xá. 
Người tớ gái Hoàng Đầu tiếp tục trên đường đến vườn Mạt-lợi. 

Lúc bấy giờ, vua Ba-tư-nặc, điểm bốn binh chủng xuất thành 
[689e] du ngoạn săn bắn. Đoàn tùy tùng phân tán ra đuổi theo bầy 
hươu. Lúc này thời tiết đang nóng bức, nhà vua mệt mỏi. Từ xa, 
vua trông thấy vườn Mạt-lợi gần đó, liền cho lệnh quay xe đến. Để 
xe bên ngoài, nhà vua đi bộ vào trong vườn. 

Bấy giờ, Hoàng Đầu từ xa thấy vua Ba-tư-nặc đến, liền khởi sanh ý 
nghĩ: “Người đang tiến đến với dáng bộ cử chỉ, chăng phải là người 
thường.” Liền tiến đến trước mặt để nghỉnh đón, với lời kính cần 
chào hỏi: 


“Chào Đại nhơn mới đến! Mời ngài đến ngồi trên chỗ ngôi này.” 
Hoàng Đâu liên cởi áo trải ra, mời nhà vua ngôi. Hoàng Đâu thưa 
hỏi: 

“Ngài cân nước rửa chân hay không?” 

Nhà vua nói: “Cân.” 

Hoàng Đâu liên lây lá sen múc nước đem đên cho nhà vua. Nhà 
vua tự dùng nước rửa. Hoàng Đâu chà, kỳ chân cho nhà vua và 
thưa: 


“Ngài có cân nước đê rửa mặt không?” 


Nhà vua nói: “Cân.” 
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Hoàng Đầu lại lấy lá sen múc đầy nước đem đến để nhà vua rửa 
mặt. 

Hoàng Đầu thưa tiếp: 

“Ngài cần nước đề uống hay không?” 

Nhà vua nói: 

“Muốn uống.” 

Hoàng Đầu liền đến nơi ao; rửa tay sạch sẽ, rồi lấy lá sen tốt, múc 
đây nước đem đên cho nhà vua uông. Hoàng Đâu lại thưa vua răng: 
“Không biết, Ngài có cần nghỉ một chút hay không?” 

Nhà vua nói: 

“Cần yên nghỉ một chút.” 

Hoàng Đầu lại liền cởi một chiếc áo trải ra, mời vua nằm nghỉ. Khi 
nhà vua nằm xong, Hoàng Đầu đến một bên quỳ thắng gối xoa bóp 
cơ thê đề giải tỏa mỏi mệt cho nhà vua. Thân của Hoàng Đầu mềm 
mại dịu dàng như thân của thiên nữ. Khi nhà vua được xoa bóp êm 
địu, khởi lên ý nghĩ: “Chưa từng có một người nữ nào thông minh 
như thê này. Ta không bảo mà làm tât cả việc theo ý muôn của ta.” 
Nhà vua liên hỏi: 

“Người là con gái nhà a1?” 

Hoàng Đầu trả lời: 

“Tôi là người ở của gia đình Da-nhã-đạt. Chủ tôi sai tôi giữ vườn 
Mạt-lợi này.” 

Trong khi nhà vua hỏi Hoàng Đầu như vậy thì Đại thần của vua 
Ba-tư-nặc tìm theo dâu vêt của xe, đên nơi vườn Mạt-lợi, quỳ lạy 
dưới chân vua xong, đứng qua một bên. Nhà vua ra lệnh cho một 
người: 

“Người hãy đến kêu bà-la-môn Da-nhã-đạt đến chỗ vua.” 

Người nhận lệnh nhà vua liền đến kêu bà-la-môn. Bà-la-môn đến 
quy lạy dưới chân nhà vua xong, đứng qua một bên. 
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Nhà vua hỏi: “Người nữ này là tôi tớ của ngươi phải không?” 
Bà-la-môn trả lời: “Đúng như vậy.” 

Nhà vua nói: 

“Nay ta muốn lây người này làm vợ, ý ngươi thế nào?” 
Người bà-la-môn tâu: 

“Người này là tôi đòi, làm sao làm vợ của nhà vua được?” 

Nhà vua khẳng định: 

“Điều đó không can gì. Ngươi chỉ cho biết là phải trả giá bao nhiêu 
mà thôi.” 





Người bà-la-môn tâu: 

“Dù là giá đáng trăm ngàn lượng vàng; tôi đâu dám nhận. Tôi xi 
dâng hiên lên Đại vương.” 

Nhà vua nói: 

“Không thê được. Nay ta lấy làm vợ, tại sao lại không tính giá?” 


[690a1] Nhà vua liền ra lệnh xuất trăm ngàn lượng vàng giao cho 
người bả-la-môn. Giao xong, nhà vua liền sai người về cung, lấy 
các thứ anh lạc, áo xiêm đồ phục sức. Sau khi tắm gội, trang điểm 
thân mình, Hòang Đầu ngồi chung xe với vua trở về cung, cùng với 
các đại thần hộ vệ tháp tùng. 


Bấy giờ, Hoàng Đầu mới nghĩ: “Người này không phải là ai khác 
mà chính là vua Ba-tư-nặc.” Hoàng Đầu được đưa vào ở trong 
cung, tập học các thứ kỹ thuật thơ toán, in, họa các thứ hình tượng, 
ca vũ hý nhạc, không bộ môn nào không biết. Vì từ trong vườn 
Mạt-lợi đem về, nên bà được đặt tên Mạt-lợi phu nhân. Cho đến khi 
tuổi lớn, vua càng ái kính. Sau đó một thời gian, trong số năm trăm 
người nữ, Mạt-lợi được nhà vua lập làm Đệ nhất phu nhân. 

Khi ở trên điện cao, Mạt-lợi phu nhân tự nghĩ rằng: “Do nhân 
duyên nghiệp báo gì mà ta được thoát khỏi kiếp tôi đòi, nay được 
sông khoái lạc thế này?” Rồi nghĩ tiếp: “Phải chăng, do trước đây 
ta đã dùng phần ăn của ta là cơm khô trộn với mật, dâng cúng sa- 
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môn; vì nhân duyên ấy mà nay ta được thoát khỏi thân tôi đòi, thọ 
sự khoái lạc thê này?” Mạt-lợi phu nhân liên hỏi người hâu cận: 
“Trong thành Xá-vệ có sa-môn hình mạo như vậy chăng?” 

Người hầu cận thưa: “Có. Đó chính là đức Như Lai Vô sở trước, 
Chí chơn, Đăng chánh giác.” 

Phu nhân nghe rồi, lấy làm hoan hỷ, liền muốn đến chỗ đức Phật, 
nên đên thưa với vua Ba-tư-nặc: 

“Tâu đại vương, tôi muốn đến yết kiến và lễ bái thăm hỏi đức 
Phật.” 

Nhà vua nói: “Nên biết là đúng thời.” 

Mạt-lợi phu nhân liền sửa soạn xe ngựa đến năm trăm chiếc, cùng 
năm trăm thê nữ thị tùng, ra khỏi thành Xá-vệ, đi đên tịnh xá Kỳ- 
hoàn. Đên nơi, Mạt-lợi xuông xe, đi bộ vào. Từ xa thây đức Như 
Lai tướng mạo đoan chánh, các căn tịnh định, thành tựu vô thượng 
điêu phục, như voi chúa đã được điêu phục, như hô thăm trong 
lặng, thanh tịnh không nhớp. Phu nhân thấy vậy liền sanh hoan hỷ, 


đến chỗ đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, bạch 
Phật: 


“Do nhân duyên nào, thọ thân người nữ, nhan sắc xấu xí, người 
thấy không ưa, của cải thiếu thốn, không có oai lực? Do nhân 
duyên nào nhan sắc xấu xí, người thấy không ưa, của cải không 
thiếu, không có oai lực lớn? Do nhân duyên nào nhan sắc xấu xí, 
người thấy không ưa, của cải không thiểu, có oai lực lớn? Do nhân 
duyên nào, nhan sắc xinh đẹp, người thấy hoan hỷ, của cải không 
thiếu, có oai lực lớn?” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn mới giảng cho Mạt-lợi phu nhân nghe: 
“Hoặc có người nữ, lòng nhiều sân nhuế, đối với người ưa gây não 
hại cho người. Hoặc vì ít lời mà nôi thịnh nộ. Hoặc vì nhiều lời nên 
sân nhuê cũng nhiều. Cũng không bố thí cho sa-môn, bà-la-môn, 
người già cô quả bần cùng, [690b] mỗi khi họ đến cầu xin, y phục, 
ầm thực voi ngựa xe cộ, hương hoa anh lạc, phòng xá ngọa cụ, đèn 
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đuốc. Tất cả đều không bố thí. Thấy người khác được lợi dưỡng 
sanh tâm tật đó. Cho nên, này Mạt-lợi nữ nhơn, do nhiều sân nhuế 
nên tướng mạo xấu xí, người thấy không ưa. Do không bồ thí nên 
của cải thiếu thốn. Do thấy người được lợi dưỡng sanh tâm tật đồ, 
nên không có oal lực. 


“Này Mạt-lợi phu nhân! Người nữ mà tâm nhiều sân nhuế, đối với 
người ưa gây phiền não. Hoặc vì ít lời mà nổi thịnh nộ. Hoặc vì 
nhiều lời nên sân nhuế cũng nhiều. Nhưng. hay bồ thí cho sa-môn, 
bà-la-môn, người già cô quả, bần cùng, mỗi khi họ đến cầu xin, y 
phục ầm thực, voi ngựa xe cộ, hương hoa anh lạc, phòng xá ngọa 
cụ đều cung cấp cho họ. Nhưng thấy người khác được lợi dưỡng 
sanh tâm tật đó. Cho nên, người nữ đó, do nhiều sân nhuế mà tướng 
mạo xấu xí; nhờ bố thí nên của cải không thiếu; và do tâm tật đồ 
nên không có oal lực. 

“Này Mạt-lợi phu nhân! Người nữ mà tâm nhiều sân nhuế, ưa gây 
não hại cho người, nói ít hiện sân nhuế nhiều, nói nhiều cũng hiện 
sân nhuế nhiều, mà hay bố thí cho sa-môn, bà-la-môn, người già cô 
đơn, bần cùng, khi họ đến cầu xin, y phục, ầm thực, hoa hương anh 
lạc, cho đến phòng xá ngọa cụ, đèn đuốc, đều cung cấp cho họ; 
thấy người được lợi dưỡng, tâm không sanh tật đồ. Cho nên, người 
nữ này, do sân nhuế nên tướng mạo xấu xí; nhờ bồ thí nên của cải 
không thiếu, và do thấy người được tài lợi không sanh tật đỗ nên có 
oal lực lớn. 


“Này Mạt-lợi! Người nữ mà không có sân nhuế, không gây não hại 
cho người; nói ít, nói nhiều cũng không hiện sân nhuế; hay bố thí 
ba-môn, bà-la-môn, người cô quả, già nua, bần cùng, khi họ đến 
xin voi ngựa xe cộ, y phục â âm thực, cho đến đèn đuốc đều cung cấp 
cho họ; thấy người được lợi dưỡng không sanh tật đó. Này, Mạt-lợi 
nữ nhân! Vì không sân nhuê nên nhan sắc đoan chánh, vì bố thí nên 
của cải không thiếu và vì không tật đồ nên có oai lực lớn. 


“Này Mạt-lợi!! Do những nhân duyên này cho nên người nữ tướng 
mạo xấu xí, của cải thiêu thốn, không có oai lực. Do những nhân 
duyên này, người nữ tướng mạo xấu xí; nhưng của cải không thiếu, 
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mà lại không có oal lực. Do những nhân duyên này, người nữ 
tướng mạo xấu xí; nhưng của cải không thiếu, có oai lực lớn. Do 
nhân duyên này, người nữ tướng mạo đoan chánh, của cải không 
thiếu, có oai lực lớn.” 


[690c] Lúc bẩy giờ, Mạt-lợi phu nhân lại bạch đức Phật: 


“Kính bạch Đại đức! Đời trước con nhiều sân nhuế, ưa gây não hại 
cho người, nói ít mà hiện nhiều sân nhuế, nói nhiều cũng hiện 
nhiều sân nhuế. Tại sao vậy? Vì đời này, con thọ thân hình xấu xí, 
người không ưa thích. Nhờ vậy cho nên biết được. 


“Bạch Đại đức! Đời trước con hay làm việc bố thí cho sa-môn, bà- 
la-môn, người già cô đơn bần cùng. Khi họ đến cầu xin, y phục ẩm 
thực, cho đến đèn đuốc, đều cung cấp cho họ, cho nên ngày nay 
của cải không thiếu. 


“Bạch Đại Đức! Đời trước con thấy người khác được lợi dưỡng, 
không sanh tâm tật đó, cho nên ngày nay có oai lực lớn. Trong 
cung của vua Ba-tư-nặc có năm trăm người nữ, đều là dòng họ Sát- 
lợi, mà con là người được tôn quý tự tại trong đó. “Kính bạch Đại 
đức! Từ nay trở đi, con không sân nhuế, không gây não hại cho 
người, không dựa vào nói ít nói nhiều mà hiện sân nhuế; thường bố 
thí sa-môn, bà-la-môn, người già cô quả bần cùng; khi họ đến cầu 
xin y phục, voi ngựa, xe cộ, cho đến đèn đuốc, con đều cung cấp 
cho họ. Nếu thấy người được lợi đưỡng thì tâm con không sanh tật 
đó. “Kính bạch đức Thế Tôn! Từ nay trở đi, trọn đời con nguyện 
quy y Phật, Pháp, Tăng, làm người ưu-bả-tư. Từ nay trở đi, con 
nguyện thọ trì không sát sanh, cho đến không uống rượu.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn vì Mạt-lợi phu nhân dùng vô số phương 
tiện nói pháp khai hóa, khiến được hoan hý. Những pháp ấy là bố 
thí, trì giới, và sanh thiên. Nói dục là tội lỗi, dục là bất tịnh, là hữu 
lậu ô nhiễm, là trói buộc. Khen ngợi sự ích lợi của xuất ly, giải 
thoát. Mạt-lợi liền từ nơi chỗ ngồi mà sạch hết các trần cấu, được 
sự thanh tịnh của con mắt, thấy pháp, đắc pháp, được chứng quả. 
Rồi phu nhân lại bạch đức Phật: 
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“Nay con, lần thứ hai, lần thứ ba, quy y Phật, Pháp, Tăng làm 
người ưu-bả-tư, Từ nay trở đi trọn đời con không sát sanh, cho đên 
không uông rượu.” Mạt-lợi liên từ chỗ ngôi đứng dậy, kính đảnh lễ 
dưới chân đức Phật, nhiêu Phật ba vòng rôi cáo lu. 

Khi về đến cung, Mạt-lợi khuyến dụ vua Ba-tư-nặc, khiến nhà vua 
tin ưa Phật pháp. Sau khi vua đã có tín tâm, vua cho phép các tỳ- 
kheo ra vào trong cung, các, không trở ngại. 

Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di, đến giờ, mặc y, bưng bát vào hoàng cung 
của vua Ba-tư-nặc. Trong lúc ây, nhà vua và phu nhân còn đang 
ngủ ngày. Phu nhân từ xa thây Ca-lưu-đà-di đên, liên đứng dậy 
mặc áo vào. Rôi lây chiếc áo rât quý lau chô ngôi đê mời Ca-lưu 
ngôi. Phu nhân đê tuột y, [691al] rớt xuông đất, lộ hình, nên xâu 
hô, ngôi xuông. Ca-lưu-đà-di thây, xoay mình ra khỏi hoàng cung. 
Nhà vua liên hỏi phu nhân: 

“Vừa rồi, tỳ-kheo thấy hình của khanh?” 

Phu nhân thưa với nhà vua: 

“Tuy thấy, nhưng như anh chị em chứ không chi khác. Việc ấy 
không bận tâm.” 

Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di trở về lại trong Tăng-già-lam; rồi đem nói 
với tỳ-kheo: 

“Đệ nhất bảo của vua Ba-tư-nặc, nay tôi được thấy rõ.” Tỳ-kheo 
hỏi: “Thây được thây bảo vật gì?” 

Ca-lưu-đà-di nói: 

“Tôi thấy Mạt-lợi phu nhân lộ hình. Tôi thấy tất cả!” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách Ca-lưu-đà-di: “Sao lại vào 
trong cung, đến chỗ ở của thể nữ?” 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, biết mà 
Ngài cố hỏi Ca-lưu-đà-di: 
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“Sự thật ông có vào trong vương cung, đến chỗ ở của thể nữ 
không?” 

Ca-lưu-đà-di thưa: “Kính bạch đức Thế Tôn, sự thật có như vậy.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện, quở trách Ca-lưu-đà-di: 
“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao ông vào trong cung nội, chỗ ở của thể nữ?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Kẻ ngu sĩ này, là nơi trông nhiêu giông hữu lậu, 
là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết 
giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


1ỳ-kheo nào, khi nhà vua thuộc hàng Sátlợi Quán đảnh' 
chưa ra khỏi, bảo vật chưa được thu cất mà vào; nếu qua 
khỏi ngạch cửa cung, phạm ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Vua thuộc hàng Sáf-lợi Quán đánh: ° lấy nước trong bốn đại hải, lầy 
cái sừng bên hữu con bò trắng, thu thập tất cả hạt giống, đựng đầy 
bên trong, để trên chiếc xe của nhà vua, khiến các Tiểu vương 
khiêng. Nhà vua cùng Đệ nhất phu nhân ngồi trên xe. Đại bà-la- 
môn dùng nước rưới trên đảnh của vua. Nếu là dòng Sát-lợi, khi 
làm phép rưới nước trên đầu tức là lập vương vị. Do vậy, gọi là vua 
thuộc hàng Sát-lợi Quán đảnh. Nếu là dòng bả-la-môn, tỳ-xá, thủ- 
đà-la được làm phép lấy nước rưới lên đầu để lập vương vị, nhà 
vua ấy cũng gọi là vua Quán đảnh dòng Sát-lợi. 


' Ngũ phần: không có chỉ tiết vua Quán đảnh. 7ăng kỳ: vua nhưng không phải 
dòng Sát-lợi; hoặc Sát-lợi nhưng không phải quán đảnh; đều không phạm. 

° Hán: Sát-lợi thuỷ nghiêu đầu chủng #|#| zkðÄ5ã4Ê. Tăng kỳ: Sát-lợi Quán 
đảnh vương | #\ 3 TẢ +. 
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Chưa ra khỏi: tức là nhà vua chưa ra khỏi, thể nữ chưa trở về chỗ 
cũ. 

Chưa giấu bảo vát: [691b] vàng bạc chân châu, xa cừ mã não, thủy 
tinh lưu ly, bối ngọc.' Tất cả các vật báu anh lạc chưa đem cất. 


Tỳ-kheo nào, khi vua Sát-lợi quán đảnh chưa ra khỏi, chưa cất của 
quý, mà vào ngạch cửa của vương cung, ba-dật- đề. Một chân 
ngoài, một chân trong, ý muốn đi, hoặc cùng hẹn mà không đi, tất 
cả đều phạm đột-kiết-la. Trừ vua Sát-lợi, nếu vào các nhà Túc tán 
tiểu vương,” trưởng giả hào quý, bước qua ngạch cửa đều phạm 
đột-kiết-la. 


Ty-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-nI, đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: nhà vua đã ra khỏi, thể nữ về chỗ cũ; bảo vật, anh 
lạc đã cât; hoặc có việc cân đên tâu với nhà vua; hoặc bị gọi đên, 
hoặc bị thê lực bắt đi; hoặc mạng nạn; phạm hạnh nạn; tât cả đêu 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXXII. CẢM NĂM BẢO VẬTẺ 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Lúc ây, có cư sĩ đệ tử của ngoại đạo, ở nước Câu-tát-la, trên 
đường đi, ghé nghỉ một bên đường, bỏ quên một cái đãy, trong đó 
đựng một ngàn lượng vàng. Bấy giờ, có số đông tỳ-kheo cũng đi 


: Ngũ phân: vật quý trọng, và nữ sắc, đều được gọi là bảo vật. Tăng kỳ: bảo vật, 
chỉ cho Vương Phu nhân. 

? Túc tán tiêu vương # #t›]* #. Tiêu vương (nhiều như thóc được rải) cai trị một 
tiêu quốc, phụ thuộc Quán đảnh vương. 

3 Ngũ phân: ba-dật-đề 69; Tăng kỳ: ba-dật-đề 49; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
58. PalI, Pac. 84. 
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trên đường này, sau đó cũng dừng nghỉ bên đường, nơi chỗ người 
cư sĩ nghỉ. Các tỳ-kheo thấy chiếc đãy đựng vàng để nơi đất, cùng 
bảo nhau rằng: “Ta nên mang đi. Nếu có người chủ nào biết, sẽ trả 
lại cho họ.” Nói xong, liền mang đi theo. 


Người cư sĩ quên gói vàng kia đi chừng vài dặm, nhớ lại, liền gấp 
gáp đi trở luI. 
Các tỳ-kheo từ xa thấy, nói với nhau: 
“Người vội vàng đi ngược chiều đó chắc là người chủ vàng.” 
Khi đến, các tỳ-kheo hỏi: 
“Ông muốn đi đâu?” 
Người cư sĩ nói: 
“Các ông cứ đi. Chuyện gì phải hỏi việc của tôi?” 
Các tỳ-kheo nói: 
“Chúng tôi muốn ông khỏi phải phiền đến chỗ đó.” 
Người cư sĩ ngạc nhiên nói: 
“Tôi vừa nghỉ nơi chỗ đó, bỏ quên túi vàng, nên bây giờ trở lại để 
lây.” 
Các tỳ-kheo liền lẫy túi vàng đưa ra và hỏi: 
“Vật này không phải của ông à?” 
Người cư sĩ nói: 
“Chính là đãy của tôi đây. Mà sao vật đựng bên trong thiếu?” 
Các tỳ-kheo nói: 
“Thật sự chúng tôi chỉ lượm được cái gói như vậy mà thôi” 
Người cư sĩ liền đến nhà quan khiếu nại. 
Khi ấy, vua Ba-tư-nặc đích thân ngồi ghế đoán sự. Nhà vua cho 
mời các tỳ-kheo đên hỏi: 
“Này Đại đức! Việc này thế nào? Theo lời người kia nói như vậy 
có đúng hay không?” 
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Các tỳ-kheo thưa với nhà vua: 

“Chúng tôi chỉ lượm được cái túi như vậy thôi chứ không thấy gì 
khác.” 

[691c|[ Người cư sĩ nói: 

“Số vàng của tôi chừng ấy lượng.” 

Nhà vua liền sai người mang đủ số vàng như người cư sĩ nói và bảo 


người ấy bỏ vào cái đãy đó, nhưng cái đãy lại chứa không hết. Nhà 
vua liền nói với người cư sĩ: 


“Như vậy, đây không phải là vật của ngươi, ngươi đi tìm nơi khác.” 
Nhà vua liền trị tội vu khống và tịch biên tài sản, tất cả số vàng đều 
nhập vào kho nhà quan. 

Bấy ĐiỜ, CÓ các tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, 
sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách các tỳ- 
kheo: 

“Sao tự tay cầm lấy vàng bạc để khiến cho cư sĩ phải bị nhà quan 
trị tội, lại bị tịch biên tài sản, tất cả sự nghiệp đều vào kho nhà 
quan?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách các tỳ-kheo ấy rằng: 


“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Sao các ông tự tay câm vàng bạc, khiên cho 
nhà vua trị phạt cư sĩ, tịch biên tài sản?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
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Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, hoặc vật báu, hoặc đỗ trang sức quý báu, tự 

tay câm năm, hay sai người cấm năm, ba-dật-đề. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ trong thành Xá- 
vệ, theo pháp thường của thê tục, ngày lê hội của phụ nữ, Ty-xá- 
khư Mẫu' tự trang điểm anh lạc, đi ngang qua tịnh xá Kỳ-hoàn. 
Lòng kính tin của bà phát khởi, bà nghĩ: “Ta cân gì đên nơi lễ hội 
của người nữ. Nay ta nên đên chỗ đức Thê Tôn đê lễ bái thăm hỏi 
Ngài.” 
Tỳ-xá-khư Mẫu liền quay trở lại, vào tịnh xá Kỳ-hoàn. Bà lại tự 
nghĩ: “Fa không nên mang những đô trang sức băng anh lạc này 
đên gặp đức Thê Tôn. Nay ta nên cởi ra, sau đó mới đên lễ bái 
Ngài.” 
Bấy giờ, bà bèn nơi gốc cây cởi y báu và chuỗi anh lạc, gom lại 
thành một đông lớn. Rôi bà đên chỗ đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới 
chân, và đứng qua một bên. Bây giờ, đức Thê Tôn phương tiện nói 
pháp, khai hóa hoan hỷ. Tỳ-xá-khư Mâu nghe đức Như Lai nói 
pháp rôi sanh lòng hoan hỷ kính lê dưới chân Phật, rôi nhiêu quanh 
[692a1] và cáo lu. 
Bấy giờ, tâm bà còn để nơi pháp, đi thăng ra khỏi cửa Kỳ-hoàn, 
quên đên lây những đô trang sức y báu và chuôi anh lạc. Vê đên 
nhà, bà mới nhớ, bèn nghĩ: “Nếu ta sai người đến lấy, sợ không có 
thì có thể làm nhục các tỳ-kheo.” Do vậy bà không sai sứ đến lấy. 


Có một tỳ-kheo thấy Tỳ-xá-khư Mẫu khi vào Kỳ-hoàn thì đến nơi 
gốc cây, nhưng khi bà ra vê thì không. đến nơi chỗ đó. Vị tỳ-kheo 
kia liền đến chỗ gốc cây, thấy những đồ trang sức, chuỗi anh lạc, y 
báu tập trung một chỗ, tâm sanh nghị, không dám lấy, bèn nghĩ: 
“Đức Thế Tôn chế giới: tỳ-kheo nào tự câm nắm vật báu, hoặc đồ 
trang sức quý báu, hay bảo người khác cằm nắm, Ba-dật- đề.” 


' Tỳ-xá-khư Mẫu 44⁄3. Pali: Visãkã Migãramaiä. 


303 


Luật tứ phần 2 T22. 692a 


Tỳ-kheo kia đến bạch Phật, đức Phật bảo: 


“Từ này về sau, cho phép. trong Tăng-già-lam, thấy có vật bỏ quên, 
để khỏi mắt, phải lấy cất.” 


Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo nào, tự cằm nắm kừm bảo, hoặc đồ trang sức quý 
báu,” hay bảo người cầm nắm, ba-dật-đề. Trừ trong Tăng- 
già-lam. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Khi ấy, có số đông tỳ- 
kheo từ nước Câu-tát-la, trên đường đi, ghé vào một thôn không có 
trú xứ, hỏi thăm răng: 
“Nơi đây chỗ nào có phòng xá trống, có thể tạm nghỉ lại đêm?” 
Những người ở đó nói: 
“Nơi đây có nhà người thợ kim hoàn,” có phòng xá trống. Có thê 
đên đó nghỉ được.” 
Các ty-kheo đến nơi nhà thợ kim hoàn, nói rằng: 
“Chúng tôi muốn xin nghỉ nhờ một đêm, có được không?” 
Thợ kim hoàn trả lời: “Được.” 
Các tỳ-kheo vào nhà trải nệm cỏ an tọa, chánh thân, chánh ý, buộc 
niệm trước mặt. Hôm ây, người thợ kim hoàn có những thứ vàng đã 
chê biên, có vàng chưa chê biên, có thứ đô vàng mới chê biên một 
phân; có đô băng bạc đã chê biên, có thứ bạc chưa chê biên, có đô 
bạc chê biên chưa thành, đề trong nhà đó. Tôi đó, các tỳ-kheo vì 
bảo vệ những thứ đó nên suôt đêm không ngủ, vì sợ kẻ trộm đên 
lây. Sáng ngày, thợ kim hoàn đi vào nhà, hỏi thăm các tỳ-kheo: 
“Thưa quý Ngài, đêm qua, ngủ có được ngon giấc không?” 


? Thập tụng: “hoặc bảo, hoặc tợ bảo.” Giải thích, bảo: tiền, vàng bạc...; tợ bảo: 
đồng, thiếc, bạch lạp, chì,... Pãli: ra/anam vã rafanasammaim, bảo vật hay vật 
tương đồng bảo vật. 

3 Nguyên Hán: xảo sư Z7 ñ. 
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Các tỳ-kheo trả lời: “Ngủ không được.” 

Ông thợ vàng liền hỏi: “Sao ngủ không được?” 

Các tỳ-kheo trả lời: “Ông để một số vật quý ở trong nhà. Chúng tôi 

suôt đêm lo giữ hộ nên không ngủ được.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo đem nhân duyên này bạch, đức Thế Tôn bảo 

răng: 

“Từ nay [692b| trở đi, cho phép các tỳ-kheo, khi tạm nghỉ đêm nơi 

nhà người khác, trong nhà đó, nêu có vật quý, đê khỏi mât, nên lây 

cât.” 

Từ nay nên nói giới như vầy: 
Tỳ-kheo nào, tự mình cầm nắm bảo vật, hay đồ trang sức 
băng bảo vật, hoặc bảo người khác câm năm, ba-dật-đề. 
Trừ trong tăng-già-lam, hay chỗ ký túc. Nếu trong tăng- 
già-lam, hoặc chỗ ký túc, mà tự mình cầm nắm bảo vật, hay 
đồ trang sức bằng bảo vật, hoặc bảo người khác cầm, nên 
nghĩ nhự vây: “Nêu sở hữu chủ nhận ra, sẽ nhận lại” Chỉ 
với nhân duyên như vậy chứ không gì khác. 


B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 


Vật báu: vàng, bạc, chân châu hỗ phách, xa cừ, mã não, lưu ly, bối 
ngọc sanh tượng. 

Trang sức bằng bảo vật: đồng, sắt, chỉ, thiếc, bạch lạp; dùng các 
vật quí báu làm đồ trang sức. 

Nếu tỳ-kheo ở trong Tăng-già-lam, hoặc trong nhà, đối với những 
vật báu, đồ trang sức bằng vật báu, tự tay mình cầm hay bảo người 
khác cầm, nên phải biết tướng trạng của cái đấy, nên biết tướng 
trạng của mặt trong, nên biết tướng của cách cột, nên mở đãy ra 
xem, để biết bao nhiêu cái đính liền với nhau, bao nhiêu cái rời ra, 
bao nhiêu cái vuông, bao nhiêu cái tròn, bao nhiêu cái cũ, bao 
nhiêu cái mới. Nếu có người tìm hỏi thì nên hỏi họ: Vật của ngươi 
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giống như cái gì? Nếu họ nói đúng thì trả lại cho họ. Nếu họ nói 
không đúng thì nên nói với họ rằng: “Tôi không thấy cái vật như 
vậy.” Nếu có hai người đều đến tìm hỏi thì nên hỏi: “Vật của ông 
hình trạng của nó như thế nào?” Nếu họ nói đúng thì nên trả lại. 
Nếu họ nói không đúng thì nên nói với họ rằng: “Tôi không thấy 
vật như vậy.” Nếu cả hai người đều nói đúng thì đem vật ấy ra 
trước mặt họ và nói: “Đây là vật của các người. Lây đi.” 

Nếu tỳ-kheo ở trong Tăng-già-lam hoặc trong nhà, đối với vật báu, 
hay đô trang sức bằng vật báu tự tay mình câm, hay bảo người khác 
cầm, hoặc không biết hình tướng của cái đãy, hình tướng của cái 
gói, hình tướng cách cột, thì phạm đột- kiết-la. Nếu không mở ra 
xem để biết bao nhiêu cái dính liền nhau, bao nhiêu cái không dính 
chùm với nhau, bao nhiêu cái vuông, bao nhiêu cái tròn, bao nhiêu 
cái mới, bao nhiêu cái cũ, thì tất cả đều phạm đột-kiết-la. Tỳ-kheo- 
ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: nêu đến trong Tăng-già-lam, hoặc chỗ nghỉ đêm, 
đối với vật báu, đồ trang sức bằng vật báu, tự tay mình cầm, hay 
bảo người khác cầm; biết tướng của cái đãy, tướng của mặt trong, 
tướng của cách cột, mở gói ra xem, biết bao nhiêu cái dính liền với 
nhau bao nhiêu cái chưa dính liền với nhau, bao nhiêu cái VUuÔng, 
bao nhiêu cái tròn, bao nhiêu cái mới, bao nhiêu cái cũ. Nếu hai 
người đều đến hỏi, thì nên hỏi: “Vật của người tình trạng thế nào?” 
Họ nói đúng trả lại. Nếu họ nói không đúng, nói với họ: “Tôi 
không thấy vật như vậy.” Nếu hai người đều nói đúng, đem vật ấy 
ra trước họ, nói: “Vật của các người đó. Lấy đi.” Nếu đó là các 
phẩm vật trang nghiêm cúng dường tháp, chùa, để giữ lâu bền, nên 
thu cất. Thảy đều [692c] không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. : 


' Bản Hán, hết quyền 18. 
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LXXXIHIL. PHI THỜI VÀO XÓM? 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, Bạt-nan-đà Thích Tử vào thôn lúc phi thời, cùng các 
cư sĩ đánh cờ.” Tỳ-kheo thăng, các cư sĩ thua nên không băng lòng, 
ghét nói: “Tỳ-kheo buôi sáng vào thôn đê khât thực. Còn phi thời 
vào thôn, có việc gì?” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách Bạt-nan-đà Thích Tử: 
“Sao lại vào thôn lúc phi thời, cùng đánh cờ chơi với các cư sĩ ?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách Bạt-nan-đà Thích Tử: 

“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Bạt-nan-đà Thích Tử, sao ông lại vào thôn lúc phi 
thời, cùng đánh cờ chơi với các cư sĩ?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Bạt-nan-đà Thích 
tử rôi bảo các tỳ-kheo: 

“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 


T)-kheo nào, vào thôn lúc phi thời, ba-dật-đề. 


* Ngũ phân 9: ba-dật-đề 83; Tăng kỳ 20, Thập tụng 17, Căn bản 42: ba-dật-đề 80. 
PalI, Vin.1v. 164, Pãc. 85. 

3 Xu bồ 3ƒil. Ngĩ phần, nt.: bàn chuyện thế sự với các bạch y. Pãli: sabhãyam 
nisiditvãä anekavihitam tiracchãnakatham katheni, ngồi ở hội trường, bàn đủ các 
để tài súc sinh luận. 


307 


Luật tứ phần 2 T22. 693a 


Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Có tỳ-kheo hoặc vì việc 
của Tăng, hoặc vì việc của tháp, của chùa, hoặc vì nuôi bệnh, 
không biệt phải làm sao? Đức Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo có duyên sự thì phải đặn lại rồi 
vào tụ [693a1] lạc.” 
Các tỳ-kheo không biết dặn lại ai. Đức Phật dạy: 
“Nên dặn lại tỳ-kheo. Nếu ở riêng một phòng thì đặn lại tỳ-kheo ở 
phòng gân.” 
Từ nay trở đi nói giới như vầy: 

Tỳ-kheo nào,` phi thời vào tụ lạc mà không báo cho tỳ-kheo 

khác,` ba-dật- đề. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Thời: lúc bình minh xuất hiện cho đến giữa trưa. 
Phi thời: từ quá giữa trưa cho đến lúc bình minh hôm sau chưa xuất 
hiện. 
Thôn tụ lạc:` có bỗn loại thôn như đã nói trước. 
Có t)-kheo: người đồng ở hay khách mới đến. 
Nếu tỳ-kheo vào xóm lúc phi thời, có tỳ-kheo mà không báo lại, bắt 
đâu bước chân vào cửa ngõ thôn, phạm ba-dật-đê. Một chân trong 
cửa thôn, một chân ngoài cửa thôn, phương tiện muôn đi mà không 
đi, hoặc hẹn mà không đi, tât cả đêu phạm đột-kiêt-la. 


' Tăng lỳ: “tỳ-kheo a-lan-nhã.” Điều luật áp dụng cho tỳ-kheo sống trong rừng. 

? Ngũ phân: “trừ có nhân duyên.” Và giải thích: nhân duyên, tức khi có tai nạn. 
Tăng kỳ: “từ dư thời.” Giải thích: dư thời, những lúc có việc khẩn cấp (như có 
người bị rắn độc căn). Päli: añia#ra tathãrñpä accäyikã karaniyä, trừ có sự việc 
khẩn cấp nảo đó. 

3 Trong giới văn không có từ thôn 3Ÿ. Tụ lạc hay thôn đều thường là dịch từ 
gãma: làng xóm. 
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Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: tỳ-kheo lo việc của chúng Tăng, việc chùa tháp, 
việc nuôi bệnh, có báo lại tỳ-kheo khác; hoặc trên đường đi qua 
thôn; hoặc có việc cân nói; hoặc bị gọi; hoặc bị thê lực băt; hoặc bị 
trói buộc dân đi; hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; thảy đêu không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXXIV. GIƯỜNG CAO QUÁ LƯỢNG! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỷ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, tôn giả Ca-lưu-đà-di đoán biệt đức Thê Tôn sẽ đi qua 
con đường này,” liền trải dọn giường chõng cao đẹp ngay giữa 
đường. Ca-lưu-đà-di từ xa trông thây đức Thê Tôn đên, bạch Phật 
răng: 

“Thế Tôn xem giường chõng của con đây! Thiện Thệ xem giường 
chõng của con đây!” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Nên biết, kẻ ngu sỉ này trong lòng chứa đầy điều xấu ác.” 

Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, bảo các tỳ- 
kheo răng: 

“Ca-lưu-đà-dI ngu sĩ này trải dọn giường cao rộng lớn chỉ vì mình.” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách Ca-lưu-đà-di rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 


* Ngũ phân, và các bộ: ba-dật-đề 85. Pãli, Pãc. 87. 

Ÿ Pali, Vin.iv. 168: bhagavä ... senãsanacarakamu ãhindanto, Thế tôn đi xem xét 
chỗ nằm của các tỳ-kheo. Ngữ phần 9 (tr.70b15): thông lệ, mỗi năm ngày Thế 
tôn đi tuần phòng các tỳ-kheo một lần. 
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“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, làm giường dây hay giường gỗ, chân giường 
chỉ cao băng tám ngón tay của đức Như lai,` đã trừ phân từ 
lô mộng đê ráp thanh giường trở lên. Nêu quá, ba-dật-đề, 
phải căt bỏ. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Giường: có năm thứ giường như trước đã nói.” 
Nếu tỳ-kheo tự làm giường dây, [693b] giường Đố, bề cao của chân 
giường cắt rồi bằng 8 ngón tay của đức Như Lai, nêu quá, ba-dật- 
đề. Làm mà không thành phạm đột- kiết-la. Sai người làm, cắt xong 
quá tám ngón tay, ba-dật-đê, làm mà không thành phạm đột-kiêt-la. 
Nêu vì người khác làm, thành không thành, tât cả đêu phạm đột- 
kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: làm với chiều cao bằng tám ngón tay hoặc thấp 
hơn tám ngón tay; người khác làm thành đem cho; cất bỏ khúc dư 
rôi dùng; hoặc tháo chân bỏ thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


' Ngũ phân: của tu-già-đà 1#itmfÈ. Tăng kỳ: của tu-già-đà, và giải thích: của 
Phật. Căn bản: của Phật; và giải thích: § ngón tay (chỉ 3#) của Phật dài bằng I 
khuỷu (châu #}) của người trung bình. Päli: szgz/aäguia: ngón tay của Sugaía 
(Thiện Thệ). Cước chú của bản dịch Anh: søz/z đây có nghĩa là “tiêu chuẩn” 
được chấp nhận (không phải chỉ cho ngón tay của Phật). 

” Xem Ch.iv, ba-dật-đề 14 & chí. 100. 
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LXXXYV. ĐỆM BÔNG" 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỷ-kheo đem nệm lớn, nệm nhỏ, giường gỗ, 
giường dây, độn đâu-la- -miên” vào trong. Các cư sĩ thấy đều cùng 
nhau cơ hiềm, nói: “Sa-môn Thích tử này không biết xấu hồ, không 
có lòng thương, đoạn mạng sống của chúng sanh. Bên ngoài tự 
xưng răng tôi tu chánh pháp mà độn đâu-la-miên vào trong giường 
cây, giường dây, nệm lớn, nệm nhỏ, giống như quốc vương, như 
Đại thần. Như vậy có gì là Chánh pháp?” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hô thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
độn đâu-la-miên vào trong giường dây, giường cây, nệm lớn, nệm 
nhỏ?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao độn đâu-la-miên vào trong giường dây, 
giường gỗ, nệm lớn, nệm nhỏ, khiến cho cư sĩ cơ hiềm?” 

Quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 


3 Ngũ phân: ba-dật-đề 84; Tăng kỳ, Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề §6. Pãli, Pãc. 
88. 
* Đâu-la-miên #8,3###. Xem giải thích đoạn sau. Päli: //z, bông gòn. 


Luật tứ phần 2 T22. 693c 


1)-kheo nào, dùng bông đâu-Ìa, dân làm nệm lớn, nệm 
nhỏ, giường dây, giường gỗ,` đã dồn thành, ba-dật-đề.? 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Đâu-la: bông cây bạch dương, bông cây dương liễu, bông bồ đài." 
Giường cáy: có năm thứ như trước. 
Giường đây: cũng có năm thứ như đã giải ở trước. 
Nệm lớn: dùng để nằm. 
Nệm nhỏ: dùng để ngồi. 
[693e]Nếu tỳ-kheo dùng đâu-la-miên dồn vào trong giường gỗ, 
giường dây, nệm lớn, nệm nhỏ, tự mình làm mà thành ba-dật-đê; 
không thành, phạm đột-kiêt-la. Nêu bảo người làm mà thành thì 
phạm ba-dật-đê, không thành phạm đột-kiêt-la. Nêu vì người khác 
làm, thành hay không thành đêu phạm đột-kiêt-la. 


Ty-kheo-nli, ba-dật-đề. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. 
Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc cỏ cưu-la-da, cỏ văn nhã, cỏ ta- bà” hoặc dùng 
lông chim, kiếp bối, giẻ rách các thứ, hoặc dùng làm vật lót vai, 
làm gối để trên xe thì không phạm. 


' Ngũ phân: độn đâu-la làm tọa cụ. 

? Tăng kỳ 20 (tr.392a28): “... sau khi đã móc ra, ba dật-đề.” Päli: ... uddãlanakam 
pãciftiyain, (phạm) ba-dật-đề, phải xé bỏ (móc bông gòn ra bỏ). 

3 Ngũ phẩn: đâu-la, gồn hoa bạch dương, hoa liễu, hoa bồ-lê. Tăng kỳ: các loại 
đâu-la: a-già đâu-la, bà-ca đâu-la, cưu-tra-xà đâu-la, giác (sừng) đâu-la, thảo (cỏ) 
đâu-la, hoa đâu-la. Thập f„ng: đâu-la miên: hoa bạch dương, hoa liễu, hoa a-cưu- 
la, hoa ba-ưu-la, hoa cưu-xá-la, hoa gian-xà, hoa ba-ba, hoa li-ma. Căn bản: các 
thứ nhồi độn (trữ vật #Ÿ32): bông cây, bông cỏ, bồ-đài, kiếp-bối, lông đê; độn 
năm thứ này làm nệm, ba-dật-đề. Päli: /z/z, bông gòn, có loại: zu&&hafila, bông 
của cây; /a/ãfuiia, gòn dây leo; pofakifila, bông xẻ 

* Cưu-la-da, văn nhã, sa-bà 3Š šŠ ñK 3# % 3? 3# 2# #: 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXXYVI. ÔNG ĐỰNG KIM Ÿ 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật thành La-duyệt. Bấy 
giờ, có người thợ “ tin ưa Phật pháp. Vì làm ông đựng kim cho tỷ- 
kheo băng các loại xương, răng, sừng... khiên cho người thợ này 
bỏ phê công ăn việc làm của nhà, của cải bị khánh tận, không đủ 
cơm ăn ão mặc. 

Bấy giờ, người đời đều nói: “Người thợ này khi chưa cúng dường 
sa-môn Thích tử thì của cải dôi dào. Từ khi cúng dường sa-môn 
Thích tử đên nay, nhà bị nghèo khôn, cơm không có đê ăn. Sở dĩ 
cúng dường, hy vọng là được phước, mà lại gặp phải tai ương!” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách các tỳ-kheo: “Sao các thầy 
khiến ô ông thợ làm ô ống đựng kim bằng Xương, ngà, sừng, đến độ họ 
bỏ công việc làm, của cải bị khánh tận?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách các tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Này các tỳ-kheo, sao các ông lại khiên người 


* Ngũ phân: ba-dật-đề 86; Tăng kỳ: ba-dật-đề §3; Thập tụng, Căn bản: ba-dật-đề 
84. Pali, Pãc. 86. 

° Công sư +. Ngữ phẩn: nha giác sư 3 7i #f; thợ chế biến răng thú và sừng. 
Thập tụng: trị giác sư 8# ñ #ñ; thợ chế biến sừng. Căn bản: công nhân +^. 
Pãli: đantakãra, thợ chế biến ngả VOI. 
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thợ công nghiệp làm ống đựng kim bằng xương, ngà, sừng, đến độ 
tài sản của họ khánh tận?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo rồi bảo 
các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này đâu tiên. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, dùng xương, răng,' sừng, làm ống đựng kim, 
đục khoét, và làm thành, phạm ba-dật-đề? 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Nếu tỳ-kheo tự mình đục khoét xương, ngà, sừng để làm ông đựng 
kim mà thành, phạm ba-dật-đê; không thành, phạm đột-kiêt-la. Nêu 
dạy người khác làm mà thành, [694al| ba-dật-đê; không thành, 
đột-kiêt-la. Nêu vì người khác làm, thành hay không thành đêu 
phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-nl, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-dI-nI, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nêu làm bằng sắt, bằng đồng, bằng chì, bằng thiếc, 
bạch lạp, tre, cây, trúc hoặc cỏ xá-la... thì không phạm. Hoặc làm 
chóp bịt đâu tích trượng, hoặc làm chóp bịt cán lọng, hoặc làm 
chóp bịt cán vá, hoặc làm móc đê móc, hoặc làm dao cạo bân, làm 
cái như ý, làm khoen nút, thìa, cán gáo, câu móc y, đô đê nhỏ thuôc 


' Nha #. Thập tụng: nha xỉ #33; giải thích: nha, chỉ ngà voi, răng nanh của 
ngựa, răng nanh heo; x, chỉ răng vo, răng ngựa, răng heo. PalI: đzza, giải thích: 
danto nãma hatthidanto vuccafi, răng, là nói răng của voi (ngà vol). 

Kế? ăng kỳ 20: “... sau khi đập vỡ, ba-dật-đề.” Nghĩa là, đập vỡ rồi sám, ba-dật-đề. 
Pãli: bhedanakam pãcittiyam, ba-dật-đề, cần đập vỡ (ống đựng bằng ngà). 
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con mặt, đô nạo lưỡi, cây xỉa răng, đô móc tai, thiên trấn,” ông 
xông lỗ mũi. Làm các vật dụng linh tính trên đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lân đâu tiên khi chưa chê giới; si cuông, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXXVHI. NI-SU-ĐÀN QUÁ LƯỢNG?! 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Ngày hôm ấy, đức Thế Tôn không đi thọ thỉnh, đàn-việt đem 
thức ăn đến dâng. Như thường pháp của chư Phật, ngày nào không 
đi thọ thỉnh, Phật đi xem các phòng xá. Hôm ấy, đức Phật đến các 
phòng xá, thấy nhiều chỗ khác nhau ngọa cụ của chúng Tăng trải 
trên đất bị dính dơ bởi bất tịnh. Lúc ấy, trời sắp mưa lớn. Đức Thế 
Tôn liền dùng thần lực khiến cho các ngọa cụ của chúng Tăng khỏi 
bị thấm ướt bởi nước mưa. Khi các tỳ-kheo trở về, đức Thế Tôn 
dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, nói: 

“Vừa rồi, Ta có đi xem các phòng xá, thấy nhiều chỗ khác nhau, 
ngoạ cụ của chúng Tăng trải trên đất bị dính bẩn bởi sự bắt tịnh. 
Lúc ấy trời sắp mưa, Ta dùng thần lực khiến cho ngọa cụ khỏi bị 
thấm ướt bởi nước mưa. Các ông nên biết, sự bân thỉu này là của 
người có dục, chăng phải là người không có dục; là người sân 
nhuế, chăng phải là kẻ không sân nhuế, là người si, chẳng phải là 
người không si. Những người ly dục, Tiên nhân ngoại đạo ly dục 
còn không có việc này, huống chỉ là A-la-hán. Nếu tỳ-kheo chánh 
niệm không tán loạn thì ngủ cũng không có việc này, huống chỉ là 


3 Thiền trấn ##2!, không rõ cái gì. Wgñ phần: làm ống nhỏ mũi 3# 3* fĩ, không 
phạm. Päli: dùng làm các thứ sau đây không phạm: gz/hika, nút móc y; aranka, 
dùi lửa; wiđha, hộp nhỏ; af/ani, hộp đựng thuốc bôi mắt; zñ/anisaiãka, que bôi 
thuốc; vãsÿz/a, cán búa nhỏ; dakapufñchani, đồ chùi bụi. 

* Ngũ phân, Căn bản, ba-dật-đề 87; Tăng kỳ, 86; Thập tụng: ba-dật-đề 89. Päli, 
Pac. 89. 
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A-la-hán. Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo, vì để ngăn che thân, 
ngăn che y, ngăn che ngọa cụ, cho săm ni-sư-đàn.” 

Khi đức Thế Tôn cho phép sắm ni-sư-đàn, nhóm sáu tỳ-kheo liền 
săm nhiêu mi-sư-đàn, vừa rộng, vừa dài. Các tỳ-kheo thây hỏi: 

“Đức Thế Tôn chế giới cho phép chứa ba y, không được dư, đây là 
y của a1?” 

Nhóm sáu tỳ-kheo nói: 

“Đó là m-sư-đàn của chúng tôi.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 


đà, [694b] ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Sao các thầy lại săm nhiều ni-sư-đàn, vừa rộng vừa dài?” 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Sao các ông may ni-sư-đàn vừa rộng vừa 
lớn?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
xong, bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, làm nỉ-su-đàn, cần phải làm đúng lượng. 
Trong đây dùng lượng là dài hai gang tay, và rộng một 
gang tay rưỡi của Phật. Nêu quá, Đồ dụrdG phải cắt bỏ. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Khi ấy tôn giả Ca-lưu-đà- 
di thân hình thì lớn, ni-sư-đàn lại nhỏ; không đủ để ngồi. Tôn giả 
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biết đức Thế Tôn sẽ đi qua con đường đó, bèn đứng bên đường, lấy 
tay kéo ni-sư-đàn ra, muôn cho nó dải rộng thêm. Đức Thê Tôn 
thây Ca-lưu-đà-di lây tay kéo m-sư-đàn ra; biết mà Phật vân cô hỏi: 
“Vì sao kéo ni-sư-đàn như vậy?” 
Tôn giả thưa: 
“Con muốn khiến cho nó dài rộng thêm, cho nên kéo như vậy.” 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn nhân việc này, vì các tỳ-kheo tùy thuận 
nói pháp, khen ngợi hạnh đâu-đà, thiêu dục tri túc, an lạc của sự 
xuât ly, và bảo các tỳ-kheo: “Pừ nay trở đi, cho phép các tỳ-kheo 
may ni-sư-đàn dài rộng thêm, môi bên nửa gang tay.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)-kheo nào, làm nỉ-su-đàn, cần phải làm cho đúng lượng. 
Trong đây đúng lượng là dài hai gang, rộng một gang tay 
rưỡi Phật,` lại thêm một bên nửa gang tay nữa làm lề. Nếu 
quá, ba-dật-đề, phải cắt bỏ. 


B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trên. 


Ni-sư-đàn:” đồ trải xuống để ngồi. Nếu tỳ-kheo làm ni-sư-đàn, 
chiều dài quá mức định, chiều rộng không quá; hoặc chiều rộng 
quá, chiều dài không quá; hay là chiêu rộng cũng như chiều dài đều 
quá, tự mình may mà thành, ba-dật- đề. Không thành, phạm đột- 
kiết-la. Bảo người khác may mà thành, ba-dật-đề; không thành, 
đột-kiết-la. Vì người khác may, thành hay không thành đều phạm 
đột-kiết-la. 


' Phật trách thủ #È#È'#. Ngã phản: tu-già-đà trách thủ 1#JinFÈ8È'Ý# Căn bản: 
Phật trương thủ JÈƒ&-#; giải thích: I gang tay Phật bằng ba gang tay người trung 
bình. Päli: sugz/zvidafhiyä, gang tay (tiêu chuẩn) được chấp nhận (theo bản 
Anh); xem cht. ch ba-dật-đề 84 trên. 

? Päli: nisidanưm nãma sadasam vuccati, nói ni-sư-đàn, là cái có viền. Căn bản: 
ni-sư-đán-na #Ẻ,Éñ‡#ZÉ là đồ trải lót (phu cụ #k-#'). 
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Tỳ-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, [69c] sa-di, sa-di-ni, 
đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: may đúng lượng, hoặc giảm hơn; hoặc từ người 
khác nhận được vật đã làm thành, cắt bỏ đúng mức định; hoặc may 
xâp lại thành hai lớp thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXXYVII. PHÚ SANG Y'Ỷ 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có các tỳ-kheo bị bệnh ghẻ nhọt. Các loại ghẻ phát 
sinh, máu mủ chảy ra nhớp thân, bân y, bân ngọa cụ. Các ty-kheo 
đên bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo chứa y che ghẻ.““' 

Các tỳ-kheo sắm y che ghẻ bằng loại vải thô, nên nhiều lông dính 
vào mụt ghẻ, lúc gỡ ra bị đau. Tỳ-kheo bạch Phật, Đức Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo dùng thứ vải cao giá, mềm 
mịn, làm y che ghẻ rồi khoác niết-bàn-tăng” lên. Nếu khi đến nhà 
bạch y, được mời ngôi, thì nói: “lôi có nhọt.” Nêu người chủ nói: 
“Thây cứ ngôi.” Khi ây vén niêt-bàn-tăng lên, dùng y này phủ lên 
trên mụt ghẻ rôi ngôi. 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo nghe đức Thế Tôn cho phép may y che 
ghẻ bèn may nhiêu y che ghẻ, vừa dài vừa rộng. Các tỳ-kheo thây, 
hỏi: 

“Đức Thế Tôn chế giới, chỉ cho chứa ba y, không được quá. Vậy y 
này của a1?” 

' Tăng kỳ: ba-dật-đề 87; các bộ khác: ba-dật-đề 88. Pãli, Pãc. 90. 

? Phú sang y Z Ởš ®. PRli: kandupaficchadi. 


* Niết-bàn-tăng 3# # 1#. Päli: nivãsana, nội y. 
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Nhóm sáu tỳ-kheo nói: “Y che ghẻ của chúng tôi đấy!” 
Các tỳ-kheo nghe, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao các thầy 
may nhiêu y che ghẻ, vừa dài vừa rộng thê?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông may nhiều y che ghẻ, vừa dài 
vừa rộng?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo 
rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Tỳ-kheo nào, làm y che ghẻ, cần phải làm đúng lượng. 


Trong đây đúng lượng là dài bốn gang, rộng hai gang fay 
Phật, sau khi đã cắt,` nếu quá, ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Y che ghẻ: y dùng phủ lên thân khi có các loại ghẻ. 

Nếu chiều dài [695a1] đúng lượng, chiều rộng không đúng lượng; 
hay chiều dải không đúng lượng, chiều rộng đúng lượng; hoặc cả 
chiều dài và chiều rộng đều không đúng lượng, tự mình may mà 
thành, ba-dật-đê; không thành đột-kiêt-la. Bảo người may mà 


' Tăng kỳ: nêu quá, sau khi cắt bỏ (rồi sám ba-dật-đề). Căn bản: nếu quá, cần 
phải cắt bỏ. Päli: /a afikkãmayato chedanakain, nếu quá, phải cắt bỏ. 
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thành, phạm ba-dật-đề; không thành đột-kiết-la. Nếu vì người mà 
(may) thành hay không thành đêu phạm đột-kiêt-1a. 

Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-dI-nI, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: may đúng lượng hoặc giảm hơn; hoặc nhận được 
từ người khác mà cất may đúng lượng; hay may xâp thành hai lớp; 
thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


LXXXIX. ÁO TẮM MƯA? 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở vườn _Cấp- -cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, Tỳ-xá- -khư Mẫu” nghe đức Như Lai cho phép các tỳ- 
kheo may áo tăm mưa," liền may rất nhiều áo tắm mưa, sai người 
mang đến trong Tăng-giả-lam cúng cho các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo 
nhận xong liên đem phân chia. 

Đức Phật dạy: “Loại y này không nên phân chia như vậy. Từ nay 
trở đi, nêu nhận được y tăm mưa, theo thứ bậc Thượng tọa mà trao. 
Nêu không đủ thì ghi nhớ. Khi nhận được lân kê tiệp, theo thứ tự 
đó mà trao cho đủ.” 

Sau đó, được y quý giá, theo thứ tự trao. Đức Phật dạy: 

“Không nên như vậy. Nên đổi cho bậc Thượng tọa. Rồi lấy y mà 
Thượng tọa đã nhận trước kia, chuyên đên vị thứ tọa. Nêu không 
đủ hêt, thì nên lây y vật có thê phân của Tăng, đem trao cho đủ 
hêt.” 


? Ngũ phân, Căn bản: ba-dật-đề 89; Thập tụng: Ñ7; Tăng kỳ: ba-dật-đề 88. Päli, 
Pãc. 91. 

3 Tỳ-xá-khư Mẫu ï#4-i#2#, xem cht. chương 3, Bắt-định 1; Ch.iv ni-tát-kỳ 27. 

* Vũ dục y #4. Xem Ch.iv ni-tát-kỳ 27. 
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Lúc ấy, nhóm sáu tỳ-kheo nghe đức Như Lai chế giới cho phép các 
tỳ-kheo may y tăm mưa, liên tự mình may nhiêu y tắm mưa, vừa 
đài vừa rộng. Các tỳ-kheo thây, hỏi: “Đức Như Lai chê giới, cho 
phép tỳ-kheo chứa ba y, không được quá. Vậy y này là y của a1?” 
Nhóm sáu tỳ-kheo nói: “Đó là y tắm mưa của chúng tôi.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thầy lại may nhiều y tắm mưa vừa dài vừa rộng thê?” 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông may nhiều y tắm mưa vừa dài 
vừa rộng?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, đức Phật 
bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều [695b] giống hữu lậu, là 
kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 


T)-kheo nào, may áo tắm mưa phải may đúng lượng. Trong 
đây đúng lượng là dài sáu gang rộng hai gang rưổi fay 
Phật, sau khi đã cắt. ` Nếu quá, ba-dật-đề. 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Áo tắm mưa: áo dùng đề các tỳ-kheo mặc tắm khi trời mưa. 
' Xem ba-dật-đề 88, cht. 495. 
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Nếu tỳ-kheo may áo tắm mưa bề dài không đúng lượng, bề rộng 
đúng lượng, hoặc bê rộng không đúng lượng, bê dài đúng lượng, 
hay cả bê dài và bê rộng đêu không đúng lượng, tự tay mình may 
mà thành, ba-dật-đê; không thành, phạm đột-kiêt-la. Nêu bảo người 
may mà thành, ba-dật-đê, không thành đột-kiêt-la. Nêu vì người 
may, thành không thành đêu phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-dI-nI, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: may đúng lượng hoặc giảm hơn; hay là nhận được 
từ người khác, cắt may đúng như pháp; hoặc may xấp lại thành hai 
lớp; thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


XC. LƯỢNG Y NHƯ LAI 


A. DUYÊN KHỞI 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Ni-câu-loại, Thích-súy-sầu." Bấy 
giờ, chiêu cao của Tôn giả Nan-đà thâp hơn đức Phật chỉ bôn ngón 
tay. Các tỳ-kheo từ xa thây Nan-đà đên đêu tưởng nhâm là đức 
Phật đên, nên liên đứng dậy đề nghĩnh đón. Khi đên nơi mới biệt là 
Nan-đà.” Các tỳ-kheo đều xấu hồ trong lòng. Nan-đà cũng xấu hỗ. 
Các tỳ-kheo đem việc này bạch đầy đủ lên đức Phật. Đức Phật bảo 
các tỳ-kheo: 


“Từ nay trở đi, quy định tỳ-kheo Nan-đà mặc y màu đen”.” 


? Tăng kỳ: ba-dật-đề §9; các bộ: ba-dật-đề 90. Pãli, Pãc. 92. 

3 Thích-súy-sấu: giữa những người họ Thích (không phải địa danh). 

Sử hập tụng: “Irưởng lão Nan-đà, em trai của Phật, con của bà dì; thân hình gần 
giống Phật, có 30 tướng, thấp hơn Phật 4 ngón tay; lại khoác y giống Phật, nên 
các tỳ-kheo nhằm.” 7ăng &: Tôn-đà-la Nan-đà ## F š# #Èfš, con của Di mẫu của 
Phật. Kê thêm nhân duyên A-la-quân-trà #T šš # 23t khoác y giống như Phật. 

” Hắc y /#zk; bản Hán có thê nhằm. Các bộ không thấy có chỉ tiết này. 
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Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo may y bằng hay quá với mức lượng của 
đức Phật. 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thây may y băng của y đức Phật hay quá mức lượng?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 


“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ-kheo, sao các ông may y bằng 
hay quá mức lượng y của Như Lai?” 
Bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, đức Phật 
[695e[† nói với các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
T)ỳ-kheo nào, ray bằng lượng y của Nhự Lai, hoặc may 
quả lượng đó, ba-dật-đê. Trong đây lượng y của Như Lai là 
dài mười gang và rộng sảu gang tay Phật. Đó gọi là lượng y 
của Nhự Lai. 
B. GIỚI TƯỚNG 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Y: có mười loại như đã nói ở trước. 
Nếu tỳ-kheo may y, bằng lượng y của đức Như Lai, trong đó dài 
không đúng lượng, rộng đúng lượng, hoặc rộng không đúng lượng, 
dài lại đúng lượng, hay là cả dài và rộng đêu không đúng lượng, tự 
mình may mà thành, phạm ba-dật-đê; không thành đột-kiêt-la. Nêu 
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bảo người may mà thành thì phạm ba-dật- đè; không thành đột-kiết- 
la. Nêu vì người khác may, thành hay không thành cũng phạm đột- 
kiêt-la. 

Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nhận từ người khác, vật đã may thành; cắt may 
như pháp. Hoặc không cát bỏ mà xâp lại may thành hai lớp. Thảy 
đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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CHƯƠNG VỊ 


ĐÈ-XÁ-NUE 


I.NHẬN THỨC ĂN PHI THÂN LÝ NI NƠI 
TỤC GIA? 


A. DUYÊN KHỞI 

[695c17| Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ. Lúc bây giờ lúa gạo khan hiêm, nhân dân đói kém, 
người chêt vô sô, khât thực khó được. 

Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc” đến giờ khất thực đắp y bưng 
bát vào thành Xá-vệ khât thực. Ngày đâu nhận được thức ăn, mang 
đên cho tỳ-kheo. Ngày thứ hai, ngày thứ ba nhận được thức ăn, 
Liên Hoa sắc cũng mang đên cho tỳ-kheo. 


Sau đó một thời gian, tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc khoác y bưng bát 
vào thành Xá-vệ khất thực. Lúc ấy có một ông trưởng giả đi xe 
cùng đoàn tuỳ tùng đến yết kiến vua Ba-tư-nặc. Đám tuỳ tùng xua 
đuổi người dẹp đường để đoàn xe ông truởng giả đi. Tỷ-kheo-mi 
Liên Hoa Sắc tránh qua bên lề đường, bị sụp chân vào chỗ bùn, té 
úp mặt xuống đất. Ông trưởng giả thấy, động lòng thương liền 
dừng xe, bảo người hầu cận ông xuống đỡ Liên Hoa Sắc đứng dậy 
và dìu ra khỏi chỗ bùn. Ông trưởng giả hỏi: 

“Di bị bệnh gì mà té ngã như thế?” 


' Tức Ba-la-đề đề-xá-ni » š# 3£ JÉ.. Trong giới văn, dịch là hối quá #3. Ngũ 
phần 10 (tr.71c06): hối quá pháp #38 ;+. Tăng kỳ 21 (tr.396b16): Đề-xá-ni ‡#4- 
⁄,. Thập tụng 19 (tr.131a05): Ba-la-đề-xá-ni pháp 3 ÄŠ‡3#⁄2'#,3*. Căn bản 49 
(tr.897a18): Ba-la-để đề-xá-ni pháp 3È JX‡#4@/#‡È. Päli, Vin.iv. 175: ca/ãro 
pa[idesaniyä. 

? Tăng kỳ: Đề-xá-ni 2. Các bộ, như Tứ phần. 

3 Liên Hoa Sắc ‡Š # #,. Xem Ch. iv ni-tát-kỳ 4 & cht.36 
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Liên Hoa Sắc trả lời: “Tôi không có bệnh hoạn gì cả. Chỉ vì đói nên 
như vậy.” 

Ông trưởng giả hỏi: 

“Vì sao mà đói, khất thực khó được hay chăng?” 

Liên Hoa Sắc trả lời: 

“Khát thực dễ được. Nhưng ngày thứ nhất tôi xin được, đem về cho 
tỳ-kheo. Ngày thứ hai, thứ ba, thức ăn tôi xin được cũng đem cho 
tỳ-kheo. Cho nên đói.” 

[696a1] Ông trưởng giả hiềm trách, nói: 

“Sa-môn “Thích tử thọ nhận không biết đủ, không nhàm chắn, 
không biệt hô thẹn. Bên ngoài tự xưng tôi biệt chánh pháp. Như 
vậy có gì là chánh pháp? Nhận thức ăn của tỳ-kheo-ni không biệt 
chút nhường nhịn. Người cho tuy không nhàm chán nhưng người 
nhận phải biệt đủ chứ!” 

Ông trưởng giả liền dẫn tỳ-kheo-ni này về nhà. Cho tắm rửa. Giặt y 
phục. Bảo người nâu cháo cho ăn. Cung câp vật cân dùng; rôi nói: 
“Từ nay trở đi, cô cứ đên nhà tôi mà ăn. Khỏi phải đi đâu. Nêu có 
nhận được thêm nơi nào khác, thì tuỳ ý cho người.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách những tỳ-kheo kia răng: 
“Sao các thây nhận thức ăn nơi tỳ-kheo-n1?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức 
Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách các 
tỳ-kheo kia: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao các ông lại nhận thức ăn từ tỳ-kheo-ni 
Liên Hoa Sắc kia mà không biệt vừa phải?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ-kheo kia rồi Phật bảo các 
tỳ-kheo: 
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“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, vào trong thôn xóm, tự mình nhận thức ăn từ 
f)-kheo-ni để ăn, g-kheo ấy cần phải đối trước £)-kheo 
khác phát lỗ rằng:' “Đại đức, tôi phạm pháp đáng khiển 
trách, làm điều không đáng làm. Nay đối trước Đại đức xin 
phát lồ sám hối. Đây là pháp hỗi quá. 


Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo nghỉ, không dám nhận thức ăn nơi tỳ-kheo-ni 
bà con. Đức Phật dạy: 

“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo được nhận thức ăn từ tỳ-kheo- 
nI bà con.” 

Các tỳ-kheo bệnh lại có sự nghi, không dám nhận thức ăn từ tỳ- 
kheo-ni không phải bà con. Đức Phật dạy: 

“Từ nay trở đi cho phép tỳ-kheo bệnh được nhận thức ăn từ tỳ- 
kheo-ni chăng phải bà con.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo lại có sự nghi, nên khi tỳ-kheo-ni chẳng phải 
bà con đem thức ăn đê dưới đât, không dám nhận, hoặc khiên 
người trao cho cũng không dám nhận, đức Phật dạy: 

“Từ nay trở đi, cho phép các tỳ-kheo được nhận thức ăn như vậy.” 


Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 


' Nguyên Hán: hướng dư tỳ-kheo thuyết #J#‡yÈ # ở. Ngữ phần: ưng hướng chư 
tỳ-kheo hồi quá JŠ #Jš#yb, 3+3. Tăng kỳ: ưng dư tỳ-kheo biên hối quá JŠ4ˆyÈ 
#‡#I#‡8. Thập tựng: ưng hướng dư tỳ-kheo thuyết thị tội JŠ.#J4‡» z3. 3Š. 
Căn bản: nghệ chư bí-sô sở các biệt cáo ngôn ‡#3# 32 3 5f &-Z| #3. PAlI: 
pafidesetabbam tena bhikkhuna. 
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Tỳ-kheo Hào, vào trong thôn xóm,' [696bJ nếu không bệnh 
mà tự tay” nhận thức ðăn từ f)-kheo-ni không phải thân 
quyến mà ăn, fỳ-kheo Ấy cần phải đối trước t)-kheo khác” 
phát lô rằng: “Đại đức," tôi phạm pháp đáng khiển trách, 
làm điều không đáng làm. Nay đôi trước Đại đức xin phát 
lồ sám hồi. Đây là pháp hỗi quá." 


B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Bà con và chẳng phải bà con: như trước đã giải. 

Bệnh: cũng như trước. 

Thức ăn: có hai loại như trước đã giải. 

Tỳ-kheo kia vào trong thôn xóm, đến tỳ-kheo-ni chẳng phải bà con, 


nêu không có bệnh mà tự tay nhận thức ăn để ăn. Ăn như vậy, mỗi 
miếng phạm một ba-la-đề đề-xá-ni. 


' Căn bản: ư thôn lộ trung 3*3‡†## *Ƒ, “ở đường trong thôn xóm.” Ngã phần: “tại 
các con đường...” Tăng #ÿ: “trong nhà bạch y...” PalH: (bhikkuniya) 
antaragharam pavifthaya, “(ty-kheo-m) sau khi đã đi vào nhà trong;” và giải: 
nhà (gharam) ở đầy cũng chỉ luôn đường xe đi, đường hẻm, đường chữ thập...” 
Trong văn án, được hiểu là tỳ-kheo vào. Trong văn Päli, nên hiểu là tỳ-kheo-ni 
đã vào. 

° PRli, haffhaữo, (được: trao) từ tay (của tỳ-kheo-ni) thay vì để xuông đất mà 
nhận; không nói đến yếu tô “trừ bệnh.” Trong bản Hán, được hiểu là tự tay của 
ty-kheo nhận. 

3 Ngũ phân, Căn bản: “trước các tỳ-kheo khác.” 

* Tăng kỳ: Trưởng lão &#. Ngữ phẩn: Chư Đại đức 3X #Š. Päli: Zvwso, từ hô 
khởi, số nhiều. Vì sám hối trước nhiều tỳ-kheo, chứ không phải một như ba-dật- 
đê. 

° Tức Ba-la-đề-đề-xá-ni pháp 3* ##‡‡‡‡4-J#‡Èš, dịch là Hối quá pháp †#i8 ¿⁄ 
PãlI: pa/idesaniya dhamma (SKt. pratidesaniya dharma). Tăng &} (tr.396c25): 
“Ba- n đề-đê-xá-ni, vì tội này hướng đến người (tỳ-kheo) mà phát lồ, không che 
giấu.” 
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Ty-kheo-nl, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-nI, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nhận thức ăn từ tỳ-kheo-ni bà con; hoặc có bệnh; 
hay để dưới đất mà cho; hoặc khiến người trao; hoặc cho trong 
Tăng-già-lam; hoặc cho ngoài thôn xóm; hay là cho trong chùa mi. 
Trao như vậy, nhận đê ăn thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


II. THỌ THỰC DO NI CHÍ DẪN” 


A. DUYÊN KHỞI 


Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có số ,đông tỳ-kheo và nhóm sáu tỳ-kheo cùng ngồi ăn 
trong nhà bạch y.Š Khi ấ âY, có nhóm sáu tỳ-kheo-ni đòi cơm canh 
cho nhóm sáu tỳ-kheo, nói rằng: “Đem canh cho vị này! Đem cơm 
cho vị kia.” Họ bỏ qua các vị khác ở trung gian, chỉ đem thức ăn 
cho sáu tỳ-kheo này thôi. 

Các tỳ-kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học ĐIỚI, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Sao các thầy lại ăn thức ăn do nhóm sáu tỳ-kheo-ni yêu sách?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhơn duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhơn duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 


° Tỳ-kheo-ni để xuống đất; tỳ kheo nhận không trực tiếp từ chính tay tỳ kheo nỉ 
trao cho. 

7 Tăng kỳ: đề-xá-ni 3. 

* Ngũ phân, Thập tụng: có thí chủ thỉnh thực hai bộ Tăng. 
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điều không nên làm. Tại sao các ông ăn thức ăn do tỳ-kheo-ni yêu 

sách, trong khi các tỳ-kheo khác không được?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, đức Phật 

bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 

giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 

mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói [696c] như vây: 
T)ỳ-kheo nào, khi ăn trong nhà bạch y, trong đó có t)-kheo- 
ni, chỉ bảo răng: “Đem canh cho vị này, dâng cơm cho vị 
kia. ` f)-kheo nên nói với tỳ-kheo-ni ây răng: “Này cô, hãy 
thôi di! Hãy đê yên cho các tỳ-kheo ăn xong! Nêu không 
có một f)-kheo nào nói với f)-kheo-nl kia răng: “Này cô, 
hãy thôi di? Hãy đê yên cho các tỳ-kheo ăn xong! )-kheo 
cân đôi trước f)-kheo khác mà phát lô răng: “Bạch Đại đức, 
tôi phạm pháp đáng khiên trách, làm điêu không đáng làm. 
Nay tôi đôi trước Đại đức xin phát lô sắm hồi.” Đáy gọi là 
pháp hôi quả. 

B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Trong nhà: nơi có nam nữ ở. 

Thức ăn: như trước đã nói. 

Tỳ-kheo kia thọ thực nơi nhà bạch y, trong đó có tỳ-kheo-m chỉ 

bảo răng: 

“Đem canh cho vị này! Đem cơm cho vị kia.” Tỳ- -kheo kia nên nói: 

“Này cô, hãy thôi đi! Để yên cho các tỳ-kheo ăn xong." ° Nếu không 

có một tỳ-kheo nào nói như VẦY: “Này cô, hãy thôi đi! Để yên cho 

các tỳ-kheo ăn xong.”; mỗi miếng ăn phạm một ba-la-đề-đề-xá-ni. 

Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 

la. Đó gọi là phạm. 


330 


T22. 69c Chương vi. Đề-xá-ni 


Sự không phạm: nêu có nói: “Này cô, hãy thôi đi! Để yên cho các 
tỳ-kheo ăn xong.” Nếu tỳ-kheo-mi tự mình là đàn-việt hoặc đàn-việt 
thiết trai nhờ tỳ-kheo-ni chiếu liệu; hoặc không có tâm thiên lệch 
đối với các tỳ-kheo, như vậy thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


HI. THỌ THỰC TỪ HỌC GIA' 

A. DUYÊN KHỞI 

1. Đệ tử kiến để 

Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật tại thành La-duyệt. Khi 
ấy, có gia đình cư sĩ, vợ chồng đều có tín tâm, làm người đệ tử đức 
Phật. Thường pháp của người đệ tử chư Phật đã kiến đế,” đối với 
các tỳ-kheo không có cái gì tiếc nuôi, kê cả thịt trong thân mình. 
Mỗi khi các tỳ-kheo đên nhà thì luôn dùng thức ăn và các vật dụng 
cúng dường. Cúng dường như vậy cho đên nôi nghèo khô, cơm áo 
đều thiêu thôn. Những người hàng xóm đều nói như vây: “Gia đình 
kia trước đây rât giàu có, của cải dư dật. Từ khi cúng dường sa- 
môn Thích tử đên nay, của cải khô cạn, bân cùng đện thê. Như vậy 
việc cung kính cúng dường chỉ đem lại sự nghèo khô!” 

Các tỳ-kheo nghe biết, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đâu-đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách các tỳ-kheo: “Sao các 
thây đên mãi nơi cư sĩ đê nhận thức ăn và đô cúng dường, không 
biệt đủ, đên nôi khiên cho của cải gia đình họ phải cạn kiệt như 
thê?” 


' Tăng kỳ: đề-xá-ni 4. 

“ Kiến để R,‡Ÿ: đã thấy bốn Thánh đế, chứng đắc Tu-đà-hoàn. Ngã phẩn: 
Trưởng giả Cù-sư-la  Éƒ 3# tin ưa Phật pháp, thấy pháp, đắc quả. Tăng kỳ: Đại 
thần Tỳ-xà bố thí thái quá, gia sản khánh tận. Tăng tác yết-ma học gia. 7 hập 
tụng: tượng sư Thủ-la, thấy Bốn đé, đắc Sơ đạo. Căn bản: trưởng giả Sư Tử, đắc 
Sơ quả. 
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Các tỳ-kheo đến [697a1| chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, quở trách các tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông lại đến mãi nơi nhà cư sĩ để nhận 
thức ăn cúng dường, đến nỗi khiến gia đình họ nghèo túng như 
vậy?” 
2. Yết-ma học gia 
Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách các Tỳ-kheo, đức Phật 
bảo các Tỳ-kheo: “Từ nay trở đi cho phép Tăng tác pháp học gia' 
cho gia đình kia, bằng pháp bạch nhị yết-ma. Tác pháp như vây: 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, như trên 
mà tác bạch như vầy: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Trong thành La-duyệt này 
có một gia đình cư sĩ, cả vợ lẫn chồng đều đắc tịnh tín, làm 
đệ tử của Phật. Gia tài họ bị cạn kiệt. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng tác pháp yết- 
ma học gia, các f)-kheo không được đến gia đình kia nhận 
thức ăn mà ăn. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Trong thành La-duyệt này 
có một gia đình cư sĩ, cả vợ lẫn chông đều đắc tịnh tín, làm 
đệ tứ của Phật. Gia tài họ bị khô kiệt. Nay Tăng trao cho 
pháp yễt-ma học gia, các fỳ-kheo không được đến nhà đó để 
nhận thức ăn mà ăn. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng trao 
cho cư sĩ kia pháp yễt-ma học gia thì im lặng. Vị nào không 
chấp thuận xin nói. 


! Vết-ma học gia; PAlI: sekkhasammuii, xác nhận là học gia, cư sĩ thuộc hàng 
Hữu học. 
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“Tăng đã chấp thuận trao cho cư sĩ kia pháp yễt-ma học 
gia rôi, Tăng chấp thuận nên Im lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 

“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 

đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây. 
Tỳ-kheo nào, đã biết là nhà học gia, Tăng đã cho pháp yết- 
ma học gia rồi, mà đền nhà ây nhận thức ăn đề ăn, phải đôi 
trước các t)-kheo khác phát lề rằng: “Thưa Đại đức, tôi 
phạm pháp đáng khiển trách, nay đối trước Đại đức xin 
phát lô sám hối. Đây là pháp hỗi quá. 

Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Trong đó có tỳ-kheo 

trước có nhận sự thỉnh của gia đình, có sự nghi không dám đên. 

Đức Phật dạy: 

“Có thỉnh trước thì cho phép đến.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh không dám nhận thức ăn của học gia, đức 

Phật dạy: 

“Từ nay trở b cho phép các tỳ-kheo bệnh được nhận thức ăn nơi 

học gia để ăn." 

Khi ấy các tỳ-kheo thấy người cho thức ăn để thức ăn xuống đất mà 

cho, nghi không dám nhận. Hoặc khiên người mang cho cũng 

không dám nhận. Đức Phật dạy: 

“Cho phép nhận.” 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, nếu trước đó đã tác yễt-ma học gia, đối với 
học gia đó, [697bJ không có sự thỉnh trước, không bệnh, tự 
tay nhận thức ăn và ăn. Tỳ-kheo ây cân đôi trước ()-kheo 
khác phát lô răng: “Tôi phạm pháp đáng khiên trách, làm 
điêu không đáng làm. Nay tôi đôi trước Đại đức, xin phát lô 
sám hồi. ` Đây là pháp hội quả. 
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B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Học gia:` là Tăng trao cho pháp bạch nhị yết-ma. 

Nhà cư sĩ: như trước đã nói. 

Bệnh: cũng đã nói ở trước. 

Tỳ-kheo nào, học gia như vậy, trước đó Tăng đã trao cho pháp yết- 
ma cho họ rồi mà tỳ-kheo không được thỉnh trước lại không bệnh. 
Đôi với trong nhà học gia như vậy mà nhận thức ăn đê ăn, thì môi 
miêng ăn phạm ba-la-đê đê-xá-nI. 

Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: nêu đã được thỉnh trước; hoặc có bệnh; hoặc để 


xuống đất mà cho; hoặc nhận từ nơi người khác; hoặc học gia sau 
khi dâng cúng tài sản vẫn còn nhiều. Thảy đều thì không phạm. 


3. Giải yết-ma học gia 
Học gia kia, tài sản có lại dồi dào, đến trong Tăng xin giải yết-ma 
học gia. Các Tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật dạy: 
“Nếu tài sản của học gia có lại dồi dào, họ đến giữa Tăng, xIn giải 
pháp yêt-ma học gia thì Tăng nên tác pháp bạch nhị yêt-ma, giải 
cho họ. Trong chúng nên sai một người có khả năng tác pháp yêt- 
ma, như trên mà tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Trong thành La-duyệt này 
có một gia đình cư sĩ, cả vợ lân chồng đều đặc tịnh tín, làm 
đệ tử Phật, ưa thích cúng dường nên của cải bị khánh kiệt. 


Trước đây Tăng đã cho pháp yễt-ma học gia. Nay của cải 
có lại dôi dào, họ đến trước Tăng câu xin giải yết-ma học 


' Học gia #2. Thập tụng: chỉ gia đình đã đắc Sơ quả. Päli: sekkhasammatäni 
kulani, những gia đình đã được xác nhận là hữu học; giải thích: đó là gia đình 
tăng trưởng với tín, nhưng tốn giảm với tài sản. 
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gia. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận, nay Tăng giải pháp yêt-ma học gia. Đây là lời tác 
bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Trong thành La-duyệt này 
có một gia đình cự sĩ, có vợ lân chồng đêu đặc tịnh tín, làm 
đệ tứ Phật, ưa thích cúng dường nên của cải bị khánh kiệt. 
Trước đây Tăng đã cho pháp yễt-ma học gia. Nay của cải 
có lại dôi dào, họ đến trước Tăng câu xin giải yễt-ma học 
gia. Các trưởng lão nào đông ý Tăng vì cư sĩ kia giải pháp 
yêt-ma học gia thì m lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận vì cư sĩ kia giải pháp yễt-ma học gia 
rồi. Tăng cháp thuận nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 

Khi ấy các {ỳ-kheo đều nghi không dám nhận thức ăn từ cư sĩ đã 

được giải yêt-ma học gia, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo được nhận thức ăn nơi nhà đó. 

Nhận như vậy không phạm.” 

Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 

loạn tâm, thông não bức bách. 


IV. THỌ THỰC NGOÀI TRÚ XỨ A-LAN-NHÃ' 


A. DUYÊN KHỞI 


[697c| Một thời, đức Phật ở trong vườn Ni-câu-loại, Ca-duy-la-vệ, 
Thích-suý-sấu. Các phụ nữ trong thành Xá-di” và các phụ nữ Câu- 
lê” cùng nhau mang thức ăn đến trong Tăng-già-lam, cúng đường. 


' Tăng kỳ: đề-xá-ni 1. 

* Xá-di thành trung chư phụ nữ 4 #% 3# *P ‡#‡#+c. Xá-di, chỉ các Thích nữ (Xem 
Tứ phân đoạn sau, phần ba, Ch. xIv, T22, tr.922c8). Ngũ phần, Thập tụng: chư 
Thích phụ nữ ‡3##3‡ƒ-%. Căn bản: Thích ca nữ f#‡t-+. PälI: SZkiyãnjyo. 

3 Câu-lê chư nữ nhân 4##!3+^_. Không rõ. Ngũ phần: chư nô ‡##+. Päli: 
sãkiyadãsakaä, những người nô lệ của họ Thích. 
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Bấy giờ bọn giặc” biết được, chặn đường nhiễu hại.” Các tỳ-kheo 

nghe, đên bạch đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn dạy. 

“Từ nay trở đi, các tỳ-kheo nên nói với các phụ nữ, “Đừng đi ra. 

Đường có bọn giặc cướp khủng bô.” Nêu họ đã ra ngoài thành thì 

nên nói: “Đừng đên Tăng-già-lam vì dọc đường có giặc khủng bô.” 

Từ nay trở đi Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm mười cú nghĩa, cho 

đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tỳ-kheo nào, sống tại a-lan-nhã, chỗ ở đáng nghỉ ngờ, có 
kinh sợ, không nhận thức ăn bên ngoài tăng-già-lam, mà 
chỉ bên trong tăng-già-lam nhận thức ăn để ăn," cần đối 
trước fỳ-kheo khác mà phát lô răng: “Đại đức, tôi phạm 
pháp đáng khiên trách, nay tôi đôi trước Đại đức xin phát 
lô sám hội. ° Đây là pháp hôi quá. 

Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, các đàn-việt biết 

trước là có sự khúng bố mà cố mang thức ăn đến. Các tỳ-kheo nghỉ 

không dám nhận để ăn. Đức Phật dạy: 


“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo được nhận thức ăn như vậy.” 


Khi ấy, các tỳ-kheo bệnh cũng nghi không dám nhận thức ăn như 
vậy. Đức Phật bảo: 


“Từ nay cho phép các tỳ-kheo bệnh được nhận thức ăn như vậy.” 


` PRli: na kho pana samayena säkiyadäsakã avaruddhä homii, vào lúc đó, các 
nô lệ của dòng họ Sakka nổi loạn. Ngữ phản: các nô lệ của dòng họ Thích đón 
đường các Thích nữ để cướp. 

Ÿ Pali: Các tỳ-kheo biết có giặc chặn đường, nhưng không báo cho các phụ nữ họ 
Thích biết để đừng đi. 

5 Vì bọn cướp ẩn núp trong phạm vi Tăng-già-lam nên tỳ-kheo phải ra khỏi phạm 
vi ấy mà nhận thức ăn. 
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Bấy giờ, có thí chủ cũng đường bằng cách đem thức ăn đề dưới đất, 

hoặc bảo người trao, các tỳ-kheo nghi không dám nhận. Đức Phật 

dạy: 

“Từ nay cho phép các tỳ-kheo được nhận thức ăn như vậy.” 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
T)ỳ-kheo nào, sống nơi a-lan-nhã, xa xôi hẻo lánh, chỗ 
đáng nghỉ, có kinh sợ. Tỳ-kheo sông tại trú xứ a-lan-nhã 
như vậy, trước không nói cho đàn-việt biết,` không thọ 
nhận thức ăn bên ngoài Tăng-già-lam; trải lại, không bệnh 
mà ở bên trong Tăng-già-lam, tự tay nhận thức ăn đê ăn; 
f)-kheo ấy cần phải đến đối trước f)-kheo khác mà phát là 
răng: “Đại đức, tôi phạm pháp đáng khiển trách. Nay tôi 
đối trước Đại đức xin phát lô sám hối." Đây là pháp hồi 
quả. 

B. GIỚI TƯỚNG 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Chỗ a-lan-nhã: là nơi cách thôn năm trăm cung. Cung là cách đo 

của nước Giá-ma-la. 

Có nghỉ ngờ, kinh sợ: là nghỉ có giặc cướp, khủng bố. 

Bệnh: như trước đã nói. 

Nếu tỳ-kheo a-lan-nhã ở chỗ xa văng như vậy, trước không nói với 

đàn-việt, không nhận thức ăn ngoài Tăng-già-lam mà nhận trong 

Tăng-già-lam, không bệnh, tự tay nhận lây thức ăn đê ăn; môi 

miêng ăn phạm [698a[| ba-la-đê-đê-xá-n1. 


Ty-kheo-nl, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 


'PRli: pubbe appafianwiditam, không báo cho biết trước (rằng trong phạm vi 
Tăng-già-lam có giặc cướp). 
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Sự không phạm: trước có nói với đàn-việt; hoặc có bệnh; hoặc để 
dưới đất mà trao; hoặc bảo người trao; hoặc khi đến thọ giáo sắc, 
lúc thính pháp, tỳ-kheo tự có thức ăn riêng nay trao cho; thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


338 


CHƯƠNG VI 


THỨC-XOA-CA-LA-NI 


Điều 1? 

[698a9] Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo mặc niết-bàn-tăng,” có lúc 
mặc thấp, có lúc mặc cao,ˆ hoặc làm như vòi con voi, hoặc như lá 
cây đa-la, hoặc có lúc xếp nhỏ lại. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm: “Sa- 
môn Thích tử này không biết xấu hỗ. Bên ngoài tự xưng là tôi biết 
chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại bận niết-bàn- 
tăng khi thì thấp, khi thì cao, khi thì làm như vòi con voi, khi thì 
làm như lá cây đa-la, khi thì xếp nhỏ lại, giống như quốc VƯƠng, 
trưởng giả, đại thần, cư sĩ; giống như những ngày tiết hội, người 
trong phường chèo mặc y để làm trò?” 


Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thầy lại bận niết-bàn-tăng khi thì thấp, khi thì cao, khi thì làm 
như vòi con voI, khi thì làm như lá cây đa-la, khi thì xếp nhỏ lại?” 


' Lời chua nhỏ trong bản Hán: “Tiếng của người Hồ (chỉ Án độ) chính xác phải 
nói là £ức-xoa-ca-la-ni. Những chỗ nào đọc và viết, nên theo từ này. Vì không 
thể nhất nhất đều theo văn mà sửa, do đó mà cứ để nguyên như vậy. Đan bản gọi 
Trăm pháp Chúng học.” - 7#c-xoa-ca-ia-ni, phiên âm Phạn: s¡/k§ã karamiyäa, 
“điều cần phải học.” Căn bản: Chúng đa học pháp 3! # 3#*‡⁄. Các bộ khác: 
Chúng học pháp 3Š 3z. PAHI: sekhiya dhamma (sikkhä karanja). Bản Skt. 
sambahulah saiksã dharmäh (šiksã karaniyä). Cf. Ngũ phân 10 (tr.13c27); Tăng 
kỳ 2l (tr.399b07); Thập tụng 19 (tr.133b14); Căn bản 50 (tr.901b17). PalI, Vin. 
1V. 185. 

? Tăng kỳ, điều 1; Thập tụng, điều 12. 

” Xem Ch.v, Ba-dật-đề 88 & cht.494. 

` PRli: pưrafopi pacchafopi olambeniä, quấn nội y để phía trước, phía sau thòng 
xuông. 
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Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông lại bận niết-bàn-tăng khi thì thấp, 
khi thì cao, khi thì làm như vòi con vol, khi thì làm như lá cây đa- 
la, khi thì xếp nhỏ lại?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi đức Phật 
bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn [698b] nói giới nên nói như vầy: 
Phải bận niễt-bàn-tăng cho tê chỉnh,` thức-xoa-ca-la-ni.ˆ 
1)-kheo: nghĩa như trước. 


Trong đó, bận không tê chỉnh, cô nghĩa là khi bận thấp, khi bận 
cao, hoặc làm như vòi con voI, hoặc làm như lá cây đa-la, hoặc xêp 
nhỏ lại. 


- Bận thấp: cột dây lưng dưới rốn, cao là trên đầu gỗi. 
- ôi con voi: phía trước thòng xuống một góc. 

- Lá cây đa-la: phía trước thòng xuống hai góc. 

- Xếp nhỏ lại: xếp nhỏ quấn quanh eo lưng nhăn nhó. 


' Pãli, Sik. 1: parimandalam nivãsessãmi, tôi sẽ quân nội y tròn trịa. 

? Thức-xoa-ca-la-ni 3, 4L 3Š /Ẻ,. Tứ phân tỳ-kheo giới bản (No 1429) và Tứ 
phần Tăng giới bản (No 1430) đều nói “ưng đương học JŠ # #.” Päli: sikhkZ 
karatya. 


340 


T22. 698b Chương vn. Thức-xoa-ca-la-nI 


Tỳ-kheo bận niết-bàn-tăng cao hay thấp hoặc làm như cái vòi con 
voi, hoặc làm như lá cây đa-la, hoặc xêp nhỏ lại. Cố ý làm, phạm 
đột-kiết-la cần phải sám. ¿Do có ý làm cho nên phạm phi oai nghị, 
đột-kiết-la.ˆ Nếu không cô ý làm thì chỉ phạm đột-kiết-la. 


Ty-kheo-nl, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc có khi bệnh như vậy, trong rốn sanh ghẻ nhọt 
nên phải mặc thấp, nơi ống chân có ghẻ nên phải mặc cao, hoặc 
trong Tăng-già-lam, hoặc bên ngoài thôn xóm, hoặc lúc làm việc, 
hoặc khi đi đường thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

Điều 2Ÿ 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp- cô- -độc, rừng cây Kỷỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo quấn y,° hoặc quấn cao, hoặc quấn 
thấp, hay làm như VÒI con vOI, hoặc làm như lá cây đa-la, hoặc xếp 
nhỏ lại. Các cư sĩ thây, cơ hiêm: “Sa-môn Thích tử này không biệt 
xâu hô. Bên ngoài tự xưng là tôi biêt chánh pháp. Như vậy có gì là 
chánh pháp? Sao lại quân y khi thì thâp, khi thì cao, khi thì làm như 


X Hán: ưng sám đột-kiết-la JŠ'#  # Ö#. Tứ phản phân biệt hai loại đột-kiết-la: 
nếu có ý, phạm đột-kiết-la cần phải sám hối. Nếu không có ý, phạm đột-kiết-la 
chỉ phải tự trách tâm. Xem thêm cht. 8 sau. 

3 Ngũ phần (tr.74a13): “Nếu không hiểu, không hỏi mà làm như vậy, phạm đột- 
kiết-la. Hiêu, nhưng không cần thận, làm như vậy phạm đột-kiết-la. Hiểu, nhưng 
khinh giới, khinh người mà làm như vậy, phạm ba- dật- đề.” Tăng kỳ: việt học 
pháp 3#, không phân biệt hiểu hay không hiểu, cố ý hay không có ý. Päli: 
anädariyan palicca ...ãpafti dukka†assa. anãpaffi asafñcicca, “...vì thiếu cung 
kính, phạm đột-kiết-la. Không có ý, không phạm.” 

: Tăng kỳ, điều 2. Thập tụng, điều 16; Căn bản, điều §. Pãli, Sikkhã 2. 

° Hán: trước y 3Ÿ. Päli: pãrupamới, quấn (thượng) y, phân biệt với nvãsemii, 
quấn nội y. 


341 


Luật tứ phần 2 T22. 698c 


vòi con voi, khi thì làm như lá cây đa-la, khi thì xếp nhỏ lại, giống 
như quôc vương, trưởng giả, đại thân, cư sĩ?” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thây quân ba y khi cao, khi thâp, hoặc làm như vòi con voi, 
hoặc làm như là cây đa-la, hoặc có khi xêp nhỏ lại?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông quấn y khi cao, khi thấp, 
[698c] hoặc làm như vòi con voi, hoặc làm như lá cây đa-la, hay có 
lúc xêp nhỏ lại?” 
Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, đức Phật 
bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Phải quấn ba y cho tê chỉnh,` thức-xoa-ca-la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Trong đây, không tê chỉnh: có nghĩa là khi quấn cao, khi mặc thấp, 
hoặc làm như vòi con voli, hoặc làm như lá cây đa-la, hoặc có lúc 
xêp nhỏ lại. 
Quấn thấp: thòng xuống quá khuỷu tay, trống bên hông. 


'PRli, Sikkhã. 2: parinandalam pãrupissãmi, tôi sẽ quấn (thượng) y cho tròn 
trịa. Thập tụng (tr.134a23): châu tề bị y ưng đương học ï ?*3‡ 2 /Š sš #?. 
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Quấn cao: quấn cao quá ống chân. 

Làm như vòi con voi: thòng xuông một góc. 

Như lá cây đa-la: phía trước thòng xuống hai góc, phía sau vén cao 
lên. 

Xếp nhỏ lại: là xếp nhỏ làm thành viền của y. 

Nếu tỳ-kheo cố ý quấn cao, quấn thấp, làm thành vòi con voi, làm 
thành là cây đa-la, hoặc có khi xêp nhỏ lại, cố ý làm thì nên sám 
đột-kiết- -a. Do có ý làm nên phạm phi oai nghi đột-kiết-la. Nếu 
không cô ý làm thì chỉ phạm đột-kiêt-la. Tỳ-kheo-ni, đột-kiêt-la. 
Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-nmi, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc bị bệnh như vậy, hoặc nơi vai, nơi cánh tay 

có ghẻ phải mặc thấp, hay nơi ống chân có ghẻ nên phải mặc cao, 

hoặc ở trong Tăng-già-lam, hay bên ngoài thôn xóm, hoặc trên 

đường đi, hay lúc lao tác... thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 

loạn tâm, thông não bức bách. 

Điều 3” 

Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá- 

M Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo vất ngược ba y mà đi vào nhà bạch 
ở Các cư sĩ thấy, cơ hiềm: “Sa-môn Thích tử này không biết tàm 

. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như thế có gì là 


chánh pháp? Tại sao vắt ngược y khi đi vào nhà bạch y, giống như 
quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ?” 


? Ngũ phân, điều 15; Tăng kỳ, điều 8; Thập tụng, điều 41; Căn bản, điều 16. 

3 PRli, Sikkhã. 9, ukkhidtakäya antaraghare gacchaii, vén y lên mà đi vào nhà thế 
tục. Sở giải, VA 891: ekafo vã ubhato vã ukkhitaciwaro hufvã tỉ aftho, y được 
vén lên ở một bên, hay cả hai bên. Cf. Ngữ phần (tr.74a22): “...hoặc vắt ngược y 
lên vai phải... hoặc vắt ngược y lên vai trái... hoặc vắt ngược y lên cả hai vai...” 
Thập tụng (tr.136b04): “Lẫy y trùm vai phải, vắt cả lên vai trái.” 
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Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 

đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao các 

thây vắt ngược y khi đi vào nhà bạch y?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 

qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 

trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải Oai nghị, chăng phải 

pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, [699a] chăng phải hạnh tùy 

thuận, làm điêu không nên làm. Tại sao các ông vắt ngược y khi đi 

vào nhà bạch y?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, đức Phật 

bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống 

hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 

kheo kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 

lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không vắt ngược y khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-la- 
nỉ. 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Nhà bạch y: chỉ cho thôn xóm. 

Vắt ngược y: hoặc vắt ngược y hai bên tả và hữu lên trên vai. Nếu 

tỳ-kheo cô ý văt ngược y bên tả và bên hữu lên trên vai đi vào nhà 

bạch y, cô ý làm nên phạm đột-kiêt-la. Do vì cô ý làm nên phạm 

phi oai nghi, đột-kiêt-la. Nêu không cô ý làm thì chỉ phạm đột-kiêt- 

la. 

Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 

la. Đó gọi là phạm. 


'CE. Thập tụng, điều 37-3§: tả hữu phản sao y # 2% 3}, vắt ngược y hai bên; 
điều 39-40: thiên sao y i43} 2k, vắt ngược y một bên. 
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Sự không phạm: hoặc có bệnh như vậy, hoặc bên hông có ghẻ, hoặc 
ở trong Tăng-già-lam, hoặc ngoài thôn xóm, hoặc trên đường ổi, 
hay lúc làm việc thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 4 


Không vắt ngược y khi ngôi trong nhà bạch y, thức-xoa-ca- 

la-ni. (như trên)” 
Điều 5 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô -độc, rừng cây Kỷ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy lờ, nhóm sáu tỳ-kheo lấy y quấn cô đi vào nhà bạch y, các 
cư SĨ thấy, cơ hiềm: “Sa-môn Thích tử này không biết hỗ thẹn mới 
lấy y quân cổ khi đi vào nhà bạch y, như quốc vương, đại thần, 
trưởng giả, cư sĩ.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biêt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thây quân y nơi cô khi đi vào nhà bạch y?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tuỳ thuận, làm việc 
không nên làm. Tại sao các ông lấy y quấn nơi cô khi đi vào nhà 
bạch y?” 
Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, đức Phật 
bảo các tỳ-kheo: 


? Pãli, S/4&Jã 10. 
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“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo [699b] kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không quấn y nơi cỗ khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-la- 
Hi. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Quán vào cổ: nắm hai chéo y quấn trên vai tả. 
Có ý lẫy y quấn vào cô đi vào nhà bạch y, phạm tội nên sám đột- 
kiêt-la. Do cô ý làm nên phạm tội phi oai nghi đột-kiêt-la. Nêu 
không cô ý làm thì chỉ phạm đột-kiêt-Ìa. 
Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc là bị bệnh như vậy, có ghẻ trên vali, hoặc ở 
trong Tăng-già-lam hay ngoài xóm làng, hoặc khi làm việc hay lúc 
đi đường thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 6 


Không quấn y nơi cỗ khi ngôi nhà bạch y, thức-xoa-ca-la- 
nỉ. (như trên) 


Điều 7! 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 


vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo lấy y trùm lên đầu, vào nhà bạch y. 
Các cư sĩ thây, cơ hiêm: “Sa-môn Thích tử này không biệt hô thẹn. 


: Ngũ phân, điều 43; Tăng kỳ, điều 7; Thập tụng, điều 30; Căn bản, điều15. Päli, 
Sikkha 23. 


346 


T22. 699c Chương vn. Thức-xoa-ca-la-nI 


Bên ngoài tự xưng tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì gọi là chánh 
pháp? Tại sao lây y trùm đâu đi như kẻ trộm.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, Diệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thây lây y trùm lên đâu vào nhà bạch y?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quấy, chăng 
phải oai nghị, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, 
chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các 
ông lây y trùm lên đâu khi vào nhà bạch y?” 
Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo TÔI, Phật bảo 
các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu s1 này, là nơi trông nhiêu giông hữu 
lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo 
kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến cẩu, chánh pháp tồn tại lâu 
đài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không lấy y trùm đầu khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca- 

la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Nhà bạch y: là thôn xóm. 
Trùm đâu: Hoặc lây lá cây, [699c] hay dùng vật xé thành mảnh, 
hoặc dùng y trùm trên đâu đi vào nhà bạch y. 
Cố ý phạm nên sám, đột-kiết-la. Do có ý làm nên phạm phi oai 
nghi, đột-kiêt-la. Nêu không cô ý làm thì chỉ phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 


' Thập tụng điều 29-30: phú đầu Zš 5ã; điều 31-32: bộc đầu 3š 5ñ. 
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Sự không phạm: hoặc bị bệnh như vậy, hoặc bị lạnh trên đầu, hoặc 
có ghẻ trên đâu, hay mạng nạn, phạm hạnh nạn phải trùm đâu đê 
chạy thì không phạm, 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 8 


Không lấy y trùm đầu khi vào nhà bạch y mà ngôi, thức- 

xoa-ca-la-ni. (như trên)” 
Điều 9 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo vừa đi vừa nhảy” đi vào nhà bạch y. 
Các cư sĩ thấy, cơ hiềm: “Sa-môn Thích tử này không biết hồ thẹn. 
Thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết 
chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Nhún nhảy đi vào nhà 
như con chim sẻ.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hô thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thầy nhún nhảy đi vào nhà bạch y?” Các tỳ-kheo đến chỗ đức 
Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân 
duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân 
duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quây, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Sao các ông lại nhún nhảy đi vào nhà bạch y?” 
Dùng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, đức Phật 
bảo các tỳ-kheo: 


? Pali, S&&»ä 24. Bản Hán, hết quyền 19. 
3 Khiêu hành #47. 
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“Những kẻ ngu sĩ này,[700a1| là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là 
kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các t-kheo kết giới, 
gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vầy: 
Không vừa đi vừa nháy' khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa- 
ca-la-ri. 

1)-kheo: nghĩa như trên. 

Nhà bạch y: cũng như trước. 

Vừa đi vừa nhảy: hai chân nhảy. 

T-kheo có ý vừa đi vừa nhảy đi vào nhà bạch y, phạm đột-kiết-la 

cân phải sám. Do bởi có ý làm nên phạm phi oai nghi, đột- kiết-la. 


Nếu không có ý làm thì chỉ phạm đột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni, đột-kiết- 
la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc mắc bệnh như vậy; hoặc bị người đánh; hoặc 
có giặc, hoặc có ác thú, hoặc bị chông. gai, hoặc lội qua rãnh, qua 
hâm, qua chô bùn lây phải nhảy; thảy đêu không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế ĐIỚI; SI cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
Điều 10 
Không vừa đi vừa nháy đi vào nhà bạch y ngôi, thức-xoq- 
ca-lq-ni. (như trên) 
Điều 11 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có cư sĩ thỉnh chúng Tăng sáng ngày mai về nhà thọ 


thực. Đêm ấy cư sĩ chuẩn bị đầy đủ thức ăn ngon bổ. Sáng sớm đến 
báo giờ đã đên. 


' CE. Căn bản 50 (tr.902a1 1). 
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Bấy giờ các tỳ-kheo đắp y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 

ngồi. Nhóm sáu tỳ-kheo ngôi chồm hồm tại nhà bạch y. Tỳ-kheo 

ngồi gần dùng tay đụng vào người, nhóm sáu tỳ-kheo té ngửa lộ 

hình. Các cư sĩ thấy, cơ hiểm: “Sa-môn Thích tử này không biết hồ 

thẹn. Thọ nhận không biệt nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi bit 

chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Ngôi chôm hôm trong 

nhà giông như bà-la-môn lõa hình.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 

đà, ưa học ĐIỚI, biệt hô thẹn, hiểm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 

các thây lại ngôi chôm hôm trong nhà bạch y?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 

qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 

Đức Thê Tôn liên vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 

trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 

pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 

điêu không nên làm. Tại sao các ông [700b| ngôi chôm hôm trong 

nhà bạch y?” 

Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 

giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 

mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không ngôi chỗồm hôm trong nhà bạch y, thức-xoa-ca-la- 
mí. 

1)-kheo: nghĩa như trước. 

Nhà bạch y: cũng như trước. 


' Ngũ phân 10 (tr.74b01), điều 40: tốn hành #Šƒ, ngồi chồm hỗm (2). Cf. Căn 
bản 50 (tr.902a06). Thập tụng (tr.135b16), điều 27. Päli: ukkufikãya. 
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Ngồi chồm hồm: ở trên đất hay ở trên giường mà mông không 
chạm đât. 

Tỳ-kheo cố ý ngồi chồm hồm trong nhà bạch y, phạm đột-kiết-la 
cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oal nghị, đột-kiêt-la. 
Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm đột-kiết-la. 

Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc có bệnh như vậy; hoặc bên mông có ghẻ; 
hoặc có đưa vật gì, hoặc lê bái, sám hôi, hoặc thọ giáo giới; thảy 
đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 12? 

Một thời, đức Phật ở vườn Cáp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo chông nạnh tay đi vào nhà bạch y. 
Các cư sĩ thây, cơ hiêm: 

“Sa-môn Thích tử này không biết hồ thẹn. Thọ nhận không biết 
nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biệt chánh pháp. Như vậy có 
gì là chánh pháp? Vênh váo đặc chí giông như người đời mới cưới 
vợ.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thây chông nạnh đi vào nhà bạch y?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách đây 
đủ. Đức Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 


? Ngũ phân 10 (tr.74a26), điều 29. Tăng kỳ 21 (tr.401a14), điều 10. Thập r„ng 19 
(tr.136a01), điều 35. Căn bản 50 (tr.901c28§), điều1§. Päli, S/&&Jã 21. 
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“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao các ông chông nạnh đi vào nhà bạch 
y?” Lúc bây giờ đức Thê Tôn dùng vô sô phương tiện quở trách 
rôi, bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trông nhiêu 
giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp 
tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không chống nạnh khi đi vào nhà bạch y, thức-¬xoa-ca-la- 
Hi. 
1)-kheo: nghĩa [700c| như trước. 
Nhà bạch y: như đã nói ở trước. 
Chống nạnh: lấy tay chống lên hông thành góc vuông. 
Nếu tỳ-kheo có ý chồng nạnh đi vào nhà bạch y, phạm đột-kiết-]a 
cần phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi đột- kiết-la. 
Nếu không có ý làm thì chỉ phạm đột-kiết-la. 
Ty-kheo nị, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-dI-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc có bệnh như vậy; hay dưới hông có sanh ghẻ; 
hoặc ở trong Tăng-già-lam hay ngoài xóm làng; hoặc lúc làm việc, 
hay trên đường đi; thảy đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 13 
Không chống nạnh khi ngôi trong nhà bạch y, thức-xoa-ca- 
lu-ni. 


Tay chống lên hông, khuỷu tay thành góc vuông, khi ngồi trong 
nhà bạch y, trở ngại người ngôi kê, cũng như vậy. 
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Điều 14' 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
VỆ. Bấy. giờ, nhóm sáu tỳ-kheo đi lắc lư ˆ khi vào nhà bạch y. Các 
cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử này không biết hồ thẹn. 
Thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết 


chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Đi lắc lư khi vào nhà 
bạch y, giống như quốc vương, đại thần!” 


Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hô thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Tại 
sao các thầy lắc lư thân mình đi vào nhà bạch y?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai 
nghỉ, chăng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông đi lắc lư 
khi vào nhà bạch y?” 


Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không lắc lư thân mình khi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca- 
lu-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Nhà bạch y: cũng nghĩa như trước. 
' Ngũ phân, điều 19; Tăng kỳ, điều 11; Căn bản, điều 25; Thập tụng, điều 53. 


PälI, S/kkhã 15. 
? Dao thân hành 3# # 47. PAli: kãyappacalaka, dao động thân. 


353 


Luật tứ phần 2 T22. 701a 


Đi lắc lự: thân nghiêng bên tả, bên hữu khi rảo bước. 

Nếu tỳ-kheo cố làm cho thân lắc lư, nghiêng bên tả bên hữu, rảo 
bước vào nhà bạch y, phạm [701a1] đột-kiết-la cần phải sám. Do 
bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghi, đột-kiết-la. Nếu không cố 
tâm làm thì chỉ phạm đột-kiết-la. 

Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc vì bị chứng bệnh như vậy; hoặc bị người 
đánh phải nghiêng mình để tránh; hoặc voi dữ đến; hoặc bị giặc, sư 
tử, ác thú tấn công, hoặc gặp người vác gai. Những trường hợp như 
vậy phải nghiêng mình để tránh. Hoặc lội qua hầm, qua mương, 
qua vũng bùn, cân nghiêng thân để lướt qua. Hoặc khi mặc y, xoay 
nghiêng mình để nhìn xem y có t chỉnh không, có cao thấp không, 
có như cái vòi con voi không, có như lá cây đa-la không, có xếp 
nhỏ lại hay không. Vì vậy mà phải xoay mình để xem. Thảy đều 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 15 
Không lắc lự thân mình khi ngôi trong nhà bạch y, thức- 
xoda-cd-lqa-ni. (như trên) 
Điều 16' 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo vung cánh tay” khi đi vào nhà bạch 


' Pli, Sikkhã 17; Ngũ phần, điều 33; Tăng kỳ, điều 13; Thập tụng, điều 47; Căn 
bản, điều 26. 

“ Trạo tý hành ‡# %Ÿ Í?; vừa đi vừa vung tay, đánh đàng xa. Päli: 
baãhuppacalakam. 
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y. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử này không biết hỗ 
thẹn. Thọ nhận không biêt nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biệt 
chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Đi đánh đàng xa khi vào 
nhà bạch y giông như quôc vương, đại thân, trưởng giả. š 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hô thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thầy đi đánh đàng xa khi vào nhà bạch y?” 
Quở trách rồi, tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi 
ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê 
Tôn. Đức Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao các ông vung tay khi đi vào nhà bạch 
y?” 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không vung cảnh tay khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca- 

la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Vung cánh fay: thòng [701b]† cánh tay đưa ra trước bước đi. 
Nếu tỳ-kheo cố đánh đàng xa đi vào nhà bạch y, phạm đột-kiết-la 
cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi đột-kiêt-la. 
Nêu không cô tâm thì chỉ phạm đột-kiêt-la mà thôi. 
Ty-kheo-nl, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-dI-nI, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 
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Sự không phạm: hoặc bị chứng bệnh nào đó; hoặc bị người đánh 
đưa tay chận lại; hoặc gặp voi dữ đến, hoặc sư tử, ác thú, trộm 
cướp, người vác gai chạy lại nên phải đưa tay chận lại. Hoặc lội 
qua sông, nhảy qua hầm nước, vũng bùn, hoặc cùng đi với bạn mà 
không kịp, lấy tay ngoắt kêu. Thảy đều không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 17 

.. ngôi. (cũng như trên) 
Điều 18' 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo không khéo che kín thân đi vào nhà 
bạch y. Các cư sĩ thây cơ hiêm nói: “Sa-môn Thích tử này không 
biệt hô thẹn. Thọ nhận không biệt nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là 
tôi biệt chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Mặc y phục 
không khéo che kín thân đi vào nhà bạch y, giông như bà-la-môn.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thầy không khéo che kín thân đi vào nhà bạch y?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức 
Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quây, chăng phải oai 
nghi, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm điêu không nên làm. Tại sao các ông mặc y 
không khéo che thân, đi vào nhà bạch y?” 


! P8li: $k&hã 3; Ngũ phân, điều 11; Tăng kỳ, điều 3; Thập tụng, điều 17; Căn 
bản, điều 12. 
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Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Phải che kín thân thể khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca- 
la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Nhà bạch y: tức xóm làng. 
Không khéo che kín thân: là trống trước trống sau. 
Nếu tỳ-kheo có tâm không khéo che thân, đi vào nhà bạch y, phạm 
đột-kiêt-la cân phải sám. Do bởi cô tâm làm nên phạm phi oa1 nghĩ 
đột-kiêt-la. Nêu không cô tâm [701c] làm thì chỉ phạm đột-kiêt-]a. 


Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc mắc bệnh như vậy; hoặc bị trói hay bị gió 
thôi bay y lìa thân thì không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điêu 19 

.. ngôi, (cũng như trên). 
Điều 20' 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo liêệc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch 
' Pali, Sikkhã 7; Ngũ phân điều 37; Tăng kỳ, điều 4; Thập tụng, điều 21. 
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y, các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử này không biết hồ 
thẹn. Thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết 
chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Như kẻ trộm rình người, 
liếc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch y.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hô thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thầy liếc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch y?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông liếc ngó hai bên khi đi vào 
nhà bạch y?” 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không liếc ngó hai bên khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca- 
la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trên. 
Nhà bạch y: nơi xóm làng. 
Liếc ngó hai bên: nhìn quanh nhìn quất. 
Nếu tỳ-kheo cố ý liếc ngó hai bên, đi vào nhà bạch y phạm đột- 
kiêt-la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi, đột- 
kiêt-la. Nêu không cô ý, phạm đột-kiêt-la. 
Tỳ-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, Sa-di ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 
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Sự không phạm: hoặc bị bệnh như vậy; hay vì ngước mặt xem thời 
tiệt; hoặc mạng nạn, phạm hạnh [702a1| nạn phải ngó mọi hướng 
đề tìm cách thoát thân; thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 21 

... ngôi, (cũng như trên). 
Điều 22' 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo lớn tiêng kêu réo, khi đi vào nhà 
bạch y. Các cư sĩ nghe thây cơ hiêm nói: “Sa-môn Thích tử này 
không biệt hô thẹn. Thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự 
xưng là tôi biệt chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Kêu la 
lớn tiêng giông như chúng bà-la-môn!” 
Các ty-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thây kêu la lớn tiêng khi vào nhà bạch y?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai 
nghỉ, chăng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông lớn tiếng 
cao giọng khi vào nhà bạch y?” 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 


: Ngũ phân, điều 47; Tăng kỳ, điều 5; Căn bản, điều 13; Thập tụng, điều 27; PälI, 
Sikkha 13. 
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“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Phải yên lặng' khi đi vào nhà bạch y, thức-xoa-ca-la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Trong đây, không yên lặng, là lớn tiếng cao giọng. Hoặc dặn dò, 
hoặc lớn tiêng thí thực. Nêu tỳ-kheo cô ý cao tiêng lớn giọng, phạm 
đột-kiết-la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghĩ 
đột-kiêt-la. Nêu không cô ý làm, phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-nl, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy; hoặc điếc 
không nghe tiếng nói phải lớn tiếng kêu, hoặc cao tiếng dặn dò, 
hoặc cao tiếng thí thực, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, cao giọng 
đề tâu thoát thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 23 

.. ngôi, (cũng như trên). 
Điều 24? 
[702b] Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo cười giỡn khi đi vào nhà 
bạch y. Các cư sĩ thây, cơ hiêm nói: “Sa-môn Thích tử này không 
biệt hô thẹn. Thọ nhận không biệt nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là 


' Hán: tĩnh mặc 3###. 
? Pãli. S/&&hã 1]. 
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tôi biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Vừa đi, vừa cười 
giỡn khi vào nhà bạch y, giông như con khỉ đột.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Tại 
sao các thây vừa đi vừa cười giỡn khi vào nhà bạch y?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn, Đức 
Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao các ông vừa đi vừa cười giỡn khi vào 
nhà bạch y?” 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu si này, là nơi trông nhiêu giông 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không được cười giốn khi vào nhà bạch y, thức-xoa-cd-la- 

Hi. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Cười giỡn: cười đề lộ răng. 
Nếu tỳ-kheo cỗ ý cười cợt khi đi vào nhà bạch y thì phạm nên sám 
đột-kiêt-]la. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi, đột-kiêt-la. Nêu 
không cô ý làm thì phạm đột-kiêt-Ìa. 
Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-Kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy; hoặc môi bị 
đau không phú được răng; hoặc nghĩ đên pháp, hoan hỷ mà cười; 
thảy đêu không phạm. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 25 
.. ngôi, (cũng như trên). 
Điều 26” 
Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng Tăng sáng mai thọ thực. Đêm â Ấy, 


cư sĩ chuẩn bị đủ các thức ăn ngon bổ, sáng ngày đến thỉnh chúng 
tăng thọ thực. 


Đến giờ, các tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngồi. Chính tay cư sĩ sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu tỳ-kheo 
không chú ý khi nhận thức ăn, nên cơm canh bị rơi rớt. [702c| Cư 
sĩ thấy vậy, cùng nhau bàn tán: “Sa-môn Thích tử này không biết 
hồ thẹn. Thọ nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi 
biết chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Sao lại không chú ý 
khi nhận thức ăn, nhận nhiều với tâm tham, như thời đói kém!” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hô thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Tại 
sao các thầy không đề ý khi nhận thức ăn?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai 
nghỉ, chăng phải pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải 
hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông không 
chú ý khi nhận thức ăn, để cơm canh bị rơi rớt?” 


' Pali, Sikkhã 2T; Ngũ phần, điều 51; Tăng kỳ, điều 24; Thập tụng, điều 62; Căn 
bản. điều 43. 
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Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Phải dụng ý khi nhận thức ăn, thức-xoa-ca-la-mi. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo kia không dụng ý khi nhận thức ăn, đề thức ăn bị rơi rớt, 
nêu cô tâm không đê ý khi nhận thức ăn, phạm đột-kiêt-la cân phải 
sám. Do bởi cô tâm làm nên phạm phi oai nghi, đột-kiêt-la. Nêu 
không cô tâm thì phạm đột-kiêt- la. 
Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy; hoặc bát nhỏ 
nên khi nhận thức ăn bị rơi rớt; hoặc rớt trên bàn; thảy đêu không 
phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 277 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có cư sĩ mời chúng Tăng sáng ngày thọ thực. Trong 
đêm chuân bị các thức ăn đây đủ, sáng sớm đên thỉnh chúng Tăng 
đi thọ thực. 

Đến giờ, các tỳ-kheo đắp y, bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngôi. Chính tay cư sĩ sớt cơm canh đên chư Tăng. Nhóm sáu tỳ- 
kheo nhận thức ăn đây tràn cả bát, làm đô cơm canh. Cư sĩ thây, cơ 


? Pãli, Skk&hã 30; Ngũ phân, điều 52; Căn bản, điều 40; Thập tụng, diều 64. 
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hiềm nÓI: “Sa-môn Thích tử này không biết hổ thẹn. Thọ nhận 
không biệt nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biệt chánh pháp. 
Như vậy có gì là chánh pháp? Nhận [703a1| thức ăn đây tràn cả 
bát, giông như những người đói ham nhiêu.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thây nhận thức ăn đây tràn cả bát, làm đô cơm canh?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức 
Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao các ông nhận thức ăn đây tràn cả bát, 
làm đô cơm canh?” 
Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Thọ nhận thức ăn vừa ngang bát, thức-vxoa-cd-la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Không ngang bằng bình bát: có nghĩa là đầy tràn. 
Nếu tỳ-kheo. có ý nhận thức ăn không ngang bằng bình bát, phạm 
đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cô ý nên phạm phi oai nghi, đột- 
kiết-la. Nếu không cố ý làm, phạm đột- kiết-la. 
Ty-kheo-nl, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: ban đầu chưa chê giới, si cuồng loạn tâm, thống 
não bức bách; hay có bệnh, hoặc bát nhỏ, hoặc thức ăn rơi trên bàn. 
364 


T22. 703b Chương vi. Thức-xoa-ca-la-nI 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

Điều 28' 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có cư sĩ thỉnh chúng Tăng sáng ngày thọ thực. Trong 
đêm săm sửa đây đủ các thức ăn, sáng sớm đên báo chư Tăng giờ 
thọ thực. 

Đến giờ, các tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngôi. Chính tay của cư sĩ sớt thức ăn đên chư Tăng. Nhóm sáu tỷ- 
kheo nhận cơm quá nhiều, không còn chỗ để chứa canh, cư sĩ thấy 
vậy, cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử này không biết hỗ thẹn. Thọ 
nhận không biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh 


pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Nhận thức ăn quá nhiều không 
còn chỗ đề nhận canh, giỗng như người đói khát tham ăn!” 


Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thầy [703b| nhận cơm quá nhiều, không còn chỗ để nhận 
canh?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo. 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông nhận cơm quá nhiều, đến nỗi 
không còn chỗ để chứa canh?” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 


' Pãli, S/&&hã 29. Thập tụng, điều 60. 
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“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Thọ nhận canh vừa ngang bát,” thức-xoa-ca-la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo. cố ý nhận canh không ngang bằng với bình bát, phạm đột- 
kiết-la cần phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi đột- 
kiết-la. Nếu không cố ý, phạm đột-kiết-la. 
Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc vì có chứng bệnh như vậy, hoặc là cái bát 
nhỏ nên đô thức ăn trên bàn, hoặc thọ ngang băng với bát thì không 
phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 29' 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có cư sĩ mời chúng Tăng thọ thực vào sáng ngày mai. 
Trong đêm, ông chuân bị các thức ăn ngon bô, sáng sớm đên báo 
chư Tăng giờ thọ thực. 

Đến giờ, các tỳ-kheo mặc y, bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngôi. Chính tay cư sĩ sớt thức ăn, cơm và canh đên chư Tăng. Khi 
cư SĨ sót cơm xong, vào trong nhà bưng canh. Canh bưng đến thì 
nhóm sáu tỳ-kheo đã ăn hêt cơm. 


Cư sĩ hỏ1: “Cơm đâu rôi?” 


? Pali, samasupakam pindapafam, nhận phần canh vừa phải. 
3 Pali, Skkhã 34; Ngũ phần, điều 53; Tăng kỳ, điều 25; Thập tụng, điều 61. 
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Tỳ-kheo trả lời: “Tôi ăn hết rồi.” 
Cư sĩ sớt canh rồi, lại vào nhà bưng cơm. Cơm bưng ra thì canh đã 
ăn hết. 
Cư sĩ hỏi: “Canh đâu rồi?” 
Tỳ-kheo trả lời: 
“Tôi ăn hết rồi.” 
Cư sĩ bèn cơ hiềm, nói: “Sa-môn Thích tử này không biết hồ thẹn. 
Thọ nhận không biệt nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biệt 
chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? Cơm đên, canh chưa 
đên; đã ăn hêt cơm. Canh đên, cơm chưa hệt đã ăn hêt canh. Giông 
như người đói khát!” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt [703ec| tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Sao các thây nhận thức ăn, canh chưa đên cơm đã ăn hêt; canh đên 
cơm chưa đên, canh đã ăn hêt?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một 
bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách đây đủ. 
Đức Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao các ông nhận cơm, canh chưa đên, 
cơm ăn đã hêt; canh đên, cơm chưa đên, canh đã ăn hêt?” 
Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Ăn cơm và canh đồng đều, thức¬xoa-ca-la-ni. 
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1)-kheo: nghĩa như trước. 


Không bằng nhau có nghĩa là cơm đến, canh chưa đến mà cơm đã 
hệt. Canh đên, cơm chưa đên mà canh đã hệt. Tỳ-kheo cô ý ăn cơm 
canh không đêu nhau, phạm đột-kiêt-la cân phải sám. Do bởi cô ý 
làm nên phạm phi oai nghi, đột-kiết-la. Nêu không cô ý làm thì 
phạm đột-kiêt-la. 

Ty-kheo-nli, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, Sa-di ni. đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy; hoặc lúc cần 
cơm không cân canh, hay là cân canh không cần cơm. Hoặc gần 
quá giữa ngày, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn cần ăn mau. Thảy 
đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

Điều 30' 

Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng Tăng sáng ngày mai thọ thực. 
Trong đêm, ông sửa soạn đầy đủ các thức ăn ngon bổ, sáng sớm 
đến báo chư Tăng giờ thọ thực. 

Đến giờ, các tỳ-kheo đắp y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngồi. Tự tay cư sĩ sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu t3-kheo 
không theo thứ tự lấy thức ăn để ăn.” Các cư sĩ thấy cơ hiềm: “Sa- 
môn Thích tử này không biết hồ thẹn. Thọ nhận không biết nhàm 
chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biệt chánh pháp. 

Như vậy có gì là chánh pháp? Không theo thứ tự nhận thức ăn đề 
ăn; ăn giông như heo, chó; ăn giông như lừa, bò, chim, quạ.” 


' Pãli, Sikkhã 33. Thập tụng, điều 83. 
? Pali: “aham taham omasitvã pmdapatam bhuf/arnfi, thọc chỗ này chỗ kia mà ăn. 
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Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, [704a1] ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Sao các thầy không theo thứ tự lấy thức ăn để ăn?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải 
oai nghi, chăng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông 
không theo thứ tự để lây thức ăn?” 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 


Muốn nói giới nên nói như vây: 

Theo thứ tự mà ăn,` thức-xoa-ca-la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Không theo thứ tự có nghĩa là trong bát chỗ nào cũng moi để lấy 
thức ăn. Ty-kheo kia cô ý làm, không theo thứ tự lây thức ăn đê ăn, 
phạm đột-kiêt-la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai 
nghi đột-kiêt-la. Nêu không cô ý làm, phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di ni. đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc sợ nóng 
nên moi lấy chỗ nguội đề ăn, hoặc sắp quá giữa trưa, hoặc mạng 
nạn, phạm hạnh nạn nên cần ăn vội; thảy đều không phạm. 


' PRli, sapadãnam pindapätam bhuñjissãmi. Giải thích: sapadänami tatha tatha 
odhim akatvã anupfipäfiya, theo thứ lớp, không phân biệt lựa chọn chỗ này, chỗ 
kia. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 31' 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có cư sĩ thỉnh chúng Tăng sáng ngày mai cúng dường 
các thức ăn ngon. Trong đêm, ômg chuân bị đây đủ, sáng sớm đên 
mời chư Tăng đi thọ thực. 

Đến giờ, các tỳ-kheo đắp y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngôi. Chính tay cư sĩ sớt thức ăn đên chư Tăng. Nhóm sáu tỳ-kheo 
nhận thức ăn băng cách moi trông giữa bình bát. Cư sĩ thây cơ 
hiệm nói: 

“Sa-môn Thích tử này không biết hồ thẹn. Thọ nhận không biết 
nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biêt chánh pháp. Như vậy có 
gì là chánh pháp? Nhận thức ăn giông như bò, lừa, lạc đà, heo, chó, 
chim quạ không khác!” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: [704b] 
“Sao các thây lại moi trống giữa bát để ăn?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Phật một cách đây đủ. 
Đức Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông thọ thực lại moi một lỗ trống 
giữa bát để ăn?” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 


! Pãli, Sikkhã 35. 
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“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở ổi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không nên moi giữa bát” mà ăn, thức-xoa-ca-la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Mọi giữa bát mà ăn: nghĩa là để chừa xung quanh mà khoét chính 
giữa bát xuông tới đáy. 
Tỳ-kheo kia cố ý moi giữa bát để ăn, phạm đột-kiết-la cần phải 
sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi, đột-kiêt-la. Nêu 
không cô ý, phạm đột-kiêt-la. Tỳ-kheo-mi, đột-kiêt-la. Thức-xoa- 
ma-na, sa-di, sa-di-m, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc sợ nóng 
nên moi chính giữa cho nguội, hoặc quá giữa trưa, hoặc mạng nạn, 
phạm hạnh nạn, cần ăn gấp nên khoét giữa đề ăn thì không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 32 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ mời chúng Tăng sáng ngày mai cúng dường 
các thức ăn tốt. Trong đêm, ông sửa soạn đủ rồi, sáng sớm đến 
thỉnh chư Tăng thọ thực. 

Đến giờ, các tỳ-kheo mặc y bưng bát tới nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngồi. Chính tay cư sĩ sớt thức ăn ngon đến chư Tăng. Nhóm sáu tỳ- 
kheo tự mình yêu sách thức ăn như kẻ đói khát. Cư sĩ thấy, cơ hiểm 


° PRli: £hñöpakafo omaditvä, moi trên chóp (bát). Sớ giải: thñpakatoti matthakato 
vemajjhafo tỉ af(ho, moi chóp bát, tức moi giữa bát. 
3 Pali, S/kkhã 37; Ngũ phần, điều 79; Tăng kỳ, điều 44; Thập tụng, điều 84. 
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nói: “Sa-môn Thích tử này không biết hỗ thẹn. Thọ nhận không 
biết nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. Như vậy 
có gì là chánh pháp?” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hô thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thầy yêu sách thức ăn cho mình?” 


Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, [704c| đảnh lễ đưới chân, rồi 
ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế 
Tôn, Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điêu không nên làm. Tại sao các ông yêu sách thức ăn cho mình?” 
Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu si này, là nơi trông nhiêu giông 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không được yêu sách thức ăn cho mình, thức-xoa-ca-lq-Hi. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có các tỳ-kheo 
bệnh, nghi không dám vì mình yêu cầu thức ăn, cũng không dám vì 
người khác yêu cầu thức ăn; người khác yêu cầu thức ăn đem cho 
cũng không dám ăn. Đức Phật dạy: 


“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo bệnh được vì mình yêu cầu 
thức ăn, vì người khác yêu cầu, hoặc người khác vì mình yêu cầu, 
thì được ăn.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Tỳ-kheo nào, không bệnh, không được vì mình yêu sách 
cơm canh, thức-voa-ca-Ìa-Hi. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
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Ty-kheo kia không bệnh, cố ý tự mình đòi hỏi cơm, canh, phạm 
đột-kiêt-la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghị, 
đột-kiêt-la. Nêu không cô ý làm, phạm đột-kiêt-a. 

Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-dI-nI, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: vì bệnh nên tự đòi, hoặc vì người khác hay người 
khác vì mình mà đòi, hoặc không đòi hỏi mà tự được thì không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

Điều 33! 

Một thời, đức Phật ở vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có cư sĩ thỉnh chúng Tăng cúng dường các thứ cơm 
canh vào ngày mai. Tôi đó, ông sửa soạn đủ mọi thứ, sáng ngày 
đên mời chư Tăng đi thọ thực. 

Đến giờ, các tỳ-kheo mặc y bưng bát tới nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ 
ngôi. Cư sĩ đích thân tự tay sớt cơm canh đên chư Tăng. Khi ây cư 
sĩ đem canh đên sớt vào bát cho một tỳ-kheo trong nhóm sáu tỳ- 
kheo, rôi ghi nhớ theo thứ tự đê lây canh sớt tiệp. Sau đó tỳ-kheo 
này lây cơm phủ lên trên canh. Khi trở lại, cư sĩ hỏi: 

“Canh đâu rồi?” Tỳ-kheo nín thinh. Cư sĩ liền cơ hiềm, nói: “Sa- 
môn Thích tử này không biệt hô thẹn. Thọ nhận không biệt nhàm 
chán. Bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh pháp. [705a1|I Như vậy 


có gì là chánh pháp? Lấy cơm phủ lên trên canh, giống như người 
đói khát!” 


Các tỳ-kheo nghe rồi đều hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao các 
thây thọ thực lại lây cơm phủ lên canh, mong được nhận canh 
thêm?” 


! Pali, Skkhã 36; Ngũ phân, điều 79; Tăng kỳ, điều 44; Thập tụng, điều 80. 
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Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, ngồi qua một 
bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông lấy 
cơm phủ lên canh đề mong nhận thêm canh?” 

Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến cẩu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” 


Muôn nói giới nên nói như vây: 
Không được dùng cơm che lấp canh, thức-xoa-ca-lq-Hi. 


Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Có tỳ-kheo được mời ăn, 
canh làm bân tay, bân bát, bân khăn tay, vì có sự nghi, không dám 
dùng cơm phủ lên canh. Đức Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép khi được mời ăn thì không phạm.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không được dùng cơm che lấp canh để mong được thêm,” 
thức-xoa-ca-lq-Hi. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Tỳ-kheo cố ý dùng cơm phủ lên canh, mong nhận được thêm canh, 
phạm đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cô tâm làm nên phạm phi 
oai nghi, đột-kiết-la. Nếu không có ý làm, phạm đột-kiết-la. 
Ty-kheo-ni, đột-kiết-la. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-dI-nI, đột-kiết- 
la. Đó gọi là phạm. 


? PRli: spam vã vyafjanam vã... bhiyyokamydtarn upãdãyäãii, để nhận thêm canh 
hay gia vị. 
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Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc được 
mời ăn; hoặc khi chỉ cân canh hay chỉ cân cơm; thảy đêu không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

Điều 34” 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có cư sĩ mời các tỳ-kheo sáng mai cúng dường cơm 
canh và các thức ăn ngon. Trong đêm, ông sửa soạn đây đủ, sáng 
sớm đên thỉnh chư Tăng đên thọ thực. 

Các tỳ-kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân tự tay sớt cơm canh và các thức ăn ngon đên chư Tăng. 
Trong nhóm sáu tỳ-kheo có một vị nhận được [705b| phân ăn ít, 
thây vị ngôi gân nhận được nhiêu, liên nói với cư sĩ: 

“Nay ông thỉnh Tăng đến thọ thực, tuỳ ý ông muốn sớt ai nhiều thì 
sớt, muôn sớt ai ít thì sớt phải không? Ông là một cư sĩ có thiên 


„33, 


VỊ. 
Cư sĩ trả lời: 

““[ôi sớt thức ăn với tâm niệm bình đẳng, tại sao nói tôi có thiên 
vị?” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
các thây liêc hai bên nhìn vào bát của người ngôi cạnh?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức 
Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: 


' Pãli, Sikkhã 3§; Ngũ phân, điều §0; Tăng kỳ, điều 42; Căn bản, điều 65; Thập 
tụng, điều §1. 
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“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao các ông liệc hai bên nhìn vào bát 
người ngồi cạnh để biết nhiều hay ít?” 
Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không liếc nhìn vào trong bát người ngôi bên cạnh sanh 

tâm ty hiềm,` thức-xoa-ca-la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Trong đây, liếc nhìn vào bát người ngồi cạnh là để biết a1 nhiều ai 
ít. Tỳ-kheo cô ý liệc nhìn vào trong bát người ngôi cạnh đê biệt 
nhiêu ít, phạm đột-kiêt-la cân phải sám. 
Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghị, đột-kiết-la. Nếu không cố 
ý làm, phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-dI, sa-di ni đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc bệnh như vậy; hoặc tỳ-kheo ngồi gần bị 
bệnh, hoặc mặt bị mờ, ngó đề biệt họ nhận được thức ăn hay chưa, 
tịnh hay bât tịnh, thọ hay chưa thọ, như vậy thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


* „jjhãnasañiñï paresam pattam olokessãmi, liếc nhìn vào bát người khác với tâm 
tưởng bât mãn. 
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Điều 35” 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có cư sĩ thỉnh Tăng tỳ-kheo sáng ngày mai cúng dường 
các thức ăn ngon. Trong đêm ây, ông sửa soạn đây đủ, sáng sớm 
đên mời chư Tăng đi thọ thực. 

Các tỳ-kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đên chư Tăng. Có vị tỳ-kheo trong 
nhóm sáu tỳ-kheo nhận cơm canh rồi, nhìn ngó chung quanh. Bất 


ngờ tỳ-kheo ngôi cạnh lấy phần canh của vị ây giâu. VỊ tỳ-kheo 
nhìn lại không thấy canh, hỏi [705c| rằng: 


“Phần canh tôi vừa nhận đâu rồi?” 

Vị tỳ-kheo ngồi gần nói: 

“Thầy đi đâu mới lại hay sao?” 

VỊ kia trả lỜI: 

“Tôi ngồi đây, để canh trước mặt, mắt nhìn ngó hai bên thì phần 
canh đâu mât!” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
thây nhận canh rôi lại nhìn ngó hai bên?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức 
Thê Tôn dùng nhân duyên tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách nhóm 
sáu tỳ-kheo: 

“Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 


điều không nên làm. Sao ông nhận cơm canh rồi, nhìn ngó hai 
bên?” 


' Pãli, Skkhã 32; Ngũ phân, điều 58; Tăng kỳ, điều 43; Căn bản, điều 64; Thập 
tụng, điều §2. 
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Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Phải chú tâm vào bắt mà ăn, thức-voa-cd-Ìq-Hi. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Không chú tâm nơi bình bát, có nghĩa là nhìn ngó hai bên. Tỳ-kheo 
cô ý không chú tâm nơi bát, phạm đột- kiết- la cân phải sám. Do bởi 
có ý nên phạm phi oai nghi, đột-kiết-la. Nếu không có ý làm, phạm 
đột- kiết-la. 
Ty-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-nI, đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc bệnh như vậy; hoặc tỳ-kheo ngồi cạnh bị 
bệnh; hoặc mặt bị mờ; vì đê nhận thức ăn mà xem ngó, tịnh bât 
tịnh, được chưa được, thọ chưa thọ; hay xem coi thời giờ; hoặc 
mạng nạn, phạm hạnh nạn cân xem ngó hai bên đê trôn thoát; thảy 
đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 36Ÿ 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh các tỳ-kheo sáng ngày mai cúng dường 


thức ăn ngon bổ. Trong đêm ấy, ông chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm đến 
mời chư Tăng thọ thực. 


? Pali, Sikkhã 39; Ngũ phần, điều 64; Tăng kỳ, điều 29; Căn bản, điều 45; Thập 
tụng, điều 64. 
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Các tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đên chư Tăng. Nhóm sáu tỳ-kheo vất 
năm cơm lớn, miệng không đủ chứa. Cư sĩ thây cơ hiêm nói: “Sa- 
môn Thích tử này không biệt hô thẹn, thọ nhận không biệt nhàm 
chán. An giông như heo, chó, lạc đà, lừa, bò, chim, quạ.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu [706a| dục tri túc, sống 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiểm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo: “Sao lại vặt năm cơm lớn như thê?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các ông làm là sai quây, chăng phải oai 
nghỉ, chăng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải 
hạnh tùy thuận, làm điêu không nên làm. Tại sao các ông vắt năm 
cơm lớn như thê?” 
Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tồi, 
bảo các tỳ-kheo: 
“Những kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không được ăn vắt cơm lớn, thức-xoa-ca-la-ni. 
1)-kheo: nghĩa như trước. 
Vắt lớn: tức là miệng không chứa hết. 
T-kheo có ý vắt cơm lớn, phạm đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi 
cô ý làm nên phạm phi oai nghi, đột-kiết-la. Nếu không cố ý làm, 
phạm đột- kiết-la. 


Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc chứng bệnh như vậy, hoặc thời giờ 
muôn quá giữa ngày, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, cân ăn gâp; 
thảy đêu không phạm. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

VÀ 1 
Điều 37 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có cư sĩ thỉnh các tỳ-kheo thọ thực vào sáng mai với 
những thức ăn ngon. Trong đêm, ông sửa soạn đây đủ, sáng sớm 
đên mời các tỳ-kheo thọ thực. 
Các tỳ-kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đên chư Tăng. Nhóm sáu tỳ-kheo 
nhận thức ăn đê ăn. Trong khi thức ăn chưa vào miệng đã há lớn 
miệng đê đợi. Cư sĩ thây vậy cơ hiệm, nói: “Sa-môn Thích tử này 
không biệt hô thẹn. Thọ nhận không biệt nhàm chán. Tại sao thức 
ăn chưa đên mà đã há lớn miệng đê chờ? Án giông như heo, chó, 
lạc đà, bò, lừa, chìm, quạt” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Tại 
sao các thây há lớn miệng đê đợi ăn?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức 
Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Việc các ông [706b| làm là sai quấy, chắng phải oai nghị, chẳng 
phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy 
thuận, làm điều không nên làm. Tại sao các ông há lớn miệng chờ 
thức ăn?” 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: 


' Pãli, Sikkhã 41; Ngũ phân, điều 66; Tăng kỳ, điều30; Căn bản, điều 47; Thập 
tụng, điều 66. 
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“Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm 
giới này ban đâu. Từ nay trở ổi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm 
mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không há niệng lớn đợi cơm mà ăn, thức-xoa-cq-Ìq-Hi. 
Há lớn miệng: vắt cơm chưa đến mà đã há lớn miệng trước đề đợi. 
Tỳ-kheo cố ý há lớn miệng đợi vắt cơm, phạm đột-kiết-la cần phải 
sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oa1 nghi đột-kiêt-la. Nêu không 
cô ý làm, phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc chứng bệnh nào đó; hoặc thời giờ sắp 
quá giữa ngày; hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, cân ăn vội; thảy 
đêu không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 38” 
Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chúng tăng cúng dường cơm canh, các 
thức ăn tốt vào sáng ngày mai. Trong đêm lo chuẩn bị đầy đủ, sáng 
sớm đến mời chư Tăng thọ thực. 
Các tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn để cúng đường. Nhóm sáu tỳ-kheo 
vừa ngậm thức ăn vừa nói chuyện. Các cư sĩ cơ hiềm: “Sa-môn 
Thích tử này không biết xấu hỗ, thọ nhận không nhàm chán. Tại 
sao vừa ngậm thức ăn vừa nói chuyện? Ăn tuồng như heo, chó, lạc 
đà, chim, quạ!” 


? Pali, Sikkhã 43; Ngũ phần, điều 6$; Tăng kỳ, điều 33; Căn bản, điều 48; Thập 
tụng, điều 67. 
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Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Tại 
sao các thây vừa ngậm thức ăn vừa nói chuyện?” 
Các tỳ-kheo đến bạch đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dùng nhân duyên 
này tập hợp Tăng, tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Việc các 
ông làm là sai quây, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, 
chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều không 
nên làm. Tại sao các ông vừa ngậm thức ăn vừa nói chuyện?” 
Lúc bấy giờ đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Những kẻ ngu sỉ này, là nơi trồng nhiều giống 
hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới, gồm mười [706c] cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp 
tồn tại lâu dài.” Muốn nói giới nên nói như vầy: 

Không được ngậm thức ăn mà nói chuyện, thức-xoa-ca-la- 

Hi. 
Ngắm thức ăn mà nói chuyện: thức ăn ở trong miệng thì lời nói 
không rõ, người nghe không hiệu. Nêu tỳ-kheo cô ý ngậm thức ăn 
nói chuyện, phạm đột-kiêt-la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên 
phạm phi oai nghị, đột-kiêt-la. Không cô ý, phạm đột-kiêt-la. Tỳ- 
kheo-mi, cho đên sa-di, sa-di-mi, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc có chứng bệnh như vậy; hoặc bị nghẹn, kêu 
nước; hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn mà lên tiêng khi đang ăn; 
không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 39' 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà nước Xá- 
vệ. Bây giờ, có cư sĩ thỉnh các tỳ-kheo cúng dường cơm canh và 
' Pali, Sikkhã 44. 
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các thức ăn tốt. vào sáng ngày mai. Trong đêm, ông sửa soạn đầy 
đủ, sáng sớm đên mời chư Tăng thọ thực. 
Các tỳ-kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đên chư Tăng. Nhóm sáu tỳ-kheo 
cầm vắt cơm từ xa thảy vào miệng. Cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: “Sa- 
môn Thích tử này không biết xấu hồ, thọ nhận không nhàm chán. 
Giống như nhà ảo thuật!” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, "hiềm trách... (như trên) rôi đên chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ đưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên 
này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo... (như 
trên), cho đến “Từ nay trở đi Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không vắt cơm thảy vào miệng, thức-xoa-ca-la-ni. 
Tỳ-kheo cô ý vắt cơm từ xa thảy vào miệng, phạm đột-kiết-la cần 
phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi, đột-kiêt-la. Nêu 
không cô ý làm, phạm đột-kiêt-a. 
Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc chứng bệnh như vậy; hoặc bị cột trói, 
quăng thức ăn vào miệng không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 40! 


[707a1| Một thời đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc rừng cây Kỳ-đà 
nước Xá-vệ. Bây giờ, có cư sĩ thỉnh các tỳ-kheo thọ thực với các 


' Pãli, Sikkhã 4§; Ngũ phản, điều 59; Tăng kỳ, điều 40; Căn bản, điều 55. Thập 
tụng, điều 67. 
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thức ăn ngon bổ vào sáng ngày mai. Trong đêm, ông chuẩn bị đầy 
đủ xong, sáng sớm đên mời chư Tăng thọ thực. 
Các tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu tÿ-kheo thọ 
thức ăn không như pháp, tay cầm vắt cơm, cắn phân nữa đề ă ăn.ˆ Cư 
sĩ thấy, cơ hiểm nói: “Sa-môn Thích tử này không biết xấu hồ, thọ 
nhận không nhàm chán, không biết đủ. Ăn giông như heo, chó, lạc 
đà, lừa, bò, chim, quạ!” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dụ tri túc, sống hạnh đầu-đà, 
ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách rồi đến chỗ đức Thé Tôn, đảnh 
lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy 
đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng vô 
sô phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ-kheo (như trên) cho đến cấu 
đâu tiên phạm giới này, rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không nên để cơm rơi vãi khi ăn, thức-xoa-ca-la-ni. 
Trong đây, rơi vãi, Ý nghĩa là phân nửa vào miệng, phân nửa ở nơi 
tay. Tỳ-kheo cố Àý lấy tay cầm vắt cơm, ăn phân nửa, để lại phân 


nửa, phạm đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi 
oai nghi, đột-kiết-la. Nếu không có ý làm thì phạm đột-kiết-la. 


Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc có chứng bệnh như vậy; hoặc ăn bánh tráng, 
hoặc ăn thịt, hay ăn dưa, ăn mía, ăn rau trái, như trái am-bà-la, trái 


* Trong giới văn: làm rơi vãi cơm. Xem cht. dưới. 

3 Hán: di lạc tŸ 3. Päli: s/hãvakaärakam, làm rơi vãi hạt cơm. Giải thích: 
sitham avakirivä avakirina, làm rơi hạt cơm chỗ này chỗ kia. Cf. Thập tụng 
(tr.138a18): bán giảo thực -#”ä£, “cắn một nửa (vắt cơm) mà ăn”. 
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diêm-bặc, trái nho, tim, lá, nhụy của thảo mộc; thảy đều không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. : 


Điều 417 
[707b7|Một thời, đức Phật ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, có cư sĩ thỉnh chư Tăng cúng dường 


cơm vào ngày mai. Trong đêm, ông sửa soạn đầy đủ, sáng sớm đến 
mời chư Tăng đến thọ thực. 


Các tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đến chư Tăng. Nhóm sáu tỳ-kheo 
phông má mà ăn,” cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử này 
không biết xấu hồ, ăn giống như con khi.” 


Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách rồi đến chỗ đức Thế Tôn 
đảnh lễ đưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch 
đây đủ lên đức Thê Tôn. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu Tăng tỳ-kheo nh trên, cho đến: 

“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 


Không phông má mà ăn, thức-xoa-ca-la-ni." 


'. Bản Hán, hết quyền 20. 


? Pali, Sikkhã 46; Ngũ phần, điều 69: Tăng kỳ, điều 27; Căn bản, điều 56; Thập 
tụng, điều 71. 

3 Thập tụng (tr.138b13): “Bỏ cơm đầy miệng rồi mới nuốt.” 

* Trong bản Hán: /hi-xoa-kế-lại-ni Ƒ 3 j ‡äJÈ,. Các đoạn sau đều giống như 
vậy. 
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Trong đây, ăn \ phông má tức là đưa thức ăn vào khiến. cho hai má 
phông lên, giống như tướng trạng của con khi. Nếu có ý làm cho 
đầy miệng bằng thức ăn, khiến cho hai má phông lên, phạm đột- 
kiết- la cân phải sám. Do bởi có ý làm nên phạm oai nghị, đột-kiết- 
la. Nêu không cô ý làm, phạm đột-kiêt-a. 

Ty-kheo-nmI cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó; hoặc gần 
qua giữa ngày, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn nên phải ăn vội thì 
không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 42! 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, có cư sĩ mời các tỳ-kheo cúng dường các 
thức ăn ngon bô, vào sáng ngày mai. Trong đêm, ông sửa soạn đủ 
tât cả, sáng sớm đên thỉnh chư Tăng đên thọ trai. 

Các tỳ-kheo đắp y mang bát đến nhà cư sĩ, [707e] an tọa nơi chỗ 
ngôi. Cư sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn. Nhóm sáu tỳ-kheo nhai 
cơm có tiêng, cư sĩ cơ hiệm, nói: “Sa-môn Thích tử này không biệt 
hô thẹn. Thọ nhận không biệt nhàm chán. Bên ngoài tự xưng là tôi 
biệt chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? An giông như heo, 
chó, lạc đà, lừa, chim, quạ!” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Sao 
nhai thức ăn có tiếng?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 


' Päli, Sikkã 50 (cf 51); Ngã phần, điều 62; Tăng kỳ, điều 37; Căn bản, điều 51; 
Thập tụng, điều 70. 
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Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... như rước, cho đên câu “Từ nay trở đi, 
Ta vì các ty-kheo kêt giới gôm mười cú nghĩa, cho đến cấu, chánh 
pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không nhai thức ăn có tiếng,” thức-xoa-ca-la-ni*. 
Tỳ-kheo có ý nhai thức ăn có tiếng, phạm đột-kiết-la cần phải sám. 
Do bởi cô tâm làm nên phạm phi oai nghị, đột-kiêt-la. Nêu không 
cô tâm làm, phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-nI, đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 
Sự không phạm: hoặc có chứng bệnh thế nào đó; hay ăn cơm khô, 
cơm cháy, mía, dưa, xoài, trái điêm-bặc, bô đào, hô đào, ty đào lê, 
phong lê... thì không phạm. 
Người không phạm: Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; sỉ cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
Điều 43' 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, có cư sĩ mời các tỳ-kheo cúng dường các 
thức ăn ngon. Trong đêm, ông sửa soạn đây đủ, sáng sớm đên thỉnh 
các tỳ-kheo đên thọ traI. 
Các tỳ-kheo đắp y mang bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn. Nhóm sáu tỳ-kheo lua húp cơm canh 
có tiếng.” Cư sĩ cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử này không có tàm 
quý... cho đến cẩu ăn như heo, chó, lạc đà, bò, lừa, chim, quạ!” 


° PRli, Sik&hã 50: capucapukärakaim, nhai có tiếng “cháp cháp.” 

* Päli, S/4&hã 51, cf. 50. 

* Hán: đại hấp phạn thực k*»8§#⁄“%. Pali, Sikkhã 51: surusurukärakam khiram 
pivarii, húp sữa thành tiếng “xu-ru-xu-ru.” 
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Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách nhóm sáu tỳ-kheo rôi đên 
chỗ đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân, rôi ngôi qua một bên, đem 
nhân duyên này tập hợp đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn 
dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tÿy-[708al| kheo, quở trách 
nhóm sáu tỳ-kheo... như rước, cho đên cấu “Từ nay trở đi, Ta vì 
các ty-kheo kêt giới gôm mười cú nghĩa, cho đên câu, chánh pháp 
tôn tại lâu dài.” 

Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không nên húp thức ăn có tiếng mà ăn, thức-xoa-ca-la-ni*. 
Trong đây, húp thức ăn có nghĩa là trương miệng lớn từ xa húp 
thức ăn vào. Nêu tỳ-kheo cô ý húp thức ăn có tiêng phạm đột-kiêt- 
la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghĩ, đột-kiêt- 
la. Nêu không cô ý làm, phạm đột-kiêt-a. 

Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc thời có mắc chứng bệnh thế nào đó; hay 
miệng bị đau, hoặc ăn canh, ăn lạc, lạc tương, tô-tỳ-la tương, hay 
rượu đăng; thảy đêu không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 44” 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, có cư sĩ mời các tỳ-kheo cúng dường các 
thức ăn ngon vào ngày mai. Trong đêm, ông chuân bị đây đủ, sáng 
sớm đên thỉnh chư Tăng đên thọ trai. 

Các tỳ-kheo mặc y, bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân tự tay sớt thức ăn đên các ngài. Nhóm sáu tỳ-kheo le 


' Pãli, Sikkhã 52; Ngũ phần điều 63; Tăng kỳ, điều 35; Căn bản, điều 61; Thập 
tụng, điều 74. 
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lưỡi ra liếm thức ăn. Cư sĩ cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử này 
không có tàm quý... co đến ăn như heo, chó, lạc đà, bò, lừa, chím, 
quạt” Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo 
(...) rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một 
bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách nhóm 
sáu tỳ-kheo... như (rên, cho đến câu “Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết ĐIỚI, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại 
lâu dài.” Muốn nói giới nên nói như sớ: 


Không nên lấy lưỡi liễm thức ăn,' thức-xoa-ca-la-ni*. 
Lấy lưỡi liễm: tức là dùng lưỡi đưa ra để thu lấy thức ăn. 
Nếu tỳ-kheo cố ý le lưỡi liếm thức ăn, phạm đột-kiết-la cần phải 
sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghĩ, đột-kiết-la. Nêu 
không cô ý, phạm đột-kiêt-a. 
Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc. vì mắc bệnh như vậy, [708b| hoặc bị trói, 
hoặc tay bị bùn, hay đât nhớp, mô hôi tay nên lây lưỡi liêm thức ăn; 
không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 45? 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, có cư sĩ thỉnh các tỳ-kheo cúng dường các 


' Thập tụng: để thủ thực #&Ã # $%, liễm tay mà ăn. PAli, $/#&#ã 52: 
hatthanillehakam, liễm tay. C£. Sikkhä 49: jivhänicchärakam, le lưỡi. Sikkhã 53: 
pattamillehakam, liễm bát. 

? Pali, Sikkhã 41; Ngũ phần, điều 72; Tăng kỳ, điều 41; Căn bản, điều 62; Thập 
tụng, điều 76. 
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thức ăn ngon vào ngày mai. Trong đêm, ông sửa soạn đầy đủ, sáng 
sớm đên mời chư Tăng đên thọ trai. 
Các tỳ-kheo mặc y, bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân sớt thức ăn đên các ngài. Khi ây có vị trong nhóm sáu 
tỳ-kheo rảy tay” khi ăn. Cư sĩ thây cơ hiêm nói: “Sa-môn Thích tử 
này không có hô thẹn... cho đến ăn như nhà vua, như đại thân của 
vual” 
Bấy giờ các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, _sống 
hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách rồi đến chỗ đức 
Thế Tôn, đảnh lễ đưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên 
này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên 
này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu tỳ-kheo... cho đến 
cấu “Từ nay trở đi Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười cú nghĩa, 
cho đến cáu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không nên ráảy tay khi ăn, thức-xoa-cd-la-Hi. 
Tỳ-kheo cố ý rảy tay phạm đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý 
làm nên phạm phi oal nghi, đột-kiêt-la. Nêu không cô ý làm, phạm 
đột-kiêt-la. Tỳ-kheo-mi cho đên sa-di, sa-di-mi, đột-kiêt-la. Đó gọi 
là phạm. 
Sự không phạm: hoặc có bệnh thế nào đó, hoặc trong thức ăn có cỏ, 
có trùng, hoặc trong tay có bât tịnh muôn rảy bỏ đi, hoặc lúc chưa 
ăn tay xúc chạm vật không sạch cân rảy; không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 46 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, có cư sĩ thỉnh các tỳ-kheo cúng dường các 


3 Chấn thủ ‡£-#. Thập tụng (tr.138§c02): thức ăn dính tay, rảy cho rơi. 
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thức ăn ngon vào ngày mai. Trong đêm, ông chuẩn bị đầy đủ, sáng 
sớm đên mời chư Tăng đên thọ trai. 
Các tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân sớt thức ăn đên các tỳ-kheo. Khi ây có nhóm sáu tỳ- 
kheo lượm thức ăn rơi mà ăn. Cư sĩ thây, cơ hiêm nói: “Sa-môn 
Thích tử này không có tàm quý, 7ø rrên, ăn như gà, như chim, 
[708c] qua. ` Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tri túc, 
sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiệm trách (...) rôi đên 
chỗ đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân, rôi ngôi qua một bên, đem 
nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn dùng 
nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách nhóm sáu tỳ- 
kheo... 0# trước, cho đến câu “Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kêt 
giới gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không nên nhặt thức ăn rơi mà ăn, thức-xoq-cq-la-ni*. 
Cơm rơi: là cơm đã rớt dưới đất. Nếu tỳ-kheo có ý lượm cơm rơi 
ăn, phạm đột-kiêt-la cân phải sám. Do bởi cô ý làm, phạm phi oai 
nghi, đột-kiêt-la. Nêu không cô ý làm, phạm đột-kiêt-la. Tỳ-kheo- 
ni cho đên sa-di, sa-di-mi, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc chứng bệnh như vậy, hoặc thức ăn có 
cỏ, có trùng, hoặc có vật gì bât tịnh, hoặc lúc chưa ăn có cái gì cân 
bỏ, không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 47' 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ có cư sĩ thỉnh các tỳ-kheo cúng dường các 
! Pali, Sjkkhã 55; Ngũ phần, điều 60; Tăng kỳ, điều 46; Căn bản, điều 66; 
Thập tụng, điều 78. 
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thức ăn ngon vào sáng ngày mai. Trong đêm, ông chuẩn bị đầy đủ, 
sáng sớm đên mời chư Tăng phó trai. 

Các tỳ-kheo mặc y bưng bát đến nhà cư sĩ, an tọa nơi chỗ ngồi. Cư 
sĩ đích thân sớt thức ăn đên các ngài. 

Khi ấy có nhóm sáu tỳ-kheo lấy tay không sạch bưng đồ đựng nước 
uông. Cư sĩ thây, cơ hiêm nói: 

“Sa-môn Thích tử này không có xấu hỗ... cho đến dùng tay không 
sạch câm đô đựng nước uông, giông như vua, đại thân của vua.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết. tàm quý, hiềm trách rồi đến chỗ đức Thế Tôn, 
đảnh lễ đưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch 
đầy đủ lên đức Thế Tôn. 


Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỷ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... nh trên, cho đên câu: 


“Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới gồm mười cú nghĩa, cho 
đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Tay dơ không nên cầm đồ đựng nước uống, [709a1j thức- 
xoa-cd-la-ri*. 
Trong đây, £ay đơ có nghĩa là có cơm dính nơi tay. 


Nếu tỳ-kheo có ý dùng tay dơ cầm đồ đựng nước uống, phạm đột- 
kiêt-la cân phải sám. 


Do bởi cố ý làm nên phạm phi oali nghi, đột-kiết-la. 
Nếu không cô ý làm, phạm đột-kiết-la. 
Tỳ-kheo-ni, cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc là mắc phải chứng bệnh như vậy, hoặc nhận 
thức ăn trên cỏ, trên lá thì rửa tay nhận; không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


392 


T22. 709a Chương vi. Thức-xoa-ca-la-nI 
Điều 48' 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, có nhóm sáu tỳ-kheo tại nhà cư sĩ ăn xong 
rửa bát, đỗ nước rửa bát, có cả thức ăn dư, bừa bãi ra đất. Cư sĩ 
thấy vậy cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử không có xấu hồ... (cho 
đến) nhận nhiêu thức ăn như kẻ đói khát, đê rôi vât bỏ bừa bãi như 


{?? 


đại thần của vua! 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách (...) rôi đên chô đức Thê 
Tôn, đảnh lễ dưới chân, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này 
bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... nữ trên, cho đến câu “Từ nay trở đi ta vì 
các tỳ-kheo kêt giới gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp 
tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vầy: 
Không nên đỗ nước rửa bát trong nhà bạch y, thức-xoa- 
ca-la-ni. 
Nước rửa bát: ở đây có nghĩa là nước có lần cơm và những thức ăn 
còn thừa. 
Nếu tỳ-kheo cố ý đồ nước rửa bát trong nhà bạch y, phạm đột-kiết- 
la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oaI nghi đột-kiêt-Ìa. 
Nêu không cô ý làm, phạm đột-kiêt-la. 
Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc có chứng bệnh thế nào đó, hoặc là rửa mâm, 
bàn, rôi hứng lây nước ây đem đô ra ngoài, không phạm. 


' Pali, Sjkkhã 56; Ngũ phần. điều 76; Tăng kỳ, điều 47; Căn bản, điều 67; 
Thập tụng, điều §4. | 

? Päli: nước rửa bát có lần hạt cơm. 7hập f„ng (tr.139a20): phải hỏi gia chủ chỗ 
đỗ. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

Điều 49' 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỷ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo đại tiêu tiện và khạc nhồ 
trên rau cải và cỏ tươi. Cư sĩ thấy, cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử 
không có hồ thẹn, bên ngoài tự xưng là ta biết chánh [709b] pháp. 


Như vậy có gì là chánh pháp? Đại tiểu tiện và khạc nhồ trên rau cải 
và cỏ tươi, giông như heo, chó, lạc đà, bò, lừa.” 


Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách rồi đến chỗ đức Thế Tôn, 
đảnh lễ đưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch 
đầy đủ lên đức Thế Tôn. 


Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... 0# frước, cho đên câu “từ nay trở đi, 
Ta vì các ty-kheo kêt giới gôm mười cú nghĩa, cho đên câu, chánh 
pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không được đại tiểu tiện, khạc nhồ trên rau cải và cỏ tươi, 
thức-xoa-ca-la-rni*. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Có tỳ-kheo bệnh, mệt 
nhọc không thê tránh chô rau cải và cỏ tươi được. Đức Phật dạy: 


'“T-kheo bệnh, không phạm.” 

Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Không được đại tiểu tiện, khạc nhồ trên rau cải và cỏ tươi, 
trừ bệnh, thức-xoa-ca-la-ni*. 


' Pãli, Sikkhã 74; Ngũ phản, điều 83; Tăng kỳ, điều 64; Căn bản, điều 96; Thập 
tụng, điều 104. 
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Nếu tỳ-kheo không bệnh cố ý đại tiêu tiện và khạc nhồ trên rau cải 
và cỏ tươi, phạm đột-kiêt-la cân phải sám. Do bởi cô tâm làm nên 
phạm phi oai nghi, đột-kiêt-la. Nêu không cô tâm làm, phạm đột- 
kiêt-la. Tỳ-kheo-mi cho đên sa-di, sa-di-m, đột-kiêt-la. Đó gọi là 
phạm. 
Sự không phạm: hoặc có chứng bệnh thế nào đó, hoặc đại tiểu tiện 
nơi chỗ không có rau cải và cỏ tươi mà nước chảy đên nơi đó, hay 
gió thôi, chìm ngậm rớt nơi có rau cải hay cỏ tươi; không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
Điều 50” 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo đại tiêu tiện và khạc nhô 
trong nước. Cư sĩ thây cơ hiêm nói: “Sa-môn Thích tử này không 
biệt hô thẹn, bên ngoài tự xưng là tôi biệt chánh pháp. Như vậy có 
gì là chánh pháp? Đại tiêu tiện trong nước giông như heo, chó, bò, 
lạc đà, lừa.” Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiêu dục tr1 túc, sông 
hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo (...) rôi đên chô đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới chân, rôi ngôi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỷ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... trên, cho đến câu “Từ nay [709c] trở 
đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, 
chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không được đại tiểu tiện, khạc nhổ trong nước, thức-xoa- 

ca-la-ni. 


' Pali, Sikkhã 75; Ngũ phân, điều 82; Tăng kỳ, điều 65; Căn bản, điều 97; Thập 
tụng, điều 105. 
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Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Lúc ấy có tỳ-kheo bệnh, 
nêu tránh chỗ có nước đê đại tiêu tiện và khạc nhô thì hơi khó 
nhọc. Đức Phật dạy: 
“Người bệnh không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 

Không được đại tiểu tiện, khạc nhổ trong nước, trừ bệnh, 

thức-xoa-cq-la-ni. 
Nếu tỳ-kheo cố ý đại tiêu tiện, khạc nhồ trong nước, phạm đột-kiết- 
la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghị, đột-kiêt- 
la. Nêu không cô ý, phạm đột-kiêt-la. 
Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc có chứng bệnh như vậy, hoặc là đại tiểu tiện 
trên bờ sông rôi rơi vào dòng nước, hoặc bị gió thôi, chim ngậm 
bay đi rơi rớt vào trong nước; không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 

sÀ 2 

Điêu S1 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo đứng đại tiêu tiện. Cư sĩ 
thây, cơ hiêm nói: “Sa-môn Thích tử này không biệt hô thẹn. Bên 
ngoài tự xưng là tôi biệt chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? 
Đại tiêu tiện mà đứng, giông như bò, ngựa, heo, dê, lạc đà.” 
Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo (...) rồi, 


đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân ngồi qua một bên, đem 
nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 


? Pali, Sikkhã 73; Ngũ phần, điều 81; Tăng kỳ, điều 66; Căn bản, điều 95; Thập 
tụng, điều 106. 
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Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... như rước, cho đên câu “Từ nay trở đi, 
Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh 
pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không được đứng đại tiểu tiện, thức-xoa-ca-la-ni*. 
Thế Tôn vì tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có tỳ-kheo bệnh, 
không thê ngồi đề đại tiêu tiện vì mệt nhọc. Đức Phật dạy: 


“Người bệnh thì không phạm.” Từ nay trở về sau nên nói giới như 
vây: 
Không được đứng đại tiểu tiện, trừ bệnh, thức-xoa-ca-la- 
Hữ". 
Nếu tỳ-kheo có ý đứng đại tiêu tiện, phạm đột-kiết-la cần phải sám. 
Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi, đột-kiêt(-la. Nêu không cô 
ý, [710a1| phạm đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc có chứng bệnh như vậy, hoặc bị trói buộc, 
hoặc nơi chô đứng bị nhớp, bùn nhơ; không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 52' 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 


nước Xá-vệ. Bấy giờ, có nhóm sáu tỳ-kheo nói pháp cho người vén 
ngược y không cung kính. 


Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, đến 
chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem 
nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Thế Tôn. 


' Ngũ phân, điều 93; Căn bản, điều 97; Thập tụng, điều 95, 96, 97. 
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Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... như írước, cho đền câu “Từ nay trở đi ta 
vì các Tỳ-kheo kêt giới gôm mười cú nghĩa, cho đên câu, chánh 
pháp tôn tại lâu dài.” Muôn nói giới nên nói như vây: 
Không được nói pháp cho người vén ngược y không cung 
kính, thức-xoa-ca-Ìla-Hi*. 
Bấy giờ các tỳ-kheo nghi không dám nói pháp cho người bệnh mà 
họ vén ngược y. Đức Phật dạy: “Người bệnh thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Không được nói pháp cho người vén ngược y không cung 
kính, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-nÏ". 
Tỳ-kheo cố ý nói pháp cho người lật ngược y không cung kính, 
không bệnh, phạm đột-kiết-la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên 
phạm phi oai nghi, đột-kiết-la. Nếu không có ý làm, phạm đột-kiết- 
la. Tỳ-kheo-mi cho đên sa-di, sa-di-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc bị chứng bệnh thế nào đó, hoặc vì nhà vua 
hay đại thân của nhà vua mà nói thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điêu 53 
Không được nói pháp cho người quấn y nơi cổ, trừ người 
bệnh, thức-xoa-cq-la-ni*. (như trên) 

xÀ 2 

Điêu 54 
Không được nói pháp cho người trùm đầu," trừ người 
bệnh, thức-xoa-ca-la-ni *. (như trên) 

ˆ Thập tụng, điều 91. Tăng kỳ, điều 53; Căn bản, điều 78. Päli, Sikkhã 61. 

3 Hán: phú đầu Zšï 5ñ. Päli: ogunthitasiso nãma sasisan pãrufo vuccafi, trùm đầu, 


nghĩa là lấy vạt áo trùm kín đầu. 
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sà l 
Điêu 55 

Không được nói pháp cho người quấn đầu, trừ người 


bệnh, thức-xoa-ca-la-ni*. 
(như trên) 


Điều 56” 
Không được nói pháp cho người chỗng nạnh, trừ người 


bệnh, thức-xoa-ca-la-ni*. 
[710b](như trên) 


Điều 57! 
Không được nói pháp cho người mang dép da, trừ người 


bệnh, thức-xoa-cq-la-ni*. 
(như trên) 


Điều 58” 
Không được nói pháp cho người mang quốc gỗ, trừ người 


bệnh, thức-xoa-ca-la-ni*. 
(như trên) 


' PRli, Skkhã 66; Tăng kỳ, điều 54; Căn bản, điều 92; Thập tụng, điều 92. 
* Hán: lý (lỏa) đầu # 5ñ. Päli: vefhiasiso nãma kesantam na dassapetvã vethito 
hoii, quấn đầu, nghĩa là quấn khăn không đề cho thấy chân tóc. 
3 Thập tụng, điều 94; Căn bản, điều §1. 
* Pali, Sikkhã 62; Ngũ phần, điều 85; Tăng kỳ, điều 51; Căn bản, điều 8§; Thập 
tụng, điều 98. 

” Hán: cách tỷ *##. Päli: upahana, giày hay dép (thường làm bằng da). 
° PAli, S/kkhã 61; Ngũ phần, điều §4; Tăng kỳ, điều 65; Căn bản, điều 87; Thập 
tụng, điều 99. 
” Hán: mộc kịch &#. Thập tụng: kịch J#Ä. Päli: pãduÄã. 
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Sài 8 
Điêu 59 

Không được nói pháp cho người đi xe cưỗi ngựa,” trừ 


người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni*. 
(như trên) 


Điều 60 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ có nhóm sáu tỳ-kheo ngủ nghỉ trong tháp 
Phật. Các tỳ-kheo thấy, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh 
đầu-đà, ưa học ĐIỚI, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo: 
“Sao ngủ nghỉ trong tháp Phật?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... như írước, cho đên câu “Từ nay trở đi 
Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười cú nghĩa, cho đền cẩu, chánh 
pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không được ngủ nghỉ trong tháp Phát, thức-xoq-ca-la-ni*. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy, có tỳ-kheo nghi, vì để giữ 
tháp vân không dám ngủ trong tháp Phật. Đức Phật dạy: 
“Vì bảo vệ tháp thì không phạm.” Từ nay trở đi nên nói giới như 
vây: 

Không được ngủ nghỉ trong tháp Phật, trừ vì canh giữ, 

thức-xoa-ca-la-ni*. 


Š Pali, S/kkhã 63; Ngũ phần, điều 96; Tăng kỳ, điều 62; Căn bản, điều 84; Thập 
tụng, điều §5. 
? Hán: ky thừa (hặng) LT _PAH: }yãnam nãma viet h ratho saka[arn 


xa, kiệu, ghế khiêng. 
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Nếu tỳ-kheo cố ý ngủ nghỉ trong tháp Phật, phạm đột- kiết-la cần 
phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi, đột- kiết-la. Nếu 
không cố ý làm, phạm đột-kiết-la. 


Ty-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc vì mắc chứng bệnh thế nào đó, hoặc vì bảo 
vệ mà ngủ nghỉ, hoặc vì sức mạnh băt, hoặc vì mạng nạn, phạm 
hạnh nạn nên phải ngủ nghỉ; không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 61 
Một thời đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 


nước Xá-vệ. Bấy giờ, có nhóm sáu tỳ-kheo cất giấu tài vật trong 
tháp Phật. 


Các tỳ-kheo biết, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- đà, 
ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách [7106] nhóm sáu tỳ-kheo rồi 
đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, 
đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... như rên, cho đên cấu “Từ nay trở đi, Ta 
vì các Ty-kheo kêt giới gôm mười cú nghĩa, cho đên câu, chánh 
pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không được cất giấu tài vật của cải trong tháp Phật, thức- 
xoa-cd-la-ni*. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có tỳ-kheo nghị, 
vì đê bên chăc vân không dám chứa cât của cải trong tháp Phật. 
Đức Phật dạy: 
“Vì bảo quản thì không phạm.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
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Không được chôn giấu tài vật trong tháp Phật, trừ để cho 
bên cháặc, thức-xoa-cq-lqa-ni*. 
Tỳ-kheo có ý đem của chôn giấu trong tháp Phật, trừ vì muốn chắc 
chăn, phạm đột-kiêt-la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi 
oai nghi, đột-kiêt-la. Nêu không cô ý làm, phạm đột-kiêt-la. Tỳ- 
kheo-ni cho đên sa-di, sa-di-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hay vì bảo 
đảm chắc chắn nên đem của cải chôn cất trong tháp Phật, hoặc vì 
cường lực bắt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn; không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 62 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo mang guôc dép vào trong 
tháp Phật. Các tỳ-kheo thấy, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống 
hạnh đầu-đà, ưa học gIỚI, biết hô thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ- 
kheo: “Tại sao các thầy mang guốc đép vào trong tháp Phật?” 


Các tỳ-kheo quở trách rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 
chân, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế 
Tôn một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỷ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... mhw rên, cho đên cáu “Từ nay trở đi, Ta 
vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh 
pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không được mang dép da vào trong tháp Phật, thức-xoda- 
ca-la-ni*. 
T-kheo cố ý mang đép da vào trong tháp Phật, phạm đột- kiết-la 


cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi, đột- kiết-la. 
Nếu không cố ý làm, phạm [711a1] đột- kiết-la. 
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Ty-kheo-mi cho đến sa-dIi, sa-dI-nI, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 63 
Không được tay cầm giày dép da vào trong tháp Phật, thúc- 
xoa-cd-la-ni*. 
(như trên) 


Điều 64 
Không được mang giày dép da đi quanh tháp Phật, thức- 
xod-ca-lq-ni*. 
(như trên) 


Điều 65 
Không được mang giày phú-la` vào trong tháp Phật, thúc- 
xoa-cd-la-ni*. 
(như trên) 


Điều 66 
Không được xách giày phú-la vào trong tháp Phật, thức- 
xod-cda-Ìq-ni*. 
(như trên) 


' Phú-la 3 ÄŠ; Phiên Phạn ngữ (T54n2130, tr.987b13): “Phú-la, dịch là mãn z3, 
Skt. pữra? (dẫn Thập tụng 9, tr.65a15: dùng da thuộc khâu lại làm giày phú-la).” 
Nhất thiết kinh âm nghĩa (T54n2128, tr.740b7): phú-la, các phiên âm khác: 
phúc-la 3ä š# /J# š#, bó-la 2; š#, một loại ủng cổ ngắn (đoản áo ngoa 4# ##©). 
Skt. pilã. 
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Điều 67 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô- -độc, rừng cây Kỳỷ-đà tại 


nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo ngồi ăn dưới tháp, ăn xong 
lưu lại thức ăn thừa và cỏ rác, làm đơ đất, rồi bỏ đi. 


Các tỳ-kheo thấy, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hô thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi đến 
chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem 
nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... nu rước, cho đên câu “Từ nay trở đi, 
Ta vì các tỳ-kheo kết giới gôm mười cú nghĩa, cho đền cáu, chánh 
pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không được ngôi ăn dưới tháp, thức¬xoa-ca-la-ni *. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ các tỳ-kheo làm 
tháp rồi thí thực, làm phòng rôi thí thực, hoặc thí ao giêng, nhiều 
người tập hợp, chỗ ngồi chật hẹp không dám ngồi dưới tháp ăn vì 
chưa được đức Phật cho phép, đên bạch. Phật dạy: 
“Cho phép ngồi ăn, nhưng không được bỏ cỏ rác, và thức ăn dư 
làm dơ đât.” 
Bấy giờ có một tỳ-kheo nhất tọa thực, hoặc tỳ-kheo tác pháp dư 
thực không ăn, hay có tỳ-kheo bệnh không dám lưu lại thức ăn dư 
và cỏ làm dơ đât, đức Phật cho phép dôn lại một bên chân rôi đem 
ra ngoài bỏ. Phật dạy: 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Không được ngôi ăn dưới tháp lưu lại cỏ và thức ăn dự làm 
dơ đất, |7ITIbJ thức-xoa-ca-la-Hni*. 
Nếu tỳ-kheo cố ý ngồi dưới tháp ăn, rồi bỏ lại đồ ăn dư làm dơ đất, 


phạm đột-kiết-la cân phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai 
nghi, đột-kiết-la. Nếu không có ý làm, phạm đột-kiết-la. 
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Ty-kheo-mi cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc có chứng bệnh thế nào đó, hoặc gom lại một 
chô rôi đem ra ngoài bỏ thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 68 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cắp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo khiêng tử thi đi qua dưới 
tháp làm cho thân bảo vệ tháp giận. Các tỳ-kheo biệt, trong đó có vị 
thiêu dục tri túc, sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, bit tàm quý, hiêm 
trách nhóm sáu tỳ-kheo: “Tại sao các thây khiêng tử thi đi qua dưới 
tháp Phật?” 
Quở trách rồi, tỳ-kheo thiêu dục đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới 
chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế 
Tôn một cách đầy đủ. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... øJw írước, cho đến câu “Từ nay trở đi, 
Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến cấu, chánh 
pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 

Không được khiêng tử thi đi qua dưới tháp, thức-xoa-ca-la- 

nữ" 
Nếu tỳ-kheo cỗ tâm khiêng tử thi đi qua dưới tháp, phạm đột-kiết- 
la cân phải sám. Do bởi cô tâm làm nên phạm phi oai nghị, đột- 
kiêt-la. Nêu không cô tâm làm, phạm đột-kiêt-la. Tỳ-kheo-ni cho 
đên sa-di, sa-di-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc có chứng bệnh thế nào đó, hoặc khi cần phải 
đi qua con đường này, hoặc bị cường lực dân đi thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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Điêu 69 


Không được chôn tử thì dưới tháp, thức-xoa-cda-la-ni*. 
(như trên) 


Điều 70 


Không được thiêu tử thì dưới tháp, thức-xoa-ca-la-ni*. 
(như trên) 


Điều 71 


Không được đối diện tháp thiêu tử thi, thức-voa-ca-la-ni *. 
(như trên) 


Điều 72 
Không được thiêu tử thỉ quanh bốn phía tháp, làm mùi hôi 
xông vào, thức-xoqa-cq-la-ni*. 
(như trên) 


Điều 73 

[711e] Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ- 
đà, tại nước Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo mang áo và gTường 
của người chêt đi qua dưới tháp, làm cho vị thân nơi trú xứ đó giận. 
Các tỳ-kheo biết, trong đó có vị thiêu dục tri túc, sống hạnh đầu-đà, 
ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách, rồi đến chỗ đức Thế Tôn 
đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch 
lên đức Thế Tôn một cách đây đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... nw frước, cho đến câu “Từ nay trở đi, 
Ta vì các tỳ-kheo kêt giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh 
pháp tôn tại lâu dài.” 


Muôn nói giới nên nói như vây: 
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Không được mang áo và giường của người chết đi qua dưới 
tháp, thức-xoa-ca-la-ni*. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ, có các tỳ-kheo 
mặc y phân tảo, nghi không dám mang loại y như vậy đi ngang qua 
dưới tháp. Tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật dạy: 
“Cho phép giặt, nhuộm, xông mùi hương rồi mang qua.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Không được mang áo và giường của người chết đi ngang 
qua dưới tháp, trừ khi đã giặt nhuộm và xông hương, 
thức-xoa-cq-la-ni. 
Nếu tỳ-kheo cố ý mang y phấn tảo của người chết, không giặt, 
không nhuộm, không xông hương, đi ngang qua dưới tháp, phạm 
đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố tâm làm nên phạm phi oai nghị, 
đột- kiết-la. 
Nếu không có tâm làm, phạm đột-kiết-la. 
Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc là có chứng bệnh thế nào đó, hoặc đã giặt 
nhuộm xong thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 74 
Không được đại tiểu tiện dưới tháp Phật, thức-xoa-ca-la- 
Hữ". 
(như trên) 
Điêu 75 
Không được đại tiễu tiện trước tháp Phật, thức-xoa-ca-la- 
Hữ". 


(như trên) 
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Điều 76 
Không được đại tiểu tiện quanh bốn phía tháp Phật khiến 
mùi hôi xông vào, thức-xoa-cda-la-ni*. 
(như trên) 
Điêu 77 
Không được đem tượng Phật đến chỗ đại tiểu tiện, thức- 


Xxoa-cd-lq-ni *, 
(như trên) 


Có 3 trường hợp sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế 
nào đó, hoặc trên đường phải [712al| đi ngang qua đó, hay bị 
cường lực bắt đi; không phạm. 
Điều 78 
Không được nhăm nhành dương' dưới tháp Phật, thức- 
xoa-cd-la-ni*. 
(như trên) 
Điều 79 
Không được nhăm nhành dương đối diện tháp Phật, thức- 
xoa-cd-la-r. 
(như trên) 
Điều 80 
Không được nhăm nhành dương xung quanh bốn phía 


tháp Phật, thức-xoa-cda-la-ni*. 
(như trên) 


' Tức đánh (xỉa) răng, súc miệng. 
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Điêu 81 


Không được khạc nhồ dưới tháp Phật, thức-xoa-ca-la-ni *. 
(như trên) 


Điều 82 


Không được khạc nhồ trước tháp Phật, thức-xoa-ca-la-ni*. 


Điều 83 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 


nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo khạc nhồ xung quanh bốn 
phía tháp Phật. 


Các tỳ-kheo thấy, cơ hiềm: 
“Tại sao các thầy khạc nhồ xung quanh bốn phía tháp?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua 


một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. 


Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... cho đến câu “Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới, gôm mười cú nghĩa, cho đến cấu, chánh pháp tôn tại 
lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không được khạc nhỗ quanh bốn phía tháp, thức-xoa-ca- 
la-ni*. 
Nếu tỳ-kheo có ý khạc nhồ xung quanh bốn phía tháp, phạm đột- 
kiêt-la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi, đột- 
kiêt-la. 
Nếu không cố ý làm, phạm đột-kiết-la. Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, 
sa-di-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc do 
chim quạ ngậm đên bên tháp, hoặc là gió thôi đên thì không phạm. 
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Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 84 
Một thời, đức Phật ở nước Xá-vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo ngồi 
duỗi chân về phía tháp. Các ty-kheo thấy, trong đó có vị thiêu dục 
tri túc, sống hạnh đầu-đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách, liền 
đến chỗ đức Thế Tôn đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem 
nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách đây đủ. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... cho đến cấu [712b|”Từ nay trở đi, Ta vì 
các tỳ-kheo kết giới gồm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp 
tồn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không được ngôi duỗi chân về phía tháp, thức-xoa-ca-la- 
nữ" 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Có ty-kheo nghị, cách xa 
tháp không dám ngôi duôi chân, đức Phật dạy: 
“Trung gian có gián cách thì cho phép.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vầy: 
Không được ngôi duỗi chân về phía tháp, trừ có gián cách, 
thức-xoa-ca-la-rni*. 
Nếu tỳ-kheo cố ý ngồi duỗi chân về phía tháp, phạm đột-kiết-la cần 
phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghi, đột-kiêt-la. Nêu 
không cô ý làm, phạm đột-kiêt-la. 
Ty-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó, hoặc trung 
gian có gián cách, hay bị cường lực bắt thì không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
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Điều 85 
Một thời, đức Phật ở nước Câu-tát-la, trên đường du hành đến thôn 
Đô tử bà-la-môn. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo an trí tháp Phật nơi 
phòng dưới, mình ở phòng trên. Các tỳ-kheo biệt, trong đó có vị 
thiêu dục tri túc, sông hạnh đâu-đà, ưa học giới, biệt tàm quý, hiêm 
trách nhóm sáu tỳ-kheo rôi, đên chỗ đức Thê Tôn, đảnh lễ dưới 
chân, rôi ngôi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên 
đức Thê Tôn. 
Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... cho đến cấu “Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ- 
kheo kết giới gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại 
lâu dài.” Muốn nói giới nên nói như vầy: 
Không được an trí tháp Phật nơi tầng dưới, mình ở tầng 
trên, thức-xoq-ca-lq-Hi*. 
Tỳ-kheo có ý để tháp Phật nơi tầng dưới, mình ở tầng trên, phạm 
đột-kiết-la cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghị, 
đột-kiết-la. Nếu không có ý làm, phạm đột-kiết-la. 


Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di ni đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh thế nào đó. Hoặc vì 
mạng nạn, phạm hạnh nạn, thỉnh tháp Phật đê nơi phòng dưới, 
mình ở nơi phòng trên thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 86' 


Không được nói pháp cho người ngôi mà mình đứng, thức- 
xoa-ca-la-ni*. (như trên)” 


' Pãli, S/kkhã 70; Ngũ phân, điều 87; Tăng kỳ, điều 48; Căn bản, điều 73; Thập 
tụng, điều 88. : 
° Từ điều 86-92, xem các điều 52-59 trên. Có sự sắp xếp lẫn lộn trong bản Hán. 
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[712c] Có người nghi không dám nói pháp cho người bệnh. Đức 
Phật dạy: 
“Từ nay trở đi nên nói giới như vầy”: 
Không được nói pháp cho người ngôi mà mình đứng, trừ 
người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni*. 


Tỳ-kheo nào người ngồi mình đứng, có ý vì họ nói pháp phạm đột- 
kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý làm nên phạm phi oai nghi, đột- 
kiết-la. 


Nếu không cô ý làm, phạm đột-kiết-la. 
Ty-kheo-nI cho đến sa-dI, sa-dI-nI, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 


Sự không phạm: hoặc mắc chứng bệnh thế nào đó, hoặc vua, đại 
thân của vua bắt nói thì không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
Điều 87' 
Không được nói pháp cho người nằm mà mình ngôi, trừ 
người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni. 
(như trên) 
Điều 88 


Không được nói pháp cho người ngôi chính giữa, còn mình 
ngôi một bên, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni. 
(như trên) 


' Pãli, Skkhã 64; Ngũ phản, điều 89; Tăng kỳ, điều 49; Căn bản, điều 74; Thập 
tụng, điều 90. 
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Điêu 89 
Không được nói pháp cho người ngôi chỗ cao, còn mình 


ngôi chỗ thấp, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni. 
(như trên) 


Điều 90” 
Không được nói pháp cho người đi trước, còn mình đi phía 


sau, frừ người bệnh, thức-xoa-cd-lq-Hi. 
(như trên) 


Điều 91 
Không được nói pháp cho người ở chỗ kinh hành cao, còn 
mình ở chỗ kinh hành tháp, trừ người bệnh, thức-xoa-cd- 


lu-ni. 
(như trên) 


Điều 92 
Không được nói pháp cho người ở giữa đường, còn mình ở 


bên đường, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-Ìq-Hi. 
(như trên) 


? Pali, Sikkhã 69; Ngũ phần, điều 88; Tăng kỳ, điều 50; Căn bản, điều 75; Thập 
tụng, điều 809. 

3 Pãli, S¡&&häã 71; Ngũ phân, điều 90; Tăng kỳ, điều 61; Căn bản, điều 76; Thập 
tụng, điều 86 

* Thập tụng, điều 89. 

Ÿ Pali, Sikkhã 92; Ngũ phần, điều 91; Tăng kỳ, điều 63; Căn bản, điều 77; Thập 
tụng, điều §7. 
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Điều 93 

Một thời, đức Phật ở vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước 
Xá-vệ. Bây giờ, nhóm sáu tỳ-kheo năm tay nhau đi ngoài đường, 
có khi làm cản trở những nam nữ khác. Các cư sĩ thây, cơ hiêm nói: 
“Sa-môn Thích tử không biệt tàm quý, bên ngoài tự xưng là tôi biệt 
chánh pháp, mà đi ngoài lộ năm tay nhau như nhà vua, đại thân của 
vua, hào quý trưởng giả. Như vậy có gì là Chánh pháp?” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu- 
đà, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách nhóm sáu tỳ-kheo rồi, đến 
chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem 
nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách đây đủ. 

Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở 
trách nhóm sáu tỳ-kheo... cho đến câu [713a[”Từ nay trở ổi, Ta vì 
các tỳ-kheo kết ĐIỚI, gôm mười cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp 
tồn tại lâu dài.” Muốn nói giới nên nói như vây: 


Không nên nắm tay nhau khi ấi đường, thức-¬xoa-ca-la-ni. 
Tỳ-kheo cố ý làm, phạm đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi có ý làm 
nên phạm phi oal nghi, đột-kiêt-la. Nêu không cô ý làm, phạm đột- 
kiêt-la. Đó gọi là phạm. 


Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di-ni, đột-kiết-la. 


Sự không phạm: hoặc mắc chứng bệnh thế nào đó, hoặc có vị tỳ- 
kheo mắt bị mờ, cân dìu đê đi thì không phạm. 


Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 94' 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, có một tỳ-kheo nhập hạ an cư ở trên một cây 
' Ngũ phần, điều 84; Căn bản, điều 98; Thập tụng, điều 101. 
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đại thọ. Từ trên cây đại thọ đại tiểu tiện xuống, khiến vị thọ thần 
nôi giận, muốn đoạn mạng căn vị tỳ-kheo kia. 


Các tỳ-kheo nghe, hiềm trách rồi đến bạch đức Thế Tôn. Đức Thế 
Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỷ-kheo, quở trách vị tỳ- 
kheo này: 
“Việc các ông làm là sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tại sao lại từ trên cây đại tiêu tiện xuống?” 
Quở trách rồi, Phật bảo các ty-kheo: 
“Từ nay trở đi, không được an cư trên cây. Không được đại tiểu 
tiện xung quanh cây. Nêu chỗ đã có săn thì đại tiêu tiện không 
phạm.” 
Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này đâu tiên. Từ nay trở đi, Ta vì các ty-kheo kêt giới, gôm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không được leo lên cây cao quá đầu người, thức-xoa-ca-la- 
Hi. 
Thế Tôn vì các tỳ-kheo kết giới như vậy. Bấy giờ có các tỳ-kheo từ 
nước Câu-tát-la du hành, trên đường đi gặp phải ác thú tân công, 
leo cao lên cây ngang người với ý nghĩ: 
“Đức Thế Tôn chế giới không được leo cây cao quá đầu người.” 
Do đó không dám leo lên, nên họ bị ác thú hại. Các tỳ-kheo đem 
nhân duyên này bạch Phật, Phật dạy: 
“Từ nay trở đi cho phép các tỳ-kheo vì mạng nạn, phạm hạnh nạn, 
được phép leo lên cây cao quá đâu người.” 
Từ nay trở đi nên nói giới như vây: 
Không được leo lên cây cao quá đầu người, trừ khi có nhân 
duyên, thức-xoa-cq-la-nÏ". 
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Tỳ-kheo cố ý leo lên cây cao quá đầu người, phạm đột-kiết-la cần 
phải sám. [713b| Do bởi cô tâm làm nên phạm phi oai nghi, đột- 
kiêt-la. Nêu không cô ý làm, phạm đột-kliêt-la. 

Tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là 
phạm. 

Sự không phạm: hoặc có chứng bệnh như thế nào đó, hay vì mạng 
nạn, phạm hạnh nạn, leo lên cây cao quá đâu người thì không 
phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 95 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà, tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ, Bạt-nan-đà bỏ bình bát vào trong đãy, xỏ vào 
đầu gậy vác trên vai mà đi. Các cư sĩ thấy, tưởng là người của nhà 


quan, đứng tránh bên đường, tìm chỗ vắng núp để xem. Thì ra, khi 
đến mới biết đó là Bạt-nan-đà. Các cư sĩ cơ hiểm: 


“Sa-môn Thích tử này không biết hỗ thẹn, tại sao bỏ bình bát vào 
đãy, xỏ vào gậy, vác trên vai mà đi giống như người của nhà quan 
khiến chúng ta phải tránh bên lề đường?” 


Các tỳ-kheo nghe, quở trách rồi đến bạch lên đức Thế Tôn, đức 
Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
Bạt-nan-đà: 

“Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Tại sao ông bỏ bình bát vào trong đãy, xỏ vào đầu 
gậy, vác trên vai đi, khiên cho các cư sĩ phải tránh bên lê đường?” 
Dùng vô số phương tiện quở trách rồi, Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Kẻ ngu sĩ này, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới 
này ban đầu. Từ nay trở đi, Ta vì các tỳ-kheo kết giới, gồm mười 
cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài.” 
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T22. 7lI3c Chương vi. Thức-xoa-ca-la-nI 
Muốn nói giới nên nói như vây: 
Không được bỏ bình bát vào đấy, xỏ vào đầu gậy quấy trên 
vai mà đi, thức-xoa-ca-lq-ni*. 
Nếu tỳ-kheo cố ý làm phạm đột-kiết-la cần phải sám. Do bởi cố ý 
làm nên phạm phi oal nghi, đột-kiêt-la. Nêu không cô ý làm, phạm 
đột-kiêt-la. 
Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, sa-di-ni, đột-kiết-la. Đó gọi là phạm. 
Sự không phạm: hoặc mắc phải chứng bệnh như thế nào đó, hoặc bị 
cường lực bắt ép hoặc bị trói, hay vì mạng nạn, phạm hạnh nạn thì 
không phạm. 
Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 
Điều 96 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kỳ-đà tại 
nước Xá-vệ. Bây giờ có vị trong nhóm sáu tỳ-kheo nói pháp cho 
người câm gậy, không cung kính. 
Các tỳ-kheo biết, quở trách như trên rồi, đến bạch đức Thế Tôn. 
Đức Thê Tôn cũng quở trách...[713c]| như trên, cho đến câu “Từ 
nay trở ổi, Ta vì các tỳ-kheo kêt giới gôm mười cú nghĩa, cho đên 
câu, chánh pháp tôn tại lâu dài.” Muôn nói giới nên nói như vây: 
Không được nói pháp cho người cầm gậy, thức-xoa-ca-la- 
Hữ". 
Có vị nghi, không dám nói pháp cho người bệnh cầm gậy, đức Phật 
dạy: Vì người bệnh thì không phạm. Từ nay trở đi Ta vì các tỳ- 
kheo kêt giới: 
Không được nói pháp cho ngươì cầm gậy, không cung 
kính, trừ người bệnh, thức-xoa-ca-la-ni*. 


! Pali, Skkhã 5§; Ngũ phân, điều 97; Tăng kỳ, điều 59; Thập tụng, điều 100. 
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Tỳ-kheo nào cố ý nói pháp cho người cầm gây, phạm đột-kiết-la 
cân phải sám. Do bởi cô ý làm nên phạm phi oai nghĩ, đột-kiết-la. 
Nếu không cố ý làm, phạm đột- kiết-la. Tỳ-kheo-ni cho đến sa-di, 
sa-di-ni, đột-kiêt-la. Đó gọi là phạm. 

Sự không phạm: hoặc bị chứng bệnh thế nào đó, hay vì nhà vua, đại 
thân của vua nói thì không phạm. 

Người không phạm: phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới; si cuồng, 
loạn tâm, thông não bức bách. 


Điều 97ˆ 
Không được nói pháp cho người cằm kiếm, trừ người bệnh, 
thức-xoa-cq-la-Hni*. (như trên) 

sÀ 3 

Điêu 98 
Không được nói pháp cho người cầm mâu," trừ người 
bệnh, thức-xoa-cd-la-ni*. (như trên) 

Điều 99° 
Không được nói pháp cho người cằm dao, trừ người bệnh, 
thức-xoa-cq-la-Hi*. (như trên) 

Điều 100/ 
Không được nói pháp cho người cẩm dù, trừ người bệnh, 


thức-xod-cq-la-Hi*. (như trên) 


? Thập tụng, điều 102. 

3 Pali, Sikkhã 60; Ngũ phần, điều 99: Tăng kỳ, điều 64; Căn bản, điều 96; Thập 
tụng, điều 103. 

* Pãli: ãvudhapđf, cầm vũ khí. 7¡ hập tụng: cầm thuẫn, cầm cung tên. 

Ÿ Pali, S/kkhã 59; Ngũ phần, điều 98; Tăng kỳ, điều 57; Thập tụng, điều 102. 

® Pãli, Sjkkhã 57; Ngũ phần, điều 95; Tăng kỳ, điều 60; Căn bản, điều 94; Thập 
tụng, điều 101. 
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CHƯƠNG VINH 


BẢY DIỆT TRÁNH' 


Bảy pháp hối quá như vậy nửa tháng, nửa tháng tụng một lần, chép 
ra từ trong giới kinh. Nêu có việc tranh cãi khởi lên, liên phải trừ 
diệt. 
Điều 1 
Nên áp dụng pháp hiện tiền tỳ-ni thì sử dụng pháp hiện 
tiên f)-Hi. 


Điều 2 


Nên áp dụng pháp ức niệm t)-ni thì sử dụng pháp ức niệm 
tì-ni. 


Điều 3 

Nên áp dụng pháp bắt sỉ t-nỉ thì sử dụng pháp bất sỉ tỳ-ni. 
Điều 4 

Nên áp dụng pháp tự ngôn trị thì sử dụng pháp tự ngôn trị. 
Điều 5 


Nên áp dụng pháp mích tội tướng thì sử dụng pháp mích 
tội tướng. 


' Ngũ phân 10 (tr.7Tb06); Tăng kỳ 22 (tr.412b5); Thập tụng 20 (tr.141b12); Căn 
bản 50 (tr.904b5). PälI: adhikaranasamatha, Vnn. 1v. 207. 
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Điêu 6 


Nên áp dụng pháp da nhơn mích tội thì sử dụng pháp đa 
nhơn mích tội. 


Điều 7 


Nên áp dụng pháp như tháo phú địa thì sử dụng pháp nhự 
thảo phú địa. 


* Bản Hán, hết quyền 21. 
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